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54PHẦN 6: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN


54CHƯƠNG 6.1 - YÊU CẦU CHUNG


546.1.1. NhỮng vẤN đỀ chung


546.1.1.1. Phạm vi của chương:


546.1.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:


546.1.1.3. Các định nghĩa:


546.1.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:


546.1.2. ChuẨn bỊ  điỀu kiỆn đỂ thi công hoàn thiỆn


546.1.2.1. Tiếp nhận hiện trường trước khi hoàn thiện:


546.1.2.2. Chuẩn bị thi công hoàn thiện:


556.1.2.3. Chuẩn bị lớp nền cho công tác hoàn thiện:


556.1.3. VẬt tư, vẬt liỆu sỬ dỤng cho hoàn thiỆn


566.1.4. VẬn chuyỂn, bỐC  xẾp và bẢo quẢn vẬt tư hoàn thiỆn


566.1.5.  HỒ sơ cẦn có trưỚC khi thi công hoàn thiỆn


576.1.6. Quy trình phẢi tuân thỦ khi thi công hoàn thiỆn


576.1.6.1. Công tác chuẩn bị cho thi công hoàn thiện:


576.1.6.2. Tiến hành thi công hoàn thiện:


586.1.6.3. Bảo dưỡng cho các lớp hoàn thiện trước khi bàn giao:


586.1.6.4. Lập hồ sơ hoàn công để nghiệm thu công tác hoàn thiện:


64CHƯƠNG 6.3 - CÔNG TÁC LÁNG


646.3.1.  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


646.3.1.1. Phạm vi của chương:


646.3.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:


646.3.1.3. Các định nghĩa:


646.3.1.4 Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:


646.3.2. YÊU CẦU VỀ THỜI ĐIỂM LÁNG


646.3.3. CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU


656.3.4. CÁC YÊU CẦU VỀ LỚP NỀN CHO LÁNG


656.3.5. CÁC YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG LỚP LÁNG


656.3.6. CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÁNG


656.3.7. CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO DƯỠNG


656.3.8. CÁC YÊU CẦU VỀ NGHIỆM THU


656.3.9. NghiỆm thu và dung sai


66CHƯƠNG 6.4 - CÔNG TÁC LÁT


666.4.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


666.4.2. CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU LÁT


676.4.3. CHUẨN BỊ THI CÔNG


676.4.4. Thi công


696.4.5. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, NGHIỆM THU


696.4.6. An toàn lao đỘng khi lát


72Chương 6.2.3 : ĐÁ GRANITE TỰ NHIÊN


76CHƯƠNG 6.4  - CÔNG TÁC SƠN


766.4.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:


806.4.3. CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU CHO CÔNG TÁC SƠN


806.4.4. YÊU CẦU VỀ LỚP NỀN CHO SƠN


806.4.5. CÁC YÊU CẦU NHẰM BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG MẶT SƠN


816.4.6. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU


81CHƯƠNG 6.6 - CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TRẦN HOÀN THIỆN


816.6.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


816.6.1.1. Phạm vi của chương:


816.6.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:


816.6.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:


826.6.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:


83b.  Trần kim loại ngoài trời, mái sảnh, được chỉ định trong thiết kế:


836.6.3. CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU SỬ DỤNG LÀM TRẦN  kỸ THUẬT


846.6.4. CÁC YÊU CẦU VỀ GIA CÔNG CHẾ TẠO TẤM TRẦN, TẠO KHUNG ĐỠ TRẦN VÀ GẮN KẾT TRẦN VÀO KHUNG


846.6.5. Dung sai và nghiỆm thu


85c.Tấm trần thạch cao tiêu chuẩn, xương chìm và sơn hoàn thiện


87CHƯƠNG 6.5 : CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP ĐẶT


87CỬA -VÁCH CHỐNG CHÁY


876.5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


876.5.1.1. Phạm vi của chương:


876.5.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:


876.5.1.3. Các định nghĩa:


876.5.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:


896.5.2. CÁC YÊU CẦU VỀ CỬA CHƯA LẮP VÀO CÔNG TRÌNH


916.5.3. KiỂm tra và nghiỆm thu


91CHƯƠNG 5.13 : CÔNG TÁC LẮP VÁCH KÍNH  VÀ


91HỆ  MẶT ĐỨNG NGOÀI NHÀ


97CHƯƠNG 6.7 - CÔNG TÁC CHỐNG THẤM


976.7.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


976.7.1.1. Phạm vi của chương:


976.7.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:


976.7.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:


976.7.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:


976.7.2. CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU CHỐNG THẤM


986.7.3. MẶT ĐÓN ĐỂ DÁN HOẶC ĐỂ TRẢI LỚP CHỐNG THẤM


986.7.3.2. Chống thấm sàn mái:


986.7.3.4. Chống thấm các khu vệ sinh:


996.7.3.5. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU LỚP CHỐNG THẤM


996.7.5. CÁC YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG LỚP CHỐNG THẤM


996.7.6. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU LỚP CHỐNG THẤM


100CHƯƠNG 6.8 - CÔNG TÁC CHỐNG NÓNG


1006.8.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


1006.8.1.1. Phạm vi của chương:


1006.8.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:


1006.8.1.3. Các định nghĩa:


1006.8.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:


1006.8.2. CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU CHỐNG NÓNG


1016.8.3. CÁC YÊU CẦU LỚP NỀN ĐỂ THI CÔNG GẮN LỚP CHỐNG NÓNG


1016.8.4. CÁC YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG LỚP CHỐNG NÓNG


1016.8.5. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU


108CHƯƠNG 6.11 - CÁC YÊU CẦU VỀ ĐÀ GIÁO VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI HOÀN THIỆN


1086.11.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


1086.11.1.1. Phạm vi của chương:


1086.11.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:


1086.11.1.3. Các định nghĩa:


1096.11.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:


1096.11.2. CÁC YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG DÀN GIÁO NHẰM ĐỦ CHỊU LỰC VÀ ỔN ĐỊNH KHI SỬ DỤNG


1096.11.3. CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DÀN GIÁO


1096.11.4. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU DÀN GIÁO TRƯỚC KHI THI CÔNG


1106.11.5. CÁC YÊU CẦU VỀ MÔI TRƯỜNG THI CÔNG HOÀN THIỆN


1106.11.6. CÁC BIỆN PHÁP THÔNG GIÓ, LÀM TAN NHANH MÔI TRƯỜNG NHIỄM KHÍ CÓ HẠI, BỤI HẠI KHI THI CÔNG HOÀN THIỆN


1106.11.7. QUY ĐỊNH VỀ RÀO CHẮN KHÔNG GIAN BỊ KHÍ BỐC HƠI ẢNH HƯỞNG


111PHẦN 7: THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH


111CHƯƠNG 7.1 - HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC


1117.1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


1117.1.1.1. Phạm vi


1117.1.1.2. Các chương và tài liệu liên quan


1117.1.1.3. Các thuật ngữ và định nghĩa


1117.1.1.4. Tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng


1127.1.2. YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ


1127.1.2.1. Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị


1127.1.2.2. Ống và phụ kiện bằng nhựa tổng hợp PP-R


1127.1.2.3. Van hệ thống cấp nước thường các loại


1137.1.2.5. Bê tông, vữa sử dụng cho hệ thống cấp thoát nước


1147.1.2.6. Vật liệu nối ống và mối nối


1147.1.3. YÊU CẦU LẮP ĐẶT


1147.1.3.1. Yêu cầu chung


1147.1.3.2. Phạm vi công việc của nhà thầu thi công lắp đặt


1157.1.3.3. Phối hợp với các nhà thầu liên quan


1157.1.3.4. Thi công lắp đặt


1187.1.4. KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM


1187.1.4.1. Trình tự tiến hành kiểm tra


1187.1.4.2. Quy trình thử nghiệm


1187.1.4.3. Đối với hệ thống nước RO


1187.1.4.4. Các tiêu chuẩn kiểm tra và thử nghiệm


1197.1.5. BẢO HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG


1197.1.6. PHỤ LỤC


1217.2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


1217.2.1.1. Phạm vi:


1217.2.1.2. Các chương, mục, tài liệu có liên quan:


1217.2.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:


1217.2.2. YÊU CẦU KỸ THUẬT


1217.2.2.1. Yêu cầu chung:


1217.2.2.2. Các tài liệu cần đệ trình:


1217.2.2.3. Tuyến cáp trung thế đối với công trình có trang bị trạm biến áp:


1217.2.2.4. Trạm biến áp:


1277.2.2.5. Cung cấp điện dự phòng:


1317.2.2.6. Tủ phân phối hạ thế:


1316.2.2.6.1.
Vỏ tủ và phụ kiện


1356.2.2.6.2.
Thiết bị chính lắp đặt trong tủ điện


1447.2.2.7. 7.2.2.8. Công tắc, ổ cắm:


1447.2.2.9. Hệ thống chiếu sáng:


1467.2.2.10. Dây và cáp điện:


1467.2.2.11. Giá treo và giá đỡ máng điện:


1477.2.2.12. Máng cáp điện:


1477.2.3. THI CÔNG LẮP ĐẶT


1477.2.3.1. Yêu cầu chung:


1477.2.3.2. Lắp đặt cáp điện lực đi ngầm:


1487.2.3.3. Lắp đặt dây dẫn:


1487.2.3.4. Lắp đặt giá đỡ cáp:


1497.2.3.5. Lắp đặt thiết bị điện:


1497.2.3.6. Lắp đặt hệ thống tiếp đất:


149CHƯƠNG 7.3 - HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ


1497.3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


1497.3.1.1. Phạm vi:


1497.3.1.2. Các chương và tài liệu liên quan


1507.3.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:


1507.3.1.4. Tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:


1517.3.1.5. Hồ sơ/tài liệu cần đệ trình:


1517.3.2. MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ


1517.3.2.1. Máy điều hòa không khí VRV/VRF:


1577.3.2.3. Đường ống môi chất lạnh hệ thống điều hòa VRV/VRF


1577.3.2.4. Đường ống thoát nước ngưng cho hệ thống điều hòa VRV/VRF


1587.3.3. HỆ THỐNG THÔNG GIÓ


1587.3.3.1. Đường ống gió:


1597.3.3.2. Các phụ kiện của hệ thống thông gió:


1617.3.3.3. Quạt gió


1667.3.4. CÁCH NHIỆT


1667.3.4.1. Cách nhiệt đường ống và thiết bị hệ thống lạnh:


1687.3.5. QUẢN LÝ TIẾNG ỒN VÀ RUNG ĐỘNG CƠ KHÍ


1687.3.5.1. Bệ đỡ:


1687.3.5.2. Bộ phận giảm chấn:


1697.3.5.3. Lắp đặt


1707.3.6.  Cân bằng, kiểm tra và chạy thử hệ thống


1707.3.6.1. Cân bằng


1707.3.7.2. Kiểm tra chạy thử hệ thống


1717.3.6.3. Nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí và thông gió:


1717.4.1. Thang máy


1717.4.1.1. Những vấn đề chung:


1737.4.1.2. Yêu cầu kỹ thuật:


179CHƯƠNG 7.5 - CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH


1797.5.1. CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH


1797.5.1.1. Những vấn đề chung


1797.5.1.2. Các chương và tài liệu liên quan


1797.5.1.3. Các định nghĩa


1797.5.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng


1797.5.2 YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ


1797.5.2.1. Kim thu sét


1797.5.2.2. Kim thu sét tiên đạo


1807.5.2.3. Dây dẫn sét.


1807.5.2.4. Cọc nối đất


1807.5.2.5. Lưới tiếp địa


1807.5.3. Thi công


1807.5.3.1. Thi công cọc nối đất


1807.5.3.2. Thi công lưới tiếp địa


1807.5.3.3. Thi công dây dẫn sét


1807.5.3.4. Lắp đặt kim thu sét


1807.5.4. KIỂM TRA, NGHIỆM THU


1807.5.4.1. Đo điện trở tiếp đất.


1807.5.4.2. Nghiệm thu hệ thống chống sét
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1807.6.1. PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CHO CÔNG TRÌNH


1807.6.1.1. Những vấn đề chung


1817.6.1.2. Các chương và tài liệu liên quan


1817.6.1.3. Các định nghĩa


1817.6..2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ BÁO CHÁY


1817.6.2.1. Tủ báo cháy


1827.6.2.2. Dây báo cháy


1827.6.2.3. Còi, đèn báo cháy


1837.6.2.4. Nút ấn báo cháy:


1837.6.2.5. Đầu cảm biến nhiệt


1847.6.2.6. Đầu cảm biến khói


1857.6.3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHỮA CHÁY , cHỈ DẪN THOÁT NẠN


1857.6.3.1. Máy bơm nước chữa cháy


1867.6.3.2. Đường ống cấp nước chữa cháy


1877.6.3.3. Lăng chữa cháy


1877.6.3.4. Vòi phun nước chữa cháy


1877.6.3.5. Đầu phun nước tự động


1887.6.3.6. Van, phụ kiện các loại


1907.6.3.8. Đèn chỉ dẫn thoát nạn (exit) và chiếu sáng sự cố


1917.6.4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI


1917.6.5. Thi công


1917.6.5.1. Lắp đặt hệ thống báo cháy


1927.6.5.2. Lắp đặt hệ thống chữa cháy


1927.6.6.3. Lắp đặt hệ thống exit – sự cố


1937.6.6.4. Lắp đặt hệ thống tăng áp hút khói


1937.6.6. KIỂM TRA, NGHIỆM THU


1937.6.6.1. Kiểm tra, nghiệm thu hệ thống báo cháy


1937.6.5.2. Kiểm tra, nghiệm thu hệ thống chữa cháy
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PHẦN 1: CÁC YÊU CẦU CHUNG
CHƯƠNG 1.1 - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH NGHĨA

*****

1.1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1.1.1. Phạm vi & nguyên tắc chung:
Phạm vi: Chương này nêu các tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, hướng dẫn sử dụng chữ viết tắt, các định nghĩa, các thuật ngữ trong chỉ dẫn kỹ thuật.

Lưu ý về nguyên tắc chung: Toàn bộ nội dung của "Chỉ dẫn kỹ thuật" này được lập trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng. Các nội dung chưa phù hợp (nếu có), kể cả quy định của nhà sản xuất, đều phải được báo cáo Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn để điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành trước khi tiến hành thi công.

1.1.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:
Các chương của Chỉ dẫn kỹ thuật trong tài liệu này đều có liên quan đến nội dung của chương này. Ngoài ra còn có các tài liệu liên quan sau:

- Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11năm 2024; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 01/01/2015;

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Tỉnh uỷ Sơn La

- Biên bản ngày 14/10/2024 do Văn phòng tỉnh Uỷ  Họp đánh giá hiện trạng quản lý tài sản là các công trình trong khuôn viên tỉnh uỷ, chuẩn bị đầu tư cải tạo, xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh uỷ. 

- Văn bản số 594-BC/VPTU ngày 14/10/2024 của Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La Báo cáo hiện trạng quản lý tài sản là các công trình trong khuôn viên tỉnh uỷ, chuẩn bị cho đầu tư cải tạo, xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh uỷ. 

- Văn bản số 93/BCTD-HDTĐ ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh Sơn La Báo cáo kế quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh uỷ.

- Văn bản số 543/BC-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh Sơn La Báo cáo Tiếp thu, giải trình bổ sung làm rõ thêm ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế ngâng sách, các Ban HHĐND tỉnh về một số dự thảo nghị quyết lĩnh vực kinh tế -ngân sách trình kỳ họp chuyên đề thứ 24, HĐND tỉnh khoá XV.

- Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 05 tháng 06 năm  của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số nội dung thuộc đồ án  quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực tỉnh uỷ Sơn La.

- Quyết định 1975/QĐ-UBND ngày 06/08/2025 UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh Uỷ.

- Thông báo số 8073/TB-TU ngày 21/08/2025 của Tỉnh Uỷ Sơn La thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về cuộc họp tham gia ý kiến vào Hồ sơ thiết kế cơ sở Dự án cải tạo, xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh Uỷ.

- Thông báo số 8285-CV/TU ngày 19/09/2025 của Tỉnh Uỷ Sơn La thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về cuộc họp cho ý kiến vào Hồ sơ thiết kế Dự án cải tạo, xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh Uỷ.

- Quyết định 2473/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 của UBND tỉnh Sơn La  phê duyệt Dự án cải tạo, xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh uỷ.

Các tài liệu sử dụng:

- Hồ sơ đồ án điều chỉnh cục bộ một số nội dung thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực tỉnh uỷ Sơn La được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 05 tháng 06 năm 2025;

- Bản tính quy mô biên chế phòng, ban chức năng trong Tỉnh uỷ do Chủ đầu tư cung cấp; 

- Phương án kiến trúc được lựa chọn qua thi tuyển và được phê duyệt tại Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

- Hồ sơ thiết kế cơ sơ được phê duyệt tại quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 của UBND tỉnh Sơn La.  

- Bản đồ đo đạc hiện trạng địa hình TL1/500 khuôn viên Tỉnh uỷ, khảo sát  các công trình trong khuôn viên Tỉnh uỷ.

- Và các hồ sơ pháp lý có liên quan khác.

1.1.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:
Các định nghĩa và thuật ngữ trong Chỉ dẫn kỹ thuật này tuân theo các quy định chung.

1.1.2. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN
1.1.2.1. Tên, ký hiệu các quy chuẩn (QCVN), tiêu chuẩn (TCVN):
- QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch xây dựng. QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. 

- QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng. QCVN 04-1:2015 Nhà ở và công trình công cộng. QCXDVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà ở và công trình công cộng. An toàn sinh mạng và sức khỏe.

- Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả; QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

1.3.2. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu:

- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5575:2024 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất; TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; Tiêu chuẩnTCVN 9393:2012 Cọc - Phương pháp thí nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục;  TCVN 10304:2025 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế.; Tiêu chuẩn TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 
1.3.3. Tiêu chuẩn thiết kế cơ điện:

- QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc giao về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. QCVN 08:2018 Quy chuẩn quốc gia về công trình ngầm đô thị. TCVN 7447 Lắp đặt điện cho các tòa nhà. TCVN 9207:2012 Lắp đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9206:2012 Lắp đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 7114 Ecgonomi - Nguyên lý Ecgonomi thị giác - Chiếu sáng cho hệ thống làm việc trong nhà. TCVN 5738 Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật. 11 TCN – 18, 19, 20, 21 Quy phạm trang bị điện. TCXD 29:1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXD 16:1996 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. TCXDVN 333: 2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình XD - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

- TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4474: 1987 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 7382:2004 Nước thải bệnh viện - Tiêu chuẩn xả thải. Thoát nước: Mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế, TCVN7957:2023; Cấp nước: Mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế, TCVN 13606-2023.

- Tiêu chuẩn TCVN 5687-2024 Thông gió và điều hòa không khí – Yêu cầu thiết kế. Hệ thống thông gió điều hoà không khí và cấp lạnh TCXD232-1999; Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh TCXD4206-1986; Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCXDVN 175:2005. Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng.
- TCVN 3890:2023 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng. TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng. TCVN 7336:2021 Hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.  TCVN 7568-14:2025 – Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt các hệ thống báo cháy cho nhà và công trình.

1.1.2.2. Hiệu lực của tiêu chuẩn:
Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng phải là phiên bản mới nhất trong thời hạn có hiệu lực. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc các tiêu chuẩn mà chính quyền ban hành có tính bắt buộc áp dụng thì cần được cập nhật và luôn phải tuân thủ.

1.1.2.3. Các yêu cầu khác đối với tiêu chuẩn:
- Khi xuất hiện những yêu cầu về việc lựa chọn các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau để đạt mức độ chất lượng phù hợp hơn thì nhà thầu thi công xây dựng có thể lập tiêu chí so sánh. Chủ đầu tư có quyền quyết định lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng sau khi đã tham khảo ý kiến của tư vấn thiết kế.

1.1.2.4. Các bản sao tiêu chuẩn:
- Trong cả quá trình công trình được thi công,; các nhà thầu (nhà thầu giám sát, nhà thầu thi công chính, phụ, các nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị ... ) đều phải nắm rõ các tiêu chuẩn áp dụng vào các công việc của mình trong dự án.

- Nhà thầu nào ngoài việc áp dung các TCVN, còn áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài áp dụng cho công trình, thì phải có trách nhiệm sao chụp, lưu giữ tại văn phòng hiện trường và dịch ra tiếng Việt tất cả các tiêu chuẩn nước ngoài áp dụng cho công trình.

1.1.3. CHỮ VIẾT TẮT VÀ TÊN GỌI
- Đối với các chữ viết tắt thông dụng như tên gọi của tiêu chuẩn đã được công nhận trong nước và quốc tế (Ví dụ: TCVN, TCXDVN,TCN, ISO, BS, ASTM...); Tên các tổ chức quốc tế (Ví dụ: LHQ, WB, UNICEF, NATO) thì không cần giải thích, định nghĩa.

1.1.4. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ
- Những vấn đề chung: là phần đầu của từng chương nhằm “tóm tắt” các nội dung cơ bản của chương đó. 

- Được chấp thuận: Khái niệm “được chấp thuận” trong chỉ dẫn kỹ thuật được hiểu là một điều kiện bắt buộc khi tuân thủ các “Điều kiện hợp đồng”. Ví dụ: Bản vẽ thi công phải được chấp thuận trước khi thi công; Khi nhà thầu đề nghị chuyển công việc thi công phải được chấp thuận của người có trách nhiệm được quy định trong điều kiện của hợp đồng. 

- Chỉ thị: là mệnh lệnh hoặc hướng dẫn của người phụ trách (có thể là người chỉ huy hay người kỹ sư tư vấn được quy định trong điều kiện của hợp đồng). 

- Quy định: bao gồm các điều luật, qui định, qui chế và các lệnh hợp pháp do các cấp có thẩm quyền ban hành, cũng như các điều lệ, quy ước và thoả thuận trong hợp đồng thi công xây dựng công trình.

- Trang bị: Khái niệm trang bị được hiểu là việc cung ứng và cấp phát cho việc sẵn sàng thực hiện các hoạt động thi công xây dựng. (Ví dụ: trang bị dụng cụ để tháo, dỡ, lắp ráp hệ thống điều hòa không khí). 

- Lắp đặt: Khái niệm lắp đặt dùng miêu tả các hoạt động thi công các công việc liên quan tới lắp đặt máy móc, thiết bị công trình và thiết bi công nghệ diễn ra tại nơi thực hiện dự án. 

- Công trường xây dựng: là khoảng không gian để nhà thầu tiến hành các hoạt động xây dựng một cách riêng rẽ hoặc cùng chung với các đơn vị đang thực hiện phần việc khác như một phần của dự án. 

- Biến dạng: là hiện tượng thay đổi hình dạng và thể tích của kết cấu.

- Chỉ số công năng dài hạn: là chỉ số xác định khả năng còn lại của kết cấu có thể đáp ứng được chức năng thiết kể trong suốt thời gian tuổi thọ thiết kế.

- Chức năng: là yêu cầu mà kết cấu đòi hỏi phải đảm đương.

- Co khô: là sự giảm thể tích của bê tông do bị mất nước trong trạng thái đóng rắn.
- Công năng: là khả năng (hoặc hiệu quả) của kết cấu đảm nhận các chức năng thiết kế của nó.

- Chỉ số công năng: là chỉ số định lượng của công năng kết cấu.

- Cường độ đặc trưng: Cường độ đặc trưng của vật liệu là giá trị cường độ được xác định với xác xuất đảm bảo 95% (nghĩa là chỉ có 5% các giá trị thí nghiệm không thỏa mãn).

- Độ bền lâu: Mức thời thời gian kết cấu duy tri được các công năng thiết kế.
- Độ tin cậy: Khả năng một kết cấu có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu cần thiết trong suốt tuổi thọ thiết kế.

- Hồ sơ hoàn công: Tài liệu đưa vào lưu trữ sau khi thi công công trình, bao gồm các văn bản pháp lý, bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công, thuyết minh thiết kế và biện pháp thi công, nhật ký công trình, các biên bản kiểm tra.
CHƯƠNG 1.2 - CÁC YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

*****

1.2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.2.1.1. Phạm vi của chương:
- Chương này đề cập đến các nội dung sau: 

· Báo cáo danh sách nhân sự; 

· Yêu cầu thông tin trong dự án;

· Cách thức phối hợp giữa các bên;

· Thủ tục trình duyệt các tài liệu;

· Nhật ký thi công;

· Các cuộc họp và biên bản;

· Các mục khác (nếu có).

1.2.1.2. Các chương và tài liệu có liên quan:
- Khi đọc “Chỉ dẫn kỹ thuật” ở chương này cần xem thêm các nội dung của Chương 1.5 “Yêu cầu trong thi công xây dựng”.

1.2.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ: 

- Chỉ giới đường đỏ: là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạnh và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

- Chỉ giới xây dựng: là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.
- Chủ đầu tư xây dựng: (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

- Công trình xây dựng: là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần dưới mặt đất và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác.

- Cốt xây dựng: là cao độ xây dựng tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ được chọn phù hợp với quy hoạch về cao độ nền và thoát nước mưa.

- Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng: gồm Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) và Ủy ban nhân dân xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là UBND cấp xã).

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng: là cơ quan chuyên môn trực thuộc BXD, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên nghành; Sở xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp xã.

- Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư: là cơ quan, tổ chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định.

- Dự án đầu tư xây dựng: là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng, xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dư án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

- Giấy phép xây dựng: là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư đẻ xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

- Giấy phép xây dựng có thời hạn: là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ dược sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

- Giấy phép xây dựng theo giai đoạn: là giấy phép XD cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế XD của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện xong.

- Người quyết định đầu tư: là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng.

- Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi là nhà thầu): là tổ chức, cá nhân có điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Sự cố công trình xây dựng: là hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép, làm cho công trình xây dựng hoặc kết cấu phụ trợ thi công xây dựng công trình có nguy cơ sập đổ, đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng công trình.

- Thẩm định: là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở xem xét phê duyệt.

- Thi công xây dựng công trình: gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với xây dựng công trình mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.

- Thiết bị lắp đặt vào công trình: gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ, Thiết bị công trình là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị công nghệ nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ.

- Thiết kế sơ bộ: là thiết kế được lập trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế xây dựng công trình, lựa chọn sơ bộ về dây chuyền công nghệ, thiết bị làm cơ sở xác định chủ trương đầu tư xây dựng cônmg trình.

- Thiết kế cơ sở: là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

- Thiết kế kỹ thuật: là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ những giải pháp, thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng là cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công.

- Thiết kế bản vẽ thi công: là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

1.2.2. Báo cáo danh sách nhân SỰ
-Yêu cầu đối với các bên tham gia dự án trong việc báo cáo nhân sự tham gia thực hiện dự án: Các bên tham gia dự án phải nộp danh sách nhân sự của mình phù hợp với các cam kết trong hồ sơ dự thầu. Trong danh sách này cần nêu các nhân vật quản lý chủ chốt (giám đốc dự án, giám sát trưởng, chỉ huy trưởng,...) và các nhân viên khác tham gia các công việc điều hành trên công trường. Bản danh sách này được nộp cho chủ đầu tư trong một thời gian khống chế (ví dụ: 15 ngày sau khởi công xây dựng) để chủ đầu tư gửi tới các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng biết và phối hợp. Trong danh sách cần chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, hộp thư điện tử của từng người và cần thiết có ảnh chân dung để tiện phối hợp trong công việc.

1.2.3. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ THÔNG TIN

- Quy định nghĩa vụ của các nhà thầu tham gia hoạt động thi công xây dựng trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin: Các bên tham gia hoạt động thi công xây dựng (các nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát) phải nghiên cứu hồ sơ thiết kế, các yêu cầu kỹ thuật... liên quan tới các công việc mà mình đảm nhận, khẩn trương phát hiện những nội dung cần thiết bổ sung gửi chủ đầu tư nhằm làm sáng tỏ thêm các điều khoản trong văn bản hợp đồng. 

- Quy định về cách trình bày thông tin: Phải trình bày thông tin một cách chi tiết, rõ ràng; Các nội dung cần làm rõ phải được trình bày theo biểu thống nhất như sau:

· Tên dự án;
· Đối tượng (hạng mục công trình, công việc); 

· Ngày/tháng/năm;

· Số của văn bản yêu cầu thông tin;
· Tên của nhà thầu;
· Tên người quản lý công trường;
· Nội dung của các yêu cầu cần thông tin (ví dụ: thiếu số liệu về khảo sát, bản vẽ không đầy đủ, vật tư không phù hợp vì không có trên thị trường...);
· Tên và số của phần chỉ dẫn kỹ thuật liên quan;
· Số bản vẽ và các tài liệu tham khảo tương ứng;
· Điều kiện hiện trường thi công;
· Kiến nghị của nhà thầu (ví dụ: cần khoan khảo sát bổ sung, đổi vật tư tương ứng, biện pháp thi công...); 

· Chữ ký của nhà thầu;
· Các tài liệu đính kèm (bản vẽ, hình ảnh, và các thông tin khác).

- Yêu cầu về cách thức tiếp nhận và xử lý thông tin của chủ đầu tư: Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận thông tin và tham khảo các bên có liên quan (tư vấn thiết kế khi có liên quan tới thiết kế...) để trả lời trong thời hạn 10 ngày làm việc.

1.2.4. PHỐI HỢP GIỮA CÁC BÊN

- Để sự phối hợp giữa các bên trong quá trình triển khai thi công xây dựng được thuận lợi nhằm giải quyết nhanh nhất các vấn đề phát sinh, các vướng mắc của nhà thầu, đảm bảo thực hiện dự án một cách tốt nhất cần có những cách thức phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu giám sát, nhà thầu thi công, nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị... thông qua hệ thống văn bản đề xuất hoặc phiếu trao đổi khi phát hiện sự vướng mắc hoặc vấn đề bất hợp lý.  Mẫu văn bản theo hệ thống ISO hoặc quy định chung.
1.2.4.1. Cách thức phối hợp:
- Mục đích phối hợp là nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của thủ tục hành chính tới tiến độ thi công xây dựng đã được duyệt, để có đủ thời gian xem xét và xử lý các yêu cầu, cần quy định trình tự và thời gian cho việc trình duyệt các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng. 

- Quy định thời gian tối đa xem xét và giải quyết yêu cầu của nhà thầu về thông tin và tài liệu liên quan. 

- Quy định thời gian tối đa cho việc xem xét, phê duyệt lại, nếu tài liệu phải trình duyệt lại. 

- Yêu cầu đối với việc gia hạn tiến độ của hợp đồng. Không cho phép bất cứ sự gia hạn nào về tiến độ của hợp đồng nếu nhà thầu không thực hiện chuyển giao đầy đủ tài liệu trình duyệt đến chủ đầu tư. 
1.2.4.2. Bao gói tài liệu:
- Quy cách, ký hiệu và nội dung nhãn dán trên mỗi loại tài liệu đệ trình để dễ nhận biết. Các thông tin trên nhãn gồm:

· Tên dự án. 
· Ngày trình.

· Tên và địa chỉ kỹ sư của nhà thầu. .

· Tên và địa chỉ Nhà thầu (nhà thầu trình có thể là nhà thầu chính, thầu phụ, nhà sản xuất, nhà thầu cung ứng ). 
· Số hiệu và tiêu đề của vấn đề trình duyệt. 
1.2.4.3. Phiếu trao đổi:
- Mẫu phiếu trao đổi thống nhất cho toàn dự án bao gồm, nhưng không hạn chế, các nội dung sau:

· Nội dung đề xuất, lý do đề xuất, người đề xuất.

· Nội dung trả lời, người trả lời. 
1.2.4.4. Chuyển giao tài liệu:
- Hình thức giao nhận tài liệu giữa các bên được áp dụng thống nhất trên công trường. 

1.2.5. NhẬt ký thi công 

1.2.5.1. Quy định về quy cách của nhật ký:
- Mẫu nhật ký thống nhất cho cả dự án về quy cách và hình thức.

1.2.5.2. Quy định về nội dung ghi nhật ký:
- Nội dung ghi nhật ký bao gồm, nhưng không hạn chế, các nội dung sau: 
· Tên công trình thi công hoặc hạng mục công trình đang thi công. 

· Số lượng công nhân của nhà thầu đếm được trên công trường và phân loại. 

· Danh sách tất cả các nhà thầu phụ, nhân viên và bất cứ chuyên gia nào có mặt trên công trường theo từng ngày. Danh sách được phân loại. 

· Danh sách mọi thiết bị trên công trường.

· Khí hậu (nhiệt độ cao thấp) cùng với điều kiện thời tiết chung. 
· Thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc. 
· Tai nạn và các sự cố bất thường (nếu có). 
· Ghi nhận các cuộc họp và quyết định quan trọng được thực hiện. 
· Tình hình thi công và khối lượng công việc thực hiện. 
· Các thủ tục cấp thiết đã thực hiện như lập biên bản, lệnh dừng thi công...

· Các yêu cầu của cơ quan kiểm tra thuộc các cấp chính quyền. 
· Các thay đổi được chấp nhận và thực hiện từ chủ đầu tư hay kỹ sư giám sát. 

· Các công việc nằm ngoài kế hoạch. 
· Công việc được hoàn thành hoặc các lần khởi động thử, kết quả nghiệm thu, đánh giá. 

· Các hạng mục hoàn thành từng phần và kết quả nghiệm thu hoặc yêu cầu chỉnh sửa. 
· Ngày hoàn thành thực tế được chứng nhận. 
1.2.6. QUY ĐỊNH VỀ CÁC CUỘC HỌP
- Các cuộc họp liên quan đến hoạt động điều hành dự án được tiến hành tại công trường, trong đó cần quy định rõ các yêu cầu về công tác chuẩn bị cho từng loại cuộc họp.

1.2.6.1. Người tham dự:
- Quy định về thành phần tham dự (thành phần bắt buộc và thành phần tham dự) đối với mỗi loại cuộc họp;

- Quy định về cách gửi thông báo về tổ chức cuộc họp: Trong thông báo gửi tới những thành viên bắt buộc và thành viên khác được yêu cầu tham dự phiên họp phải ghi rõ ngày và thời điểm khai mạc cuộc họp.

1.2.6.2. Chương trình cuộc họp:
- Người chủ trì phiên họp (Giám đốc dự án) phải chuẩn bị chương trình buổi họp và gửi thông tin về chương trình cho tất cả các thành viên tham dự.

1.2.6.3. Biên bản:
- Phân công bộ phận nào phải ghi lại nội dung thảo luận và những thỏa thuận quan trọng đạt được. Quy định việc ký biên bản (người có thẩm quyền ký, hiệu lực của biên bản...). Quy định về việc sao, gửi biên bản tới các chủ thể có liên quan (chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng...) trong một thời gian nhất định sau buổi họp (ví dụ: sau 2 ngày hoặc 3 ngày). 
1.2.6.4. Quy định người có trách nhiệm:
- Các quy định đối với người có trách nhiệm giải quyết từng loại vấn đề. Ví dụ: Quy định người có trách nhiệm của Bên A có trách nhiệm đôn đốc các bên thực hiện biên bản và báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp tiếp theo.

CHƯƠNG 1.3 - CÁC YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

*****

1.3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.3.1.1. Phạm vi :
- Chương này chỉ dẫn các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng, các quy định về trách nhiệm của các bên trong công tác quản lý chất lượng.

1.3.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:
- Các chương của bản Chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan đến chương này gồm có:
· Chương 1.4 Các yêu cầu về vật tư, thiết bị (sản phẩm);
· Chương 1.5 Các yêu cầu trong thi công xây dựng. 

1.3.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:
- Bảo đảm chất lượng: là các hoạt động, hành động và thủ tục được thực hiện trước và trong quá trình thi công xây dựng nhằm phòng ngừa những sai sót và đảm bảo rằng công tác triển khai thi công xây dựng sẽ, đang được thực hiện là tuân thủ đúng với các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng.

- Kiểm tra chất lượng: là công việc thử nghiệm, kiểm tra cùng các hành động liên quan khác trong và sau khi thi công xây dựng nhằm xem xét, đánh giá định lượng các sản phẩm được hoàn thành là tuân thủ đúng với các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng cho công trình. 

- Mẫu thử nghiệm: là sản phẩm có kích cỡ theo quy định được sử dụng để làm sáng tỏ khả năng chịu lực, thẩm mĩ, chất lượng của vật liệu và cũng để đánh giá chất lượng công tác thi công, sự phối hợp và điều hành.

- Thử nghiệm trước khi thi công: Các thử nghiệm trên mẫu được thực hiện theo yêu cầu cụ thể của từng dự án trước khi đưa cấu kiện, nguyên vật liệu hoặc biện pháp công nghệ vào thi công nhằm đảm bảo tính năng hoặc tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn được áp dụng. 

- Đơn vị thí nghiệm: Các thử nghiệm và kiểm tra phải được thực hiện bởi một đơn vị có tư cách pháp nhân, có đủ điều kiện năng lực. 

1.3.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:
- Các tiêu chuẩn và quy phạm, quy định liên quan đến nội dung quản lý chất lượng gồm có:
· TCVN 5204 - 2: 1995 - Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng.

· TCVN 5637 - 1991 - Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng.

· TCVN 5951 - 1995 - Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng.

· TCVN ISO 9001 - 1996 Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.

1.3.2.  NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
- Các yêu cầu chung về công tác quản lý chất lượng của Chủ đầu tư và của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng. Những hoạt động này không làm giảm bớt trách nhiệm của nhà thầu trong việc tuân thủ theo các yêu cầu đề ra trong tài liệu hợp đồng.

- Khi chủ đầu tư, hay các cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu thì nhà thầu phải cung cấp các thông tin để kiểm soát chất lượng. Nội dung thông tin cần cung cấp không giới hạn trong những điều khoản của chương này.

- Yêu cầu trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng : Tuân thủ theo Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

- Yêu cầu trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung cấp vật liệu, sản phẩm, thiết bị, cấu kiện sử dụng cho công trình xây dựng: Tuân thủ theo Điều 12 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

- Yêu cầu trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: Tuân thủ theo Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
1.3.3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA NHÀ THẦU 

1.3.3.1. Hệ thống quản lý chất lượng:
- Yêu cầu đối với nhà thầu về việc lập hệ thống quản lý chất lượng: Việc lập hệ thống quản lý chất lượng là một điều kiện để đảm bảo chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng phản ánh mô hình tổ chức thi công xây dựng trong đó phải xác định được kế hoạch nhân sự cũng như chất lượng nhân sự; quy trình, thủ tục quản lý; những hướng dẫn thực hiện; thử nghiệm; chế độ báo cáo và các hình thức sẽ được sử dụng để thực hiện trách nhiệm của nhà thầu đảm bảo và kiểm soát tốt chất lượng thi công xây dựng, đảm bảo sự phối hợp tiến độ thi công xây dựng của các nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng phải được lập trước khi triển khai thi công xây dựng. Bản kế hoạch này phải được chủ đầu tư xem xét chấp thuận. 

1.3.3.2. Yêu cầu đối với nhân lực quản lý:
- Yêu cầu đối với nhà thầu về việc bố trí nhân lực có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với công việc được đảm nhận theo yêu cầu của dự án.

- Bố trí nhân lực có trình độ chuyên môn có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi công phù hợp với công việc được giao theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

1.3.3.3. Thử nghiệm và kiểm tra:
Yêu cầu đối với kế hoạch quản lý chất lượng trong thi công xây dựng của nhà thầu, trong đó cần thể hiện chi tiết công việc thử nghiệm và kiểm tra đối với các loại sau đây:

- Các loại thử nghiệm và kiểm tra do nhà thầu phải thực hiện đã được nêu trong hồ sơ hợp đồng.

- Các loại thử nghiệm và kiểm tra được thực hiện bởi các nhà thầu phụ.

- Kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà nhà thầu phải thực hiện.

1.3.3.4. Kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công:
Quy trình kiểm tra liên tục của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng để phát hiện, ngăn ngừa những vi phạm về chất lượng và đánh giá chất lượng thông qua kiểm tra và thử nghiệm.

- Kế hoạch tổ chức thử nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

- Biện pháp kiểm tra kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, các cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình, thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, đảm bảo an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình.

- Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

-  Các nội dung cấn thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.

- Sơ đồ kiểm tra của nhà thầu trong đó làm rõ quy trình và hình thức tự nghiệm thu của nhà thầu: Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, kịp thời thông báo cho chủ đấu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện thực tế hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quyết định của Hợp đồng xây dựng. Hồ sơ QLCL của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

1.3.3.5. Báo cáo chất lượng:
Quy định việc lập và lưu trữ các tài liệu liên quan tới chất lượng công trình: Các báo cáo kết quả thử nghiệm, kết quả kiểm tra, kết quả nghiệm thu, báo cáo chất lượng định kỳ hoặc đột xuất trong đó nêu rõ những công việc được chấp thuận, những công việc bị từ chối và kết quả khắc phục, kết quả thực hiện các yêu cầu của chủ đầu tư và của cơ quan có thẩm quyền. Các tài liệu cần được quy định sắp xếp một cách khoa học để thuận tiện trong việc tra cứu.

1.3.4. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Nội dung này bao gồm các yêu cầu tối thiểu phải xem xét trong quá trình chuẩn bị và triển khai các phần công việc tương ứng nhằm đạt tới sự đảm bảo rằng việc làm ra một sản phẩm sẽ đạt chất lượng yêu cầu. Những yêu cầu cụ thể cho từng công việc riêng biệt được nêu trong phần yêu cầu bổ sung của chỉ dẫn kỹ thuật. 

1.3.4.1. Kiểm tra năng lực của nhà thầu:
- Thời gian, địa điểm và người có nghĩa vụ kiểm tra sự phù hợp về tư cách pháp nhân của nhà thầu được nêu so với hồ sơ dự thầu. Việc kiểm tra được thực hiện theo quy định và hợp đồng. 

1.3.4.2. Kiểm tra năng lực của các cá nhân:
- Thời gian, địa điểm và cách thức kiểm tra năng lực của các cá nhân phụ trách phù hợp với yêu cầu công việc được đảm nhận so với hồ sơ dự thầu. Việc kiểm tra được thực hiện theo quy định và hợp đồng 

1.3.4.3. Năng lực thi công xây dựng:
- Nội dung kiểm tra năng lực trang thiết bị thi công xây dựng, năng lực công nhân xây dựng của nhà thầu so với cam kết trong hồ sơ dự thầu. Việc kiểm tra được thực theo quy định và hợp đồng .

1.3.4.4. Kiểm tra năng lực của đơn vị thử nghiệm:
- Yêu cầu kiểm tra năng lực của đơn vị thử nghiệm so với yêu cầu cần kiểm tra. 

1.3.4.5. Thử nghiệm trước khi thi công:
Các thử nghiệm mà nhà thầu thi công xây dựng cần phải thực hiện trước khi thi công: 

- Nhà thầu phải thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công công trình xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.

- Yêu cầu đối với báo cáo kết quả thử nghiệm: Báo cáo kết quả thử nghiệm phải được gửi tới kỹ sư giám sát để được chấp thuận trước khi nhà thầu triển khai thi công. 

1.3.5. CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
1.3.5.1. Trách nhiệm chủ đầu tư:
Các loại công việc, vật tư hoặc sản phẩm được chủ đầu tư đảm nhận thực hiện việc kiểm tra chất lượng:
- Chủ đầu tư phải lựa chọn một tổ chức thử nghiệm đủ điều kiện năng lực thực hiện và công bố cho các bên liên quan biết để phối hợp;
- Chủ đầu tư cần cung cấp cho nhà thầu tên, địa chỉ, số điện thoại của đơn vị tham gia thử nghiệm và nêu rõ những loại thử nghiệm và quy mô họ sẽ thực hiện;
- Chủ đầu tư sẽ thuê một cơ quan thí nghiệm để thực hiện các thử nghiệm và kiểm tra đặc biệt mà các cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu, coi đó là trách nhiệm của chủ đầu tư.

1.3.5.2. Trách nhiệm của nhà thầu:
Trách nhiệm của nhà thầu trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm xây dựng:
- Nhà thầu phải thực hiện tất cả các thử nghiệm theo quy định ngoài các thử nghiệm thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Ngoài ra nhà thầu còn phải cung cấp các dịch vụ kiểm soát chất lượng được yêu cầu bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Nhà thầu có phòng thử nghiệm đủ năng lực hoặc đi thuê để thực hiện các dịch vụ kiểm tra chất lượng. Nhà thầu không được cùng sử dụng đơn vị thử nghiệm thuộc Chủ đầu tư trừ phi được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản

- Nhà thầu phải thông báo cho đơn vị thí nghiệm ít nhất là 24 giờ trước khi tiến hành thử nghiệm hay kiểm tra. Đơn vị thí nghiệm phải đệ trình chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi họ yêu cầu các bản báo cáo kết quả thử nghiệm.

- Nhà thầu phải thực hiện công tác thử nghiệm và kiểm tra mà không được yêu cầu bổ sung điều khoản hợp đồng vì công việc này thuộc trách công việc nội bộ của nhà thầu.

1.3.5.3. Trách nhiệm của đơn vị kiểm tra:
Đơn vị kiểm tra, kiểm định chất lượng có trách nhiệm: 

-  Phối hợp với giám đốc dự án, kỹ sư giám sát và nhà thầu.

- Cung cấp nhân viên thí nghiệm cũng như người phụ trách có đủ điiều kiện năng lực phù hợp với phép thử yêu cầu.

- Cùng kỹ sư và nhà thầu xác định vị trí và tổ chức lấy mẫu tại nơi sản xuất hay tại công trường. Tiến hành thử nghiệm có sự chứng kiến của các bên liên quan.

- Đơn vị thí nghiệm nhanh chóng thông báo cho kỹ sư và nhà thầu về những bất thường và thiếu sót nếu quan sát thấy trên công trình trong quá trình thực hiện dịch vụ của mình.

- Đơn vị thí nghiệm cần đệ trình báo cáo bằng văn bản, có xác nhận, đối với từng thử nghiệm, kiểm tra, và dịch vụ kiểm soát chất lượng tương tự cho kỹ sư, copy cho nhà thầu và cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Đơn vị thí nghiệm cần đệ trình một báo cáo cuối cùng kết quả thử nghiệm và kiểm tra trước khi hoàn thành phần lớn công việc. Báo cáo này bao gồm cả danh mục những sai sót chưa được xử lý. Đơn vị thí nghiệm diễn giải các thí nghiệm và kiểm tra và khẳng định trong từng báo cáo là công tác thử nghiệm và kiểm tra tuân thủ đúng với, hay là đi chệch hướng so với những quy định trong các tài liệu Hợp đồng.

- Đơn vị thí nghiệm sẽ thử nghiệm lại và kiểm tra lại những công việc đã được chỉnh sửa.

1.3.5.4. Trách nhiệm tại hiện trường của nhà sản xuất:
- Trách nhiệm tại hiện trường của nhà sản xuất: Khi được yêu cầu, đại diện được ủy quyền của nhà sản xuất phải tổ chức kiểm tra các cấu kiện được lắp ráp tại hiện trường và việc lắp đặt thiết bị, bao gồm cả việc kết nối các dịch vụ. Sau đó báo cáo kết quả bằng văn bản.

1.3.5.5. Thử nghiệm lại/ Kiểm tra lại:
- Các trường hợp mà thầu phải cung cấp các dịch vụ kiểm soát chất lượng, kể cả việc thử nghiệm lại và kiểm tra lại đối với công trình sau khi đã sửa đổi hay thay thế những khuyết tật trên công trình trước đó đã không không đáp ứng được các yêu cầu nêu ra trong các tài liệu hợp đồng.

CHƯƠNG 1.4 - CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT TƯ, THIẾT BỊ, SẢN PHẨM

*****

1.4.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.4.1.1. Phạm vi:
Chương này bao gồm các yêu cầu về thủ tục đối với việc lựa chọn các loại vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho dự án (sản phẩm đầu vào); việc phân phối, vận chuyển, lưu kho; các tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất cho từng sản phẩm; việc bảo hành đặc biệt và các sản phẩm có thể thay thế.

1.4.1.2. Các chương và tài liệu có liên quan:
Các chương của “Chỉ dẫn kỹ thuật” có liên quan đến chương này:
· Chương 1.3 - Các yêu cầu về quản lý chất lượng.

· Chương 1.5 - Các yêu cầu trong thi công xây dựng.

1.4.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ

- Hệ thống quản lý: Là hệ thống để thiết lập chính sách và mục tiêu và để đạt các mục tiêu đó.

- Khuyết tật/lỗi: Bất kỳ sai sót của sản phẩm hay dịch vụ trong việc đáp ứng một trong số những tiêu chuẩn cho phép của khách hàng công ty (bên trong hay bên ngoài) một sản phẩm lỗi có thể bị một hay nhiều lỗi đi theo. Các khuyết tật/ lỗi nên luôn được xem là “không đạt “ nếu áp dụng thước đo để biểu thị đạt/ không đạt.

- Quy trình: Một chuỗi các hoạt động hay chuỗi các bước để tạo ra một sản phẩm hay một dịch vụ.

1.4.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng 
-  Tiêu chuẩn TCVN 5709: 2009 Thép cacbon cán nóng dùng trong xây dựng.

-  Tiêu chuẩn TCVN 1651: 2018 Thép, cốt thép bê tông- Thép thanh vằn.

-  Tiêu chuẩn TCVN 4745: 2005 Xi măng - Danh mục chỉ tiêu và áp dụng.

-  Tiêu chuẩn TCVN 6067: 2018 Xi măng Poolăng bền Sunfat - yêu cầu kỹ thuật.

-  Tiêu chuẩn TCVN 4033: 1995 Xi măng Puzolăng - yêu cầu kỹ thuật.

-  Tiêu chuẩn TCVN 9205: 2012 Cát nghiền cho bê tông vữa.

-  Tiêu chuẩn T CVN 8264: 2009 Gạch ốp lát - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
-  Tiêu chuẩn TCVN 7745: 2007 Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật.

-  Tiêu chuẩn TCVN 6073: 2005 Sản phẩm sứ vệ sinh - yêu cầu kỹ thuật.

-  Tiêu chuẩn TCVN 7526:2005 Kính xây dựng - định nghĩa và phân loại.

-  Tiêu chuẩn TCVN 7455-1: 2013  Kính xây dựng - kính phẳng tôi nhiệt.

- Tiêu chuẩn TCVN 7364-2: 2004  Kính xây dựng - kính dán nhiều lớp và kính dán.
- Tiêu chuẩn TCXDVN 330: 2004 Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra sản phẩm.

1.4.2. THỦ TỤC TRÌNH DUYỆT
1.4.2.1. Danh sách sản phẩm đề xuất:
Nhà thầu phải đệ trình danh sách các sản phẩm chính được đề xuất sử dụng, trong đó phải ghi rõ tên nhà sản xuất, thương hiệu, số model của mỗi sản phẩm trong vòng 15 ngày kể từ ngày đạt được thoả thuận về hợp đồng. Đối với các sản phẩm qui định tham khảo từ các tiêu chuẩn, lập danh sách các tiêu chuẩn có thể áp dụng để chủ đầu tư xem xét lựa chọn. 

1.4.2.2. Tài liệu đệ trình về dữ liệu sản phẩm:
Nhà thầu phải đệ trình dữ liệu tiêu chuẩn đã ban hành của nhà sản xuất. Đánh dấu mỗi bản sao để nhận biết các sản phẩm, model, các lựa chọn có thể áp dụng và thông tin khác. Bổ sung dữ liệu tiêu chuẩn của nhà sản xuất để cung cấp các thông riêng đối với dự án. 

1.4.2.3. Tài liệu đệ trình về bản vẽ thi công:
Bản vẽ thi công phải được chuẩn bị rõ ràng, cụ thể cho dự án. 
1.4.2.4. Tài liệu đệ trình về mẫu:
Tài liệu minh hoạ các đặc điểm, chức năng và tính thẩm mỹ của sản phẩm với đầy đủ các cấu kiện và thiết bị kèm theo. Riêng đối với việc chọn lựa sản phẩm cho phần hoàn thiện, đệ trình các mẫu có đầy đủ các loại về tiêu chuẩn màu sắc, kết cấu, hoa văn của nhà sản xuất. 
1.4.2.5. Các tài liệu đệ trình khác:
Thuyết minh các tiện ích và các đặc điểm tính năng, các yêu cầu kết nối thực tiễn và vị trí các đầu ra tiện ích đối với dịch vụ của thiết bị và dụng cụ chức năng đi theo thiết bị. 
1.4.2.6. Trách nhiệm của chủ đầu tư, kiến trúc sư hoặc kỹ sư được ủy quyền:
Khi cần thiết, chủ đầu tư, kiến trúc sư hoặc kỹ sư được chủ đầu tư ủy quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp sản phẩm thông tin bổ sung hoặc tài liệu hướng dẫn để đánh giá sau một tuần nhận được sản phẩm. Kiến trúc sư hoặc kỹ sư phải thông báo cho nhà thầu về kết quả chấp thuận hay từ chối trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được mẫu sản phẩm hoặc sau 7 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin hay tài liệu bổ sung theo yêu cầu.

1.4.3. VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN
- Tổng thầu (hoặc giám đốc điều hành) phải có kế hoạch phối hợp theo một quy trình phân phối sản phẩm đến các khu vực một cách khoa học nhằm giảm thiểu thời gian lưu trữ vật liệu trên công trường và khả năng hư hại tiềm ẩn đối với vật liệu lưu trữ. 
- Việc vận chuyển và giao nhận sản phẩm phải theo đúng với các hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Cần vận chuyển vật liệu trong các xe tải kín nhằm tránh sự làm bẩn của sản phẩm và việc vứt bừa bãi lên các khu vực xung quanh. 
- Người tiếp nhận cần nhanh chóng kiểm tra hàng gửi để đảm bảo rằng các sản phẩm theo đúng yêu cầu, đủ về số lượng và không bị hư hại. 

- Cung cấp cho nhân viên dụng cụ và thiết bị giao nhận để sản phẩm tiếp nhận không bị vấy bẩn, biến dạng hay hư hại. 

1.4.4. LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN 

- Qui định các khu vực nhận/ trữ hàng đối với các sản phẩm nhập vào để chúng có thể được phân phối theo quy trình lắp đặt và xếp đặt thuận lợi cho khu vực thi công nhằm giảm thiểu lãng phí do giao chuyển thừa và dùng sai. 
- Yêu cầu đối với việc lưu trữ và bảo quản các sản phẩm theo các hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Yêu cầu đối với việc lưu trữ bằng các dấu và nhãn nguyên vẹn, dễ đọc. 
- Yêu cầu đối với việc lưu trữ các sản phẩm nhạy cảm với khí hậu trong điều kiện kín gió, khí hậu được kiểm soát, trong môi trường có lợi cho sản phẩm. 

- Yêu cầu đối với việc lưu trữ các sản phẩm chế tạo ở bên ngoài, đặt trên các giá đỡ nghiêng bên trên mặt đất. 
- Yêu cầu đối với việc che phủ các sản phẩm dễ hư hỏng bằng tấm phủ không thấm nước. Cung cấp hệ thống thông gió nhằm ngăn sản phẩm bị biến chất. 

- Yêu cầu đối với việc ngăn không cho tiếp xúc với sản phẩm có thể gây ăn mòn, phai màu hay nhuộm màu. 

- Yêu cầu đối với việc cung cấp thiết bị và dụng cụ cho nhân viên lưu giữ sản phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm không bị bẩn, biến dạng hay hư hại. 

- Yêu cầu đối với việc sắp đặt kho trữ sản phẩm để có thể vào kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ nhằm xác minh rằng sản phẩm không bị hư hại và được bảo quản trong điều kiện có thể chấp nhận được.

CHƯƠNG 1.5 - CÁC YÊU CẦU TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 

*****

1.5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.5.1.1. Phạm vi : 
Chương này nêu các yêu cầu chung về tổ chức thi công xây dựng, bao gồm: 
- Chuẩn bị mặt bằng tổ chức thi công xây dựng; 
- Bố trí kỹ sư hiện trường và đội ngũ kỹ sư trắc địa; 
- Tổ chức nhân sự và mối quan hệ điều hành trên công trường; 
- Sơ đồ phối hợp công việc giữa các chủ thể trên công trường; 
- Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động; 
- Triển khai công việc và các giai đoạn phải nghiệm thu; 
- Khắc phục các khiếm khuyết (nếu có); 
- Thực thi công việc và bảo vệ các công việc đã được hoàn thành.

1.5.1.2. Các chương liên quan:
Các chương có liên quan đến nội dung của chương này: 

- Chương 1.2  Các yêu cầu hành chính.

- Chương 1.3 Các yêu cầu về quản lý chất lượng. 

- Chương 1.6 Tài liệu hoàn công. 

1.5.1.3. Các định nghĩa: 
Các định nghĩa thuật ngữ mới, thuật ngữ chuyên môn sử dụng trong chương này. 
-  Râu thép: Cốt thép dùng để phân phối lực từ móng, cột đến sàn BT nền nhà.

-  Nách khung: Chỗ giao của cột và dầm.
-  Mối nối gối nằm ngang: Mối liên kết nằm ngang giữa cột và dầm.

- Thép hình cán nóng: Thanh thép (thép góc, thép chữ C, thép chữ I) được cán từ thép nóng chảy trong nhà máy cán thép, thành tiết diện có kích thước chuẩn và các đặc trưng theo quy định của các tiêu chuẩn liên quan.
- Tải trọng va chạm: Tải trọng động lực gây bởi chuyển động của máy móc, cẩu trục, thang máy và các động lực tương tự. 
- Cách nhiệt: Vật liệu dùng trong xây dựng nhà để giảm việc truyền nhiệt.
- Dầm phụ: Cấu kiện nằm ngang đỡ sàn hoặc lớp mái.

- Hoạt tải: Tải trọng tạm thời, thay đổi do mục đích sử dụng của kết cấu trong thời gian tồn tại.

1.5.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:
Các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến chương này
- TCVN 4055: 2012 Tổ chức thi công; 

-  TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu;  TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu; TCVN 5573: 2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép; TCVN 5574: 2018. Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 3105: 2012. Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử; TCVN 3113: 2012. Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ hút nước; TCVN 3118: 2012. Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén; 

- TCVN 9362: 2012. Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; TCVN 9361: 2012 Thi công và nghiệm thu công tác nền móng; TCVN 9357: 2012. Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê tông - Phương pháp xác định xung siêu âm.

- TCVN 9356: 2012. Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dầy lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.
- TCVN 9345: 2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động nóng ẩm địa phương.

- TCVN 141: 2008. Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học.

- TCVN 197: 2014 (ISO 6892: 2009) Kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường.

- TCVN 2737: 2023. Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

1.5.2. CÁC YÊU CẦU CHUNG KHI THI CÔNG

- Thi công, lắp đặt các sản phẩm cụ thể được quy định trong các mục riêng. Phải tuân thủ đúng hướng dẫn kỹ thuật và các khuyến nghị để tránh lãng phí do cần phải thay thế.

- Kiểm tra các bộ phận lắp đặt theo phương đứng và cao độ các bộ phận được lắp đặt theo phương ngang, trừ khi có các quy định khác.

- Thực hiện các giải pháp cấu tạo phù hợp trên bề mặt tại các điểm chuyển tiếp đảm bảo sự làm việc liên tục của kết cấu và hình dạng kiến trúc, trừ khi có các quy định khác.
1.5.3. HỘI THẢO TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI THI CÔNG XÂY DỰNG

- Yêu cầu đối với các hạng mục công trình hoặc cấu kiện cụ thể cần thu xếp một cuộc họp tại công trường trước khi bắt đầu công việc.

- Yêu cầu đối với sự tham gia của các bên có ảnh hưởng đến hoặc bị ảnh hưởng bởi việc thi công công trình cụ thể.

- Thời gian và các đối tượng cần thông báo để chuẩn bị hoặc tham gia cuộc họp. Ví dụ thông báo cho kĩ sư giám sát trước bốn ngày kể từ ngày họp.

- Yêu cầu chuẩn bị chương trình và chủ tọa cuộc họp.

- Cách thức lưu lại các biên bản cuộc họp và gửi các bản sao đến các bên tham gia trong vòng hai ngày sau cuộc họp. Ví dụ: hai bản cho kĩ sư, chủ đầu tư, các bên tham dự và các bên liên quan đến cuộc họp.

1.5.4. CHUẨN BỊ VÀ TRÌNH DUYỆT CÁC BẢN VẼ THI CÔNG

Yêu cầu đối với việc chuẩn bị và trình duyệt các bản vẽ thi công. 

- Thiết kế bản vẽ thi công đệ trình được thể hiện chính xác các thông tin trên bản vẽ theo quy định để người thi công xây dựng triển khai trong thực tiễn. Đánh dấu vòng tròn hay bằng các cách khác để chỉ ra những sai lệch so với tài liệu hợp đồng (nếu có).

- Các thông tin trong bản vẽ thi công bao gồm và không giới hạn các nội dung sau:

+ Kích thước;

+ Thông tin nhận dạng sản phẩm và vật liệu sử dụng bao gồm các bảng hoặc con số chi tiết;

+ Các thông số phù hợp theo các tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án;

+ Ghi chú các yêu cầu cần đối chiếu;

+ Ghi chú của kích thước cần được đo đạc ngoài thực địa;

+ Thống nhất quy cách bản vẽ thi công của công trình;

+ Không sử dụng bản vẽ thi công mà không được chủ đầu tư kiểm duyệt.

1.5.5. KHẮC PHỤC CÁC KHUYẾT TẬT TRONG THI CÔNG
- Quy trình khắc phục các khuyết tật trong thi công xây dựng: Sau khi đã lập bản ghi nhận bao gồm việc đục bỏ và đổ bù; di chuyển hoặc thay thế một chi tiết trên công trình do có thiếu sót hay do sử dụng vật tư, thiết bị không thích hợp; lấy các mẫu từ công trình để kiểm tra khi được yêu cầu; đục bỏ các phần có khuyết tật trong công trình; thực hiện cắt, nối với hạng mục bổ sung liền kề...
- Các yêu cầu cần tuân thủ trong việc khắc phục các khuyết tật trong thi công thi công: Khi khắc phục các khuyết tật của sản phẩm cần sử dụng các biện pháp sao cho không gây hư hại đến công trình, bộ phận công trình lân cận, tạo bề mặt thích hợp để sửa và hoàn thiện. Có thể quy định chi tiết cho một số tình huống như:

+ Sử dụng máy cưa bê tông hoặc mũi khoan ống để cắt vật liệu cứng. Không cho phép sử dụng các dụng cụ khí nén mà không được chấp thuận trước;

+ Khôi phục công trình bằng các sản phẩm mới phù hợp với yêu cầu của tài liệu hợp đồng;

+ Chèn bằng vật liệu kín khí, ngăn nước tại các vị trí đặt ống kỹ thuật xuyên qua sàn, tường;

+ Tại các vị trí lỗ công nghệ của tường chống cháy, vách ngăn, trần hoặc kết cấu sàn cần trít khe hở sau khi lắp đường ống kỹ thuật bằng vật liệu chịu lửa tiêu chuẩn với độ dầy bằng độ dầy của các kết cấu đó;

+ Hoàn thiện lại bề mặt các vị trí vừa khắc phục bằng vật liệu tương xứng với phần đã hoàn thiện liền kề. Đối với các bề mặt liên tục cần hoàn thiện lại bề mặt đến phần giao nhau gần nhất hoặc chỗ gãy tự nhiên. Đối với một bộ phận công trình độc lập, hoàn thiện lại toàn bộ bộ phận đó.

- Yêu cầu hoàn thiện bề mặt sau khi khắc phục các khuyết tật: Sau khi khắc phục các khuyết tật, cần hoàn thiện bề mặt phẳng, nhẵn sao cho không gây sự khác biệt hình dạng và màu sắc.

1.5.6. QUẢN LÝ LƯỚI TRẮC ĐẠC CÔNG TRƯỜNG

- Cần xác định vị trí các mốc chuẩn của lưới trắc đạc trước khi bắt đầu xây dựng.

- Các điều kiện bảo vệ các điểm chuẩn cố định trong suốt quá trình xây dựng.

- Quy định về việc thông báo kịp thời đến kỹ sư giám sát những mất mát hay hư hỏng của bất cứ điểm chuẩn hay điểm đo trên công trình nào do những thay đổi trong thi công hoặc các lý do khác.

- Yêu cầu đối với việc thay thế các điểm khống chế khảo sát ở sai vị trí: Phải căn cứ lưới khống chế khảo sát gốc. Không được thay đổi bất cứ điểm nào mà không có văn bản thông báo trước đến kỹ sư giám sát.

- Điều kiện khi tận dụng các kết quả khảo sát kỹ thuật đã được công nhận.

- Nguyên tắc xác minh định kì các vị trí đo và mốc chuẩn đã bố trí bằng các phương tiện tương tự.

- Quy định việc lập một quyển nhật kí để ghi lại đầy đủ và chính xác kết quả kiểm soát và khảo sát đang tiến hành.

1.5.7. An toàn công trưỜng 
- Yêu cầu đảm bảo an toàn cho lối đi lại trên công trường, trong đó chỉ rõ độ chắc chắn cần thiết của các cầu thang, hành lang tạm, quy định về lan can ở những vị trí dễ ngã, quy định mái che chắn để tránh vật rơi vào vị trí thường xuyên có người qua lại, quy định về chiếu sáng cho các lối đi,...;

- Yêu cầu về đảm bảo an toàn điện trên công trường, trong đó quy định rõ chiều cao tối thiểu của đường dây điện thi công, điện chiếu sáng, quy định về sự cần thiết phải che mưa đảm bảo cách điện tại các điểm đấu nối điện, quy định về công tác kiểm tra an toàn điện (độ cách điện, dây tiếp đất,...) đối với các thiết bị, dụng cụ sử dụng điện, quy định về trang bị kiến thức và cấp chứng chỉ an toàn điện đối với công nhân viên làm việc trên công trường.

- Yêu cầu đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao. Trong đó quy định rõ về việc cần thiết phải có rào chắn, lan can ở những vị trí có thể rơi, ngã, quy định về việc sử dụng dây an toàn, quy định về lưới an toàn để đề phòng người hoặc vật liệu rơi gây mất an toàn.

- Yêu cầu đối với việc sử dụng các thiết bị cẩu lắp trên công trường, trong đó quy định rõ về yêu cầu kiểm định thiết bị, chứng chỉ thợ điều khiển, quy định về biện pháp bảo đảm an toàn khi cẩu lắp (không cho phép người đứng dưới vị trí cẩu đang hoạt động, cần có biển, người cảnh báo nguy hiểm,...).
- Yêu cầu đối với hàng rào công trường, trong đó quy định về hàng rào trên mặt đất, lưới an toàn, chống bụi trên cao, các phương tiện cảnh báo (biển, đèn tín hiệu) ở những vị trí có thể gây nguy hiểm cho người hoặc phương tiện qua lại.

- Yêu cầu đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trên công trường trong đó chỉ rõ các tiêu chuẩn, quy phạm phòng chống cháy nổ cần áp dụng, các phương tiện chữa cháy khẩn cấp cần có, các quy định về bảo quản các chất dễ cháy (nếu có),...
1.5.8. BẢO VỆ CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG

- Các biện pháp nhằm bảo vệ phần trang thiết bị công trình đã được lắp đặt khỏi các hư hại do hoạt động xây dựng gây ra.

- Yêu cầu tuân thủ chế độ bảo vệ đặc biệt những nơi được quy định trong các mục chỉ dẫn kỹ thuật riêng rẽ.

- Lập hàng rào và thiết bị tạm thời có thể bảo vệ cho các sản phẩm đã lắp đặt. Những biện pháp cụ thể trong kiểm soát hoạt động tại khu vực gần công trình để ngăn chặn thiệt hại.

- Yêu cầu dùng các tấm phủ bảo vệ ở tường, các chỗ chìa ra của các công trình lộ thiên khi cần thiết; bảo vệ các tầng sàn, cầu thang đã hoàn thiện và các bề mặt khác khỏi bị lưu thông hay di chuyển các vật nặng, bụi làm hao mòn. Di chuyển các tấm phủ bảo vệ khi không cần thiết nữa.

- Các quy định cấm việc đi lại hay lưu giữ vật liệu, thiết bị trên các bề mặt sàn có yêu cầu chống thấm nước hay các bề mặt mái. Nếu việc lưu thông hoặc hoạt động là cần thiết, phải có được các khuyến nghị bảo vệ của nhà sản xuất vật liệu chống thấm và vật liệu mái.

- Yêu cầu vệ sinh công trường: Yêu cầu quét sạch các khu vực được lát, gom dọn các bề mặt tạo cảnh quang; chuyển chất thải, vật liệu thừa, rác và các thiết bị xây dựng ra khỏi công trường; vứt bỏ theo cách thức được quy định, không đốt hoặc chôn; Dọn sạch các mảnh vỡ từ mái nhà, máng xối, ống và hệ thống thoát nước.

CHƯƠNG 1.6 - TÀI LIỆU THANH LÝ, HỒ SƠ HOÀN CÔNG

*****

1.6.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.6.1.1. Phạm vi:
Chương này bao gồm các yêu cầu về thủ tục đối với việc thanh lý hợp đồng và hồ sơ hoàn công.

1.6.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:
Các chương có liên quan đến chương này bao gồm:

- Chương 1.3 : Các yêu cầu hành chính; Thủ tục đệ trình, bản vẽ thi công, dữ liệu sản phẩm và mẫu. 
1.6.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:
- Các định nghĩa thuật ngữ xem mục: 1.3.13  Chương 1.3: Các yêu cầu về Quản lý chất lượng.

1.6.1.4. Tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng: 

Các tiêu chuẩn  và quy phạm, quy định liên quan đến nội dung của chương.
1.6.2. HỒ SƠ DỰ ÁN 

Hồ sơ dự án bao gồm, nhưng không hạn chế, các tài liệu sau:

- Tài liệu theo các điều kiện hợp đồng.

- Tài liệu đang lưu giữ trên công trường (các bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, nhật ký thi công, biên bản nghiệm thu...). 

- Tài liệu ghi lại các sửa chữa thực tế đối với công trình (đảm bảo ghi nhận đầy đủ và chính xác cho phép chủ đầu tư thuận lợi khi kiểm tra sau này). 

- Bản vẽ lưu trữ (là bản vẽ hoàn công) đánh dấu rõ ràng mỗi hạng mục để ghi lại công trình xây dựng trên thực tế, bao gồm: 
+ Những thay đổi thực địa về kích thước và chi tiết; 

+ Những chi tiết không có trong các bản vẽ hợp đồng gốc. 

1.6.3. THỦ TỤC THANH LÝ 

Yêu cầu lập các tài liệu đệ trình theo quy định của Nhà nước: 

- Nhà thầu cần phối hợp với tư vấn giám sát để hoàn thiện hồ sơ đệ trình nghiệm thu khi công trình hoàn thành. 
- Nhà thầu đệ trình hồ sơ hoàn công lên chủ đầu tư và cam kết đã được xem xét về sự phù hợp với tài liệu hợp đồng và công trình hoàn thành theo đúng với tài liệu hợp đồng, sẵn sàng để Chủ đầu tư tiếp nhận, chuẩn bị cho việc bàn giao công trình theo quy định.

- Nhà thầu lập danh mục công việc sửa chữa các hạng mục của công trình, trong giai đoạn nghiệm thu và tuân thủ đúng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật theo thiết kế, theo yêu cầu sử dụng của chủ đầu tư. 

1.6.4. DỊCH VỤ BẢO HÀNH 

- Nội dung và kế hoạch thực hiện các thành phần cần quan tâm trong giai đoạn bảo hành công trình đã được ghi rõ trong các mục chỉ dẫn kĩ thuật trong thời gian nhất định kể từ ngày hoàn thành công trình.

- Yêu cầu lập kế hoạch kiểm tra các thành phần trong hệ thống trang thiết bị công trình với tần suất phù hợp với việc vận hành tin cậy cho hệ thống, lau chùi, điều chỉnh và tra dầu mỡ như được yêu cầu: Việc kiểm tra, điều chỉnh và tra dầu mỡ theo hệ thống các thành phần, sửa chữa và thay thế các cấu kiện bất cứ khi nào được yêu cầu, sử dụng các cấu kiện của các nhà sản xuất các thành phần gốc.

- Yêu cầu đối với dịch vụ bảo hành: Không cho phép phân chia hoặc chuyển giao dịch vụ bảo hành cho bất kì đơn vị hay nhà thầu phụ nào khác mà không có văn bản chấp thuận trước của chủ đầu tư.

PHẦN 2: CHUẨN BỊ THI CÔNG

CHƯƠNG 2.1 - DỌN DẸP MẶT BẰNG

*****

2.1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

2.1.1.1. Phạm vi:
Chương này đưa ra các chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu cần đạt được đối với công tác chuẩn bị mặt bằng, phát quang đốn bỏ cây cối, phá dỡ công trình cũ, bảo vệ các công trình cũ được giữ lại,...
2.1.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:
Các chương có liên quan đến chương này bao gồm:

- Chương 1.3 Các yêu cầu hành chính; Thủ tục đệ trình, bản vẽ thi công, dữ liệu sản phẩm và mẫu. 
2.1.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:
- An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình: Là hệ thống các biện pháp về tổ chức quản lý, điều hành trên công trường nhằm cải thiện lao động và ngăn chặn tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình.
- Chủ đầu tư xây dựng công trình: Là người sở hữu vốn hoặc người được giao quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.
- Nhà thầu xây dựng: Là tổ chức, cá nhân hoặt động tư vấn xây dựng, thi công xây dựng, có đủ điều kiện năng lực hoặt dộng xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoặt động xây dựng.

- Tổng thầu xây dựng: Là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình, để nhận thàu toàn bộ một loại công việc hoạec toàn bộ công việc của dự án đều tư xây dựng công trình.

2.1.1.4. Tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng: 

Các tiêu chuẩn và quy phạm, quy định liên quan đến nội dung của chương.
- Điều 74 Luật Xây dựng; Thông tư 22/2010/TT-BXD.

2.1.2. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DỌN MẶT BẰNG

- Mặt bằng sau khi dọn dẹp phải đạt được các yêu cầu sau:

+ Toàn bộ các cây to, các kết cấu cũ không nằm trong danh mục được bảo vệ thì phải được loại bỏ;
+ Các gốc cây phải được đào và nhặt bỏ hết rễ;
+ Các bụi cây, cỏ phải được phát quang;
+ Các vật phế thải, rác thải (nếu có) phải được thu dọn đưa ra khỏi mặt bằng 
+ Riêng các cây to và các công trình cũ nằm bên ngoài khu vực móng công trình thì việc đốn bỏ là không nhất thiết, có thể lập phương án bảo vệ để giữ lại. 
+Việc dọn mặt bằng phải được giám sát và nghiệm thu như đối với các công tác xây dựng khác. 

- Yêu cầu đối với việc phá dỡ hoặc di chuyển các công trình ngầm.
- Yêu cầu đối với nhà thầu về việc đóng cọc tiêu để định vị các khu vực trên mặt bằng trước và sau khi thu dọn mặt bằng.

2.1.3. THỰC HIỆN 

2.1.3.1. Chuẩn bị:
- Quy định trách nhiệm của kỹ sư tư vấn giám sát trong việc thiết lập giới hạn công tác và chỉ định các loại đối tượng, vật thể cần dọn dẹp hoặc phải giữ lại được đánh dấu để dễ nhận biết.

- Quy định trách nhiệm của nhà thầu trong việc dọn dẹp và giữ gìn các đối tượng, vật thể đã được kỹ sư chỉ ra.

- Quy định khu vực đổ đất thải và khu vực đổ phế thải, vật liệu vứt bỏ phù hợp tuân thủ phê duyệt của Chủ đầu tư.
- Quy định về việc lập phương án bảo đảm an toàn khi đốn hạ cây, phá dỡ công trình, đốt rác thải...
2.1.3.2. Dọn dẹp, phát quang và đào bỏ cây cối:
- Quy định chi tiết về các đối tượng, vật thể, cây cối... ở phạm vi cần dọn dẹp.

- Quy định chi tiết về biện pháp đảm bảo an toàn khi đốn hạ cây có kích thước lớn;

- Nêu biện pháp xử lý đối với loại cây có đường kính lớn (ví dụ: D>200mm), cao trên 1m, cách dỡ bỏ gốc cây, rễ cây.

- Quy định chi tiết việc xử lý đối với vật liệu không phù hợp nằm trong phạm vi nền, móng công trình.

- Quy định cách xử lý đối với các hốc lõm, mương rãnh khi đào bỏ và hoàn trả bề mặt.

2.1.3.3. Dỡ bỏ các công trình hoặc kết cấu:
- Quy định các công việc chuẩn bị cần thiết của nhà thầu khi dỡ bỏ các công trình hoặc kết cấu.

- Quy định chi tiết về biện pháp đảm bảo an toàn khi phá dỡ công trình cũ.

- Quy định việc bảo quản, tập kết, bàn giao những bộ phận, kết cấu được xác định là tài sản của Chủ đầu tư.

2.1.3.4. Bảo vệ các kết cấu và công trình được giữ lại:
- Quy định trách nhiệm của Nhà thầu trong việc bảo vệ và duy trì sự hoạt động bình thường của các kết cấu và công trình cần được giữ lại trong suốt quá trình xây dựng.

2.1.3.5. Bốc dỡ, vận chuyển và tập kết vật liệu:
- Quy định việc tận dụng các vật liệu thu được trong quá trình chuẩn bị mặt bằng xây dựng.

- Quy định việc di dời các vật liệu không sử dụng được.

- Quy định việc vận chuyển, tập kết vật liệu thải.

- Quy định việc vận chuyển, tập kết vật liệu thải có lẫn những chất độc hại.

- Quy định trách nhiệm của nhà thầu xin cấp phép cho các vị trí tập kết vật liệu thải.

2.1.3.6. Di chuyển các kết cấu hạ tầng công cộng ra khỏi phạm vi công trường: 

- Yêu cầu đối với việc di chuyển các đường dây điện, cáp thông tin (nếu có) ra khỏi phạm vi công trường để không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của các công trình và khu dân cư lân cận.

- Các giải pháp đảm bảo an toàn khi di chuyển đường dây điện;
- Yêu cầu và các giải pháp thực hiện đối với việc di chuyến các kết cấu hạ tầng công cộng ngầm ra khỏi phạm vi công trường như: đường cấp nước, thoát nước, đường điện, cáp thông tin đi ngầm.
CHƯƠNG 2.2 - KIỂM TRA VÀ BẢO VỆ MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG

*****

2.2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

2.2.1.1. Phạm vi: 
Chương này bao gồm các yêu cầu về thủ tục đối với kiểm tra và bảo vệ mặt bằng công trường đã được chuẩn bị trước khi tổ chức thi công. Việc kiểm tra thực địa để triển khai thiết kế tổ chức công trường và các công việc bảo vệ các hạng mục công trình thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật của cả khu vực cần được nêu yêu cầu chi tiết trong chương này. 

2.2.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:
Các chương có liên quan đến chương này bao gồm:

- Chương 1.3 Các yêu cầu hành chính; Thủ tục đệ trình, bản vẽ thi công, dữ liệu sản phẩm và mẫu. 
2.2.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:
- Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Bao gồm hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước thoát nước, sử lý chất thải và công trình khác.

- Hệ thống công trình hạ tầng xã hội: Bao gồm các công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên, mặt nước và các công trình khác.

2.2.1.4. Tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng: 

Các tiêu chuẩn và quy phạm, quy định liên quan đến nội dung của chương: 
- Tiêu chuẩn TCVN 4055- 2012: Công trình xây dựng - Tổ chức thi công.

2.2.2. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CÔNG TRƯỜNG

- Các yêu cầu cần xác minh về điều kiện công trường hiện tại và bề mặt nền có thể chấp nhận để thực hiện các công việc tiếp theo. Bắt đầu xây dựng hạng mục mới có nghĩa là chấp nhận các điều kiện hiện tại.

- Yêu cầu xác minh nền công trường hiện tại có khả năng chịu lực cần thiết để chịu được các loại tải trọng phục vụ thi công như vật tư, thiết bị được tập kết đến công trường.

- Các yêu cầu cần đo đạc tại chỗ để thực hiện thiết kế tổ chức công trường cho phù hợp với thực tế để tiếp nhận các loại vật tư, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn hoặc trước khi bắt đầu chế tạo nhằm giảm thiểu lãng phí do thừa, thiếu diện tích.

- Các công việc cần xác định đối với các dịch vụ tiện ích như đường công vụ, hệ thống điện, nước phục vụ thi công... về mức độ sẵn sàng, đúng các đặc điểm và ở đúng vị trí.

- Yêu cầu kiểm tra các điều kiện hiện tại của khu vực công trường trước khi bắt đầu thi công xây dựng: Bao gồm các công trình xây dựng, các loại vật thể dễ gây hư hại hoặc khó khăn trong vận chuyển. 

- Yêu cầu đánh giá các điều kiện ảnh hưởng đến việc thi công khi mới bắt đầu công việc: Sau khi khảo sát khu vực công trường hiện tại, đánh giá các điều kiện ảnh hưởng đến việc thi công mới bắt đầu công việc và như vậy có nghĩa là chấp nhận các điều kiện hiện tại. 

2.2.3. ĐỆ trình 

- Yêu cầu nhà thầu trước khi thi công cần đệ trình để xem xét và phê duyệt các tài liệu cụ thể: Các bản tính toán và các bản vẽ thi công phải thể hiện phương pháp đề suất cho mỗi kết cấu và phương pháp bảo vệ các công trình kế cận ở khu vực mặt bằng xây dựng.
- Các tài liệu phải đệ trình và phê duyệt, bao gồm nhưng không hạn chế, tài liệu sau: 

+ Danh sách các vật liệu sẽ sử dụng theo thiết kế; 

+ Quy trình thi công; 

+ Các chi tiết minh hoạ cho phạm vi công việc; 

+ Các vị trí cụ thể cần gia cố khi có yêu cầu; 

+ Quy trình kiểm tra chi tiết;

+ Các bản vẽ thi công và các bản tính; 

+ Dữ liệu về trình độ chuyên môn: Đối với công ty và nhân sự đã được quy định trong hồ sơ dự thầu có nêu khả năng và kinh nghiệm làm việc bao gồm danh sách các dự án hoàn thành nêu rõ tên dự án, địa chỉ, tên và các địa chỉ về các công trình kiến trúc và chủ đầu tư; các thông tin khác được quy định; 

+ Ảnh hoặc băng video phải có đầy đủ về các điều kiện hiện tại của các công tác thi công kế cận và sự cải thiện hiện trường thi công mà có thể bị hiểu sai làm thiệt hại do hệ thống bảo vệ công trường và do công tác chuẩn bị mặt bằng gây ra. 

2.2.4. KIỂM TRA CÁC CHI TIẾT CỦA MẶT BẰNG 

- Yêu cầu trước khi bắt đầu công tác thi công công tác đất: Phải kiểm tra và thẩm tra các kích thước và cao độ chính.

- Yêu cầu về nội dung báo cáo kết quả khảo sát bề mặt của các công trình kế cận: Ghi lại bằng ảnh bất kỳ vết lún nào trước đó hoặc vết nứt của các kết cấu, mặt lát và các thiếu sót khác (nếu có). Lập danh mục các hư hỏng hiện tại qua việc thẩm tra các bức ảnh đã chụp. 

- Lập cao độ chính xác tại các điểm cố định trên công trình lân cận được tồn tại như là các điểm chuẩn: Xác định rõ các điểm chuẩn và ghi chép lại các cao độ hiện tại, định vị cao độ đã đo để so với các cao độ chuẩn. 

2.2.5. KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ ĐI NGẦM TRONG Lòng ĐẤT 

Yêu cầu đối với nhà thầu kiểm tra và có báo cáo trước khi bắt đầu thi công tất cả các vị trí và cao độ của các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực lân cận của công trình: 
- Tiến hành kiểm tra các vật thể trong các khu vực có thể gặp phải khi tiến hành công tác đào. 

- Không được làm ảnh hưởng đến các phương tiện, thiết bị đang được sử dụng của khu vực mặt bằng thi công trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của bên quản lý.

CHƯƠNG 2.3 - PHÒNG THÍ NGHiỆM VÀ TRANG THIẾT BỊ THÍ NGHiỆM

*****

2.3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  
2.3.1.1. Phạm vi: 
Chương này bao gồm các yêu cầu chung đối với phòng thí nghiệm, các yêu cầu về thủ tục trình duyệt, về quy trình thực hiện.
2.3.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:
Các chương có liên quan đến chương này bao gồm:

Chương 1.2 - Các yêu cầu về thủ tục hành chính;

Chương 1.3 - Các yêu cầu về quản lý chất lượng.
2.3.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:
- Kiểm nghiệm: là việc đo lường thử nghiệm các tính chất, tính năng đặc trưng cho chất lượng của đối tượng cần nghiệm thu.
- Mẫu kiểm nghiệm: là mẫu lấy ngay từ bản thân đối tượng nghiệm thu để thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm các mẫu này là cơ sở để đánh giá và đưa ra kết luận về chất lượng đối tượng nghiệm thu.

2.3.1.4. Tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng: 

Các tiêu chuẩn và quy phạm, quy định liên quan đến nội dung của chương gồm có:
- TCVN 9259-1:2012 (ISO3443-1:1979) Dung sai trong xây dựng - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 9259-8:2012 (ISO3443-8: 1989) Dung sai trong xây dượng công trình - Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công;
- TCVN 9261: 2012 (ISO 1803: 1997) Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ;
- TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989) Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 2: vị trí các điểm đo.

2.3.2. YÊU CẦU CHUNG VỀ THÍ NGHIỆM

- Các yêu cầu pháp lý cho một phòng thí nghiệm hiện trường.

- Quy định trách nhiệm của nhà thầu về công tác thí nghiệm: Từ yêu cầu của dự án, nêu yêu cầu về phương tiện, trang thiết bị thí nghiệm trong phòng và hiện trường; lập kế hoạch thí nghiệm; trình độ và năng lực thí nghiệm viên.

- Quy định số lượng phòng thí nghiệm, vị trí và quy mô của phòng thí nghiệm hiện trường cho từng gói thầu của dự án (căn cứ vào hợp đồng giao nhận thầu).

- Quy định trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát, chủ đầu tư trong việc đệ trình và phê duyệt các nội dung công việc dưới đây:

- Vị trí, quy mô phòng thí nghiệm và trang thiết bị thí nghiệm.

- Kỹ năng, trình độ chuyên môn và chứng chỉ quản lý Phòng thí nghiệm của Trưởng phòng thí nghiệm, chứng chỉ thí nghiệm viên của kỹ thuật viên.
- Kế hoạch và tiến độ thí nghiệm.

- Quy định về thiết bị thí nghiệm (tính phù hợp, chứng chỉ kiểm định định kỳ).

- Thống kê các hạng mục thí nghiệm và tiêu chuẩn thí nghiệm sử dụng.

- Quy định trách nhiệm và quyền hạn của Tư vấn Giám sát trong công tác giám sát, kiểm tra và chấp thuận các bước của quá trình thí nghiệm.

2.3.3. PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 

2.3.3.1. Phòng thí nghiệm:
- Quy định vị trí của các phòng thí nghiệm trong phạm vi gói thầu.

- Quy cách của một phòng thí nghiệm hợp chuẩn.

2.3.3.2. Trang thiết bị thí nghiệm: 

- Quy định danh mục các thí nghiệm và các thiệt bị thí nghiệm trong phòng tương ứng cho công tác thí nghiệm: Thí nghiệm đất, thí nghiệm xi măng, thí nghiệm thép, thí nghiệm bê tông... 

- Quy định danh mục các thí nghiệm hiện trường và các thiết bị thí nghiệm hiện trường tương ứng.

2.3.4. THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM 

Yêu cầu nhà thầu thực hiện các công việc sau:

- Lập quy trình và danh mục các tiêu chuẩn thí nghiệm sử dụng.

- Quy định về kỹ năng, trình độ của thí nghiệm viên tương ứng với loại thí nghiệm. Trách nhiệm của nhà thầu đối với chất lượng công tác thí nghiệm.

- Quy định về nguyên tắc và trình tự thực hiện cho các hạng mục thí nghiệm không thường xuyên, xác xuất kiểm tra đối với từng lô mẫu thí nghiệm.

- Quy định thống nhất mẫu biểu bảng, báo cáo áp dụng cho dự án.

- Quy định về việc giao nộp kết quả thí nghiệm.

2.3.5. TRANG THIẾT BỊ, TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM
(Nội dung này để nhà thầu tuân thủ hoặc tham khảo)

- Lập danh mục trang thiết bị chủ yếu của phòng thí nghiệm hiện trường.

- Yêu cầu về số lượng mẫu thí nghiệm và tiêu chuẩn tương ứng.

- Nêu các tiêu chuẩn thí nghiệm.
PHẦN 3: CÔNG TÁC NỀN MÓNG

CHƯƠNG 3.1 - CÔNG TÁC CỌC ÉP

*****

3.1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  
3.1.1.1. Phạm vi

- Phạm vi chương này bao gồm các chỉ dẫn về tiêu chuẩn quy phạm áp dụng, các công tác chuẩn bị, vật liệu sự dụng, quy trình thi công, nghiệm thu liên quan đến công việc chính (chế tạo cọc, vận chuyển đến công trình, hạ cọc vào đất và thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải ...).

3.1.1.2. Các chương và tài liệu liên quan

Các chương của “Chỉ dẫn kỹ thuật” có liên quan đến chương này. 

- Chương 1.3. Các yêu cầu về QLCL.

- Chương 1.4. Các yêu cầu về vật tư sản phẩm.

3.1.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ

- Cọc ép: là cọc được hạ bằng năng lượng tĩnh, không gây xung lực lên đầu cọc .

- Tải trọng thiết kế : là giá trị trọng do thiết kế dự tính tác dụng lên cọc.

- Lực ép nhỏ nhất (Pep) min: là lực ép do thiết kế quy định để đảm bảo tải trọng thiết kế lên cọc, thông thường lất bằng 150-200% tải trọng thiết kế.

- Lực ép lớn nhất (Pep) max: là lực ép do thiết kế quy định không vượt quá sức chịu tải của vật liệu cọc, được tính toán theo kết quả xuyên tĩnh, khi không có kết quả này thì thường lấy bằng 200- 300% tải trọng thiết kế.

3.1.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng

Các tiêu chuẩn và quy phạm cần được áp dụng cho công tác thi công cọc ép, tương ứng với từng nội dung công việc sẽ được tiến hành ở hiện trường, bao gồm:

a. Các tiêu chuẩn Việt Nam

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- TCVN 9393:2012 " Cọc - Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục”.

- TCVN 9394:2012  “Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”.

- TCVN 4447: 2012 “Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu”.

3.1.2. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG

3.1.2.1. Thiết kế tổ chức thi công cọc 

a. Các tài liệu cần điều tra và thu thập để phục vụ thiết kế tổ chức thi công gồm có:

+ Bản vẽ thiết kế móng cọc, khả năng chịu tải, các yêu cầu thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải của cọc và phương pháp kiểm tra nghiệm thu;

+ Kết quả khảo sát địa chất, thuỷ văn;

+ Hồ sơ khảo sát công trình lân cận, bao gồm cả công trình ngầm trong phạm vi thi công và ở khu vực có thể chịu ảnh hưởng do thi công (có chữ ký xác nhận hiện trạng của các chủ công trình lân cận);

+ Địa hình, bình đồ khu vực thi công;

+ Các công trình hạ tầng hiện hữu (đường giao thông, nguồn điện, nguồn nước phục vụ sinh hoạt và thi công);

+ Hệ thống mốc chuẩn trong khu vực;

+ Các yêu cầu bảo vệ môi trường và công trình lân cận. Xem xét điều kiện môi trường đô thị (tiếng ồn và chấn động) theo tiêu chuẩn môi trường liên quan khi thi công ở gần khu dân cư và công trình có sẵn; 

+ Hướng xử lý trong trường hợp số liệu thu thập được là không đủ để có thể lập biện pháp thi công, ví dụ: cần khảo sát địa chất bổ sung, khảo sát hiện trạng các công trình lân cận, v.v...

b. Các nội dung chính của thiết kế tổ chức thi công bao gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng thi công tổng thể (vị trí cọc, bố trí các công trình phụ trợ, sàn công tác, thiết bị thi công cọc, hệ thống điện và nước, đường công vụ);

+ Các bản vẽ thể hiện các bước thi công;

+ Tài liệu hướng dẫn công nghệ và các thao tác thi công, hướng dẫn sử dụng thiết bị;

+ Tiến độ thi công, biểu kế hoạch sử dụng nhân lực, thiết bị;

+ Bảng, biểu huy động vật tư thi công công trình;

+ Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình;

+ Dự kiến biện pháp hỗ trợ ép cọc nhằm hạn chế ảnh hưởng đối với khu vực lân cận (khoan dẫn, sử dụng thiết bị ít gây tiếng ồn...);

+ Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và môi trường. 

- Các yêu cầu đối với vật liệu 

+ Sự phù hợp của vật liệu với quy định của thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành;

+ Yêu cầu về chứng chỉ chất lượng của nhà cung cấp đối với các vật liệu sử dụng để chế tạo cọc (xi măng, cốt thép, que hàn, phụ gia, v.v...);

+ Thí nghiệm kiểm tra vật liệu từ các nguồn cung cấp (cát, đá, bê tông, thép) trước khi đưa vào sử dụng;

+ Thiết kế cấp phối bê tông.

c. Các yêu cầu về thiết bị thi công bao gồm:

+ Sự phù hợp của thiết bị với các yêu cầu kỹ thuật do thiết kế qui định;

+ Hồ sơ tài liệu về tính năng kỹ thuật, chứng chỉ về chất lượng, đảm bảo an toàn kỹ thuật của nhà chế tạo, đăng kiểm..., của các thiết bị (cần cẩu, máy ép cọc, v.v...). 

3.1.2.2. Các công trình phụ trợ

a. Yêu cầu về công trình phụ trợ cần có trước khi thi công:

+ Đường công vụ;

+ Nguồn điện, nước;

+ Trạm trộn bê tông (nếu cần);

+ Kho bãi chứa vật liệu;

+ Lán trại, v.v.;

+ Tường rào (cách âm, chống bụi, v.v.);

+ Hệ thống mốc định vị và mốc cao độ và biện pháp bảo vệ các mốc trong suốt quá trình thi công.

b. Các yêu cầu kỹ thuật về mặt bằng thi công:

+ Sự phù hợp của bố trí mặt bằng thi công tổng thể với địa hình tự nhiên, giao thông nội bộ và mặt bằng cọc;

+ Độ bằng phẳng và cường độ lớp bề mặt phục vụ cho hoạt động của thiết bị thi công;

+ Sàn đạo thi công hoặc phao (khi thi công ở khu vực nước sâu hoặc bùn lầy);

+ Gia cố nền đường công vụ để thiết bị nặng ra vào hiện trường;

+ Giải phóng chướng ngại vật nổi và ngầm, bom mìn (nếu có nguy cơ).

3.1.2.3. Vật liệu cọc 

a. Vật liệu cọc bê tông cốt thép 

- Các yêu cầu chung về cọc (Các đặc trưng hình học, cấp cường độ vật liệu, ...);

- Yêu cầu về kiểm tra cọc tại nơi sản xuất. 

+ Cấp phối bê tông, kết quả thí nghiệm mẫu; 

+ Cốt thép (đường kính, bố trí thép chủ và thép đai, gia cường đầu cọc, ...);

+ Các mối hàn; 

+ Ván khuôn;

+ Bề dày lớp bê tông bảo vệ; 

+ Biện pháp đầm, dưỡng hộ;

+ Trường hợp sử dụng cọc ứng lực trước cần nêu các yêu cầu đối với thi công ứng lực trước; 

+ Nội dung và tần suất thực hiện kiểm tra, kết quả thí nghiệm mẫu;

+ Yêu cầu về lưu giữ cọc tại nơi sản xuất.

- Yêu cầu kiểm tra cọc trước khi ép 

+ Yêu cầu về lưu giữ cọc tại hiện trường;

+ Các kích thước và sai số cho phép tương ứng (chiều dài, kích thước tiết diện, độ cong, ...);

+ Các vết nứt và khuyết tật khác (Bề rộng và độ sâu tối đa của các vết nứt, mức độ và phạm vi của các khuyết tật khác);

+ Vật liệu nối cọc ở hiện trường;

+ Chứng chỉ xuất xưởng (nếu cần); 

+ Cường độ của bê tông phải đạt trước khi ép

b. Vật liệu cọc thép 

- Nêu các kích thước hình học và dung sai tương ứng.

- Nêu chủng loại vật liệu hàn và các quy định liên quan đến đường hàn.

- Quy định liên quan đến lớp bảo vệ chống ăn mòn (nếu có).

- Chứng chỉ của vật liệu, kết quả thí nghiệm mẫu.

c. Chuyên chở và sắp xếp cọc

- Các chỉ dẫn về phương tiện nâng và hạ cọc, chuyên chở cọc đến hiện trường.

- Biện pháp bảo quản, sắp xếp cọc.

3.1.3. Thi công ép cỌc 

Nội dung này áp dụng cho công trình sử dụng cọc thi công bằng phương pháp ép tĩnh

3.1.3.1. Công tác chuẩn bị 

- Phân tích kết quả khoan khảo sát địa kỹ thuật và đánh giá các ảnh hưởng của điều kiện địa chất đối với công tác ép cọc.

- Thăm dò và phá dỡ chứơng ngại vật ngầm có thể gây ảnh hưởng đến công tác ép cọc;

- Lập hồ sơ hiện trạng các công trình lân cận.

- Thi công và nghiệp thu mặt bằng cho máy ép cọc (đầm chặt đất, cải tạo hoặc thay thế lớp mặt, sử dụng tấm lót, sàn đạo,.v.v.) và các thiết bị phù trợ khác.

3.1.3.2. Thiết bị ép cọc 

Yêu cầu kỹ thuật liên quan đến thiết bị ép cọc. 

- Loại thiết bị ép (tự hành hay không tự hành, ép đỉnh hay ép “ôm”, chất tải hay neo).

- Công suất của thiết bị (lực ép lớn nhất so với lực ép yêu cầu).

- Kích thước của thiết bị (áp dụng cho trường hợp thi công trong điều kiện mặt bằng bị hạn chế).

- Các phụ kiện (cọc dẫn, đệm đầu cọc, ...). 

- Yêu cầu về kiểm định thiết bị.

3.1.3.3. Định vị cọc 

- Các yêu cầu về định vị cọc.

- Cách định vị, đánh dấu vị trí cọc sao cho dễ nhận biết;

- Mốc định vị trục.

- Lập và bàn giao các mốc định vị cọc.

- Sai lệch cho phép về vị trí so với thiết kế. 

3.1.3.4. Ép cọc 

Cần đề ra các yêu cầu về:

- Kiểm tra độ đồng trục của bộ phận tạo lực và cọc, độ bằng phẳng của dàn máy,...;

- Ép thử để kiểm tra thiết bị, phát hiện các yếu tố chưa lường trước có ảnh hưởng đến khả năng ép cọc và kiểm tra sức chịu tải của cọc;

- Quy trình ép cọc;

- Yêu cầu về theo dõi lực ép và ghi chép trong quá trình ép;

- Biện pháp phụ trợ ép cọc (khoan dẫn, xói nước, ...);

- Yêu cầu về biện pháp kiểm tra mối nối cọc;

- Tiêu chí dừng ép cọc;

- Biện pháp xử lý khi cọc ép không đạt chiều dài dự kiến hoặc đã đạt chiều dài nhưng lực ép không đạt;

- Biện pháp cắt cọc;

- Quy định về lập hồ sơ ép cọc.

3.1.4. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC ÉP CỌC 

3.1.4.1. Yêu cầu chung

- Các yêu cầu đối với dụng cụ, thiết bị kiểm tra chất lượng, báo cáo kết quả thí nghiệm v.v...;

- Yêu cầu đối với năng lực và kinh nghiệm của thí nghiệm viên và cán bộ kỹ thuật thực hiện công tác kiểm tra và thí nghiệm.

3.1.4.2. Kiểm tra định vị cọc

- Kiểm tra hệ thống mốc chuẩn, các mốc phụ;

- Kiểm tra các mốc định vị cọc.

3.1.4.3. Hoàn công ép cọc


Cần đề ra các yêu cầu về:

- Vị trí cọc trên mặt bằng, sai số so với thiết kế;

- Cao độ đầu cọc; 

- Các hồ sơ về chất lượng cọc trong quá trình gia công và ép.

3.1.4.4. Kiểm tra sức chịu tải của cọc

Các yêu cầu về:

- Số lượng cọc thí nghiệm;

- Vị trí các cọc thí nghiệm;

- Loại thí nghiệm (thí nghiệm thăm dò, thí nghiệm kiểm tra);

- Phương thức gia tải (tải trọng tĩnh, động) và hướng gia tải (nén, kéo, nén ngang);

- Tiêu chuẩn thí nghiệm;

- Loại tải trọng (nén dọc trục, nén ngang, nhổ);

- Yêu cầu đối với thiết bị thí nghiệm;

- Quy trình thí nghiệm;

- Tải trọng thí nghiệm lớn nhất (đối với thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh) hoặc chuyển vị của cọc khi thí nghiệm bằng tải trọng động;

- Các ghi chép trong quá trình thí nghiệm;

- Báo cáo kết quả thí nghiệm;

- Phương pháp diễn giải kết quả thí nghiệm. 

3.1.5. NGHIỆM THU CỌC 

Yêu cầu về nội dung hồ sơ nghiệm thu cọc:

- Các biên bản kiểm tra chất lượng;

- Hồ sơ theo dõi thi công;

- Các sự cố xảy ra trong quá trình thi công và biện pháp xử lý đã áp dụng.

3.1.6. Thi công đài cỌc

3.1.6.1. Đào hố móng

Yêu cầu đối với việc đào hố móng:

- Định vị hố móng (gắn mốc, đánh dấu);

- Xác định độ sâu đào (lập mốc cao độ tạm thời, đánh dấu);

- Phương pháp, thiết bị đào đất;

- Biện pháp chống sạt trượt (đối với hố móng nông), biện pháp chống đỡ (đối với hố móng sâu);

- Biện pháp thu và thoát nước;

- Sai số cho phép;

- Biện pháp khắc phục các sai lệch về độ sâu đào;

- Các tiêu chí nghiệm thu công tác đào.

3.1.6.2. Thi công lớp lót đáy đài cọc 

Yêu cầu đối với việc thi công lớp lót đáy đài cọc:

- Yêu cầu về vật liệu lót đáy móng;

- Yêu cầu về cốp pha;

- Yêu cầu về biện pháp đổ bê tông;

- Quy định về dưỡng hộ, tiêu thoát nước khi bê tông chưa đông cứng;

- Quy định về kiểm tra và nghiệm thu.

3.1.6.3. Đập đầu cọc 

Yêu cầu đối với việc đập đầu cọc:

- Yêu cầu đối với việc xác định cao độ cắt cọc (đánh dấu);

- Yêu cầu về biện pháp đập/cắt cọc;

- Yêu cầu về bảo vệ bê tông phía dưới cao độ cắt cọc;

- Yêu cầu về cốt thép chờ liên kết với đài cọc;

- Quy định về sai số cho phép;

- Quy định về kiểm tra và nghiệm thu.

3.1.6.4. Đổ bê tông đài cọc

Yêu cầu đối với việc đổ bê tông đài cọc:

- Yêu cầu về gia công, lắp đặt cốt thép đài cọc và thép chờ cột;

- Yêu cầu về lắp đặt cốp pha móng;

- Yêu cầu về nghiệm thu cốp pha và cốt thép;

- Yêu cầu về đổ bê tông;

- Yêu cầu về lấy mẫu kiểm tra (số lượng, loại mẫu, dưỡng hộ mẫu, cách thí nghiệm);

- Quy định về dưỡng hộ bê tông;

- Yêu cầu về việc tháo ván khuôn (điều kiện cần đạt để tháo ván khuôn);

- Quy định về sai số cho phép;

- Quy định về kiểm tra và nghiệm thu.

3.1.7. BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Yêu cầu về biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường: 

- Quy định đối với việc hướng dẫn bảo đảm an toàn cho người lao động;

- Yêu cầu về trang thiết bị bảo hộ lao động;

- Yêu cầu đối với sàn công tác (nếu có);

- Yêu cầu về an toàn cho thiết bị;

- Các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình lân cận;

- Hướng dẫn biện pháp xử lý khi có dấu hiệu mất an toàn;

- Các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

PHẦN 4: CÔNG TÁC BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP, GẠCH ĐÁ

CHƯƠNG 4.1 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG

*****

4.1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  
4.1.1.1. Phạm vi áp dụng của chương

Các hạng mục, các công việc, các loại cấu kiện nằm trong phạm vi chi phối của chương Công tác bê tông: Phần ngầm, phần thân, các cấu kiện cột, dầm, sàn,...

4.1.1.2. Các chương và tài liệu liên quan

Các chương của bản chỉ dẫn kĩ thuật có liên quan đến chương này. Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung của chương như: Chương “Các yêu cầu chung”, Chương “Công tác móng, cọc”,... và các chương liên quan khác.

4.1.1.3. Các định nghĩa

- Các cấu kiện bê tông cốt cứng: các cấu kiện bê tông có cốt thép là thép hình (ứng dụng với các cấu kiện chịu nén bằng thép hình nhằm khắc phục độ mảnh của cấu kiện).

- Dầm chuyển: là cấu kiện dầm có tác dụng phân bố lại tải trọng đứng.

- Biến dạng: hiện tượng thay đổi hình dạng và thể tích của kết cấu.

- Cacbonat hóa: tác động sinh ra do phản ứng giữa hydrxid canxi trong bê tông với khí cacbonic trong môi trường, tạo ra một bề mặt cứng do bê tông bị cacbonat hóa và làm giảm tính kiềm trong phần đã xẩy ra phản ứng.

- Chỉ số công năng dài hạn: chỉ số xác định khả năng còn lại của kết cấu cụ thể đáp ứng được chức năng thiết kế trong suốt thời gian tuổi thọ thiết kế...

4.1.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng

Các tiêu chuẩn và quy phạm trong nước, ngoài nước được lựa chọn áp dụng cho thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình phần nội dung này bao gồm:

- TCVN 5574: 2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiét kế.

- TCVN 8828: 2011 Bê tông - yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.

- TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- TCVN 6084: 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế- Bản vẽ xây dựng- Phần 19: Ký hiệu cho cốt thép bê tông.

- TCVN 9334:2012. Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ bằng súng bật nẩy

4.1.2. VẬT LIỆU

4.1.2.1. Tổng quan

-Yêu cầu chung đối với vật liệu sử dụng cho hỗn hợp bê tông: Chủng loại, phẩm chất, hồ sơ kèm theo, chứng chỉ thí nghiệm...;

- Biện pháp chung để đảm bảo chất lượng vật liệu đầu vào: 

+ Yêu cầu về việc xét duyệt của chủ đầu tư (nội dung phù hợp với chương các yêu cầu chung);

+ Quy định việc nghiệm thu vật liệu và sự chấp thuận của kỹ sư tư vấn;

+ Yêu cầu về việc chứng minh nguồn gốc vật liệu;

+ Bảo quản vật liệu tại công trường;

+ Quy định việc thay thế những vật liệu không đạt yêu cầu, những vật liệu không đúng như thiết kế.

4.1.2.2. Xi măng

- Tiêu chuẩn áp dụng đối với loại xi măng sử dụng: TCVN 2682:2009 Xi măng poóc lăng-yêu cầu kỹ thuật; TCVN 6260:2009 Xi măng poóc lăng hỗn hợp-yêu cầu kỹ thuật; TCVN 4316:2007 Xi măng poóc lăng xỉ hạt lò cao-yêu cầu kỹ thuật; TCVN 6067:2004 Xi măng poóc lăng bền sun phát-yêu cầu kỹ thuật, TCVN 6069:2007 Xi măng ít tỏa nhiệt- Yêu cầu kỹ thuật...

- Chủng loại xi măng: Xi măng porland thông thường, Xi măng porland đóng rắn nhanh, Xi măng porland chống sunfat, Ximăng siêu sunfat hóa, Ximăng porland lò nhiệt thấp (Xi măng alumin cao không được không được sử dụng cho công trình bê tông). Chủng loại và mác xi măng sử dụng phải phù hợp với thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặc điểm môi trường làm việc của kết cấu công trình

- Yêu cầu về kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ, mẫu xi măng trước khi đưa vào công trình sử dụng: Nhà thầu phải cung cấp cho chủ Đầu tư giấy chứng nhận xuất xứ đúng theo các tiêu chuẩn thích hợp; Giấy chứng nhận, các thử nghiệm phải được thực hiện khi chủ Đầu tư yêu cầu theo các tiêu chuẩn mà nhà nước ban hành.

- Yêu cầu về hình thức bề ngoài của xi măng khi giao tại công trường: Ximăng được giao tại công trường phải còn nguyên bao và dấu niêm phong xuất xưởng của nhà sản xuất...

- Cách bảo quản xi măng để không làm giảm chất lượng trong quá trình lưu giữ: Tất cả xi măng phải được giữ trong nơi chứa khô ráo chịu được thời tiết với sàn ván nâng cách mặt đất hoặc trong các vật dụng chứa có kích thước được thiết ké một cách thích hợp

- Biện pháp xử lý xi măng bị giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển và lưu giữ: Xi măng bị vón cục hoặc giảm chất lượng nhiều trong quá trình vận chuyển và lưu giữ sẽ không được dùng để đổ bê tông. Tất cả xi măng không phù hợp để sử dụng sẽ phải đưa ra khỏi công trường.

4.1.2.3. Cốt liệu bê tông - bao gồm cốt liệu khô (đá, sỏi), cát:

- Yêu cầu về nguồn gốc, xuất xứ, tính năng cơ lý hóa của cốt liệu: Cốt liệu đưa đến công trình phải rõ nguồn gốc, xuất xứ, được kiểm tra kiểm soát trước khi đưa vào sử dụng.

- Chất lượng, thành phần cốt liệu phải tuân theo tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật, mục 1: Sỏi dăm phải chứa các hạt đập vỡ với số lượng không nhỏ hơn 80% theo khối lượng, mác của đá dăm từ đá thiên nhiên xác định theo độ nén đập của trong xi lanh (105N/m2) phải cao hơn mác bê tông, không dưới 1,5 lần đối với bê tông mác 300, không dưới 2 lần đối với bê tông mác trên 300...).

- Quy định về kích thước cốt liệu, hàm lượng tạp chất cho phép đối với cốt liệu:

+ Đối với bản, kích thước hạt lớn nhất không được lớn hơn 1/2 chiều dầy bản.

+ Đối với các kết cấu BTCT, kích thước hạt lớn nhất không được lớn hơn 3/4 khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép và 1/3 chiều dầy nhỏ nhất của kết cấu công trình.

+ Khi dùng máy trộn bê tông có thể tích > 0,8m3, kích thước lớn nhất của đá dăm của sỏi không > 120mm. Khi dùng máy trộn thể tích < 0,8m3, kích thước lớn nhất không > 80mm.

+ Khi vận chuyển bê tông bằng máy bơm bê tông, kich thước hạt lớn nhất không > 0,4 đường kính trong vòi bơm đối với sỏi và 0,33 đối với đá dăm.

+ Khi đổ bê tông bằng vòi voi, kích thước hạt lớn nhất không >1/3 chỗ nhỏ của đường kính ống. 

- Quy định cách bảo quản cốt liệu tại công trường: Cốt liệu được giao vào công trường phải được lưu giữ trên bề mặt cứng sạch hoặc cất trong kho và phải tránh sự trộn lẫn với các kích cỡ hạt khác nhău và làm bẩn vật liệu

- Yêu cầu về việc kiểm tra của kỹ sư tư vấn và xét duyệt của chủ đầu tư đối với cốt liệu được sử dụng tại công trình: Kĩ sư tư vấn có quyền lấy mẫu từ bất kỳ khối cốt liệu nào vào bất cứ lúc nào để đưa đi thử nghiệm tại phòng thí nghiệm có tư cách pháp nhân. Nếu cỡ hạt phân loại nằm ngoài phạm vi được chấp thuận thì phải chịu sự loại bỏ.

4.1.2.4. Nước

- Yêu cầu về nguồn nước (giếng khoan, nguồn nước máy thành phố,..) và chất lượng nước (độ sạch, hóa chất, tạp chất...).

- Tiêu chuẩn áp dụng để đánh giá chất lượng nước: TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông và vữa-yêu cầu kỹ thuật. Các nguồn nước uống được có thể dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông.

- Yêu cầu về chứng nhận đạt tiêu chuẩn của nước.

4.1.2.5. Phụ gia 

- Tiêu chuẩn áp dụng cho việc sử dụng phụ gia: TCVN 8287:2011 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa.

- Điều kiện được phép sử dụng phụ gia: Để tiết kiệm xi măng hoặc cải thiện các đặc tính kỹ thuật của hỗn hợp bê tông có thể dùng các loại phụ gia thích hợp trong quá trình chế tạo bê tông.

- Yêu cầu về sự chấp thuận của kỹ sư tư vấn đối với việc sử dụng phụ gia; Chất phụ gia được sử dụng khi được sự chấp thuận của kỹ sư tư vấn và chủ đầu tư. Nhà thầu thi công buộc phải cung cấp những dữ liệu sắp được đề cập đến cho nhà tư vấn, chủ đầu tư trước khi chấp nhận cho sử dụng phụ gia

- Yêu cầu về các dữ liệu nhà thầu phải cung cấp cho kỹ sư tư vấn khi được phép sử dụng phụ gia: Chủng loại và nhãn hiệu hàng hoá, liều lượng thông dụng và ảnh hưởng của việc sử dụng tỷ lệ cao hơn và thấp hơn so với yêu cầu, liều lượng và phương thức sử dụng.

- Việc sử dụng phụ gia phải đảm bảo: Tạo ra hỗn hợp bê tông có tính năng phù hợp với công nghệ thi công; Không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và không làm tác hại đến yêu cầu sử dụng của công trình; Không ảnh hưởng đến ăn mòn cốt thép; Các loại phụ gia sử dụng phải có chứng chỉ kỹ thuật được các cơquan quản lý nhà nước công nhận. Việc sử dung phụ gia cần tuân theo chỉ dẫn của nơi sản xuất.

4.1.3. CẤP PHỐI BÊ TÔNG

4.1.3.1. Yêu cầu chung

- Yêu cầu của việc tuân thủ cấp phối bê tông theo thiết kế: Công tác thiết kế thành phần bê tông do các cở thí nghiệm có tư cách pháp nhân thực hiện. Khi thiết ké thành phần bê tông phải đảm bảo các nguyên tắc:

+ Sử dụng đúng các vật liệu sẽ dùng để thi công.

+ Độ sụt hoặc độ cứng của hỗn hợp bê tông xác định tùy thuộc tính chất của công trình, hàm lượng cốt thép, phương pháp vận chuyển, điều kiện thời tiết. Khi chọn độ sụt của hỗn hợp bê tông để thiết kế cần tính tới sự tổn thất độ sụt, trong thời gian lưu giữ và vận chuyển. Độ sụt của hỗn hợp bê tông tại vị trí đổ có thể tham khảo theo bảng 11, TCVN 4453-1995.

- Những trường hợp được thay thế cấp phối thiết kế bằng cấp phối danh định: Hạng mục công việc nhỏ hoặc lượng bê tông cần sử dụng quá ít; Phải có sự chấp thuận của Kỹ sư tư vấn, Trách nhiệm của Nhà thầu là phải đảm bảo được cường độ của bê tông.

4.1.3.2. Cấp phối thiết kế

- Đặc điểm cơ bản của cấp phối thiết kế: Cấp phối bê tông cường độ cao, cường độ thấp...

- Yêu cầu về độ dẻo của cấp phối thiết kế.

- Trách nhiệm của nhà thầu đối với việc thiết kế cấp phối và cường độ bê tông được cung cấp: Việc hiệu chỉnh thành phần bê tông tai hiện trường được tiến hành theo nguyên tắc không làm thay đổi tỷ lệ nước/xi măng của thành bê tông đã thiết kế. Khi cốt liệu ẩm cần giảm bớt lượng nước trộn, giữ nguyên độ sụt yêu cầu. Khi cần tăng độ sụt hỗn hợp bê tông cho phù hợp với điều kiện thi công thì có thể đồng thời thêm nước và xi măng để giữ nguyên tỷ lệ nước/xi măng.

- Yêu cầu kỹ thuật đối với bê tông: Cường độ yêu cầu sau 28 ngày, lượng ximăng tối thiểu, lượng ximăng tối đa, tỷ lệ nước/ximăng tối đa.

- Các yêu cầu khác. Bê tông không bị phân tầng, không quá lỏng và đạt được yêu cầu dễ dàng xử lý bề mặt hoàn thiện...

4.1.3.3. Các cấp phối thử nghiệm

- Quy định số mẫu lấy thử nghiệm: Số mẫu lấy thử nghiệm là 12 theo quy định.

- Số mẫu kiểm tra ở tuổi 7, 14, 21, 28 ngày: 6 mẫu ở tuổi 7 ngày: 6 mẫu ở tuổi 28 ngày.

- Cách xác định cường độ qua các mẫu thử nghiệm: Giá trị cường độ bình quân của 6 mẫu qua 28 ngày thử nghiệm không nhỏ hơn cường độ đặc trưng được chỉ định cộng thêm 7N/mm2

- Quy định về bê tông (bảo dưỡng, thanh chống...) tại công trường cho đến khi kỹ sư tư vấn có được kết quả chứng nhận về chất lượng của các mẫu thử nghiệm:Không được đổ bê tông cho bất kỳ hạng mục nào trước khi hỗn hợp được phê chuẩn bởi nhà tư vấn.

4.1.3.4. Thay đổi về tỷ lệ cấp phối

- Trường hợp cần thay đổi và cải thiện cấp phối bê tông: Thời tiết nóng nước bốc hơi nhanh cần tăng tỷ lệ nước,...

- Quyền của kỹ sư tư vấn và trách nhiệm của nhà thầu trong việc thay đổi và cải thiện cấp phối bê tông: Nhà tư vần giữ quyền được chỉnh sửa và cải thiện hỗn hợp thiết kế từng thời gian trong quá trình xây dựng khi thấy cần thiết để đáp ứng cho nhu cầu; kinh phí cho công việc này thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công.

4.1.4. MẺ TRỘN TẠI CÔNG TRƯỜNG

- Yêu cầu đảm bảo khối lượng các thành phần theo tỷ lệ cấp phối. 

- Yêu cầu về mức độ chính xác của các thiết bị đo trọng lượng và thể tích: Theo tiêu chuẩn 4453:1995 mục 6.2.4: Sai lệch cho phép khi cân đong thành phần của bê tông.

	Loại vật liệu
	Sai số cho phép

	Xi măng và phụ gia dạng bột
	± 1

	Cát đá dăm, hoặc sỏi
	± 3

	Nước và phụ gia lỏng
	± 1


- Trách nhiệm của kỹ sư tư vấn đối với việc kiểm tra thiết bị đo và khối lượng cốt liệu trước khi tiến hành công việc: Đối với những hạng mục nhỏ, mẻ trộn thể tích của cốt liệu được xác định vơí sự chịu trách nhiệm của kỹ sư tư vấn.

4.1.5. TrỘn bê tông

- Quy định về khối lượng, thời gian mẻ trộn để đảm bảo máy trộn sẽ được hoạt động ở mức độ cho phép của nhà sản xuất (tùy theo chủng loại thiết bị): Khối lượng vật liệu trong mỗi mẻ trộn không được vượt quá khả năng của máy trộn. Thời gian trộn không ngắn hơn 02 phút đối với máy trộn di động với công suất 1m3 hoặc nhỏ hơn. Với máy có công suất lớn hơn thời gian trộn tăng thêm 15 giây cho mỗi một mét khối cộng thêm.

- Cách thức trộn bê tông (cưỡng bức và không cưỡng bức).

- Các lưu ý đối với các mẻ trộn. Mẻ trộn đầu tiên bỏ vào thùng hoặc bàn máy trộn sẽ có thêm một lượng nhất định của vữa khô tương tự với tỷ lệ như bê tông được trộn cùng với nước để phủ bề mặt trong của thùng hoặc bàn của máy trộn

- Quy định về thời điểm dừng trộn: Máy trộn đã ngừng hoạt động hơn 30 phút thì phải làm sạch trước khi bắt đầu hoạt động lại cho mẻ trộn bê tông mới.

4.1.6. ĐỘ DẺO VÀ ĐỘ ĐỒNG NHẤT

- Tiêu chuẩn áp dụng để kiểm tra độ sụt bê tông: TCVN 9334:2012 Bê tông nặng-Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nảy

- Các yêu cầu về độ sụt của bê tông: Độ đồng nhất phải đạt điều kiện tạo một khối lượng bê tông có thể rắn chắc tốt, tràn đến những góc của ván khuôn và bao trọn những cốt thép, đưa ra bề mặt hoàn tất như mong muốn, và đạt được cường độ nhất định.

- Thời điểm kiểm tra độ sụt: Độ đồng nhất được đánh giá ở vị trí đầu ra của máy trộn bê tông hoặc xe vận chuyển bê tông trộn sẵn trên công trường bằng cách sử dụng thử nghiệm độ sụt phù hợp với TCVN 3160:2022.

- Yêu cầu khi kiểm tra lưu lượng đối với bê tông có độ sụt cao (dùng trong bơm bê tông).

4.1.7. Bê tông tươi

- Yêu cầu chấp thuận của kỹ sư tư vấn với việc sử dụng bê tông tươi: Bê tông trộn sẵn được sử dụng với điều kiện có sự chấp thuận của nhà tư vấn

- Tiêu chuẩn áp dụng để kiểm tra chất lượng bê tông tươi:

+ Các mẫu kiểm tra cường độ bê tông.được lấy tại nơi đổ bê tông và được bảo dưỡng ẩm theo TCVN 3105:2022.

+ Các mẫu thí nghiệm xác định cường dộ bê tông được lấy theo từng tổ, mỗi tổ gồm 3 viên, mẫu được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105:2022. Kích thước viên mẫu chuẩn 150x150x150mm.

+ Cường độ bê tông trong công trình sau khi kiểm tra ở tuổi 28 ngày bằng ép mẫu đúc tại hiện trường được coi là đạt yêu cầu thiết kế khi giá tri trung bình của từng tổ mẫu không được nhỏ hơn mác thiết kế và không có mẫu nào trong các tổ mẫu có cường độ dưới 80% mác thiết kế.

- Nhiệm vụ của kỹ sư tư vấn trong việc kiểm tra việc bê tông tươi (năng lực nhà cung cấp...): Khi nhà thầu trình danh sách của nhà cung cấp bê tông trộn sẵn cho nhà tư vấn để phê duyệt. Nhà thầu phải có kế hoạch khi cần để kỹ sư tư vấn đến hiện trương trộn bê tông và cung cấp tất cả tiện nghi được yêu cầu để lấy mẫu xi măng, cốt liệu mịn và thô và chất phụ gia để thử nghiệm.

- Trách nhiệm của nhà thầu đối với việc đảm bảo chất lượng các loại bê tông trộn sẵn, biện pháp xử lý nếu bê tông không đạt yêu cầu về chất lượng: Không đạt yêu cầu trả xe quay về nhà sản xuất.

- Sự chấp thuận của kỹ sư tư vấn cho mỗi lần đổ bê tông tươi, số lượng xe dự tính sử dụng, quy định thời gian giữa 2 xe khi giao tại công trường, thời gian xe đi, thời gian xe đến, kiểm tra độ sụt tại hiện trường...

- Quy định các thông tin nhất thiết phải có đối vói mỗi xe bê tông đến công trường: Tên của thiết bi mẻ trộn, số sêri của phiếu giao hàng, số xe và ngày giao hàng, nhiệt độ của mẻ trộn, tên người mua hàng, tên và vị trí công việc, đặc tính kỹ thuật về độ bền và khối lượng bê tông được sử dụng hoặc các thành phần được trộn, khối lượng bê tông, độ sụt cho phép, kích cỡ tối đa của các cốt liệu thô, tên thương mại của chất phụ gia,( nếu có), chữ ký xác nhận của nhân viên giám sát công trường, người sẽ xác nhận thời gian đến công trường của xe. 

- Quy định việc thay đổi nhà cung cấp bê tông không thực hiện đúng theo yêu cầu: Kỹ sư tư vấn có quyền đề nghị nhà thầu thay đổi nhà cung cấp do sự thực hiện không thỏa đáng hoặc hủy bỏ yêu cầu của kỹ sư tư vấn về việc tiếp tục sử dụng bê tông trộn sẵn trong thời gian còn lại của tiến độ công trình.

- Các lưu ý khác khi sử dụng bê tông tươi: Xe trộn bê tông cho thêm nước hoặc phụ gia sau khi nhận từ trạm trộn thì không được chấp nhận.

4.1.8. KIỂM SOÁT NHIỆT ĐÔ BÊ TÔNG TƯƠI

- Tiêu chuẩn áp dụng về nhiệt độ bê tông tươi: Nhiệt độ của bê tông tươi sẽ được đo lường phù hợp với TCXDVN 8828:2011 – Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên. 

- Quy định về độ lệch cho phép của nhiệt độ bê tông tại nơi giao hàng so với nhiệt độ quy định: Nhiệt độ ở nơi giao bê tông sẽ không được vượt quá 06 oC nhiệt độ bóng mát phổ biến

4.1.9. CUNG CẤP BÊ TÔNG

4.1.9.1. Yêu cầu chung

- Các yêu cầu kỹ thuật mà phương tiện vận chuyển bê tông phải đáp ứng TCVN 4453-1995

- Trách nhiệm của kỹ sư tư vấn đối với việc kiểm tra và chấp thuận các thiết bị vận chuyển.

- Các yêu cầu khác: Yêu cầu vệ sinh thiết bị trước khi vận chuyển.

4.1.9.2. Bơm và đường ống bơm bê tông

- Quy định các trường hợp cho phép dùng bơm bê tông.

- Yêu cầu về sự phù hợp giữa khối lượng cần cung cấp bê tông và khả năng bơm bê tông.

- Các yêu cầu bắt buộc cần phải đảm bảo khi kiểm tra trước lúc đổ bê tông: Miệng phễu thu và đường ống bơm bê tông không có vật cản bên trong, các đường gioăng nối ống phải khít vào thân ống và đường ống phải được cố định tại những vị trí chắc chắn... 

- Yêu cầu về sự hoạt động liên tục của bơm bê tông. Biện pháp xử lý khi gặp gián đoạn việc cung cấp bê tông:Việc bơm và bộ kích động trong phễu cung kích phải hoạt dộng bình thường một cách liên tục. Khi có việc ngừng hoạt động là không thể tránh được thì khối bê tông trong phễu phải được duy trì ở cao trình cao hơn miệng ống để tránh không khí tràn vào ống mà hình thành lỗ hổng không khí. Đối với việc ngừng hoạt động tạm thời, bê tông trong đường dẫn phải được thỉnh thoảng khuấy bởi một vài cử động của pitông bơm, như vậy thì phòng chống được sự kết dính của bê tông.

- Quy định các trường hợp được phép ngừng bơm bê tông: Bê tông có lẫn tạp chất làm nghẹt van hoặc đường ống,... thì phải được loại bỏ ngay từ phễu trước khi lại tiếp tục bơm.

- Yêu cầu kỹ thuật đối với các đường ống nối thêm: Mỗi đoạn ống được nối phải rửa sạch nhưng không cho nước giữ lại bên trong

- Cách bảo quản đường ống khi thi công trong thời tiết khắc nghiệt (nhiệt độ cao, mưa): TCVN 4453:1995 mục 6.3.5 quy định khi thi công bê tông trong thời tiết nóng, mặt ngoài ống cần che phủ hoặc sơn trắng để hạn chế bức xạ mặt trời làm nóng bê tông.

4.1.10. Thi công đỔ bê tông

- Tiêu chuẩn áp dụng đối với công tác đổ bê tông: TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- Yêu cầu về sự chấp thuận của kỹ sư tư vấn đối với bê tông trước khi đổ bê tông:Việc chế tạo hỗn hợp bê tông phải đúng theo thiết kế thành phần bê tông và đảm bảo các nguyên tắc.

+ Xi măng, cát, đá dăm hoặc sỏi và các chất phụ gia lỏng để chế tạo hỗn hợp bê tông được cân theo khối lượng. Nước và chất phụ gia cân đong theo thể tích. Sai số cho phép khi cân, đong không vượt quá các trị số ghi trong bảng 12 của TCVN 4453 - 1995.

+Cát rửa xong, để khô ráo mới tiến hành cân đong nhằm giảm lượng nước ngậm trong cát.

+ Độ chính xác của thiết bị cân đong phải kiểm tra trước mỗi đợt đổ bê tông.

+ Hỗn hợp bê tông cần được trộn bằng máy. Chỉ khi nào khối lượng ít mới trộn bằng tay.

+ Thời gian trộn hỗn hợp bê tông được xác định theo đặc trưng kỹ thuật của thiết bị dùng để trộn.

- Yêu cầu về sự chấp thuận của kỹ sư tư vấn đối với thiết bị sử dụng trong quá trình đổ bê tông.

- Yêu cầu đối với dàn giáo, cây chống và cốp pha trước khi đổ bê tông: Cốp pha và đà giáo khi lắp dựng xong được kiểm tra theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 4453:1995.

+ Hình dáng và kích thước phải phù hợp với kết cấu của thiết kế.

+ Kết cấu cốp pha đảm bảo theo quy định: Các bộ phận chịu lực của đà giáo nên hạn chế số lượng các thanh nối. Các mối nối không nên bố trí trên cùng một mặt cắt ngang và ở vị trí chịu lực lớn.Các thanh giằng cần được tính toán và bố trí thích hợp để ổn định toàn bộ hệ đà giáo cốp pha.

+ Độ phẳng giữa các tấm ghép nối đảm bảo mức độ gồ ghề giữa các tấm là 3mm.

+ Độ kín, khít giữa các tấm cốp pha, giữa cốp pha và mặt nền: Cốp pha được ghép kín, khít, đảm bảo không mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông.

+ Các chi tiết chôn ngầm và đặt sẵn: Đảm bảo kích thước, vị trí và số lượng theo quy định.

+ Chống dính cốp pha: Lớp chống dính được phủ kín các mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông.

+ Vệ sinh trong cốp pha: Không còn rác, bùn đất và các chất bẩn khác bê trong cốp pha.

+ Độ nghiêng, cao độ và kích thước cốp pha: Không vượt quá các trị số ghi trong TCVN 4453:1995.

+ Độ ẩm của cốp pha gỗ: Cốp pha gỗ đã được tưới nước trước khi đổ bê tông.

+ Kết cấu đà giáo: Đà giáo được lắp dựng đảm bảo kích thước, số lượng và vị trí theo thiết kế.

+ Cột chống đà giáo: Cột chống được kê, đệm và đặt trên nền cứng, đảm bảo ổn định.

+ Độ cứng và ổn định: Cột chống được giằng chéo và giằng ngang đủ số lượng, kích thước và vị trí theo thiết kế.

- Việc nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha, đà giáo được tiến hành tại hiện trường với các sai lệch không được vựợt quá các trị số cho phép trong tiêu chuẩn TCVN 4453:1995.

- Quy định thời gian đổ bê tông: Thời gian từ lúc đổ xi măng trộn vào cốt liệu cho đến khi hoàn thành thao tác đổ bê tông không được lâu hơn 30 phút. Khi hỗn hợp được vận chuyển đến công trường bằng xe trộn bê tông có những bộ kích động và vận hành liên tục, và khi có chất phụ gia làm chậm ninh kết thì khoảng thời gian có thể kéo dài đến 02 giờ, nhưng thời gian gián đoạn từ lúc bê tông được bơm ra khỏi xe đến khi hoàn thiện tại vị trí mong muốn không được lâu hơn 20 phút.

- Các vấn đề cần lưu ý khi đổ bê tông: Quy định về chiều cao tối đa khi đổ để không gây nên sự phân tầng cho bê tông. Tránh việc đổ bê tông làm nhiều lớp lên cốt thép. Bê tông nên được đổ trực tiếp tại một vị trí cố định và sẽ được san ra dọc theo ván cốp pha đến các vị trí cần thiết.

Độ dày của mỗi lớp khi đổ bê tông. TCVN 4453:1995 quy định như bảng sau:

	Phương pháp đầm
	Chiều dày cho phép mỗi lớp đổ bê tông: (cm)

	Đầm dùi
	1,25 chiều dài phần công tác của đầm (khoảng 20cm-40cm)

	Đầm mặt: (đầm bàn)

- Kết cấu không có cốt thép và kết cấu có cốt thép đơn.

- Kết cấu có cốt thép kép
	20

12

	Đầm thủ công
	20


- Biện pháp xử lý mạch dừng trong trường hợp bắt buộc phải ngừng đổ bê tông:Vị tri mạch dừng phải theo quy định và được sự đồng ý của tư vấn giám sát.

- Yêu cầu về khe chống co khi đổ bê tông.

- Biện pháp xử lý bề mặt bê tông đã thi công xong.

4.1.11. ĐẦm bê tông 

Với từng loại đầm cụ thể cần:

- Quy định sự phù hợp số lượng đầm. Yêu cầu về đầm dự phòng.

- Yêu cầu kỹ thuật của đầm: Về cấu trúc, công suất, tính năng.

- Cách thức đầm đạt chất lượng và hiệu quả cao: Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đa,r bảo cho bê tông được đầm kỹ. Dấu hiệu để nhận biết bê tông đã được đầm kỹ là vữa xi măng nổi lên bề mặt và bọt khí không còn nữa; Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của dầm không vượt quá 1,5 bán kính tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 10cm; Khi cần đầm lại bê tông thì thời điểm đầm thích hợp là 1,5 - 2 giờ sau khi đầm lần thứ nhất. Đầm lại bê tông chỉ thích hợp với các kết cấu có diện tích bề mặt lớn như sàn mái, sân bãi, mặt đường ôtô... không đầm lại cho bê tông khối lớn.

- Các vấn đề cần lưu ý khi đầm bê tông: Không dùng đầm dùi để dịch chuyển ngang bê tông trong cốp pha; Ở những vị trí mà cấu tạo côt thép và cốp pha không cho phép đấm máy mới đầm thủ công.

4.1.12. ĐỔ BÊ TÔNG KHI THỜI TIẾT NÓNG

- Quy định về điều kiện nhiệt độ và độ ẩm môi trường: Việc thi công trong thời tiết nóng được thực hiện khi nhiệt độ môi trường cao hơn 30 oC. Cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa và xử lý thích hợp vật liệu quá trình trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông để không làm tổn hại đến chất lượng bê tông do nhiệt độ cao của môi trường gây ra. Nhiệt độ của hỗn hợp bê tông từ máy trộn nên khống chế không > 30 oC và khi đổ không > 35oC.

- Khi đổ bê tông khi thời tiết nóng phải:

+ Dùng nước mát để hạ thấp nhiệt độ cốt liệu lớn trước khi trộn, dùng nước mát để trộn và bảo dưỡng bê tông;

+ Thiết bị, phương tiện thi công, bãi cát đá, nơi trộn và nơi đổ bê tông cần được che nắng;

+ Dùng xi măng ít tỏa nhiệt;

+ Dùng phụ gia hóa dẻo có đặc tính phù hợp với môi trường nhiệt độ cao;

+ Đổ bê tông vào ban đêm hoặc sáng sớm và không nên thi công vào ngày có nhiệt độ trên 35ºC.

4.1.13. BIỆN PHÁP BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG 

- Tiêu chuẩn áp dụng cho công tác bảo dưỡng bê tông sau khi đổ: TCVN 8828:2011 Bê tông nặng - yêu cầu bảo dưỡng tự nhiên.

- Các biện pháp để bảo dưỡng bê tông:

+ Sau khi đổ, bê tông phải được bảo dưỡng trong điều kiện có độ ẩm và nhiệt độ cần thiết để đóng rắn và ngăn ngừa các ảnh hưởng có hại trong quá trình đóng rắn của bê tông.

+ Bảo dưỡng ẩm; Bảo dưỡng ẩm là quá trình giữ cho bê tông có đủ độ ẩm cần thiết để ninh kết và đóng rắn sau khi tạo hình. Phương pháp và quy trình bảo dưỡng ẩm thực hiện theo TCVN 8828:2011 về Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.

+ Bảo dưỡng bê tông khối lớn: Biện pháp bảo dưỡng bê tông khối lớn là khống chế sự chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt bê tông và trong lòng khối bê tông nhằm hạn chế vết nứt vì nhiệt. Việc bảo dưỡng này phải căn cứ vào điều kiện thực tế mà áp dụng các biện pháp; (Dẫn nhiệt từ trong lòng khối bê tông ra ngoài bằng đường ống với nước có nhiệt độ thấp hoặc bằng không khí lạnh - Bao phủ bề mặt bê tông để giữ cho nhiệt độ của khối bê tông được đồng đều từ trong ra ngoài - Không tháo dỡ cốp pha trước 07 ngày).

- Thời gian bảo dưỡng đối với các loại kết cấu khác nhau.

4.1.14. KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG

4.1.14.1. Yêu cầu chung

- Quy định về mẫu kiểm tra: Tất cả mẫu thử, bảo dưỡng và thử nghiệm của khối thử sẽ được thực hiện theo quy định, mẫu thử được lấy bất kỳ tại mẻ bê tông nào mà tư vấn chọn.

- Quy định về sự chấp thuận của kỹ sư tư vấn về phòng thí nghiệm thực hiện kiểm tra.

4.1.14.2. Các dụng cụ đo

Các loại dụng cụ đo tại công trường:

- Dụng cụ đo độ sụt và tiêu chuẩn áp dụng, số lượng thiết bị đo.

- Khuôn thép đúc mẫu bê tông và tiêu chuẩn áp dụng, số lượng dụng cụ đo.

- Dụng cụ đo dung tích.

- Nhiệt kế...

4.1.14.3. Lấy mẫu và kiểm tra

- Tiêu chuẩn áp dụng cho việc lấy mẫu, bảo dưỡng và làm thí nghiệm mẫu: TCVN 3015:2022 Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

- Quy định thời điểm lấy mẫu.

- Quy định về số mẫu lấy trong từng mẻ, số mẫu kiểm tra cường độ 7, 14, 28 ngày...

4.1.14.4. Chọn tỷ lệ mẫu để kiểm tra

- Quy định tỷ lệ mẫu sẽ được chọn vào mỗi lần đổ bê tông trong ngày.

- Quy định về quyền của kỹ sư tư vấn đối với việc lấy thêm mẫu.

4.1.14.5. Các yêu cầu chấp thuận

- Các điều kiện được chấp nhận về cường độ bê tông; 

- Điều kiện được chấp nhận với các trường hợp đặc biệt (Bê tông được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau, chủng loại bê tông tiêu biểu từ nguồn đặc biệt)

4.1.14.6. Kết quả kiểm tra cường độ

- Cách thức đánh giá kết quả thí nghiệm.

- Những biện pháp cần xử lý khi mẫu thử không đạt yêu cầu. 

4.1.15. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG TRÊN KẾT CẤU

- Tiêu chuẩn áp dụng cho việc lấy mẫu và thí nghiệm, đánh giá chất lượng tại hiện trường (TCXDVN 239:2006 Bê tông nặng-chỉ dẫn xác định và đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình).

- Các phương pháp kiểm tra chất lượng bê tông trên kết cấu: Kiểm tra bằng mắt, Khoan lấy mẫu, dùng súng bật nẩy, siêu âm.

- Các quyền và nghĩa vụ của kỹ sư tư vấn trong việc chỉ định vị trí lấy mẫu lõi để kiểm tra.

- Yêu cầu về việc chấp thuận của kỹ sư tư vấn về phương pháp và thiết bị kiểm tra.

- Quy định về các mẫu được chọn để thử (không sứt mẻ.v.v...).

- Biện pháp khắc phục nếu cường độ không đạt yêu cầu, bê tông bị khuyết tật.

4.1.16. KIỂM TRA KẾT CẤU 

- Tiêu chuẩn áp dụng cho việc thử tải và cách xử lý kết quả kiểm định thử tải (TCVN 9344:2012  Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh).

- Các trường hợp cần phải thí nghiệm kiểm tra trên kết cấu bê tông cốt thép đã được thi công xon (Các kết cấu mới, đặc biệt, các kết cấu có phát hiện các dấu hiệu không an toàn cho giai đoạn sử dụng sau này,...).

- Trách nhiệm của kỹ sư tư vấn đối với việc chọn vị trí thử tải đối với kết cấu trên công trình hoặc bất cứ hạng mục công việc nào mà kỹ sư tư vấn cho là cần thiết kiểm tra;

- Yêu cầu về sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

4.1.17. CỐt thép

4.1.17.1. Tổng quan

- Tiêu chuẩn áp dụng đối với loại thép sử dụng;

- Các loại thép được sử dụng và đề ra yêu cầu về hình thức bề ngoài của cốt thép (không bị nhiễm bẩn, rỉ sét, dính vảy thép cán, dính sơn, dầu, mỡ, dính đất...).

- Yêu cầu về Giấy chứng nhận xuất xứ thép, chứng chỉ xuất xưởng và giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng sản phẩm.

4.1.17.2. Gia công cốt thép

- Tiêu chuẩn áp dụng cho việc gia công cốt thép; (TCVN 4453:1995).

- Yêu cầu xử lý việc gia công cắt, uốn, sai số về kích thước.

4.1.17.3. Nối cốt thép

- Các loại nối cốt thép trong công trình: Nối buộc, nối hàn, các cách nối khác.

- Tiêu chuẩn áp dụng của việc nối cốt thép.

- Yêu cầu chung đối với việc nối cốt thép trên kết cấu: Buộc, hàn, và các cách nối khác.

- Các yêu cầu cụ thể của từng cách nối cốt thép: 

+ Các yêu cầu đối với nối buộc: Quy định về vị trí buộc thép; quy định về loại sợi thép dùng để buộc; yêu cầu về việc kiểm tra của kỹ sư tư vấn đối với nhà thầu (vị trí và khoảng cách thép, cách thức buộc thép, làm sạch thép...); các yêu cầu cần phải đáp ứng của mối nối buộc.

+ Các yêu cầu đối với nối hàn: Tiêu chuẩn áp dụng hàn nối cốt thép; yêu cầu nghiệm thu; yêu cầu đối với tay nghề thợ hàn; các trường hợp không được hàn cốt thép.

+ Các yêu cầu đối với mối nối măng sông: Tiêu chuẩn áp dụng (TCVN 13711:2023 Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren). Vật liệu sử dụng làm măng sông, ống ren; Quy cách mối nối và các yêu cầu kỹ thuật mối nối phải đạt được; Các yêu cầu khác.

4.1.17.4. Lớp bảo vệ cốt thép

- Quy định về chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép;

- Quy định về cách thức nhằm đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ (Yêu cầu về con kê, miếng đệm).

4.1.18. CỐP PHA VÀ CÂY CHỐNG

4.1.18.1. Yêu cầu đối với vật liệu làm cốp pha

- Biện pháp thi công cốp pha được nhà thầu trình chủ đầu tư chấp thuận, yêu cầu đảm bảo 

- Yêu cầu đối với vật liệu làm cốp pha sử dụng (Đối với cốp pha gỗ: Gỗ được sử dụng làm cốp pha sẽ là loại gỗ đúng tuổi, không bị khuyết tật trừ khi được chấp thuận, sử dụng được 2 mặt gỗ. Bề mặt cốp pha tiếp xúc bê tông sẽ phải được vệ sinh sạch sẽ, không dính vữa, đinh, vết nứt và khuyết tật khác. Cốp pha khi chưa sử dụng sẽ được làm vệ sinh sạch sẽ và được lưu giữ tại nơi bằng phẳng, khô ráo và không bị ẩm). Đối với cốp pha thép cần được bảo vệ chống gỉ, bề mặt sạch sẽ không cong vênh, đảm bảo khả năng chịu lực. 
- Yêu cầu về vật liệu chống dính cho cốp pha

- Yêu cầu về sự chấp thuận của Kỹ sư tư vấn đối với chủng loại cốp pha và chủng loại vật tư sử dụng.

4.1.18.2. Thiết kế cốp pha và cây chống

- Trách nhiệm của nhà thầu trong việc thiết kế cốp pha và cây chống

- Yêu cầu về thiết kế cốp pha và cây chống. Kích thước, liên kết, khoảng cách cây chống, độ võng cho phép...

- Yêu cầu về việc đảm bảo an toàn chịu lực ván khuôn, cây chống và sàn đỡ cây chống;

- Biện pháp đảm bảo, độ ổn định, độ võng của cấu kiện khi đổ bê tông.

- Yêu cầu về nghiệm thu đối với thiết kế cốp pha và cây chống;

-Yêu cầu về giằng chống khi thi công trong điều kiện thời tiết có gió bão.

4.1.18.3. Dựng lắp cốp pha

- Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt cốp pha, cây chống.
- Đảm bảo theo TCVN 6087:2011 Cốp pha và giàn giáo.
- Yêu cầu lắp đặt cốt pha đúng theo thiết kế.

- Yêu cầu thi công cốp pha đảm bảo vữa bê tông không chảy ra ngoài khi đổ và đầm bê tông.

- Yêu cầu bố trí cốp pha hợp lý để khi tháo ván khuôn không làm ảnh hưởng và gây chấn động hư hại bê tông.

- Yêu cầu liên kết, đóng cốp pha.

- Yêu cầu về vệ sinh cốp pha trước khi đổ bê tông.

- Yêu cầu về nghiệm thu cốp pha và cây chống sau khi lắp dựng.

4.1.18.4. Tháo ván khuôn 

- Quy định thời gian tối thiểu cho việc tháo ván khuôn các cấu kiện.

- Các trường hợp chưa được tháo ván khuôn và cây chống: Trường hợp tiếp tục thi công hoặc gia tải ở tầng trên.

- Trình tự tháo ván khuôn và sự chấp thuận của kỹ sư tư vấn đối với việc tháo ván khuôn.

4.1.19. XỬ LÝ KHUYẾT TẬT BÊ TÔNG

- Yêu cầu về việc kiểm tra thống kê những khiếm khuyết của bê tông. 

- Yêu cầu về các khiếm khuyết có thể sửa chữa và không được sửa chữa (phải báo cáo Chủ đầu tư).

- Giải pháp xử lý các khiếm khuyết trong công tác bê tông.

- Các yêu cầu, lưu ý trong công tác thi công bê tông để hạn chế các khuyết tật.

4.1.20. Hoàn thiỆn bê tông

- Yêu cầu về việc xử lý các cấu kiện (cột, dầm, vách,...) cho bằng phẳng, sạch sẽ.

- Yêu cầu và cách thức tiến hành hoàn thiện mặt sàn bê tông.

- Yêu cầu và cách thức tiến hành hoàn thiện mặt bê tông lộ thiên vĩnh viễn.

4.1.21. ĐỘ LỆCH CHO PHÉP ĐỐI VỚI BÊ TÔNG ĐÚC TẠI CÔNG TRƯỜNG

- Quy định về sai số cho phép khi thi công các cấu kiện; tiêu chuẩn nghiệm thu bê tông cốt thép.

- Yêu cầu về xử lý các cấu kiện không đảm bảo sai số cho phép.

4.1.22. CÁC KHE NỐI KỸ THUẬT (MẠCH NGỪNG VÀ KHE CO GIÃN) TRONG CÔNG TRÌNH

- Vị trí các khe nối kỹ thuật.

- Yêu cầu đối với khe nối kỹ thuật khi đổ đợt bê tông tiếp theo.

CHƯƠNG 4.2: CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG GẠCH

******
4.2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

4.2.1.1. Phạm vi của chương:

“Chỉ dẫn kỹ thuật” nêu tại chương này cần áp dụng cùng các chỉ dẫn nêu tại  Phần 4 “Công tác bê tông, bê tông cốt thép, gạch đá ”. Các loại gạch đá xây dựng thông thường, gạch đá trang trí và hoàn thiện (ốp, lát,...), vật liệu xi măng thông thường, xi măng đặc biệt, cát, giá đỡ, vữa xây dựng thông thường, vữa hoàn thiện (trát, ốp, lát,...), vữa chịu a xít, vữa chịu nhiệt được dùng trong công trình v.v...
4.2.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:

- Các chương có liên quan đến chương này, đặc biệt chương về yêu cầu chung.

- Chương 1.3. Các yêu cầu về quản lý chất lượng.

- Chương 1.4. Các yêu cầu về vật tư, thiết bị (sản phẩm).

- Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung của chương.

4.2.1.3. Các định nghĩa:

- Gạch đất nung: Gạch nung, gạch đỏ hay thường gọi đơn giản là gạch là một loại vật liệu xây dựng được làm từ đất sét nung.

- Gạch xi măng không nung (XMCL): là loại gạch không qua lò nung, thành phần hỗn hợp bê tông cứng gồm có xi măng và cốt liệu là cát, xỉ lò cao, mạt đá, tri xỉ nhiệt điện,  đóng thành viên; 

4.2.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:

Các tiêu chuẩn và quy phạm trong nước, ngoài nước được dùng trong công trình về thiết kế, thi công, vật liệu, thử nghiệm:

- TCVN 4085: 2011 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- TCVN 4459: 1987  Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng.

- TCVN 1770: 1986  "Cát xây dựng - Yêu cầu kĩ thuật ".

- TCVN 6477:2016 Gạch bê tông

- Các tiêu chuẩn có liên quan khác.

Đệ trình :
- Thông số kỹ thuật : Nhà thầu sẽ cung cấp các thông số kỹ thuật cần thiết của loại gạch để bổ sung vào hồ sơ về chất lượng và đặc tính kỹ thuật yêu cầu.

- Mẫu : Nhà thầu sẽ đệ trình mẫu thật của viên gạch vào thời điểm nộp hồ sơ thầu. Mẫu gạch sẽ được treo trên một bảng bao gồm kích thước và loại gạch. Bảng mẫu bằng gỗ sơn màu đen có kích thước 1500mm x 1200mm.

Trong giai đoạn chọn thầu, nhà thầu sẽ cung cấp các lô gạch đến các phòng thí nghiệm để kiểm định loại gạch cung cấp đúng theo chỉ dẫn kỹ thuật.
Phạm vi công việc :

- Cung cấp và thi công gạch XMCL  cho các công trình sau:

	TT
	Công trình
	Vị trí

	1
2

3

4
	Công trình số 1&1A: Nhà làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ, Văn phòng tỉnh uỷ, Các Ban Đảng và Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh & Nhà cầu 

Công trình số 2&2A: Trung tâm hội nghị & Nhà ăn

Công trình số 3 : Nhà ăn, khách, công vụ

Công trình số 4&4A: Nhà lưu trữ
	Toàn bộ các khu vực chỉ định tường xây 


- Đặc tính kỹ thuật:

	TT
	Kích thước viên
	: 60mmx95mmx200mm 

	1

2

3

5

6
	Trọng lượng

Cường độ chịu nén

Sai số kích thước

Độ hút nước

Độ thấm nước
	: 2.4kg

: >=10Mpa

: Dài, Rộng ±2mm; Cao ±3mm
: <= 12%

: <= 16 L/m2.h


4.2.2.  CÁC YÊU CẦU THỰC HIỆN:

4.2.2.1 Kết cấu:

- Sự dịch chuyển kết cấu:

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với bất kỳ sự dịch chuyển độ lún, độ võng, độ giãn nở hay co ngót có thể xảy ra như dự đoán mà không gây tác động đối với việc thực hiện, bề mặt và chức năng riêng của công trình. 

Các điểm nối thi công giữa các hạng mục được định hình đầy đủ, độ võng kết cấu có thể xảy ra hay sự xê dịch ở các cấu trúc lân cận mà không làm méo mó hạng mục công việc hay phá vỡ các điểm nối giữa các hạng mục 

- Cường độ và tải trọng .

Thực hiện đầy đủ các thiết kế, chế tạo và lắp đặt các hạng mục công việc, đáp ứng tất cả các yêu cầu về tải trọng và khả năng truyền tải của chúng, qua các điểm ngăn và gối tựa, lưng của kết cấu xây dựng mà không gây ra sự biến dạng vĩnh viễn.

- Độ ổn định 

Thi công các hạng mục công việc sao cho chúng luôn duy trì được độ cứng, độ khít và tự do từ khe hở không quá mức và có thể lường được sự biến dạng vĩnh viễn do hoặc chính trọng lượng của nó hay bởi quá trình sử dụng thông thường mà chúng phải chịu.

- Độ ổn định trong suốt thời gian thi công 

Hệ giằng chống tạm thời cho các tường chắn và cột cần có sự chấp thuận của Đại diện Chủ đầu tư.

Duy trì vị trí của các trụ chống tạm thời tại vị trí cho đến khi các kết cấu làm việc ổn định.

Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả các tường phải được liên kết với nhau.

4.2.2.2  Chống cháy 

Các công tác phải mang tính kháng cháy xuyên suốt. Tất cả các tường bao gồm các công tác thép kết hợp phải chống cháy riêng biệt và kín khói giữa các phòng/gian ở cấp độ chống cháy theo qui định.

Theo các ghi chú trên bản vẽ thực hiện việc trám kín chống cháy theo các điểm nối dọc và ngang và sơn phủ thép đạt các yêu cầu về phòng chống cháy.

4.2.2.3  Bề mặt 

Các công tác lộ thiên 

Phải đồng nhất về màu sắc, độ sệt, mặt phẳng, kết cấu hạt mịn, không có vết nứt, mảnh vỡ, vết rạn hay các sai sót khác có thể làm hư hại đến bề mặt. Thực hiện các điểm nối thi công theo chỉ định.

Che/ đậy các bề mặt hay công tác trát vữa tường

Không sử dụng các nguyên vật liệu độc hại có thể làm biến màu lớp vữa hay ăn mòn kim loại. 

4.2.2.3   Độ kín nước 
Tất cả công tác xây bên ngoài được thực hiện chống phong hóa đầy đủ và các yếu tố thời tiết cơ bản được kết hợp chặt chẽ trong công tác xây bên ngoài, và các giao diện với các hạng mục liên quan được thiết kế tương thích với các yếu tố cơ bản của thời tiết và với các hạng mục liên quan.

4.2.2.4  Sự thẩm thấu của nước 

Khi các công tác lắp đặt hoàn tất, bao gồm tất cả các điểm nối thi công giữa chúng và các hạng mục công việc khác, đạt hiệu quả ngăn chặn việc rò rỉ nước vào nội thất công trình từ mặt ngoài tường, từ nguyên nhân là do áp lực gió, động năng, trọng lực, ứng suất bề mặt, hay các mao dẫn với bất kỳ sự kết hợp nào của gió và sự kết tủa có thể xảy ra theo kinh nghiệm, lên đến và bao gồm 600Pa áp suất tĩnh đối với chu kỳ bất kỳ trong 5 phút, và 900Pa áp suất động trong mỗi chu kỳ 3 phút ở các khoảng thời gian ngẫu nhiên.

4.2.3 CÁC NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN 

4.2.3.1 Gạch xây 

Tất cả các loại gạch xây phải đảm bảo yêu cầu về cường độ, quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật như quy định trong TCVN 6477:2016 Gạch bê tông.
Gạch được xếp trên pallet và phải được bảo quản, không được để dính bùn và bụi bẩn.

Đối với gạch xi măng cốt liệu (XMCL) chống thấm không cần tưới, làm ẩm trước khi xây.
4.2.3.2 Xi măng 

Xi măng dùng cho vữa xây gạch phải đảm bảo yêu cầu về cường độ, quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật như quy định trong TCVN 6477:2016 Gạch bê tông. 

4.2.3.3 Cát 

Cát cho công tác xây sẽ tuân theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa hay các tiêu chuẩn hiện hành khác và phải sạch, cứng,  không lẫn sét và các tạp chất khác và sẽ được rửa hoặc sàng lọc.

4.2.3.4 Vữa 

Vữa xây và trát trong khối xây phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 4314:2003 Vữa xây dựng và có tính công tác phù hợp với xây trát tường. Có 2 loại vữa xây trát sử dụng:
· Vữa xây yêu cầu mác ≥75.

· Vữa trát yêu cầu mác ≥75.

Đối với gạch xi măng cốt liệu (XMCL) chống thấm tốt nên trộn vữa xây, trát không quá ướt, trộn dẻo vữa.

Sử dụng vữa trong vòng một tiếng từ khi trộn. Không sử dụng vữa đã bắt đầu đông cứng.
Trong quá trình trộn vữa theo từng đợt, phải kiểm tra chất lượng vữa và ghi biên bản, trong biên bản phải ghi rõ: loại vữa, mác, ngày, giờ sản xuất, mác và loại xi măng sử dụng.

Nước dùng trộn vữa đáp ứng yêu cầu TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông và vữa.

Khi sản xuất vữa xây dựng phải đảm bảo:
· Sai lệch khi đo lường phối liệu so với thành phần vữa không lớn hơn 1% đối với nước và xi măng; đối với cát không lớn hơn 3%;

· Mác vữa theo yêu cầu của thiết kế

· Độ đồng đều theo thành phần và màu sắc;

· Khả năng giữ nước cao.

· Thời gian thi công không lớn hơn 2 giờ.

Để nâng cao độ dẻo, giảm lượng dùng nước và vẫn đảm bảo tính chất  trong thành phần của vữa cho thêm các chất phụ gia theo thành phần thiết kế được duyệt.

Thời gian trộn vữa bằng máy từ lúc đổ xong cốt liệu vào máy trộn không được nhỏ hơn 2 phút và bằng tay không được nhỏ hơn 3 phút. Trong quá trình trộn bằng máy, hoặc bằng tay, không được đổ thêm vật liệu vào thùng trộn.

Vữa đã trộn phải đảm bảo đồng đều, không bị khô, phân tầng và phải được sử dụng hết trong quá trình thi công.

Chất lượng vữa phải được kiểm tra thường xuyên bằng cách lấy mẫu ngay sau khi trộn và đem thí nghiệm kiểm tra chất lượng. Số liệu và kết quả thí nghiệm phải ghi trong sổ nhật ký thí nghiệm.

4.2.4 THI CÔNG 

Tất cả vật liệu và tay nghề phải dựa trên các tiêu chuẩn đã nêu trên.

Khối xây gạch phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Ngang-bằng; Đứng-thẳng; Góc-vuông; Mạch không trùng; thành một khối đặc chắc và ổn định.
Khối xây gạch cần được thi công từ 2 đầu của khối xây.

Khi xây các viên gạch phải đặt sao cho mặt không có lỗ hướng lên trên.

Khi xây xong mỗi hàng, phải kiểm tra độ ngang, bằng của hàng xây bằng cách đo độ cao các hàng đã xây.

Độ ngang bằng của hàng xây, độ thẳng đứng của mặt bên và các góc trong các khối xây gạch phải được kiểm tra ít nhất 2 lần trong một đoạn cao từ 500-600mm, nếu phát hiện ra độ nghiêng phải sửa ngay.

Cứ xây xong một tầng phải kiểm tra độ ngang bằng, đứng của khối xây (không kể những lần kiểm tra giữa chừng).

Không được va chạm mạnh, không được vận chuyển, đặt vật liệu, tựa dụng cụ và đi lại trực tiếp trên khối xây đang thi công, khối xây còn mới.

4.2.5  CÔNG TÁC THỰC HIỆN 

4.2.5.1 Xây hàng gạch đầu tiên:

+ Vệ sinh và làm ẩm bề mặt phần nền nơi đặt khối xây gạch;

+ Bắt mốc lấy phẳng mạch vữa đầu tiên;

+ Gạch bị nứt, bể hay hư hại sẽ không được phép sử dụng trong công việc;

+ Căng dây lấy thẳng hàng xây đầu tiên;

+ Rải đều vữa với chiều dày khoảng 15mm theo mốc đã bắt;

+ Đặt các viên gạch xuống lớp vữa vừa rải, dùng tay day viên gạch xuống mạch vữa phía dưới và ép viên gạch vào mặt bên đồng thời chỉnh các viên gạch thẳng theo dây căng;

+ Dùng niveau kiểm tra đồ ngang bằng của các viên gạch đã xây, dùng búa cao su chỉnh bằng nếu các viên gạch bị nghiêng;

+ Mạch vữa liên kết hai viên gạch cùng hàng khi xây phải đảm bảo được điền đầy, chiều dày mạch vữa tối thiểu là 10mm.

4.2.5.2 Xây hàng gạch tiếp theo:
+ Các hàng xây tiếp theo cần đảm bảo nguyên tắc tránh trùng mạch đứng.

+ Dải vữa phủ đều vữa lên mặt trên của các viên gạch đã xây, phết vữa vào mặt cạnh viên gạch xây tiếp và đặt viên gạch vào hàng, dùng tay day hoặc búa cao su ép các viên gạch xuống mạch vữa phí dưới và vào mặt đã phết vữa của viên gạch xây trước, đồng thời chỉnh thẳng các viên gạch theo dây căng, dùng niveau và búa cao su kiểm tra và căn chỉnh độ ngang bằng của viên gạch mới xây. Các mạch vữa giữa các viên phải được điền đầy.
+ Tiếp tục xây như vậy đến viên gạch cuối hàng.

4.2.5.3 Xây chèn gạch hàng cuối và cạnh các lỗ cửa 

+ Sử dụng các viên gạch nửa, những viên gạch phi tiêu chuẩn được chế tạo sẵn hoặc dùng vữa chèn tùy theo chiều cao, chiều rộng của khe hở cho phù hợp (Xem hình 1).
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Picture 1. Solution for inserting bricks

4.2.5.4  Liên kết khối xây với kết cấu liền kề:
Cứ 3 hoặc 4 hàng xây thì cần có neo vào kết cấu liền kề. Vị trí tiếp giáp tường xây gạch với cột bê tông cần có neo liên kết. Neo liên kết cần nằm trong mạch vữa ngang và khoảng cách neo không quá 450mm.

Tại mỗi vị trí neo liên kết dùng từ 1 đến 2 thanh thép xoắn  Ø8 theo chiều rộng tường xây.

Đối với tường xây có chiều rộng ≥120mm thì dùng 2 thanh thép xoắn Ø8 làm neo liên kết.

Đối với tường xây có chiều rộng <120mm thì dùng 1 thanh thép xoắn Ø8 làm neo liên kết.

Chiều dài thanh thép liên kết nêu trên không nhỏ hơn 450mm (phần neo trong khối xây không nhỏ hơn 250mm,  phần còn lại được neo sẵn trong bê tông cột hoặc vách) .
4.2.5.5 Lanh tô :
Tại vị trí cửa đi, vách kính, cửa sổ … thi công lanh tô là cấu kiện bê tông cốt thép,  có chiều rộng bằng chiều rộng tường xây và độ ngàm vào hai bên tường xây từ 400mm - 500mm hoặc liên tục với chức năng như hệ giằng tường. Trường hợp lanh tô nằm vào vị trí góc vuông giao giữa hai tường xây thì chiều sâu ngàm bằng chiều rộng của tường giao đến, nếu tường xây giao với cột bê tông thì đặt thép chờ sẵn trong bê tông cột theo thiết kế.

 Lắp đặt hệ thống kỹ thuật ngầm tường

Tạo lỗ, xẻ rãnh để lắp đặt hệ thống kỹ thuật nên bắt đầu sau khi xây xong tường từ 1 đến 2 ngày.
Trình tư thực hiện như sau:
· Đo và đánh dấu các vị trí cần tạo lỗ, tạo rãnh;
· Dùng máy cắt dầm tay cắt theo đường đã đánh dấu;

· Lắp đặt ổ điện, hệ thống đường ống điện, ống nước, …;

· Trát chống nứt;

· Trát hoàn thiện tường.

Yêu cầu kỹ thuật chống nứt cho lớp vữa trát:

- Tại các vị trí tiếp giáp giữa các loại vật liệu khác nhau như tường với cột bê tông, cạnh cửa, vị trí cắt gạch để lắp đặt đường điện, nước, hộp kỹ thuật âm tường, vị trí tiếp giáp giữa tường gạch xi măng cốt liệu với các loại tường xây bằng  vật liệu khác (vách, cột bê tông …) sử dụng lưới thép đường kính d0.5mm mắt lưới 20mm phủ kín bề mặt tiếp giáp.

Tiến hành trát chống nứt theo trình tự sau:

· Trát bả lớp vữa lót dẻo, mỏng, đều vào vùng dán lưới;

· Căng đều, dán lưới vào lớp vữa lót thường chờm sang mỗi bên từ 150mm đến 200mm, có thể ghim lưới bằng đinh bê tông với khoảng cách không lớn hơn 500mm;

· Dùng bàn xoa vỗ lên mặt lưới để các sợi của lưới dính hoàn toàn lên bề mặt lớp vữa;

· Trát bả kín lưới thép mỏng bằng lớp vữa lót thứ hai
· Kiểm tra độ kín, đền đầy vữa qua lớp lưới và xoa tạo độ phẳng cho lớp trát.

PHẦN 6: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

CHƯƠNG 6.1 - YÊU CẦU CHUNG 

*****

6.1.1. NhỮng vẤN đỀ chung

6.1.1.1. Phạm vi của chương: 
Phạm vi của chương: Chương này nêu các định nghĩa, thuật ngữ, các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu đối với vật liệu, chuẩn bị thi công, thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện trong các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật.

6.1.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:
Các chương của Chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan đến nội dung của chương này và các tài liệu liên quan như quy định, định mức, chỉ tiêu kỹ thuật. 

6.1.1.3. Các định nghĩa:
- Lớp nền: là bề mặt lớp sàn, tường,.. được thi công (xây thô) trước khi thi công hoàn thiện.

6.1.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:
- TCVN 7505: 2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt.

- TCVN 8264: 2009 Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Công tác láng và lát trong xây dựng.
- TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 2: Công tác trát trong xây dựng.
- TCVN 9377-3: 2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng.

6.1.2. ChuẨn bỊ  điỀu kiỆn đỂ thi công hoàn thiỆn

6.1.2.1. Tiếp nhận hiện trường trước khi hoàn thiện:
Các công việc cần hoàn thành trước khi hoàn thiện: Các đường dây điện đi chìm dưới lớp hoàn thiện, đường ống nước, lớp chống thấm, lớp cách nhiệt ... nằm dưới lớp hoàn thiện phải được thi công xong và đã được nghiệm thu bằng văn bản.

6.1.2.2. Chuẩn bị thi công hoàn thiện:
Các yêu cầu chuẩn bị mặt bằng và không gian thi công. 

+ Chuẩn bị đường vào khu vực sẽ được hoàn thiện;

+ Chuẩn bị đường vận chuyển vật liệu tới khu vực hoàn thiện;

+ Mặt bằng phục vụ thi công hoàn thiện cần được xác định đủ để có điều kiện thoải mái nhất cho công nhân thi công. Khu vực thi công hoàn thiện cần được xác định cụ thể cho mỗi vị trị và theo từng công tác hoàn thiện nhằm bảo đảm an toàn cho công nhân và những đối tượng khác trên công trường;

+ Việc khoanh vùng nguy hiểm và việc dựng rào chắn hoặc phương tiện ngăn cách khu vực nguy hiểm nằm trên mặt bằng hoặc bên dưới nơi sẽ thi công hoàn thiện.

- Các yêu cầu đối với dụng cụ, đồ nghề, phương tiện, trang thiết bị an toàn cá nhân phục vụ công tác thi công hoàn thiện như vận thăng, các loại dàn giáo (cố định, tự nâng, treo...), kính bảo vệ, dây đeo lưng an toàn...

+ Trang, thiết bị phục vụ thi công hoàn thiện phải trong tình trạng sử dụng tốt;

+ Đường dẫn điện cấp cho thiết bị hoạt động phải có lộ dẫn đủ an toàn và yêu cầu có bản vẽ cấp điện cho máy thi công hoàn thiện;

+ Biện pháp che chắn tránh xỉ hàn và các yếu tố gây ra mất an toàn cho người thi công hoàn thiện và những người trên công trường như tia xạ phát sinh từ thiết bị...

- Các yêu cầu về biện pháp bảo đảm an toàn chống cháy khi công tác hoàn thiện có khả năng gây cháy. Ví dụ: Cần lưu ý trong việc sử dụng các loại nhựa dán, sơn, các loại vật liệu dễ cháy. Phải có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm về cháy nổ, vị trí để bình chữa cháy, loại bình...

- Yêu cầu thoát hiểm khi có sự cố: Lối thoát hiểm phải được lập trong biện pháp thi công hoàn thiện và thể hiện trên hiện trường trước khi thi công hoàn thiện. Tại hiện trường cần treo các biển báo chỉ dẫn thoát hiểm khi có sự cố.

6.1.2.3. Chuẩn bị lớp nền cho công tác hoàn thiện:
Yêu cầu đối với lớp nền:
+ Lớp nền phải sạch sẽ, tùy loại công tác hoàn thiện mà có các yêu cầu khác nhau như tạo độ dốc, độ bám dính, độ chống trượt, gờ, rãnh lõm.. .;

+ Lớp nền cho từng công tác hoàn thiện cần có quy định cụ thể về độ phẳng, chiếu dày, độ nhám mặt, sự gia công trước khi thi công hoàn thiện, độ ẩm tối đa được phép, nhằm bảo đảm chất lượng lớp hoàn thiện.

Yêu cầu về chiều dày các lớp lót nền: Cần có yêu cầu cụ thể về chiều dày lớp lót nền, quy trình thi công lớp lót nền, biện pháp thực hiện lớp lót nền.

Yêu cầu về độ bám dính: Tùy loại công tác hoàn thiện, cần có yêu cầu về độ bám dính của lớp hoàn thiện với lớp lót và của lớp lót với kết cấu. 

Biện pháp kiểm tra độ bám dính trước khi thi công và lưu giữ kết quả thí nghiệm kiểm tra làm hồ sơ để nghiệm thu công tác hoàn thiện. 

6.1.3. VẬt tư, vẬt liỆu sỬ dỤng cho hoàn thiỆn 

Yêu cầu đối với vật tư, vật liệu hoàn thiện được phép sử dụng: Phải quy định chặt chẽ về vật tư được sử dụng trong công tác hoàn hiện. Những loại vật tư sử dụng cho hoàn thiện có catalogues phải được chủ đầu tư phê duyệt và cách lưu giữ những catalogues này. Những loại vật tư không có catalogues như cát, đá dăm, vôi... thì nêu phương pháp giữ mẫu, cách niêm phong mẫu và nơi lưu giữ mẫu.

Cách cất chứa và bảo quản vật tư, nguyên liệu nhằm tránh tác động hóa học khi cất chứa gần nhau trong kho, bãi làm ảnh hưởng đến chất lượng của vật tư, nguyên vật liệu hoặc gây tác động cháy, nổ.

Yêu cầu đối với vật tư, vật liệu hoàn thiện không được phép sử dụng. 

Biện pháp xử lý vật liệu không đáp ứng yêu cầu sử dụng vào công trình. 

Yêu cầu đối với mẫu vật tư dùng để đối chiếu trong quá trình thi công: Cách xét duyệt mẫu, cách lưu giữ mẫu, cách bảo quản và cất giữ mẫu, quy trình, xác suất kiểm tra vật tư theo mẫu, cách xác nhận vật tư được sử dụng.

6.1.4. VẬn chuyỂn, bỐC  xẾp và bẢo quẢn vẬt tư hoàn thiỆn

- Yêu cầu về vận chuyển và bốc xếp vật tư hoàn thiện: Yêu cầu về phương tiện vận chuyển, cách xếp vật tư trên phương tiện vận chuyển, biện pháp chống lắc, chống rung, chống va đập.

- Yêu cầu về cất chứa từng loại vật tư, cấu kiện để hoàn thiện: 

+ Yêu cầu về kho cất chứa, về phương thức vào, ra của vật tư cho từng loại theo vị trí cất chứa trong kho;

+ Cách bảo quản (môi trường với các đặc trưng về độ ẩm, độ thông thoáng, khoảng cách chống cháy lan tỏa, ảnh hưởng hóa học, nhiểm từ ...);

+ Thời hạn lưu giữ tối đa và tối thiểu (ghi nhãn thời hạn lưu giữ và bảo quản, quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, cách xử lý khi quá hạn, biến chất, không được phép sử dụng).
6.1.5.  HỒ sơ cẦn có trưỚC khi thi công hoàn thiỆn
Danh mục tài liệu cần có trước khi tiến hành thi công một công tác hoàn thiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các tài liệu sau:

- Bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật cho công tác hoàn thiện, bản thuyết minh cho công tác hoàn thiện, bản chỉ dẫn thi công. Tài liệu này do tư vấn thiết kế lập hoặc các yêu cầu của chủ đầu tư.

- Các điều khoản của hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu liên quan đến công tác hoàn thiện.

- Bản kế hoạch thực hiện công tác hoàn thiện hay kế hoạch điều chỉnh về công tác hoàn thiện. Bản kế hoạch này đã được chủ đầu tư thông qua có xác nhận.

- Thiết kế biện pháp thi công của nhà thầu đệ trình và văn bản phê duyệt của chủ đầu tư. Nếu biện pháp thi công thuê đơn vị thẩm định, phải có đầy đủ văn bản thẩm định và có văn bản của chủ đầu tư chấp thuận biện pháp thi công.

-Tài liệu  (catalogues) của vật tư, bán thành phẩm và cấu kiện.

- Các kết quả thí nghiệm để xác định thành phần, màu sắc của vật liệu. Tùy loại vật tư, còn yêu cầu các biên bản kiểm nghiệm chất lượng.

- Những thí nghiệm kiểm tra biện pháp an toàn khi thi công hoàn thiện với đầy đủ xác nhận của đơn vị kiểm tra, nếu cần, phải thêm sự có mặt của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn này.

- Kết quả kiểm tra sự chịu lực của kết cấu nền của công tác hoàn thiện với các loại công tác hoàn thiện có yêu cầu.

- Biên bản nghiệm thu các công tác trước khi tiến hành công tác hoàn thiện hoàn thiện như phần đặt dây điện ngầm dưới lớp hoàn thiện, đường nước, đường angten, cáp vô tuyến điện và các loại đường dẫn khác.

- Các tiêu chuẩn liên quan được chủ đầu tư yêu cầu phải sử dụng làm căn cứ kiểm tra và nghiệm thu cho tứng công tác hoàn thiện.

6.1.6. Quy trình phẢi tuân thỦ khi thi công hoàn thiỆn

6.1.6.1. Công tác chuẩn bị cho thi công hoàn thiện:
- Thời hạn hoàn thành công tác chuẩn bị, thời hạn chậm trễ tối đa cho phép công tác hoàn thiện trước khi thi công, sau khi ký nghiệm thu phần chuẩn bị.

- Quy định về thủ tục nghiệm thu các công tác chuẩn bị trước khi thi công hoàn thiện.

- Các yêu cầu khi cần diễn tập và làm thử: Các yêu cầu về diễn tập và làm thử kiểm nghiệm chất lượng công tác hoàn thiện, nếu cần.

- Yêu cầu báo cáo và nghiệm thu mặt bằng và các điều kiện nêu trên.

6.1.6.2. Tiến hành thi công hoàn thiện:
- Yêu cầu tuân thủ quy trình, thao tác và tác nghiệp đã được phê duyệt trong thiết kế biện pháp thi công.

- Phổ biến và chỉ dẫn cho những người thực hiện công tác hoàn thiện về quy trình, thao tác tác nghiệp khi hoàn thiện, nhấn mạnh sự phối hợp trong quá trình thực hiện hoàn thiện.

- Các chế độ theo dõi trong quá trình thi công. 

+ Chu kỳ kiểm nghiệm, công cụ kiểm nghiệm, kết quả và dung sai. Phương pháp nắn chỉnh khi gắp sai lệch;

+ Các yêu cầu về ghi nhật ký thi công trong công tác hoàn thiện;

+ Vai trò tư vấn giám sát;

+ Phiếu yêu cầu kiểm tra, cách phối hợp của tư vấn và kỹ sư thi công, người kết luận chung về chất lượng thi công công tác hoàn thiện;

+ Vai trò giám sát tác giả: Giám sát tác giả về yêu cầu của màu sắc và chất lượng mỹ thuật, kỹ thuật của các công tác hoàn thiện, về sự tuân thủ ý kiến của giám sát tác giả thông qua kỹ sư tư vấn giám sát, quy định về trường hợp chưa nhất trí về chất lượng công tác hoàn thiện giưa kỹ sư tư vấn giám sát và giám sát tác giả, quy định về ý kiến chuyên gia nước ngoài (nếu công trình có chuyên gia nước ngoài);

+ Vai trò tự giám sát: Phòng kỹ thuật của nhà thầu trong vai trò tự giám sát. Lệnh sản xuất của kỹ sư thi công của nhà thầu, sự chấp hành ý kiến của kỹ sư tư vấn giám sát.

6.1.6.3. Bảo dưỡng cho các lớp hoàn thiện trước khi bàn giao:
- Yêu cầu tuân thủ các biện pháp bảo dưỡng: Sự tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo dưỡng công tác hoàn thiện tương ứng cho từng công tác hoàn thiện. Sự tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong bộ hồ sơ mời thầu. Sự tuân thủ của tác giả thiết kế trong công tác bảo dưỡng.

- Yêu cầu quan sát mọi thay đổi trong quá trình bảo dưỡng: Yêu cầu về quan sát, trách nhiệm và chế độ báo cáo của nhà thầu trong quá trình bảo dưỡng. 

- Người quyết định cuối cùng đối với việc bảo dưỡng.

6.1.6.4. Lập hồ sơ hoàn công để nghiệm thu công tác hoàn thiện:
- Các yêu cầu về thành phần và số lượng hồ sơ hoàn công.

- Yêu cầu đối với bản vẽ hoàn công: Bản hoàn công là bản vẽ thiết kế thi công, trong đó có chỉ rõ những thay đổi (nếu có) so với thiết kế thi công đã được phê duyệt và được xác nhận bởi nhà thầu thi công và tư vấn giám sát. Trong trường hợp xét thấy cần thiết thì tư vấn giám sát có quyền yêu cầu nhà thầu thi công thiết kế bản vẽ riêng để bổ sung vào tập bản vẽ hoàn công nhằm thể hiện rõ (cấu tạo, khối lượng,...) của bộ phận công trình đã thi công. 

- Yêu cầu đối với việc kiểm tra, xác nhận hồ sơ hoàn công, trong đó thành phần, chức danh,.. ký xác nhận bản vẽ hoàn công phải tuân thủ các quy định hiện hành. 

CHƯƠNG 6.2: CÔNG TÁC TRÁT HOÀN THỆN

******
6.2.1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG:
- Phần này sẽ bao gồm các công việc trát lót vữa bên trong và bên ngoài theo yêu cầu để hoàn thành công việc. Chi tiết về loại vật liệu, sự hoàn thiện và các yêu cầu sử dụng được ghi rõ dưới đây.

- Công việc trát lót vữa bao gồm thi công trát lót một hay nhiều lớp hỗn hợp (gồm  xi măng, cát, nước) và tất cả các công việc thi công tại chỗ khác như mô tả trong hồ sơ kỹ thuật.

6.2.1.1 Tài liệu tham khảo:
- Bản vẽ, các điều khoản sơ bộ và các điều kiện hợp đồng chung bao gồm các điều kiện bổ sung có thể áp dụng được. 

- Sửa đổi 01:2021 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
6.2.1.2 Các tiêu chuẩn
- Nhà thầu sẽ tuân theo các tiêu chuẩn và các quy tắc thực hành chuẩn của Việt Nam liên quan đến vữa và công việc trát lót nói chung, những vật liệu thi công tại chỗ và các công việc khác.

6.1.2.3 Không thống nhất
- Giao cho Quản lý thi công quyết định trước khi tiến hành công việc nếu có bất cứ sự không thống nhất nào trong hồ sơ xây dựng đã chấp thuận.  

6.1.2.4 Vật liệu mẫu
- Cung cấp một phần mẫu trát lót bên ngoài, tối thiểu là 3 mét vuông, gồm các mối nối khống chế nứt, để xin chấp thuận của Quản lý thi công trước khi tiến hành công việc trên toàn bộ tòa nhà. Phần này sẽ được sử dụng để tham khảo khi được chấp thuận.

6.1.2.5 Kiểm tra
- Không thực hiện trát vữa cho các tường khi chưa có sự chấp thuận của Quản lý thi  công.

- Thông báo trước 3 ngày làm việc để có thể kiểm tra những phần sau:

· Các tường.

· Các lớp nền.

· Các phần cần được trát lót nói chung.  

- Thông báo đầy đủ để việc kiểm tra có thể được thực hiện hoàn chỉnh trước khi thực hiện lớp hoàn thiện tiếp theo. Các công việc nhận thấy có thiếu sót sẽ bị loại bỏ hay thay thế bằng chi phí riêng của Nhà thầu.

6.2.2  VẬT LIỆU
6.2.2.1 Định nghĩa

- Các thuật ngữ "vữa" và "trát vữa" bao gồm thuật ngữ "trát lót" và "rendering", trừ những chỗ yêu cầu cho ngữ cảnh khác.

6.2.2.2 Chất lượng vật liệu
-Tất cả các vật liệu cung cấp có nguồn gốc từ một nhà sản xuất uy tín như xi măng Portland hay tương đương. 

- Cát (cốt liệu mịn) sử dụng cho bề mặt thực hiện là loại sạch được rửa kỹ và che đậy nếu cần trước khi sử dụng. Cát được lấy từ nguồn cung cấp đã được chấp thuận, đã lựa chọn màu và loại cát. Không sử dụng các chất hóa dẻo, chất làm chậm sự đông kết  hay cát có hàm lượng đất sét hay đất sét pha quá mức tối thiểu. 

- Bàn giao Xi măng tới công trường trong các bao bì được gắn nhãn mác và được che đậy bảo quản. Vữa trắng gồm xi măng trắng và cát trắng đã được duyệt. Tất cả đều là loại xi măng Portland thông thường hay tương đương được chấp thuận bởi quản lý thi công. Không sử dụng xi măng ẩm ướt và nếu nó được sử dụng vì một lý do nào đó thì sẽ được kiểm tra và thử nghiệm trước khi sử dụng. Mỗi đợt hàng sẽ được gửi kèm theo giấy chứng nhận thử nghiệm của nhà sản xuất thể hiện rõ chất lượng, số lượng, ngày giao và kết quả thử hiện tại trên các mẫu đại diện. Xi măng của hãng khác nhau được chấp thuận, sẽ được xếp, lưu trữ riêng và sẽ không được sử dụng trong cùng một mẻ.

- Nhà thầu sẽ từ chối và loại bỏ các bao đã bị hư hỏng hoặc những bao mà trong đó có những tảng hay miếng xi măng đóng cục. Cung cấp nước sạch có thể tắm được và không chứa chất có hại tới vữa và các thiết bị gắn liền hay tiếp xúc với nó.

6.2.2.3 Lati kim loại (tấm lưới kim loại)
- Lati kim loại dạng vuông d1a20 lưới nặng 2,3 kg cho mỗi mét vuông với khung sườn cao 10mm. Lati kim loại là loại “expamet” hay Lati kim loại giãn khác được chấp thuận. Mạ lati trước khi xuất xường để không bị gỉ sét. 

- Gắn các tấm Lati kim loại càng căng càng tốt với kích thước tối đa giữa các cột đỡ và các khung và căng trên cùng một phương. Các đường cắt được bẻ cong vào mặt sau.

- Các tấm nối cuối cùng không nhỏ hơn 50 mm. Kích thước các tấm nối không nhỏ hơn 25mm. Buộc các tấm nối chắc chắn với nhau bằng dây liên kết mạ mềm 18 gauge tại các khoảng giữa không lớn hơn 75mm.

6.2.2.4 Vật liệu thay thế
- Đạt được sự chấp thuận trước: Trừ khi cung cấp cách khác trong tiêu chí kỹ thuật và hồ sơ thầu, việc thay thế sản phẩm đề xuất có thể được trình lên không quá 10 ngày làm việc trước ngày nhận giấy mời thầu. Việc chấp thuận vật liệu thay thế đề xuất còn tuỳ thuộc vào Quản lý thi công xem xét lại vật liệu thay thế và chấp thuận vật liệu đó. Trong hồ sơ thầu là những vật liệu/sản phẩm đã không được chấp thuận như trên, vật liệu /sản phẩm đã ghi rõ sẽ được cung cấp mà không có sự bồi thường thêm cho nhà thầu.

- Hồ sơ trình lên không cung cấp thông số đầy đủ hay thích hợp cho việc đánh giá vật liệu/sản phẩm sẽ không được xem xét. Việc thay thế vật liệu đề xuất đáp  ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của vật liệu hay sản phẩm đã ghi rõ trong phần này.

6.2.3 THI CÔNG
6.2.3.1.Tổng quát 
- Tất cả các công việc được thực hiện với tiêu chuẩn cao nhất. Trộn các vật liệu với khối lượng đầy đủ để sử dụng ngay và không sử dụng sau một tiếng từ khi đổ nước vào. Mặt phẳng vữa trong một khu vực không được thực hiện trong nhiều ngày. “Khu vực”được định nghĩa bởi các đường cong, cửa sổ hoặc cửa đi.

- Lati kim loại (độ rộng tối thiểu 100mm) được sử  dụng để kéo dài qua các bề  mặt nhám gồ ghề và qua mối nối giữa các bề mặt vật liệu không giống nhau liên kề (các mối nối gạch/ bê tông).

6.2.3.2.Lưu trữ vật liệu
- Thông thường tất cả các vật liệu được lưu trữ tại công trường ở một vị trí riêng được chấp thuận bởi Quản lý thi công. Sau đó vật liệu được chuyển tới các khu vực thi công với số lượng đầy đủ và bảo quản tương xứng. Nhà thầu bảo đảm không có vật liệu không sử dụng bỏ lại tại một khu vực không có sự chấp thuận cho lưu trữ vật liệu.

- Tất cả các vật liệu được che đậy và bảo quản khỏi bị mưa và ẩm. Vật liệu sẽ được lưa trữ cách mặt đất và giữ theo cách đó để tránh bị ẩm, dơ bẩn, hư hại và bất cứ sự biến đổi nào.

- Vật liệu có thể thi công bất cứ ở đâu cũng được lưu trữ theo cách thức đã được chấp thuận như hướng dẫn của nhà sản xuất hay nhà cung cấp vật liệu.

6.2.3.3. Lớp nền

1. Điều kiện lớp nền:
- Các bề mặt trát vữa không bị các vết sơn, vết bẩn, sủi bọt, dầu mỡ hay các tạp chất khác làm giảm sự liên kết. Trước khi trát vữa, sửa chữa những thiếu sót trên lớp nền.

- Đẽo những chỗ nhô ra. Không đẽo những phần bê tông tới mức giảm thiểu lớp bao cốt thép. Lấp các chỗ trống và chỗ lõm bằng một hỗn hợp không mạnh hơn lớp nền và không yếu hơn lớp đầu tiên.

2. Lớp nền không chuẩn:
- Nếu đã ghi chú thi công một lớp, nhưng lớp nền không chính xác với các giới hạn về độ dày cho một lớp hay không bằng phẳng quá mức do pha trộn lớp nền bị sai lệch thì phải thực hiện hai lớp hay thêm nhiều lớp.

3. Làm sạch:
- Loại bỏ chất có hại và vật liệu rời, để cung cấp một bề mặt sạch sẽ và không bụi bẩn.

4. Các thiết bị gắn liền:
- Bảo đảm rằng các ống nước và các thiết bị gắn liền được bao bọc cho phép sự chuyển động nhiệt. Nếu các thiết bị thép không mạ vào vữa, thì phải xử lý chống gỉ bằng sơn phủ giàu kẽm không kém sơn lót.

6.2.3.4. Trát vữa:
1.
Các giới hạnđộ dày
-Trát một lớp: 17,5 mm

-Trát nhiều lớp: 

· Lớp đầu: 6-9 mm. 

· Lớp vữa san bằng (nếu có): 6mm.

· Lớp hoàn thiện (trừ các lớp phủ ngoài): 2,5mm.

2. Định lượng:
- Thi công các lớp không nhiều xi măng hơn lớp nền hay lớp dưới.

3. Các bề mặt khuất
- Yêu cầu trát vữa hoàn thiện cho mặt trong của các tủ nội thất, các khu vực che khuất thiết bị (nếu có)

4. Ghép nối:
- Nếu không thể tránh khỏi việc ghép ở các khu vực thi công lớn, thì tạo các mối nối không nhìn thấy được khi hoàn thiện.

5. Các lớp dưới gốc xi măng 
- Trước khi thi công lớp tiếp theo, để cho lớp dưới khô, quét bụi xuống và nếu cần thiết làm ẩm để tạo độ mút tốt.
6. Dung sai:
- Hoàn thiện các bề mặt bằng phẳng trong dung sai 5 mm trong 3 m đối với các bề mặt bên ngoài và được xác định bởi thước thẳng 3 m được đặt ở bất cứ đâu theo bất cứ hướng nào. Hoàn thiện các góc, cạnh và các bề mặt uốn cong trong vòng dung sai tương đương. Các bề mặt hoàn thiện phải bằng phẳng và không bị méo hoặc cong. 

- Công tác hoàn thiện không bị bẩn màu, các vết nhơ hay các nhược điểm khác có thể nhận thấy trong quá trình kiểm tra. 

7. Hoàn thiện bề mặt:
- Hoàn thiện kết cấu cát mịn: tạo một bề mặt bằng phẳng bằng bàn xoa gỗ và hoàn thiện bằng bàn xoa chất tạo bọt dẻo cho hoàn thiện kết cấu cát mịn.

- Bay thép: Cung cấp một bề mặt bằng phẳng không nứt vỡ co ngót, nhưng không như bề mặt kính.

8. Bảo dưỡng
- Phần gốc xi măng: Bảo dưỡng bằng phương pháp có thể tránh khô nhanh và không bằng phẳng. 

- Phần gốc thạch cao: Giữ khô sau khi đã đông cứng.

9. Hai hay ba lớp vữa cứng
- Các lớp dưới: tỷ lệ 1:3 xi măng : cát.  


- Tỷ lệ trát lót xi măng,  sử dụng tỷ lệ như sau:  

· Xi măng PCB 40(kg): 264  

· Cát mịn (ML 1.5 - 2.0): 1,19 m3
· Nước (lít) : 275

10. Danh mục trát vữa
	Trát lót xi măng

Các tường vữa

Các cột trát lót xi măng   
	Như thể hiện trên các bản vẽ hoàn thiện 

Như danh mục bản vẽ hoàn thiện,  bằng bay thép

Như thể hiện trên các bản vẽ hoàn thiện kết cấu 


11.Trát lót chống thấm (tất cả các bề mặt trát vữa bên ngoài)
- Sử dụng trát lót gốc xi măng hoặc hỗn hợp chống thấm tương đương được chấp nhận.

- Bảo quản: Tránh làm thủng lớp trát lót chống thấm. Ở những chỗ cần khoan xuyên qua lớp trát lót chống thấm để lắp đặt các thiết bị phải thì khôi phục lại bằng cách trám quanh các lỗ thông.

6.2.3. 5 Các mối nối
1. Các mối nối giãn nở:
- Tạo các mối nối giãn nở trong phần hoàn thiện trùng khớp với các mối nối giãn nở trong lớp nền.

2. Bịt các mối nối (Các mối nối rộng hơn 3 mm): 

- Bịt các mối nối bằng chất trám đàn hồi, trừ những chỗ có mối nối trang trí được trình bày trên các bản vẽ mặt đứng và các bản vẽ chi tiết. Bít các mối nối giữa lớp trát lót và các mối nối bằng thép không rỉ lõm bằng chất trám  đàn hồi.

3 .Các mối nối khống chế nứt
- Tạo các mối nối khống chế nứt, cắt thẳng qua vữa tới lớp nền và trám lại bằng chất trám đàn hồi theo các vị trí thể hiện trên bản vẽ.

4. Đầu cuối
· Các góc lõm:    Hoàn thiện vuông

· Các góc nhô ra: Hoàn thiện thành gờ góc vuông

5.Diềm cạnh:
- Gia cố các gờ góc, gờ bao, gờ chặn và trụ chống cần thiết cho các khung cửa ra vào, đồ gỗ hay tương đương được chấp thuận.

6.2.3.5 MÔ TẢ CÔNG VTỆC
1. Trát lót chống thấm bên ngoài
- Cung cấp tất cả các vật liệu và thi công trát lót xi măng chống thấm cho các bề mặt tường bên ngoài. Không được thi công sai với hướng dẫn bằng văn bản của nhà sản xuất hỗn hợp chống thấm.

- Độ dày lớp trát:  
15mm

- Hoàn thiện: Hoàn thiện cát mịn để sẵn sàng cho công tác sơn

- Vị trí: Thi công cho tất cả các bề mặt tường và cột bên ngoài trừ khi có ghi chú khác

2. Trát vữa bên trong
- Cung cấp tất cả các vật liệu và thi công trát lót vữa cho các tường bên trong.

- Độ dày lớp trát:

· 17,5mm đối với mặt trong của các mặt chính;  

· 17,5 mm đối với phần tường gạch bê tông trám kín;

· 17,5 mm cho phần gạch chung.

- Hoàn thiện: Hoàn  thiện cát mịn để sẵn sàng cho việc sơn.

CHƯƠNG 6.3 - CÔNG TÁC LÁNG

*****

6.3.1.  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

6.3.1.1. Phạm vi của chương:

Chương này nêu các định nghĩa, thuật ngữ, các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu đối với vật liệu, chuẩn bị thi công, thi công và nghiệm thu công tác láng trong các công trình xây dựng dân dụng.

6.3.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:

“Chỉ dẫn kỹ thuật” nêu tại chương này cần áp dụng cùng các chỉ dẫn nêu tại các chương của  Phần 4. “Công tác bê tông, bê tông cốt thép, gạch đá.”

6.3.1.3. Các định nghĩa:

- Lớp nền: Lớp nằm ngay dưới lớp láng.

- Mặt láng: Bề mặt lớp láng sau khi đã hoàn thiện. 

6.3.1.4 Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:

- Tiêu chuẩn TCVN 9377-1:2012. Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - phần 1 - Công tác lát và láng trong xây dựng.

- Tiêu chuẩn TCVN 9377-2:2012. Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu- phần 2 - Công tác trát trong xây dựng.

- Tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn CVN 9205: 2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa.

6.3.2. YÊU CẦU VỀ THỜI ĐIỂM LÁNG

- Các yêu cầu về thời điểm được tiến hành công tác láng.

- Các điều hạn chế khi bắt đầu láng.

6.3.3. CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU 

- Chất lượng, màu sắc, độ lớn của hạt cốt liệu, về chất lượng của chất dính kết.

6.3.4. CÁC YÊU CẦU VỀ LỚP NỀN CHO LÁNG

- Độ bằng phẳng, độ ổn định, độ bám dính với vật liệu láng, độ sạch tạp chất và độ ẩm cần thiết. Bề mặt lớp nền cho láng phải bằng phẳng, tránh lồi, lõm quá 20mm.

- Các yêu cầu về chia ô, chia khe co dãn tránh co ngót. Các quy định về vật liệu nhồi khe co dãn.

- Phải nghiệm thu lớp nền trước khi thi công láng.

6.3.5. CÁC YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG LỚP LÁNG

- Về màu sắc và hình dáng bề ngoài.

- Về dung sai về cao độ và độ dốc.

- Các yêu cầu về phương thức mài bóng khi lớp láng cần mài bóng.

- Các yêu cầu khác về tạo lớp trên cùng của mặt láng như lăn chống trơn, phủ sỏi nhỏ v.v...

6.3.6. CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÁNG

- An toàn khi sử dụng công cụ cơ giới. 

- Yêu cầu về việc đào tạo và cấp chứng chỉ cho công nhân khi láng.

- Sự cần thiết và các yêu cầu về biển báo và dây cảnh báo khu vực văng chất thải khi mài để cấm đi tại khu vực mà công tác mài có thể gây nguy hiểm khi đang thao tác mài. Các yêu cầu về an toàn điện trong khu vực láng.

6.3.7. CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO DƯỠNG

- Các yêu cầu về quy trình bảo dưỡng: trình tự bảo dưỡng, cách che phủ, thời gian bảo dưỡng, cách bảo dưỡng...

6.3.8. CÁC YÊU CẦU VỀ NGHIỆM THU

- Quy trình kiểm tra, phương pháp kiểm tra,dụng cụ kiểm tra, sai số được phép.

- Các yêu cầu về cách thể hiện bản vẽ hoàn công, lập hồ sơ hoàn công và các yêu cầu về biên bản nghiệm thu.

6.3.9. NghiỆm thu và dung sai 

- Các yêu cầu về nghiệm thu và dung sai theo yêu cầu.

- Biện pháp kiểm tra để xác định dung sai.

- Biện pháp giải quyết khi chưa đạt dung sai.

- Các tiêu chí cần đạt khi nghiệm thu.

CHƯƠNG 6.4 - CÔNG TÁC LÁT

*****

6.4.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

6.4.1.1. Phạm vi của chương:
Chương này nêu các định nghĩa, thuật ngữ, các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu đối với vật liệu, chuẩn bị thi công, thi công và nghiệm thu công tác lát trong các công trình xây dựng dân dụng.

6.4.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:
“Chỉ dẫn kỹ thuật” nêu tại chương này cần áp dụng cùng các chỉ dẫn nêu tại các chương của Phần 4. “Công tác bê tông, bê tông cốt thép, gạch đá.”

6.4.1.3. Các định nghĩa:
- Vật liệu lát: Gạch lát và tấm lát.

- Lớp nền: Lớp nằm ngay dưới lớp láng hoặc lát.

- Mặt lát: Bề mặt lớp lát sau khi đã hoàn thiện.

- Mặt láng: Bề mặt lớp láng sau khi đã hoạt thiện

- Vật liệu gắn kết: Vật liệu để gắn kết vật liệu lát với lớp nền.

- Mạch lát: Khoảng cách giữa các viên gạch lát hoặc tấm lát liền kề nhau.

- Chất làm đầy mạch: Vật liệu liên kết làm đầy mạch lát.

6.4.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:
- Tiêu chuẩn  TCVN 9377-1:2012. Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - phần 1 - Công tác lát và láng trong xây dựng.

- Tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 "Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật".

- Tiêu chuẩn TCVN 4732:2007 Đá ốp lát tự nhiên; Tiêu chuẩn TCVN 5642: 1992 "Đá khối thiên nhiên để sản xuất đá ốp lát".

- Tiêu chuẩn TCXD 90:1982 "Gạch lát đất sét nung".

- Tiêu chuẩn TCVN 6065:1995 "Gạch xi măng lát nền".

- Tiêu chuẩn TCVN 7745:2007 Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật.
- Các Tài liệu (Catalogue) về các loại gạch lát mới trên thị trường mà chủ đầu tư yêu cầu sử dụng.

6.4.2. CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU LÁT
6.4.2.1. Gạch lát: 

- Nêu các yêu cầu về chất lượng, chủng loại, kích thước và màu sắc của gạch lát hoặc của các lớp mạch lát khác: Gạch lát phải được làm vệ sinh sạch, không để bám bụi bẩn, dầu mỡ, các chất làm giảm tính kết dính giữa lớp nền với gạch lát. Với gạch lát có khả năng hút nước từ vật liệu kết dính, phải nhúng gạch vào nước và vớt ra để ráo nước trước khi lát.

6.4.2.2. Vữa lát và các vật liệu gắn kết khác:
- Các yêu cầu về vật liệu gắn kết theo thiết kế hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất

6.4.2.3. Gỗ:
- Các yêu cầu về chất lượng ván (gỗ) lát sàn: chủng loại, kích thước và màu sắc của ván lát sàn; 

- Các yêu cầu về chủng loại, kích thước và màu sắc của các phụ kiện và vật liệu phụ phục vụ cho công tác làm sàn gỗ; 

6.4.2.4. Vật liệu lát là các tấm nhựa tổng hợp:
- Các yêu cầu về chất lượng, chủng loại, kích thước và màu sắc đối với vật liệu sử dụng là các tấm nhựa tổng hợp và các phụ kiện, chất kết dính đi kèm

6.4.2.5. Thảm: 

- Các yêu cầu về chất lượng, chủng loại, kích thước và màu sắc đối với vật liệu sử dụng là các tấm thảm sợi, sợi tổng hợp

6.4.3. CHUẨN BỊ THI CÔNG 

6.4.2.1.Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, phương tiện: 

- Ngoài các yêu cầu nêu tại 6.3.2, các yêu cầu về kiểm tra điều kiện lát như: Sự chuẩn bị về vật tư, về nhân lực, điều kiện về thời tiết để bắt đầu được tiến hành công tác lát.  Đặc biệt tại từng vị trí quan trọng.

6.4.2.2. Nghiệm thu lớp nền:
- Các yêu cầu về lớp nền để lát: Độ phẳng, độ chắc chắn, độ ổn định, độ bám dính, độ sạch tạp chất của mặt lớp nền. Cao độ của lớp nền, độ dốc và hướng thoát nước.

- Các yêu cầu bổ sung đối với lớp nền nếu dùng keo, nhựa làm chất gắn kết.

- Mức hoàn thiện của các bộ phận sẽ bị nền che phủ. 

6.4.4. Thi công 

6.4.4.1. Thi công lát sàn cứng: 

Quy trình thi công lát sàn bằng vật liệu cứng, như: 

- Các yêu cầu về việc đánh dấu cao trình nhằm kiểm tra độ cao của từng điểm của mặt lát trong quá trình thi công kể cả việc gắn mốc lát chuẩn. 

- Các lưu ý về việc trộn vật liệu gắn kết từ các yêu cầu của vị trí trộn, về thành phần, độ dẻo, các yêu cầu nghiêm khắc về lượng nước, về thời gian kể từ lúc xi măng trong hồ, vữa được trộn với nước. 

- Các yêu cầu về dụng cụ để thi công, quy trình, phương thức kiểm tra ngay khi thi công và trình tự lát.

Các yêu cầu về chất lượng thi công lớp lát, như:

- Mức đáp ứng về độ cao, độ phẳng, độ dốc, độ dính kết với lớp nền, chiều dày lớp vật liệu gắn kết, bề rộng mạch lát, màu sắc, hoa văn, hình dáng trang trí.. .

- Các yêu cầu bổ sung cho loại mặt lát là đá thiên nhiên (màu sắc, về đường vân hài hòa).

- Các yêu cầu nếu dùng vữa làm chất gắn kết, diện tích tối thiểu phải trải vữa, thao tác bị cấm (di, day viên gạch) bảo đảm cho mặt dưới viên gạch lát tiếp xúc đều với lớp vữa. Thao tác và quy trình lát được khuyến khích (căng dây chiều bắt buộc, chỉ được đóng cho viên gạch lát xuống thẳng đứng). Với các viên lát phải cắt, các yêu cầu khi cắt, sự bắt buộc thao tác mài và ướm thử khi đưa các viên gạch vào vị trí.

- Làm đầy mạch lát: Thời điểm được phép làm dầy mạch lát. Quy trình làm đầy mạch lát.

- Các yêu cầu cho diện tích sát tường không đủ viên lát

- Bảo dưỡng mặt lát: Các yêu cầu về giữ gìn mặt lát trong các điều kiện môi trường khác nhau.

6.34.4.2. Đối với mặt lát gỗ:

- Các yêu cầu về chất lượng tấm sàn, về độ ẩm của thanh gỗ, về vết nứt, và quy định về độ cong vênh.

- Các yêu cầu của thiết kế đối với lớp nền cho lớp lát gỗ. 

- Các yêu cầu khi sàn gỗ gắn trực tiếp lên gối đỡ hoặc con kê.

- Các yêu cầu về độ ẩm của bề mặt lớp nền, độ sạch, việc chống mối mọt từ bên dưới xông lên.

- Các yêu cầu của vật liệu gắn kết.

- Các yêu cầu về dụng cụ thi công: Chủng loại, mức độ còn sử dụng được, dụng cụ kiểm tra và tính phù hợp với từng thao tác kỹ thuật.

- Các yêu cầu về mộng, về độ kín khít, độ phẳng, độ gắn kết giữa các tấm và với nền.

- Yêu cầu khi lớp nền cần gia công hoàn thiện bề mặt là loại gỗ lát.

- Điều kiện và các yêu cầu bảo dưỡng ngay sau khi lát xong và thời gian bảo dưỡng.

6.4.4.3. Đối với lớp lát mềm:
- Loại mặt lát mềm dùng trong công trình là tấm nhựa tổng hợp dạng cuộn, tấm thảm hoặc thảm dạng cuộn.

- Các yêu cầu về lớp nền: độ cứng, ổn định, độ phẳng, độ sạch và các yêu cầu khác mà phía thiết kế đặt ra.

- Các yêu cầu khi sử dụng keo dán, băng dính để dán các tấm nhựa: độ mài phẳng và độ sạch bụi trước khi phết lớp keo dán.

- Các yêu cầu về tấm lát: về chủng loại, kích thước, màu sắc.

- Các yêu cầu về chất gắn kết: về chủng loại, chất lượng, phương thức bảo quản.

- Các yêu cầu khi thi công: cách phết keo dán, trình tự dán, khớp hoa văn, mép dán, thao tác phết dính, sử lý túi khí dưới lớp nhựa, sử lý mép giữa các tấm kề nhau.

6.4.5. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, NGHIỆM THU

- Các yêu cầu về nghiệm thu và dung sai theo yêu cầu.

- Biện pháp kiểm tra để xác định dung sai.

- Biện pháp giải quyết khi chưa đạt dung sai.

- Các tiêu chí cần đạt khi nghiệm thu.

6.4.6. An toàn lao đỘng khi lát 

- Các yêu cầu về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ khi thực hiện công tác lát. Với vật liệu lát là chất dễ cháy như gỗ, thảm, keo dán nêu các yêu cầu về chống cháy như quy định về sử dụng tia lửa, hút thuốc, chất chứa chất cháy, phương thức sử dụng chất cháy...

- Yêu cầu đối với môi trường thi công: Môi trường thi công cầu phải thông thoáng, có khả năng phòng chống nhiếm độc do sự bốc hơi của vật liệu lát, vật liệu gắn kết gây ra.

CHƯƠNG 6.2.1: GẠCH  LÁT SÀN

6.2.1.1 Phạm vi công việc :

- Cung cấp và thi công hoàn thiện lát gạch Granite  cho sàn trong nhà Công trình số 1&1A; Công trình số 2&2A; công trình số 3; công trình số 4&4A
	TT
	Kích thước
	Vị trí 

	1.


	Gạch granite kích thước 600 mm x600 mm x10mm, màu sắc theo chỉ dẫn.
	· Sảnh đón tiếp, không gian đợi, hành lang ...
· Các phòng chức năng, phòng làm việc 

	2.
	Gạch Granite kích thước 300 mmx300 mmx10mm, chống trơn, màu sắc theo chỉ dẫn. 
	· Khu vực bếp, khu vệ sinh … 

	3.
	Gạch gốm ép bán khô, phủ men  300x300x10mm 
	· Khu vực sàn tầng áp mái

	4.
	Gạch trang trí ốp ngoài kích thước vỉ 300x300x7mm; kích thước viên 45x95mm
	· Khu vực băng ngang trên mặt đứng được chỉ định trên mặt đứng. 


6.2.1.1 Tiêu chuẩn
- Tiêu chuẩn TCVN 6883:2001 Gạch ốp lát-Gạch granite - Yêu cầu kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn TCVN 13113: 2020- Gạch gốp ốp lát
- Tiêu chuẩn TCVN 8264:2009- Gạch ốp lát, quy phạm thi công và nghiệm thu

- Tiêu chuẩn TCVN7745:2007-Gạch gốm ốp lát ép bán khô: Yêu cầu kỹ thuật

- Tiêu chuẩn TCVN 9377-1:2012 – Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu-Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng.

6.2.1.2 Đệ trình :
- Thông số kỹ thuật : Nhà thầu sẽ cung cấp các thông số kỹ thuật cần thiết của loại gạch để bổ sung vào hồ sơ về chất lượng và đặc tính kỹ thuật yêu cầu.

+ Mẫu :

· Nhà thầu sẽ đệ trình mẫu thật của viên gạch vào thời điểm nộp hồ sơ thầu. Mẫu gạch sẽ được treo trên một bảng bao gồm kích thước và loại gạch. Bảng mẫu bằng gỗ sơn màu đen có kích thước 1500mm x 1200mm.

· Trong giai đoạn chọn thầu, nhà thầu sẽ cung cấp các lô gạch đến các phòng thí nghiệm để kiểm định loại gạch cung cấp đúng theo chỉ dẫn kỹ thuật.
- Đặc tính kỹ thuật:

· Vật liệu: 
a. Gạch granite  đảm bảo yêu cầu kháng trượt, chịu được va đập và có các đặc tính kỹ thuật sau: 
	Kích thước 
	: 600mm x 600mm x 9,5mm-10mm 

: 300mm x 300mm x 9,5mm -10mm 

	Tỷ trọng
	: 2.4 gm/cm3

	Độ hút nước 
	: 0,2%

	Độ chịu uốn
	: ≥50.35 N/mm2 

	Độ chịu mài mòn 
	: 750-III

	Độ chịu kéo
	: ≥ 1300N

	Độ thẳng cạnh 
	: Maximum deviation ± 0.5%

	Độ phẳng mặt
	: Maximum deviation ± 0.5%

	Dài và rộng
	: Maximum deviation ± 0.3%

	Chiều dày
	: ± 5%


b. Gạch thẻ trang trí có khả năng chống bám bẩn và tự làm sạch có các đặc tính kỹ thuật sau: 

	Tên chỉ tiêu
	: Kích thước vỉ 300mm x 300mm x 7mm; kích thước viên 45x90x7mm; số lượng 18 viên/vỉ 

	Hình dạng chân gạch
	: Đuôi cá

	Độ bền uốn
	: ≥35 N/mm

	Độ hút nước
	Bla: E≤0,5% ; Blb; 0,5<E≤3

	Độ bền chống bám bẩn
	: ≥3

	Độ cứng bề mặt
	: ≥5

	Độ bền sốc nhiệt 
	: ≥10


· Gioăn gạch: Gioăn giữa các viên gạch là 3mm-5mm đối với gạch 600mm x 600mm x 9,5mm-10,5mm và gạch 300mm x 300mm x 9,5mm-10mm.

· Gioăn kiểm soát: 
Nhà thầu sẽ cung cấp các gioăn kiểm soát tại các vị trí gioăn gạch sàn và tiếp giáp vật liệu, tường hoặc cột. Đối với các khu vực ngoài trời cần chia gioăn với khoảng cách 4,5m;  khu vực trong nhà cần chia gioăn với khoảng cách 4,5m.Gioăn kiểm soát được cắt qua lớp vữa với 15mm chiều rộng.

- Lớp vữa mỏng cân chỉnh bề mặt: Lớp vữa mỏng cân chỉnh bề mặt được phê duyệt trộn với phụ gia theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Đặc tính cơ lý của lớp vữa mỏng cân chỉnh bề mặt:

Tỷ trọng



-
1,637 kg/m3 

Độ thấm nước


-
< 4.0%


Độ chịu nén


-
> 34 Mpa


Chịu cắt



-
3.5Mpa


Độ chịu kéo


-
> 35 kg/cm²


Độ cứng



-
55-60 (shore D)

- Vữa lát gạch là vữa chất lượng tốt, tuân thủ yêu cầu và hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Màu vữa cùng màu với gạch và được chủ đầu tư phê duyệt.

- Các gioăn sẽ được làm vệ sinh sạch sẽ trước khi tô vữa.

- Vữa sẽ được trám chặt vào các gioăn giữa các viên gạch.

- Vữa dư thừa sẽ được làm sạch bằng cách sử dụng các kỹ thuật thích hợp phù hợp với các khuyến nghị của nhà sản xuất.

6.2.1.4  Sản phẩm:

- Sử dụng gạch Granite cao cấp được Chủ đầu tư chấp nhận.


- Màu sắc: Nhà thầu sẽ đệ trình đầy đủ các chất liệu, màu sắc và cấu tạo của loại gạch để chủ đầu tư lựa chọn và phê duyệt.


- Lưu trữ: Tất cả gạch sẽ được đóng thùng để đảm bảo không bị bể và bám bẩn và được lưu trữ trong kho tại công trường.


- Phụ kiện: Nhà thầu sẽ cung cấp các viên gạch phụ, chẳng hạn như gạch chân tường, gạch góc, gạch mũi bậc, v.v… với các chất liệu, hoa văn, kích thước và màu sắc và các viên gạch cắt tại các khu vực vệ sinh, ống nước và các đường ống kỹ thuật khác, các ngạch bê tông. Nhà thầu phải đảm bảo rằng các loại gạch nói trên phải có trong dự toán và hợp đồng thi công.

6.2.1.5  Thi công :


- Gạch granite dùng trong thi công phải tuân thủ tiêu chuẩn TCVN và các tiêu chuẩn hiện hành liên quan khác


- Tất cả gạch phải được ngâm trong nước sạch trước khi thi công với loại vữa tự cân chỉnh bề mặt mỏng được phê duyệt như đã liệt kê trong chỉ dẫn kỹ thuật này với tỷ lệ xi măng và cát (1:3) hoặc vữa xi măng chống thấm và cát (1:3) với chiều 

- Tất cả gạch phải được lát bằng loại vữa được chủ đầu tư phê duyệt về loại và màu sắc, các viên gạch được lát theo cao độ hoặc tạo dốc theo chỉ dẫn bản vẽ thiết kế .


- Bề mặt lát gạch hoàn thiện cần phải được lau chùi  sạch sẽ các lớp xi măng và vữa lát.


- Các viên gạch mũi bậc sẽ được lát tại đúng vị trí cạnh và mũi bậc.


- Nhà thầu phải bảo quản gạch trước, trong và sau khi thi công

Chương 6.2.3 : ĐÁ GRANITE TỰ NHIÊN

6.2.3.1 Phạm vi công việc:
- Cung cấp và thi công hoàn thiện lát  đá granite tự nhiên cho Công trình số 1&1A; Công trình số 2&2A; công trình số 3; công trình số 4&4A bao gồm:
	Tt
	Kích thước
	Vị trí

	1


	Đá Granite tự nhiên dày 12mm đến 18mm tuỳ vị trí.  Kích thước tấm, màu sắc  xem chỉ dẫn bản vẽ.
	Điểm nhấn khu vực sảnh, thang bộ; điểm nhấn và bo viền  hành lang, bo viền khu vệ sinh, vách thang máy, cột độc lập ... 

	2


	Đá xẻ mặt nhám dày 30mm chống trượt. Kích thước, màu sắc xem chỉ dẫn bản vẽ.
	Đường dốc người tàn tật,  đường ô tô lên xuống các sảnh.




6.2.3.2  Tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn TCVN 4732:2016 Đá ốp, lát tự nhiên

1.3  Đặc tính kỹ thuật:

1.3.1  Đệ trình: 

+ Bản vẽ chi tiết thi công:
-  Nhà thầu thiết lập và nộp bản vẽ thể hiện quy cách, kích thước, tiết diện, và tất cả các quy định cho công việc granite và mối quan hệ của nó với các công tác  khác. Chế tạo sẽ không bắt đầu cho đến khi bản vẽ thi công đã được phê duyệt đầy đủ

-  Bản vẽ là bố trí chung quy mô lớn các mẫu tấm đặc biệt và bản vẽ quy mô nhỏ cho thấy mô hình hoàn chỉnh trong mỗi không gian. Các mối quan hệ chỉ định của đá để tất cả các yếu tố kiến ​​trúc điển hình là cũng được hiển thị. Nhà thầu đệ trình  cùng với bản vẽ, các thông tin bằng văn bản về thủ tục bố trí và phù hợp của mô hình có thể áp dụng .

+ Mô tả sản phẩm

- Nhà thầu phải đính kèm bản dữ liệu mô tả chi tiết vật liệu đá, đặc tính kết cấu của đá, cũng như toàn bộ mô tả cho phần lớp hồ dầu hoàn thiện bề mặt. Nhà thầu phải đệ trình bản mô tả vật liệu được in ra để sử dụng cho lớp hồ dầu, chất hồ dán; trát; và các sản phẩm phụ liệu khác.

+ Mẫu 

· Nhà thầu phải nộp tối thiểu 3 mẫu cùng với Hồ sơ đề xuất dự thầu, mẫu có kích thước nhỏ nhất 600mm x 600mm đối với mỗi loại đá granite và bề mặt hoàn thiện chi tiết. Các mẫu này phải có mẫu bề mặt hoàn thiện chi tiết đa dạng và đủ màu sắc. Các mẫu của mối nối cũng được đệ trình để xin duyệt. Sau đó tất cả các vật liệu khác dùng cho công trình phải có tiêu chuẩn nghiêm ngặt giống như các mẫu được đem đệ trình này.

Nguyên mẫu 

Mẫu công trình phải được thiết kế, như đã chỉ đạo, thể hiện hoàn thiện trên bảng chất lượng của đá granite, tất cả dạng mẫu và kết cấu theo yêu cầu. Sau khi được duyệt, mẫu sẽ được đưa vào thực thi và tất cả các phần việc khác sau đó phải tuân theo tiêu chuẩn hoàn thiện nghiêm ngặt.

Bản vẽ thi công 

Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải lưu giữ chính xác các hồ sơ thi công thực tế. Nhà thầu lưu lại thông tin này trên các bản vẽ để thẩm tra, tạo nền tảng cơ bản của hồ sơ thi công cho phần công tác thi công cuối cùng của Nhà thầu. Trong vòng 3 tháng hoàn thiện thực tế, Nhà thầu phải đệ trình hồ sơ thi công này để xin được duyệt.

Nhà thầu phải nộp bản vẽ thi công cập nhật; có chữ ký của Nhà thầu hoặc chuyên gia của Nhà thầu cho phần thi công và thông tin liên lạc chi tiết; cũng như tất cả các tỉ lệ được thể hiện.

6.2.3.2  Thể hiện:  


- Thống nhất tất cả các đá granite phải dày đặc hạt mịn và không chứa vật liệu có thể gây hư hỏng và phai màu, với các tấm được cung cấp và được lắp đặt để tránh nghiêm ngặt sự biến đổi màu nền hay hình dạng mẫu giữa các tấm gạch liền kề có mật độ dày đặc hoặc diện tích sàn quá lớn.



- Giới hạn dung sai cho phép (không cộng dồn) 


a)

Dung sai kích thước bề mặt tấm panel + hoặc – 1.5mm 





Dung sai độ dày tấm panel: + 1.5mm, - 0mm


b)

Dung sai vượt khỏi giới hạn hình vuông: Tối đa 3mm kích cỡ đường chéo; mà không vượt quá dung sai kích cỡ cụ thể của tầm panel .

- Giới hạn lớp lót cho phép 


a)
Dung sai mức độ từ 6 mm trong mức 6100mm chiều dài, đến tối đa 9mm trong tổng chiều dài  

b)
Dung sai độ rộng của mối liên kết: + hoặc -0.5 mm

a) Không được phép dán đá granite

6.2.3.3  Sản phẩm
 

- Đá tự nhiên được cung cấp nghiêm ngặt từ nhà cung cấp đã được duyệt. Nhà thi công và lắp đặt có kinh nghiệm ít nhất 5 năm thành công trong việc thi công và lắp đặt đá cho các khu vực sàn lớn với kích thước và loại tương tự như quy định, và nếu được yêu cầu, phải nộp hồ sơ hoàn chỉnh với những kinh nghiệm được yêu cầu như vậy.



- Các tấm Granite được cung cấp từ trong nước hoặc nhập khẩu đúng với loại; cấp độ; màu sắc; mẫu và chất liệu đã được chọn và duyệt. Kích cỡ và độ dày của tất cả các đá granite tự nhiên được thể hiện trong bản vẽ. Tất cả các chất liệu không kể có chứa thành phẩn hoặc không có chứa thành phần yêu cầu phải hoàn toàn tuân thủ thông số chi tiết, bao gồm các yêu cầu về tiêu chuẩn công nghiệp tham khảo.


- Bảo vệ tấm granite đá 


a) 
Đối với mặt dưới và cạnh của tấm đá Granite  

· Tất cả mặt dưới và cạnh của tấm đá granit không tiếp xúc với cao su sẽ được phủ một lớp nhựa epoxy trong suốt đã được duyệt hoặc lớp phủ niêm phong polyurethane chống thấm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
· Các lớp phủ chống thấm nước là vĩnh viễn không thấm nước và bảo vệ tấm granite tự nhiên khỏi ảnh hưởng của độ ẩm, sự đổi màu từ vết nước và phấn từ phía sau của tấm.

· Tất cả các bề mặt được phủ với lớp phủ chống thấm nước được thanh lọc khỏi tất cả các chất gây ô nhiễm như bụi bẩn; bụi bặm; dầu; mỡ và phát triển của nấm.
b) Đối với tấm đá Granite mài, được đánh bóng và sáng

· Tất cả các tấm granite mài bóng, không bóng và sáng phải tương thích với máy tẩm hồ granite đã được duyệt theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Máy tẩm hồ silicon bao gồm 3 phần keo với 1 phần tôi.

· Máy tẩm hồ silicon phải gắn chặt một cách hữu cơ với đá granite và bề mặt đá, từ đó làm cứng bề mặt. Các bề mặt được xử lý bằng máy tẩm hồ silicon thấm nước đến 98% và có bề mặt hoàn toàn tự nhiên.

· Trước khi sử dụng, bề mặt phải được làm sạch bằng hóa chất, sấy khô, và khử sáp, dầu, mỡ. 2 lớp phủ, với tối thiểu khoảng 10 phút cho thấm giữa mỗi lớp, sẽ được trát ở mức 10 đến 15m2. Sau khi sử dụng máy tẩm hồ silicon, bề mặt được xử lý được bảo vệ với lớp bảo quản bóng và xà phòng đá lỏng. Nhà thầu phải kiểm tra sự tương thích của máy tẩm hồ sử dụng granite / đá trong điều kiện thực tế công trình.

c) Mở rộng và kiểm soát mối nối: 
· Nhà thầu phải tính đến việc mở rộng và kiểm soát các mối nối khi cần thiết, chiều rộng và vị trí thích hợp, như đã được phê duyệt. 

6.2.3.4 Thi công 
- Chế tạo:
· Cắt hoặc khoan lỗ và độ lún cho neo, ốc vít, hỗ trợ và thiết bị nâng hạ khi cần thiết. Cắt và kiểm tra mặt sau theo yêu cầu cho phù hợp và sạch sẽ. Các bề mặt cắt phía sau bằng cưa được che dấu không để lộ khuyết tật.
· Các góc sẽ được thể hiện trên bản vẽ. Các mối nối góc sẽ có neo kẹp ở mối nối ở trên và dưới.


- Lắp đặt : Tất cả các mặt của granite phải được duyệt nghiêm ngặt, trong đó thể hiện:

· Kích thước, kích cỡ, và thông tin của các tấm granite

· Bố trí và dự phòng để nối, neo, buộc và hỗ trợ

· Chi tiết cho thiết bị nâng hạ (nếu có) và tiếp nhận các công việc khác

· Vị trí chèn (cho neo và / hoặc hỗ trợ) để xây dựng thành lớp nền

- Yêu cầu 
· Điều kiện bể mặt sàn để đóng granite phải chắc, khô, sạch, không có dầu và vệ sinh sạch sẽ.

· Nhà thầu không được sử dụng tấm đá granite có vết nứt; khoảng trống;vết bẩn hoặc các khuyết tật khác, mà có thể được nhìn thấy được trong lúc hoàn thiện, trừ trường hợp đã được phê duyệt.
· Nhà thầu phải thiết lập tấm đá granite theo bản vẽ Shop. Các tấm sẽ được lựa chọn và đánh dấu cho quá trình cài đặt và Nhà thầu phải thực hiện đúng trình tự khi cài đặt. Đá granite phải được dựng lên dọi và thẳng hàng với các mối nối khớp rộng giống nhau, với tất cả các tấm granite phải được xếp gióng hàng một cách chính xác ...

· Nhà thầu phải chỉ ra các mối nối sau khi lắp đặt các tấm và các tấm này phải dược duyệt.

· Trong khu vực có độ ẩm, các khớp nối sẽ được gắn với một 'Sealant vệ sinh' với thuốc diệt nấm. Thanh nối ở phía sau sẽ được cung cấp và lắp đặt.

Bảo vệ và thay thế 
· Biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện để bảo vệ tất cả các công việc đã hoàn thành khỏi hư hại. Trường hợp đá granite có thể phải chịu ảnh hưởng từ quá trình xây dựng, đá cần được bảo vệ chống lại thiệt hại hoặc sự đổi màu bằng các che, bọc  các tấm gỗ hoặc tấm ván ép.

· Bất kỳ phần thi công ốp granite bị hỏng hoặc bị đổi màu ảnh hưởng đến việc thi công, sẽ được loại bỏ và thay thế bằng đá granite mới có màu sắc và chất liệu tương tự tại chỗ thi công .



Vệ sinh 
· Trước ngày hoàn thiện thi công, Nhà thầu phải vệ sinh tất cả các thi công ốp granite bằng nước và chất tẩy sử dụng lông bàn chải xơ cứng. Tuyệt đối không được dùng cát acid, chất tẩy rửa ăn da hoặc bản chải dây để vệ sinh granite.

CHƯƠNG 6.4  - CÔNG TÁC SƠN

*****

6.4.1.3  Phạm vi công việc:

- Cung cấp và thi công sơn hoàn thiện theo chỉ dẫn cho các công trình số 1&1A; Công trình số 2&2A; công trình số 3; công trình số 4&4A, cụ thể : 

	Tt
	Chủng loại
	Vị trí 

	1
	Sơn nước hoàn thiện bên trong nhà, màu sắc theo chỉ dẫn hồ sơ thiết kế
	Cho các khu vực không ốp vật liệu hoàn thiện .  

	2
	Sơn nước hoàn thiện ngoài nhà, màu sắc theo chỉ dẫn hồ sơ thiết kế
	Cho các khu vực ngoài nhà không ốp vật liệu hoàn thiện 


6.4.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:

-Tiêu chuẩn TCXDVN 321:2004 Sơn xây dựng - Phân loại; tiêu chuẩn TCVN 8652:2012 Sơn tường dạng nhũ tương; tiêu chuẩn TCVN 6934:2001 Tiêu chuẩn kỹ thuật và thử nghiệm sơn nhũ tương; 

- Tiêu chuẩn TCVN 5674:1992 "Công tác hoàn thiện trong xây dựng -Thi công nghiệm thu ".

- Tiêu chuẩn  TCVN 6557:2000 Vật liệu chống thấm. Sơn bitum cao su; tiêu chuẩn  TCVN 5670:1992 “Sơn và vecni. Tấm chuẩn để thử”.

- Tiêu chuẩn  TCVN 2092:2013 về Sơn và vecni - Xác định thời gian chảy bằng phễu chảy; tiêu chuẩn TCVN 2094:1993  về Sơn- Phương pháp gia công màng.

- Tiêu chuẩn TCVN 2097:1993 “Sơn. Phương pháp xác định độ bám dính của màng”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2100:1993 “Sơn. Phương pháp xác định độ bền va đập của màng”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2101:1993 “Sơn. Phương pháp xác định độ bóng của màng”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2102:1993 “Sơn. Phương pháp xác định màu sắc”.

- Tiêu chuẩn TCVN 5730:2008 “Sơn Alkyd. Yêu cầu kỹ thuật chung”.

- Tiêu chuẩn TCVN 5730:1993 “Sơn ankyt. Yêu cầu kỹ thuật”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2100-1:2007 “Sơn và vecni. Phép thử biến dạng nhanh (độ bền va đập). Phần 1: Phép thử tải trọng rơi, vết lõm có diện tích lớn”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2098:1993 “Sơn. Phương pháp xác định độ cứng của màng”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2090:2007 “Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni. Lấy mẫu”.

- Tiêu chuẩn TCVN 5669:1992 “Sơn và vecni. Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2102:2008 “Sơn và vecni. Xác định mầu sắc theo phương pháp so sánh trực quan”.

- Tiêu chuẩn TCVN 6934:2001 “Sơn tường. Sơn nhũ tương. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”.

- Tiêu chuẩn TCVN 5670:2007 “Sơn và vecni.Tấm chuẩn để thử”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2090:1993 “Sơn. Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2098:2007 “Sơn và vecni. Phép thử dao động tắt dần của con lắc”.

- Tiêu chuẩn TCVN 5668:1992 “Sơn,vecni và nguyên liệu của chúng. Nhiệt độ và độ ẩm để điều hòa và thử nghiệm”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2095:1993 “Sơn. Phương pháp xác định độ phủ”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2100-2:2007 “Sơn và vecni. Phép thử biến dạng nhanh (độ bền va đập). Phần 2: Phép thử tải trọng rơi, vết lõm có diện tích nhỏ”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2099:1993 “Sơn. Phương pháp xác định độ bền uốn của màng”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2096:1993 “Sơn. Phương pháp xác định thời gian khô và độ khô”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2091:1993 “Sơn. Phương pháp xác định độ mịn bằng thước”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2092:1993 “Sơn. Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy”.

- Tiêu chuẩn TCVN 2091:2008 Sơn, vecni và mực in. Xác định độ nghiền mịn.

6.2.3.3.  MÔ TẢ HỆ THỐNG/ CÁC LOẠI:

- Loại sơn được sử dụng trong công trình phải các hãng có thương hiệu, sản xuất trong nước (sản phẩm thương đương các hãng Dulux, Kova, Kantech…) 

- Loại sơn sử dụng trong công trình: Loại sơn nước dễ lau chùi khu vực sảnh tiếp đón, thang bộ …; sơn ngoại thất có khả năng chống thấm cho bề mặt ngoài nhà.

a. Đối với sơn nước hoàn thiện:

	Hệ thống sơn nước
	2 Lớp bột trét

(Áp dụng cho khu vực trần thạch cao)
	1 Lớp sơn lót
	2 Lớp sơn phủ

	Mô tả tính năng sản phẩm
	Bột trét ngoại thất cao cấp màu xám hoặc trắng, giúp làm phẳng các bề mặt hồ xây và bê tông, che lấp những vết nứt nhỏ, tạo bề mặt cứng chắc
	Chống kiềm hoá vượt trội, chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường nội thất
Tạo độ bám dính cho lớp sơn phủ
	Màng sơn dễ lau chùi.

Bề mặt láng mịn.

Độ phủ và độ che lấp cao

Đảm bảo chất lượng không khí trong nhà an toàn đối với sức khoẻ người sử dụng

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Thể tích thực: 
	40KG
	18L
	18L

	Màu sắc:
	 
	Trắng
	Màu sắc theo thiết kế

	Độ bóng:
	 
	 
	Mờ. Độ bóng: 1-5 đo ở góc 60 độ

	Thể tích chất rắn (%)  
	 
	40-44%
	28-32%

	Độ phủ lý thuyết :
	1-1.2m²/kg/2 lớp 
	10-12m²/lít/lớp 
	12-14m²/lít/lớp 

	Độ dày màng sơn khô:
	 
	30±5 µm /lớp 
	30±5 µm /lớp 

	Tỷ lệ pha nước tối đa theo khuyến cáo:
	 
	10%
	10%

	Độ bền nước
 TCVN 8653-2:2012
	 
	1920 giờ
	960 giờ

	
	
	
	

	Độ bền nước TCVN 8653-3:2012
	 
	1920 giờ
	960 giờ

	Độ bền rửa trôi TCVN 8653-4:2012; Màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền sau
	 
	55.000 chu kỳ
	30.000 chu kỳ

	Voc Content ISO 11890-2 Ed 3.0: 2013
	 
	2.59 G/L
	3.30 G/L

	Thành phần độc hại: 
	 
	Không chứa kim loại nặng, an toàn cho sức khỏe người sử dụng 
	Không chứa kim loại nặng, an toàn cho sức khỏe người sử dụng 

	Chất lượng không khí trong nhà theo SGBC
	 
	 
	TVOC Emission : 0.11mg/m3
( After 168 hours)
Folmaldehyde Emission < 0.1 mg/m3


b. Đối với sơn ngoại thất:

	Hệ thống sơn ngoại thất
	2 Lớp chất chống thấm
	1 Lớp sơn lót
	2 Lớp sơn phủ

	Mô tả tính năng sản phẩm
	Chất chống thấm hai thành phần, được sử dụng pha trộn với xi măng Portland mác cao dành cho bề mặt tường đứng ngoạithất. sản phẩm có khả năng chống thấm vượt trội với bề mặt đanh chắc
	Kháng kiềm 

Độ bám dính vượt trội

Tăng cường  độ mịn 
	Bề mặt nhẵn mịn.  Chống bong tróc vượt trội.

Chống rong rêu và nấm mốc hiệu quả 

Bền màu và chống phai màu hiệu quả

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Thể tích thực: 
	20KG
	18L
	18L

	Màu sắc:
	 Trắng. Màu sắc hỗn hợp sau cùng quyết định bởi màu của xi măng pha trộn
	Trắng
	Màu sắc theo thiết kế

	Độ bóng:
	 Mờ
	 
	Mờ

	Thể tích chất rắn (%)  
	 
	36-40%
	28-32%

	Độ phủ lý thuyết :
	4-5m²/kg/lớp 
	10-12m²/lít/lớp 
	12-14m²/lít/lớp 

	Độ dày màng sơn khô:
	 
	30±5 µm /lớp 
	30±5 µm /lớp 

	Tỷ lệ pha trộn
	0,5 lít nước: 1 kg xi măng: 1 kg Chất chống thấm
	
	

	Tỷ lệ pha nước tối đa theo khuyến cáo:
	 1.15 N.mm2
	10%
	10%

	Cường độ bám dính khi kéo sau khi tiếp xúc với nước BS EN 14891:2017
	0.86 N/mm2
	
	

	Cường độ bám dính khi kéo sau khi lão hoá nhiệt BS EN 14891:2017
	Không thấm
	
	

	Độ chống thấm nước dưới áp lực thuỷ tĩnh 150Kpa BS EN 14891:2017
	0 mL/m2
	
	

	Độ thấm nước sau 24 giờ JIS K 5400:1900
	
	
	

	Độ bền nước
 TCVN 8653-2:2012
	 
	1480 giờ
	1480 giờ

	
	
	
	

	Độ bền nước TCVN 8653-3:2012
	 
	1480 giờ
	1480 giờ

	Độ bền rửa trôi TCVN 8653-4:2012; Màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền sau
	
	
	15.000 chu kỳ

	Chu kỳ nóng lạnh TCVN 8653-5:2012
	
	
	150 chu kỳ

	Độ bền màng sơn đối với nước muối JIS K 5400:1990
	
	
	490 giờ

	Voc Content ISO 11890-2 Ed 3.0: 2013
	 
	1.77 G/L
	3.30 G/L

	Thành phần độc hại: 
	 
	Không chứa kim loại nặng, an toàn cho sức khỏe người sử dụng 
	Không chứa kim loại nặng, an toàn cho sức khỏe người sử dụng 


6.4.3. CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU CHO CÔNG TÁC SƠN

- Các yêu cầu về xuất sứ của sơn, nhãn, mác, catalogues, chỉ dẫn sử dụng của sơn. Nêu các quy định về sơn không rõ nhãn mác. 

- Yêu cầu về dung môi làm tan đều cho sơn về chất lượng và liều lượng: Dung môi dùng để làm tan sơn hoặc pha loãng sơn, khi cần thiết phải được chuẩn bị trước khi tiến hành sơn. Dung môi tan sơn thường là axeton, diluăng, benzen, xăng công nghiệp ...; dung môi rất dẽ bay hơi và dễ cháy nên hết sức chú ý về an toàn lao động và phòng chống cháy. Mùi dung môi tan sơn có thể làm công nhân bị nhiễm độc nên cần phải bảo quản kín và khu vực thi công cần được thông thoáng.

6.4.4. YÊU CẦU VỀ LỚP NỀN CHO SƠN

- Yêu cầu đối với lớp nền để quét sơn hoặc phun sơn: Mặt nền được phủ lớp sơn cần sạch không có vết bẩn, vết dầu mỡ; mặt nền nhẵn, phẳng không gồ ghề hay gặp những vật không mong muốn như cục vữa bám bề mặt những chỗ lõm do khuyết tật phải bù đắp và xoa, trét  mài nhẵn cho phẳng với mặt chung.

- Yêu cầu đối với mặt nền sẽ sơn là gỗ, thép, vữa, hay nhựa hoặc các chất hữu cơ khác: Mặt nền sẽ sơ là gỗ cần đánh giấy nhám cho nhẵn bả mát tít lấp những khe, lõ mọt rồi lại xoa giấy nhám. Mặt nền là thép, vữa ... cũng đều phải nhẵn, mịn và khô ráo trước khi sơn. 

6.4.5. CÁC YÊU CẦU NHẰM BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG MẶT SƠN

- Cách làm mẫu để xác định chất lượng lớp sơn trên diện tích thỏa đáng và thời hạn lưu giữ mẫu để quyết định tiến hành công tác đại trà.

- Phương pháp bảo đảm điều kiện không biến màu qua phương pháp lưu giữ vật liệu đang sử dụng. Nêu các quy định về sàng, lọc sơn.

- Các yêu cầu về vị trí tiếp giáp giữa các diện tích mặt sơn. Phải đồng đều mầu sắc, không có đường tụ khác mầu...

- Nêu các quy định về độ dày sơn và cụ thể hóa ra số lần sơn: Phun sơn hoặc lăn mỏng đều lên bề mặt, chờ khô và thực hiện lại lền nữa với định mức 0,30kg lớp hoàn thiện/m2 cho cả 2-3 lần phun hoặc lăn. Trong suốt quá trình thi công, phải thường xuyên đo độ dầy màng sơn ướt bằng thước đo hoặc máy đo độ dầy màng sơn khô và chắc chắn rằng độ dầy màng sơn đúng theo tiêu chuẩn. Tổng độ dày của các lần sơn phải đạt theo tiêu chuẩn chống cháy đã lựa chọn. 

6.4.6. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU

- Các tiêu chí để kiểm tra: Độ đồng đều màu sắc, khu vực ranh giới giữa các diện tích sơn không có đường tụ khác màu, mức độ loang lổ được phép, vết chổi.

- Các quy định về dung sai: Sơn phải đủ 3 lớp; lớp đầu là lớp lót, hai lớp sau ngoài nhiệm vụ bảo vệ công trình còn tạo mầu cho công trình. Thời gian giãn cách giữa lúc sơn các lớp phải đủ cho lớp dưới phải khô mới thi công đề lớp trên, nếu yêu cầu cao phải lấy giấy nhám đánh cho mặt lớp sơn nhẵn mới sơn tiếp lớp sau.

- Các hồ sơ phải có khi nghiệm thu công tác sơn.

CHƯƠNG 6.6 - CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TRẦN HOÀN THIỆN

*****

6.6.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

6.6.1.1. Phạm vi của chương:

Chương này nêu các định nghĩa, thuật ngữ, các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu đối với vật liệu, chuẩn bị thi công, thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt trần kỹ thuật trong các công trình xây dựng dân dụng.

6.6.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:

“Chỉ dẫn kỹ thuật” nêu tại chương này cần áp dụng cùng các chỉ dẫn nêu tại các chương của Phần 4. “Công tác bê tông, bê tông cốt thép, gạch đá”.

6.6.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:

- Khung trần nổi: Là một bộ phận kết cấu chịu lực và mỹ thuật của loại trần khung nổi, có chức năng làm giá đỡ cho tấm trần thạch cao hay cho tấm trần kim loại.

- Thanh chính: Là thanh chịu lực chính làm bằng lim loại, được treo lên xà gồ, vì kèo của mái hay các dầm sàn chịu lực của dầm trên bằng các cụm ty treo và tăng đơ.

- Thanh phụ: Là thanh được liên kết với thanh chính để tạo thành kiểu dáng các ô vuông, tròn, mảng cong... theo đúng yêu cầu bản vẽ thiết kế trần.

- Thanh viền tường: Là thanh có tiết diện chữ V thường được liên kết với tường hoặc vách ngăn, làm đường viền bao xung quanh trần, làm đẹp chỗ nối tiếp giáp giữa trần và vách ngăn, tường bao che. 

- Các tấm trang trí: Các tấm trần thạch cao (tấm trần kim loại) sẽ được đặt lên các hệ thanh (chính, phụ, viền tường) tạo thành bề mặt trần trang trí, trông rất mỹ thuật tạo cảm giác sang trọng cho công trình.

6.6.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:

- Tiêu chuẩn 8256:2009 Tấm thạch cao yêu cầu kỹ thuật

- Tiêu chuẩn TCVN 12694:2020 ASTM  C635/C635-17 hệ khung treo kim loại cho tấm trần – yêu cầu kỹ thuật về sản xuất, tính năng và phương pháp thử.

- Tiêu chuẩn TCVN 5760:1993 "Hệ thống chữa cháy - Tiêu chuẩn chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng”.

- Hồ sơ, tài liệu cataloge về các loại trần được chủ đầu tư và thiết kế chọn phải tuân theo.

6.6.1.5  Phạm vi công việc:

- Cung cấp và thi công hoàn thiện trần trong công trình M1, M2 & M3 cho các khu vực  cụ thể sau:

	Tt
	Kích thước
	Vị trí

	1
	Trần tấm hợp kim nhôm 600x600x0,7mm nẹp sập chìm  (hệ Clip-in),  sơn Polyester màu sắc theo chỉ dẫn.
	Khu vực  hành lang, vệ sinh, kho ...

	3
	Trần nhôm dạng tấm dày 2mm, màu sắc theo chỉ dẫn
	Khu vực ngoài trời


6.6.2.  MÔ TẢ HỆ THỐNG/CÁC LOẠI: 

a. Trần kim loại: 

- Trần được sử dụng trong công trình có thương hiệu, sản xuất tại hãng uy tín và được lắp dựng các công trình có quy mô tương tự. Sản phẩm và phụ kiện đồng bộ theo hãng sản xuất, tương đương các hãng Austrong, Hunter, Foster... 

- Hệ thống trần kim loại được sản xuất từ hợp kim nhôm, gia công bằng phương pháp đột dập cán nguội và theo tiêu chuẩn.

- Sản phẩm phải được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và đặc tính chống cháy của vật liệu theo QCVN 06:2022/BXD cho nhà và công trình.

- Vật liệu: Tấm trần được làm từ hợp kim nhôm: A3003 H14-H16 đạt tiêu chuẩn ASTM B209/B209M

- Sơn phủ: Sơn Polyester (Sơn PE); Độ bền bán dính lớp sơn phủ đạt loại 5B theo tiêu chuẩn ASTM D3359

- Độ thay đổi màu sơn (∆E) ≤ 1.0 theo tiêu chuẩn ASTM D2244

- Hệ thống treo trần bằng thép mạ kẽm bao gồm: 2 hệ xương vuông góc với nhau Đạt tiêu chuẩn ASTM C635/C635M

- Loại trần sử dụng trong công trình: Loại có khả năng chống bám bụi, kháng hóa chất sử dụng cho các khu vực phòng chức năng, khu vệ sinh, kho ...

	MÔ TẢ SẢN PHẨM/

	Trần vuông 600x600x0.7mm (Clip-in)
	
	

	Độ dày của sản phẩm
	mm
	0.7±0.05

	Chiều dài
	mm
	600±1.0

	Chiều rộng 
	mm
	600±1.0

	Chiều cao
	mm
	28±1.0


b.  Trần kim loại ngoài trời, mái sảnh, được chỉ định trong thiết kế:
- Trần, vách được sử dụng tấm nhôm khổ lớn, dày 2mm, sản phẩm sử dụng trong công trình có thương hiệu, sản xuất tại hãng uy tín và được lắp dựng các công trình có quy mô tương tự. 
- Hệ thống tấm ốp nhôm được sản xuất từ hợp kim nhôm, gia công bằng phương pháp đột dập cán nguội và theo tiêu chuẩn.

- Sản phẩm phải được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và đặc tính chống cháy của vật liệu theo QCVN 06:2022/BXD cho nhà và công trình.

- Vật liệu: Tấm trần được làm từ hợp kim nhôm: A3003 H14-H16 đạt tiêu chuẩn ASTM B209/B209M

- Sơn phủ: Sơn tĩnh điện; Độ bền bán dính lớp sơn phủ đạt loại 5B theo tiêu chuẩn ASTM D3359

-  Độ thay đổi màu sơn (∆E) ≤ 1.0 theo tiêu chuẩn ASTM D2244

- Quy cách: Theo bản vẽ thiết kế, sản phẩm tấm ốp nhôm dày 2.0mm

- Hệ thống tấm nhôm ốp ngoài trời sử dụng phụ kiện hệ thanh đỡ, hệ liên kết  là thép mạ kẽm định hình, các vị trí liên kết hàn vệ sinh sạch chống gỉ  theo chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất, hệ thanh phải chịu được chống lật gió bão;  phụ kiện thanh ty treo, hệ chống dột khe mạch sử dụng thép không gỉ (loại AISI 304) đồng bộ theo nhà sản xuất.  

       -    Hệ khung xương trần, vách Sandwich panel được làm từ hợp kim nhôm A6063-T5 và được Anod bề mặt màu trắng mờ, quy cách theo nhà sản xuất.

6.6.3. CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU SỬ DỤNG LÀM TRẦN  kỸ THUẬT

- Các yêu cầu về vật tư làm trần kỹ thuật: Khung trần làm bằng kim loại nhẹ, cứng, chống rỉ sét chịu nhiệt, ẩm. Các tấm trần (thạch cao, kim loại) có khả năng cách nhiệt, ẩm tốt, không gây độc hại, chống cháy và có khối lượng rất nhẹ.

- Các yêu cầu về thử nghiệm vật tư sử dụng làm trần giả: Thử tải trọng phân bố đều của thanh thử tải.

- Cách lưu mẫu vật tư đã được chủ đầu tư phê duyệt để sử dụng.

- Các thủ tục khi phải thay đổi vật tư làm trần giả.

6.6.4. CÁC YÊU CẦU VỀ GIA CÔNG CHẾ TẠO TẤM TRẦN, TẠO KHUNG ĐỠ TRẦN VÀ GẮN KẾT TRẦN VÀO KHUNG

- Các yêu cầu về khung treo trần: Thép cuộn (dạng tấm) được mạ kẽm hoặc mạ nhôm kẽm/mạ mầu, đạt yêu cầu kích thước và hình dáng bên ngoài, không có vết nứt, không bị ố đen, không bị trầy xước, không giãn biên, lớp mạ không đều, mầu sắc lớp mạ, bóng đồng nhất (trắng, xám, xanh lam...) và đạt các yêu cầu kỹ thuật, cơ lý của vật liệu theo tiêu chuẩn nhà cung cấp: AS 1397 (Zn / AZ); JIS G3302 (Zn); JIS G3321 (AZ), ASTM A792M...

- Tấm nguyên liệu: Sản xuất từ thạch cao hoặc xi măng (DURAflex)...và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tính cơ lý của vật liệu theo tiêu chuẩn: BS EN520, ASTM C1396, ASTM C1186...

- Phụ kiện và phụ liệu: Đáp ứngcác tiêu chuẩn của nhà cung cấp (TCVN 2053, JIS B1071, ASTM A370...)

- Các yêu cầu về sự an toàn cũng như tiện lợi khi phải đặt tải trọng nhẹ lên trần. 

- Lắp đặt dễ dàng, an toàn, chống oxy hóa, chống mối mọt, chịu ẩm và độ bền cao. 

- Khẩu độ ty treo, khẩu độ khung được nhà sản xuất quy định chi tiết.

- Quy trình lắp đặt các phụ kiện lên trần giả như đường điện, đường báo cháy, đèn treo, các phụ kiện khác ...

- Cách bảo đảm tính nguyên vẹn các hoa văn của trần. 

- Quy trình nghiệm thu trước khi hoàn chỉnh trần.

6.6.5. Dung sai và nghiỆm thu

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm duy trì đúng cao độ, vị trí của kết cấu trong phạm vi qui ước dung sai được phép của tiêu chuẩn, quy định đưa ra của hồ sơ thiết kế và đơn vị giám sát.

- Các dung sai cho từng chi tiết và tổng thể trần:

· Khối lượng lớp phủ bề mặt mức cho phép > hoặc = 40g/m2 - Phương pháp thử JIS G3302.

· Độ bám dính của lớp phủ: “Mức cho phép không bị bong ra tại các vết gõ - JIS 4100 ".

· Lực kéo đứt của cụm tăng đơ không nhỏ hơn, đối với loại:

Tender OMEGA + Ty dây D4 “Mức cho phép 2.6 (260) kN (kgf) - ASTM370” .

Tender PK 03 + Ty dâyD4 “Mức cho phép 1.2 (120) kN (kgf) - ASTM 370”.

Tender tiết kiệm PK 16 + Ty dây D3 “Mức cho phép 1.0 (100)kN (kgf)ASTM370”.
· Khả năng chịu tải trọng phân bố đều của hệ thống trần nổi kim koại không nhỏ hơn:

Nhẹ: “Mức cho phép 7.4 (5.0) kg /m (Ib /ft) – ASTM”.

Trung bình: “Mức cho phép 17.9 (12.0) kg /m (Ib /ft) – ASTM”.

Nặng: “ Mức cho phép 23.8 (16.0) kg /m (Ib /ft) – ASTM”.

· Tiêu chuẩn chấp nhận với độ chuyển vị 3,33mm:

Cách lập hồ sơ hoàn công về trần.

Cách xử lý khi chưa đạt đến sự thỏa mãn của chủ đầu tư về trần giả.

Quy định về bảo hành trần giả và các điều kiện thực hiện bảo hành: Hệ thống trần thạch cao, trần kim loại được bảo hành theo thời hạn và điều kiện của nhà sản xuất.
c.Tấm trần thạch cao tiêu chuẩn, xương chìm và sơn hoàn thiện 

	TẤM TRẦN THẠCH CAO VÀ SƠN HOÀN THIỆN

	Loại tấm
	- Tấm thạch cao bề mặt bằng giấy vát cạnh, dày 9 mm

- Chống cháy lan

	Loại khung

Tiêu chuẩn ASTM C635
	- Khoảng cách đi khung xương: 400mm x 800mm;

- Khoảng cách ty treo: 800mm x 800mm

	Hệ số hút âm
	24db - 38db

	Phụ kiện
	Khung lưới tương thích / Viền , thanh góc gia cố, chất trám bề mặt, vít chìm tráng kẽm.

	Chịu lực
	- Chịu lực theo điểm: tối đa 11kg (*)

- Chịu lực theo đường: tối đa 13kg/m (*)

(*) Tải trọng tại độ võng nằm trong giới hạn cho phép tại L/240 (theo TCVN-10701:2015)

	Sơn bả hoàn thiện
	Được phê duyệt bởi Chủ đầu tư


- Trần khung chìm: Bước nhịp và khoảng cách của hệ khung đỡ  phải tương thích theo kích cỡ và trọng lượng vật liệu trần

- Ty treo: khoảng cách tối đa giữa các ty treo không lớn hơn 1200mm theo hai phương và cách đầu thanh chính không quá 150mm 


- Thanh chính: Được treo bằng hệ ty treo có thể điều chỉnh độ dài bằng tăng đơ. Các thanh chính cách nhau không quá 1200mm và cách tường không quá 150mm.


- Thanh phụ:  khoảng cách giữa các thanh phụ không quá 600m

- Lỗ mở trên trần phải phù hợp với những kết cấu khác

- Cung cấp hệ khung và ty treo gia cường khi các đường ống kỹ thuật cắt qua ty treo của khung trần. Hệ khung gia cường phải được treo trực tiếp lên hệ kết cấu bên trên, không được treo vào khung đèn hay đường ống kỹ thuật..

6.6.6 LẮP ĐẶT TẤM THẠCH CAO  


a. Kiểm tra hệ khung:
- Chỉ được thi công khi các điều kiện an toàn công trường được đảm bảo

- Đảm bảo hệ khung phải thẳng đứng và đúng vị trí. Độ lệch giữa các khung liền kề không được vượt quá 3mm.

b. Chuẩn bị:
- Phủ đầy những chỗ lõm, vỡ trên mặt tấm. Làm phẳng những chỗ lồi lõm có thể ảnh hưởng đến công tác hoàn thiện

- Đảm bảo tất cả những lỗ kỹ thuật, ổ điện, hộp công tắc… được bao kín bằng vật liệu ngăn lửa để phòng ngừa sự chập, cháy trong khi thi công.

c. Cắt tấm thạch cao 

- Chà nhám ở những mép cắt biên để đạt đựợc đường nối phẳng cắt tấm

- Những lỗ mở phải được tạo bằng khoan hoặc cưa, không được dùng búa 

d. Lắp đặt tấm thạch cao

- Việc lắp đặt tuân theo những chỉ dẫn dưới đây, ngoại trừ những vị trí cần có yêu cầu nghiêm ngặt về chống cháy đã kiểm định và phê duyệt. 

- Lắp đặt tấm 01 lớp: Lắp cạnh dài tấm thạch cao vuông góc với thanh phụ của hệ khung. Định vị những vị trí cuối tấm và các mép cắt, đặt đúng tâm thanh khung đỡ. Khoảng cách vít không được quá 200 mm ở cạnh tấm và không được quá 300mm ở các thanh giữ.
- Tại những lỗ mở cửa đi và cửa sổ, phần xuyên qua của đường ống, và những chỗ xuyên khác , cắt tấm sao cho khe nối không được xuất hiện trong khoảng 300mm từ góc của khe hở và phần xuyên qua.

e. Xử lý mối nối 

- Sử dụng công cụ thích hợp để phủ phẳng mặt mối nối. Phủ lấp các vết đinh và các thanh kim lọai ốp góc.

- Đặt băng keo lưới vào giữa khe nối. Chà bột với lực vừa đủ để loại bỏ những phần bột thừa và ép phần bột dưới băng keo để kết dính với bề mặt tấm, không bị phồng mối nối. 

- Gập băng keo dọc theo đường tâm và lắp vào các góc trong, theo những thao tác ở trên cho khe nối.

- Chà nhám bề mặt bột đã khô để loại bỏ những phần thừa.

- Trét lớp bột trét thứ hai phủ lên khe nối, phủ rộng khoảng 50 mm so với cạnh băng keo. Phủ lớp thứ hai để bịt đầu vít, làm bằng mặt với bề mặt tấm thạch cao.

- Sau khi chà nhám lớp thứ hai, phủ lên lớp sau cùng, mép phủ ra khỏi lớp thứ hai 50mm từ lớp thứ hai. Phủ lớp thứ ba lên các đầu đinh và vết cắt. Gạt lớp bột cho tất cả các góc bên trong.

- Sau khi để khô, chà nhám tất cả các bề mặt, sử dụng biển báo để không làm hư hại mặt giấy thạch cao.

- Những vị trí hở xung quanh các đường ống, thiết bị phải được trét kín như chỉ định trong tài liệu này.

f. Hoàn thiện

- Công tác hoàn thiện thạch cao phải đáp ứng yêu cầu riêng biệt chotừng khu vực, các phòng chức năng, như huớng dẫn của Nhà sản xuất. (Xem thêm trong Chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất)

g. Lớp lót

- Sử dụng sơn lót chuyên dụng, phủ lớp lót toàn bộ bề mặt hoàn thiện tấm thạch cao để lấp các lỗ nhỏ và làm phẳng những chỗ lồi lõm giữa bề mặt thạch cao và bột trét

CHƯƠNG 6.5 : CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP ĐẶT 
CỬA -VÁCH CHỐNG CHÁY
*****

6.5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

6.5.1.1. Phạm vi của chương:
Chương này nêu các định nghĩa, thuật ngữ, các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu đối với vật liệu, chuẩn bị thi công, thi công và nghiệm thu công tác gia công, lắp đặt cửa trong các công trình xây dựng dân dụng 

6.5.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:
“Chỉ dẫn kỹ thuật ”nêu tại chương này cần áp dụng cùng các chỉ dẫn nêu tại các chương của Phần 4. “Công tác bê tông, bê tông cốt thép, gạch đá.”

6.5.1.3. Các định nghĩa:
- Liên kết thanh, liên kết mộng, hóa cứng liên kết mộng.
- Độ kín khít, độ lọt khí, độ bền áp lực gió, độ không cho nước qua, độ chống côn trùng xâm nhập.

- Nẹp che giữa hai cánh, nẹp che giữa cánh và khuôn cửa, ngưỡng cửa, ngưỡng gạt nước ở thanh dưới của khung cánh cửa và khuôn cửa.

- Chất lượng hình học, độ vuông góc tại các góc, độ ổn định, độ vênh.

- Bản lề, rãnh trượt, trục xoay.
6.5.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:
- QCVN 06:2022, Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
- TCXD 237-1999 "Cửa kim loại - Cửa sổ, cửa đi - Yêu cầu kỹ thuật ".

- TCVN 7451:2004 "Quy định kỹ thuật cho các loại cửa dòng sản phẩm uPVC có lõi thép gia cường".

- TCVN 7452:2004 "Phương pháp thử các loại cửa dòng sản phẩm uPVC có lõi thép gia cường".

- TCVN 7452-1:2004 "Xác định độ lọt khí". 

- TCVN 7452-2: 2004 "Xác định độ kín nước". 

- TCVN 7452-3:2004 "Xác định độ bền áp lực gió". 

- TCVN 7452-4:2004 "Xác định độ bền góc hàn thanh profile uPVC".

- TCVN 7452-5:2004 "Xác định lực đóng".

- TCVN 7452-6:2004 "Thử nghiệm đóng và mở lặp lại".

6.6.1.5  Phạm vi công việc:

- Cung cấp và thi công hệ thống cửa - vách chống cháy trong công trình M1, M2 &M3, cho các khu vực  cụ thể sau:

	Tt
	Chủng loại 
	Vị trí

	1
	Khung thép sơn tĩnh điện kết hợp với kính chống cháy. Giới hạn chịu lửa EI theo chỉ dẫn hồ sơ  thiết kế. 
	Khu vực  hành lang thang bộ 

	2
	Cửa thép sơn tĩnh điện màu sắc theo chỉ dẫn.  Giới hạn chịu lửa EI theo chỉ dẫn hồ sơ  thiết kế.
	Ccas khu vực chỉ định khác


6.6.2.  MÔ TẢ HỆ THỐNG/CÁC LOẠI: 

a. Cửa- vách chống cháy : 

- Sản phẩm được sử dụng trong công trình có thương hiệu, sản xuất tại hãng uy tín và được lắp dựng các công trình có quy mô tương tự. Sản phẩm và phụ kiện đồng bộ theo hãng sản xuất (tương đương các hãng Kingglass, Vina-sanwa, Bunka, ...)
	MÔ TẢ SẢN PHẨM/:  Sản phẩm và phụ kiện đồng bộ, phải đáp ứng các yêu cầu về PCCC do cơ quan quản lý nhà nước cấp.  

	Vách kính chống cháy EI60
- Khung thép gấp định hình, bên trong nhồi tấm MGO.
- Sơn tĩnh điện màu theo chỉ dẫn hồ sơ thiết kế

- Kính chống cháy EI60 dày ≥ 22mm 
-Phụ kiện đồng bộ theo kết quả báo cáo thử nghiệm
	mm
	: Kích thước 96x100x1.4

	Cửa kính chống cháy 2 cánh EI60 mở quay 2 chiều.
- Khung thép gấp định hình, khung cánh  bên trong nhồi MGO.
- Sơn tĩnh điện màu theo chỉ dẫn hồ sơ thiết kế
- Kính chống cháy EI60 EI60 dày ≥ 22mm 
- Phụ kiện đồng bộ theo kết quả báo cáo thử nghiệm
	mm
	: Kích thước 70x135x1.4

	Cửa kính chống cháy EI60 mở lùa  2 cánh
- Khung thép gấp định hình dầy 1.2mm nhồi tấm MGO
- Sơn tĩnh điện màu đen
- Kính chống cháy EI60 ≥30mm
- Phụ kiện đồng bộ theo kết quả báo cáo thử nghiệm
	
	


b. Cửa sơn tĩnh điện: 

	MÔ TẢ SẢN PHẨM/:

	Cửa bọc chì tự động đóng mở, có hệ thống khoá thông minh, đảo chiều, dừng khẩn cấp đảm bảo an toàn khi có trường hợp  khẩn cấp hoặc gặp vật cản 
	
	

	Khung cửa sử dụng thép không gỉ (Sus304) 
	mm
	Khung thép 60x100x1.5

	Cánh cửa sử dụng thép không gỉ (Sus304), xước mờ 
	mm
	1.5mm

	Bên trong cánh cửa bọc vật liệu chống ồn Honeycomb paper 
	
	

	Phụ kiện đi kèm ray trượt chịu tải trọng, chốt,  khoá thông minh,  ray dẫn hướng...  
	
	Sử dụng các hãng cung cấp uy tín trên thị trường (tương đương hãng Hafele, Kin long...


c. Cửa đặc biệt (phòng Cộng hưởng từ MRI): 

	MÔ TẢ SẢN PHẨM/:

	Cửa bọc lưới đồng, tự động đóng mở, có hệ thống khoá thông minh, đảo chiều, dừng khẩn cấp đảm bảo an toàn khi có trường hợp khẩn cấp hoặc gặp vật cản 
	
	

	Khung cửa sử dụng thép không gỉ (Sus304) 
	mm
	Khung thép 60x100x1.5

	Cánh cửa sử dụng thép không gỉ (Sus304), xước mờ 
	mm
	1.5mm

	Bên trong cánh cửa bọc lưới đồng kết hợp vật liệu chống ồn Honeycomb paper 
	
	Quy cách lưới đồng theo yêu cầu thông số kỹ thuật của nhà cung cấp thiết bị máy 

	Phụ kiện đi kèm ray trượt chịu tải trọng, chốt,  khoá thông minh,  ray dẫn hướng...  
	
	Sử dụng các hãng cung cấp uy tín trên thị trường (tương đương hãng Hafele, Kin long...


6.5.2. CÁC YÊU CẦU VỀ CỬA CHƯA LẮP VÀO CÔNG TRÌNH 
- Yêu cầu về kim loại chế tạo cửa, độ chính xác gia công, độ bền chắc ở khâu liên kết thanh, chất lượng liên kết mộng và keo hóa cứng liên kết. Các yêu cầu của lớp phủ ngoài.

- Yêu cầu về kích thước, độ chuẩn xác, độ vuông góc tại các góc, độ ổn định, độ vênh và độ tin cậy sử dụng.

- Yêu cầu về các gioăng kính, độ bảo đảm kín khít,an toàn chống phóng xạ, chống nước xâm nhập ...

- Yêu cầu về liên kết các loại như bản lề, rãnh trượt, trục xoay... 

- Yêu cầu về sự lắp khít với ô dành cho từng loại cửa.

- Yêu cầu chất kết dính, keo, nhựa được phép sử dụng.
- Yêu cầu về ca-ta-lô cho những sản phẩm thương mại hóa cao.

- Yêu cầu về chất lượng tổ hợp hệ cửa như: độ bền và thử nghiệm độ bền, các yêu cầu cách âm, cách nhiệt, độ không cho nước qua, độ chống côn trùng xâm nhập, độ chống mục, mọt, độ kín khít và dễ quay, dễ mở của cánh với khuôn.

- Các yêu cầu về cấu tạo, gia công, liên kết, lắp đặt: Ít nhất hai tuần trước khi gia công lắp dựng nhà thầu phải trình phương pháp và quy trình lắp dựng, các chi tiết về máy móc thiết bị kèm theo giấy chứng nhận kiểm định và tất cả các bản vẽ biện pháp thi công, thuyết minh tính toán có liên quan. Nhà thầu phải đảm bảo kết cấu không bị võng, lệch hoặc phát sinh ứng xuất vượt quá mức cho phép trong khi lắp dựng.

- Các yêu cầu về liên kết giữa khuôn, khung với kết cấu tường, cột, dầm. Chú ý về độ bền chắc, độ ổn định, sự chính xác về kích thước và các quy định về vật liệu dùng làm liên kết.

- Lưu ý đến việc sử dụng lâu dài: Không cho nhôm và hợp kim nhôm tiếp xúc trực tiếp với xi măng mà phải sơn cách điện cho kim loại nhôm và hợp kim nhôm trước khi bắt chặt những kết cấu kim loại này với kết cấu dùng vật liệu có xi măng.

- Các yêu cầu về nẹp che giữa hai cánh, giữa cánh và khuôn cửa.

- Các yêu cầu về gioăng, nẹp bằng cao su về chất lượng và độ kín khít.

- Các yêu cầu về thoát nước cho ngưỡng cửa, ngưỡng gạt nước ở thanh dưới của khung cánh cửa và khuôn cửa. Kiểm tra các chi tiết cửa, không cho nước vào nhà khi mưa tạt ngang.

- Yêu cầu về các thử nghiệm về độ phẳng của tổ hợp khung và cánh.

- Các yêu cầu về chất lượng cho bộ khuôn và cánh đã tổ hợp và các yêu cầu khi lắp vào vị trí. 

- Các yêu cầu về phụ tùng cửa: Yêu cầu về vật liệu, độ chính xác gia công, độ dày lớp mạ phủ hay độ bóng và các yêu cầu về lắp phụ tùng cửa.

- Các yêu cầu về kính: Các yêu cầu về chúng loại kính, chất lượng kính, các quy định về tổ hợp kính vào cửa hoặc khuôn cánh, khuôn cố định.

- Các yêu cầu về cấp gió tác động lên hệ cửa và hồ sơ thí nghiệm đạt các tiêu chí bền chống áp lực gió.

- Các điều kiện lưu giữ và bảo vệ cửa ngay tại nơi thi công tránh biến dạng và các tác động ngoại lai làm hư hỏng cửa.

- Cách thức di chuyển các bộ cửa trên công trường nhằm bảo vệ chống hư hỏng.

- Các chỉ định về phép thử độ phẳng mặt của cánh cửa, bộ cửa và tổ hợp khung và cánh.

- Các chỉ định về thử độ va đập của cửa đi.

- Các yêu cầu về cửa sổ với nhà cao tầng: Về cách mở, về độ bền chống gió kể cả thử nghiệm để xác định và kiểm tra độ bền chống gió như các yêu cầu trong TCXD 192-1996.

- Các yêu cầu về độ không thấm nước và phương pháp thử nghiệm. Có thể tham khảo BS 5368: Part 2: 1980 EN 86.

- Các yêu cầu với loại cửa đi kiêm cửa sổ về chất lượng hình học, về độ kín khít, độ chống lọt khí.

- Yêu cầu về thử nghiệm chống lọt khí như trong iSO 6613: 1980 (E).

6.5.3. KiỂm tra và nghiỆm thu 

- Các tiêu chí kiểm tra cuối cùng.

- Yêu cầu về hồ sơ cho công tác nghiệm thu.

- Các báo cáo kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu báo cáo nghiệm thu từng phần trước khi nghiệm thu chung phần cửa.

- Yêu cầu báo cáo khắc phục những tồn tại yêu cầu phải hoàn chỉnh.

- Yêu cầu về bản vẽ hoàn công về công tác lắp đặt cửa.

CHƯƠNG 5.13 : CÔNG TÁC LẮP VÁCH KÍNH  VÀ 

HỆ  MẶT ĐỨNG NGOÀI NHÀ

*****

5.13.1 PHẠM VI ÁP DỤNG. 

- Lựa chọn chủng loại vật tư phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và đáp ứng được hình dáng, ý đồ kiến trúc. 

5.13.2. CÁC TÀI LIỆU VÀ CÁC HỆ THỐN6G TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG. 

- Tiêu chuẩn TCXDVN 330-2:2004 Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm.

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 sổ tay chất lượng, mục 7.5; Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng: TCXDVN 371:2006; Công tác trắc địa trong xây dựng công trình: TCVNXD 309:2004.

- Tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống vách kính:

· Nhôm, hợp kim nhôm định hình dùng trong xây dựng: Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 330:2004.

· Ép đùn độ chính xác cấu hình trong các hợp kim EN AW-6060 và EN AW-6063: Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12020-1:2008, EN 12020-2:2008.

· Thuyết minh tính toán kết cấu theo: QCVN02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; 
· TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế;

· TCVN 5575: 2024 Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế;

· TCVN 5574: 2018 Kết bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế;

· JGJ102:2003 Technical code for glass curtain wall engineering (mặt dựng kính – tiêu chuẩn kỹ thuật).

· TCXDVN 330: 2004 Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng;

· Tiêu chuẩn áp dụng cho sơn tĩnh điện: AAMA 2604, ASTM D1400-94, ASTM D2244-93, ASTM D3363-92A, ASTM D4138-94.

- Tiêu chuẩn kính trong gia công lắp dựng:

· Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp: TCVN 7364-1:2004; TCVN 7364-6:2004.

· Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng: TCVN 7505:2005; 7526:2005; 7527:2005; 7528:2005; 7529:2005.

· Kính xây dựng - Kính tôi nhiệt an toàn: TCVN 7455 : 2004
- Quy trình vận chuyển và lắp đặt sản phẩm; Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu: TCXDVN 303:2006.

- Kiểm tra chấp nhận thợ hàn: DIN EN 287-1:2004; Kiểm tra quy trình hàn chi tiết: DIN EN ISO 15614:2004; Phương pháp cắt xác định độ bám dính của màng: TCVN 2097:1993

- Thông tư số: 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009: Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm cửa nhôm và vách nhôm kính.

- Phòng chống cháy cho nhà và công trình: TCVN 2622 - 1995.

- Quy phạm an toàn lao động trong XDCB: TCVN 5308 - 1991.

5.13.3. LỰA CHỌN VẬT LIỆU.

5.13.3.1.  Profile Nhôm:  

Hợp kim nhôm sử dụng trong dự án là hợp kim nhôm định hình đùn ép loại 6063, tôi cứng T5. Đây là hệ thống được cung cấp bởi nhà sản xuất chuyên cung cấp và đùn profile nhôm có uy tín  tiêu chuẩn tương đương hãng Xingfa.

a) Yêu cầu về vách kính nhôm ngoài nhà:

	Vách kính nhôm ngoài nhà
	Yêu cầu kỹ thuật

	Độ cách âm
	Tối thiểu phải đạt: EN ISO 140-3, EN ISO 717 – 1

Rw (C; Ctr) ≤ 34 (-1: -4) dB 

	Độ kín gió
	Tối thiểu 600 Pa (cấp A4, tiêu chuẩn châu Âu)

EN 12153, EN 12152

	Độ kín nước
	Vách kính tối thiểu đạt 600 Pa EN 12155, EN 12154

	
	R4
	R5
	R6
	R7
	RE

	
	150
	300
	450
	600
	750

	Thời gian bảo hành
	05 năm


b) Các thông số kỹ thuật về thanh nhôm:

	NHÔM
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	Chủng loại vật liệu
	Hợp kim nhôm : 6063-T5

	Nhôm nguyên liệu
	Thành phần hóa học(%) để đạt độ cứng theo tiêu chuẩn đưa ra :

	
	Mg
	Si
	Fe
	Mn
	Zn
	Cu
	Cr
	Ti
	Tạp chất khác
	Al

	
	0.45-0.9
	0.2-0.6
	<0.35


	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.15
	còn lại

	
	Mác hợp kim
	Độ bền kéo
	Độ cứng
	Độ giãn dài

	
	6063-T5
	110 Mpa
	>85 HV
	>8%

	Độ dày: Kích thước
	Tính toán lựa chọn theo thiết kế



	Độ cứng (HB)
	- T5, đạt tiêu chuẩn BS 2037: 1994; BS EN131: 1993 (hoặc tương đương)

	Thành phần hóa học
	- Đạt tiêu chuẩn ARL-3460 và ASTM E415 (hoặc tương đương) sau khi kiểm tra bằng máy phân tích quang phổ

	Tính chất cơ học
	- Giới hạn bền chịu kéo: 165Mpa

- Giới hạn bền chịu nén: 165Mpa

	Tiêu chuẩn áp dụng
	- TCXDVN 330-2004

	Bảo hành
	5 năm


5.13.3.2. Lựa chọn về sơn tĩnh điện: 

Sử dụng sơn bột tĩnh điện tương đương hãng PPG - Mỹ thỏa mãn các thông số kỹ thuật sau:

	NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	Chủng loại, màu sắc:
	Theo sự lựa chọn của chủ đầu tư

	Hãng sản xuất
	Tương đương PPG xuất xứ Malaysia/Việt Nam 

	Độ dày lớp sơn:
	60-80 ηm

	Nhôm sau khi sơn tĩnh điện
	AAMA 2604 - 02

	Độ bóng bề mặt:
	≤30%

	Khả năng chịu va đập
	Đạt tiêu chuẩn ASTM D 2794

	Độ bền màu
	Đạt tiêu chuẩn EN 20105-A02

	Độ cứng lớp phủ
	Đạt tiêu chuẩn ISO 2815

	Màu sắc
	Lựa theo hồ sơ thiết kế

	Thời gian bảo hành
	5 năm


5.13.3.3. Lựa chọn về kính:

a. Thông số kỹ thuật cơ bản của kính.

	Kính dán an toàn
	Yêu cầu kỹ thuật
	Xuất sứ

	Độ cứng
	TCXDVN 330-2:2004
	

	Hệ số SHGC
	0.33 - 0.39
	

	Hệ số truyền sáng VLT(%)
	30
	

	Hệ số truyền nhiệt U- value (W/m2K)
	3.8 
	

	Độ dày:
	
	

	Kính dán cường lực dán dày 11.52mm
	Gồm: 1 lớp kính cường lực (màu  sắc theo chỉ dẫn ) dày 5mm + 1 lớp phim dày 1.52mm + 1 lớp kính cường lực (màu sắc theo chỉ dẫn) dày 5mm.
	- Phôi kính trắng trong.

- Phim dán dày 1.52mm trong suốt đồng bộ theo hãng sản xuất



	Kính dán cường lực dán dày17,52mm  cho hệ lan can 
	Gồm: 1 lớp kính cường lực trong suốt dày 8mm + 1 lớp phim PVB dày 1,52mm +1 lớp kính cường lực trong suốt dày 8mm.
	- Phôi kính trắng trong.

- Phim dán dày 1.52mm trong suốt đồng bộ theo hãng sản xuất



	Thời gian bảo hành
	5 năm
	


b. Thông số kỹ thuật cơ bản lớp sơn phủ cách nhiệt lên bề mặt kính (áp dụng cho các vách kính lắp dựng trên các diện mặt đứng công trình):

	Sơn phủ cách nhiệt


	Yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú khác

	Tỉ lệ chặn tia hồng ngoại(%)
	90-94
	

	Tỉ lệ chặn tia UV (%)
	99%
	

	Tỉ lệ truyền năng lượng mặt trời (%)
	39
	

	Chênh lệch nhiệt độ phòng (ºC)
	3-6 
	

	Độ cứng
	7H
	

	Khả năng lão hoá do tia tử ngoại
	Không bong chóc, phồng rộp, tạo bọt khí thay đổi thuộc tính 
	

	Khả năng chịu nước (test trong 60 ngày)
	Không bong chóc, phồng rộp, tạo bọt khí thay đổi thuộc tính
	

	Hệ số truyền nhiệt K (m2.K)
	2.2W
	

	Hệ số che phủ
	0.5
	

	Formaldehyde tự do (mg/kg)
	<1
	

	Không có kim loại nặng hoà tan

 (mg/kg)
	≤1000
	


5.13.3.4  Lựa chọn bản lề cửa, phụ kiện cửa và vách: 

	Bản lề cửa sổ
	Tiêu chuẩn

	Đặc tính 
	Inox SUS 304.

	Góc mở tối đa
	45(độ)​​​​​​​ có vít chốt hãm an toàn

	Xuất xứ 
	Đồng bộ hãng sản xuất

	Thời gian bảo hành 
	5 năm.


5.13.3.5. Lựa chọn Silicon:

Keo Silicon kết cấu và thời tiết sự dụng cho công trình chọn các hãng sản xuất nổi tiếng: Khả năng chịu đựng thời tiết tốt, khả năng kết dính tốt đối với hầu hết các bề mặt kim loại. Có tính trung tính, không mùi và không phá hủy bề mặt vật liệu mà nó liên kết. Màu sắc đa dạng, phù hợp theo mọi yêu cầu của khách hàng. Độ bền, độ dẻo và độ đàn hồi tốt. Không bắt bụi nên không dẫn đến hiện tượng bám bụi bẩn trên bề mặt hệ thống kính. Dưới đây là các thông số kỹ thuật của các chủng loại keo.

a) Silicon kết cấu:

	Tính năng
	- Áp dụng cho mặt dựng kính kết cấu và không kết cấu.

- Phần gá kết cấu của nhiều hệ tấm pano.

- Bảo vệ hầu hết các vật liệu xây dựng như kính, nhôm, thép dưới tác động của môi trường.

- Chống chịu thời tiết tốt, hầu như không bị tác động bởi nắng, mưa, tuyết, ozone và nhiệt độ khắc nghiệt từ  - 40o C đến 149oC.

	Cơ tính sau khi lưu hóa
	- Độ bền kết dính khi kéo dãn 25% là 0.35 (50) Mpa ( Psi ) Độ bền kết dính khi kéo dãn      1.1 ( 160 ) Mpa ( Psi ) 


b) Silicon chịu thời tiết:

	Tính năng
	- Bảo vệ tường kính và bề mặt kính trước tác động của thời tiết.

- Chống chịu thời tiết tốt, hầu như không bị tác động bởi nắng, mưa và nhiệt độ khắc nghiệt.

- Bám dính tốt với nhiều loại vật liệu xây dựng.

	Cơ tính sau khi lưu hóa
	- Suất đàn hồi khi kéo dài 25% là 0.3 (40) Mpa ( Psi ) 

- Suất đàn hồi khi kéo dài 50% là 0.35 (60)Mpa ( Psi )     

- Suất đàn hồi khi kéo dài 100% là 0.4 (70)Mpa ( Psi ) 

- Độ bền kéo tối đa là :……….0.75 (120)  Mpa ( Psi ) 

- Độ kéo đứt  ……..                           460%    

	Thời gian bảo hành
	5 năm


c) Chất trám trung tính (silicone trung tính):

	Tính năng
	- Áp dụng cho mối liên kết đòi hỏi khả năng kết dính cao giữa khung với tường hoặc giữa kính với khung.

	Cơ tính sau khi lưu hóa
	Độ bền kéo đứt     Mpa             1.26 – 1.43         

Độ giãn tối đa        %                444 - 455

	Thời gian bảo hành
	5 năm


5.13.3.6. Lựa chọn hệ thống gioăng lắp kính:

Hệ thống gioăng lắp kính bên trong, bên ngoài, các khe tiếp hợp giữa các thành phần của khung nhôm, giữa thành phần khung nhôm và kính để đáp ứng các yêu cầu về kín nước, kín khí, cách âm, tăng khả năng gắn kết cơ học giữa các thành phần vật liệu cấu thành hệ thống tường kính khung nhôm, cho phép các giãn nở, chuyển vị mà không dẫn đến hư hại bất kỳ thành phần nào hoặc cả hệ thống.

a) Hệ thống gioăng lắp kính cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:


- Đảm bảo tính bền dưới tác động của tia cực tím, có độ đàn hồi cao cho phép dịch chuyển các khớp nối liên kết.


- Có khả năng duy trì chất lượng đàn hồi, phục hồi biến dạng và chống được các  tác nhân hoá lý.


- Có tính trung tính, không mùi và không phá hủy bề mặt của vật liệu mà nó liên kết.

a) Gioăng:
	GIOĂNG
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	Chủng loại
	Cao su EPDM

	Độ bền kéo đứt
	7,4 ~ 11.52 Mpa

	Tỉ trọng
	từ 0.9 đến 2.0  gcm-³

	Độ giãn dài khi đứt
	400 ~ 410%

	Tiêu chuẩn tham khảo
	ASTM D1418

	Thời gian bảo hành
	5 năm


b) Bu lông ốc vít:

	Linh kiện
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	Bulong ốc vít
	Đạt mác vật liệu SUS 201, 304 

	Chi tiết liên kết nối thanh ngang, thanh đứng
	Sử dụng các profile nhôm định hình chuyên dụng, đồng bộ với hệ thống lựa chọn

	Thời gian bảo hành
	5 năm


5.13.4. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG. 

5.13.4.1 Trình độ chuyên môn của người lắp đặt: 

- Thuê một người lắp đặt có kinh nghiệm đã từng hoàn thành công việc lắp đặt có vật liệu, thiết kế và trong phạm vi công việc tương tự được yêu cầu trong dự án này và được đánh giá là thành công trong việc thực hiện dịch vụ.

5.13.4.2. Trình độ chuyên môn của người chế tạo:

- Đơn vị có kinh nghiệm trong việc sản xuất các hạng mục bằng nhôm tương tự như các hạng mục thể hiện trong dự án này và được đánh giá là thành công trong việc thực hiện dịch vụ, đồng thời có đủ năng lực sản xuất để đáp ứng các hạng mục được yêu cầu.

5.13.4.3. Trách nhiệm: 

- Đảm bảo sử dụng sản phẩm từ một nguồn và từ một nhà sản xuất.

5.13.4.4  Mô hình: 

- Trước khi sản xuất, phải làm mô hình mẫu cho từng hình dạng và hình thức hoàn thiện được yêu cầu để kiểm tra việc lựa chọn thông qua trình mẫu và để thể hiện các hiệu quả về mặt thẩm mỹ cũng như chất lượng của vật liệu và chất lượng thi công. Tái tạo tất cả các vật liệu hoàn thiện xung quanh mô hình mẫu. Dựng mô hình mẫu theo các yêu cầu sau đây, sử dụng vật liệu chính thức sau cùng để làm mẫu.

- Đặt mô hình vào vị trí và thể hiện kích thước hoặc không thể hiện theo hướng dẫn của Quản lý Dự án.

- Thể hiện các ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ được đề xuất và trình độ tay nghề.

- Phải được sự chấp thận của Quản lý dự án về mô hình mẫu trước khi tiến hành sản xuất chính thức.

- Giữ lại và bảo quản mô hình mẫu trong điều kiện tốt trong suốt quá trình thi công, xem như là một tiêu chuẩn để đánh giá công việc hoàn thành.

5.13.4.5 Tay nghề thi công: 

- Việc lắp đặt hoàn tất sẽ làm cho công trình không bị thấm nước và ngăn được ảnh hưởng của thời tiết. Sử dụng các biện pháp để những chuyển dịch của công trình tạo ra từ tác dụng của nhiệt, gió không truyền sang kính.

- Đánh dấu: Sử dụng hợp chất hòa tan để đánh dấu và lau vệ sinh sạch mọi dấu vết khi hoàn thành. Không dùng vôi hoặc nhãn dán. Đánh dấu cố định trên kính an toàn:. Kính an toàn: Không được cắt, gia công hoặc đánh dấu sản xuất cố định.

- Đánh dấu an toàn cho kính: Đánh dấu kính trong trên cửa, mặt bên và các nơi khác có thể bị nhầm tại những vị trí được thể hiện trên bản vẽ và bằng một phương pháp được chấp thuận.

- Vệ sinh và thay thế: Thay thế các kính bị hỏng tại thời điểm hoàn thành. Vệ sinh và đánh bóng bằng tay tất cả các hạng mục bằng kim loại và kính, xóa bỏ dấu tay và dấu lắp đặt, tháo bỏ các lớp bảo vệ và bàn giao trong điều kiện hoàn hảo.

CHƯƠNG 6.7 - CÔNG TÁC CHỐNG THẤM

*****

6.7.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

6.7.1.1. Phạm vi của chương:

Chương này nêu các định nghĩa, thuật ngữ, các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu đối với vật liệu, chuẩn bị thi công, thi công và nghiệm thu công tác chống thấm trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

6.7.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:

Liệt kê các chương và các tài liệu liên quan: Chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại chương này cần áp dụng cùng các chỉ dẫn nêu tại các chương của phần 4 “Công tác bê tông, bê tông cốt thép, gạch đá”.

6.7.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:

Mái bê tông cốt thép: Mái nhà làm bằng bê tông cốt thép với mọi độ dốc. Mái bê tông cốt thép nêu trong tiêu chuẩn này bao gồm các dạng: Mái không có lớp chống nóng - Mái có lớp chống nóng - Mái làm mới.

Sàn khu dùng nước: Sàn bê tông cốt thép ở khu vực có dùng nước như buồng tắm, buồng vệ sinh, khu giặt, khu rửa trong các công trình.

6.7.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:

Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng bao gồm và không hạn chế như sau: 

- TCVN 5718-1993 "Mái và sản phẩm bê tông cốt thép trong công trình xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước".

- TCXD 230-1998 "Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế và thi công".

- TCXD 232-1999 "Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu".

- TCXD 237-1999 "Chống nồm cho nhà ở".

6.7.2. CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

- Các loại vật liệu chống thấm thỏa mãn các điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa nước ta phụ thuộc giải pháp chống thấm được chọn. Các lớp chống thấm được sử dụng trong hạng mục này dành cho bên trong và ngoài nhà như sân thượng, lô gia, tường chắn, khe co giãn và sàn mái bằng đường thoát nước, sàn trong vệ sinh hoặc nơi dễ thấm nước... 
- Yêu cầu nhà thầu cần nghiên cứu kỹ giải pháp thiết kế chống thấm để thi công đúng theo thiết kế và ý đồ của đơn vị thiết kế để áp dụng phù hợp với vật liệu, trong công trình này được sử dụng bao gồm:

+ Vữa chống thấm được sử dụng loại vữa chống thấm 2 thành phần.

+ Màng Bitum khò nóng  .

- Điều kiện cho phép nhà thầu có quyền yêu cầu bên thiết kế chỉ dẫn kỹ cách thực hiện các mối nối của lớp chống thấm hay không. Khi cần, trong các chỉ dẫn kỹ thuật, nêu sự cần thiết phải tiến hành thử nghiệm mẫu trước khi thi công đại trà.

- Yêu cầu các loại vật liệu chống thấm phải có catalô. 

6.7.3. MẶT ĐÓN ĐỂ DÁN HOẶC ĐỂ TRẢI LỚP CHỐNG THẤM

- Các yêu cầu về độ sạch, độ phẳng, sự sẵn sàng để thi công lớp chống thấm: Bề mặt thi công phải được kiểm tra đảm bảo sự chắc chắn, sạch bụi, dầu mỡ và các tạp chất khác. Lau khô nước đọng trên bề mặt do quá trình bảo dưỡng bê tông để lại. Sau đó mài sơ bộ bề mặt và dùng bơm áp lực rửa sạch bề mặt.

- Các yêu cầu về văn bản nghiệm thu công tác chuẩn bị thi công lớp chống thấm.

- Các yêu cầu khi phải thi công các lớp đón lớp chống thấm như sơn bitum nguội, chất lượng của lớp bitum nguội này. Các yêu cầu mặt đón khi lớp chống thấm là các lớp vật liệu hữu cơ như cao su, latex ...

6.7.3.2. Chống thấm sàn mái:

a. Vật liệu sử dụng.

+ Sơn lót bằng bitum gốc dung môi .
+ Màng chống thấm chế tạo sẵn dày 3mm, thi công khò nóng 

b. Quy trình thi công.

- Thi công lớp lót lên bề mặt bê tông khô bằng lu sơn hoặc chổi quét. Mật độ thi công khoảng 0,3 - 0,4 lít/ m2.

- Để cho lớp lót khô hoàn toàn (khoảng 6 giờ ở 300oC), sau đó thi công dán màng chống thấm.

- Dùng đèn khò đốt nóng chảy mặt dưới của tấm màng và đốt nóng phần diện tích bề mặt thi công, sau dó dán phần màng đã khò chảy vào khu vực này, thao tác nhanh các bước để đạt hiệu quả cao.

- Sau khi thi công cuộn màng đầu tiên, tiến hành thi công các cuộn màng kế tiếp với chiều rộng chồng mí 100mm theo biên dọc và 100 mm ở biên ngang.

- Nếu màng sau khi dán có hiện tượng phồng rộp do hơi nóng thì phải tiến hành đâm thủng bằng vật sắc nhọn cho thoát hết khí và tiến hành vá lại bằng tấm màng khác với bề rộng cách vết rách tối thiểu là 100mm.

- Thi công lớp bảo vệ 

Sau khi thi công xong lớp chống thấm ta cần láng vữa dày 30mm hoặc thi công lớp hoàn thiện như trong thiết kế để bảo vệ màng chống thấm không bị rách.

	SẢN PHẨM
	MÔ TẢ
	ĐỊNH MỨC

	Dung môi
	Sơn lót gốc bitum
	0,3 -0,4 lít/m2

(cho 1 lớp lót)

	Màng chống thấm dạng cuộn
	Màng chống thấm dày 3mm thi công khò nóng
	1,13 - 1,15 m2/m2


6.7.3.4. Chống thấm các khu vệ sinh:

a. Vật liêu sử dụng: 

Sử dụng vật liệu chống thấm hai thành phần, gồm polymer lỏng - thành phần A và bột trộn sẵn - thành phần B. Sản phẩm được sản xuất trên cơ sở polymer tổng hợp đặc chọn và xi măng, do vậy sau khi thi công lên bề mặt bê tông có khả năng liên kết rất tốt và không chứa độc tố (sản phẩm tương đương các hãng GPS; Conmik, Sika...)
b. Quy trình thi công:


+Trộn: Định lượng trước thành phần lỏng vào một thùng sạch, cho từ từ thành phần bột vào và khuấy đều bằng máy trộn cánh khuấy có tốc độ thấp (khoảng 600 vòng/phút). Khuấy tối thiểu trong vòng 3 phút để hỗn hợp đạt độ đồng nhất và độ sệt tốt nhất.

+ Thi công lớp Vibalastic thứ nhất trực tiếp lên bề mặt đã vệ sinh sạch (bề mặt thi công có thể ẩm nhưng không đọng nước). Dụng cụ thi công là lu sơn hoặc chổi quét tuỳ theo bề mặt và độ sệt vật liệu. Để tránh ảnh hưởng đến chất lượng, chỉ thi công lớp thứ hai sau khi lớp thứ nhất đã khô hoàn toàn (4 ÷ 6 giờ ở điều kiện nhiệt độ bình thường khoảng 25oC) và lớp thứ 3 sau khi lớp thứ 2 đã khô hoàn toàn.

Lớp thứ hai được quét vuông góc với phương quét lớp thứ nhất.

Lớp thứ ba được quét vuông góc với phương quét lớp thứ hai. 

Phải sử dụng hết hỗn hợp vữa đã trộn trong vòng 70 phút kể từ khi trộn.

- Bảo dưỡng: Để tránh sự khô nhanh nhằm tăng khả năng chống thấm của Vibalastic nên hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và gió, có thể bảo dưỡng bằng bao tải ẩm, tấm plastic, bạt dứa...

- Định mức: Định mức sử dụng cho tường 3 kg/m2/3 lớp.

6.7.3.5. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU LỚP CHỐNG THẤM

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm duy trì đúng cao độ và vị trí của kết cấu trong phạm vi qui ước dung sai được phép của tiêu chuẩn qui định đưa ra bởi chủ trì thiết kế và đơn vị giám sát.

- Kiểm tra tại các vị trí có những giải pháp chống thấm riêng như màng chắn đàn hồi, băng cản nước.

- Kiểm tra tại các vị trí giao nhau giữa kết cấu như giữa tường và sàn, giữa sàn và các kết cấu xuyên qua sàn.

- Nếu lớp chống thấm là vữa hoặc bê tông thì mọi hồ sơ về vữa và bê tông đều phải kiểm tra đầy đủ như thành phần, phụ gia, phương pháp trộn, phương pháp đổ, đầm và làm phẳng mặt. 

- Làm sạch tất cả dụng cụ thiết bị và nơi thi công bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng, khi vật liệu bị đông cứng thì có thể làm sạch bằng cách cạo.

- Khi thi công xong hạng mục cần được bảo vệ theo tiêu chuẩn thích hợp, không được đi lại hoặc thi công các hạng mục liên quan tiếp theo khi vật liệu chưa khô.

6.7.5. CÁC YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG LỚP CHỐNG THẤM

- Mức độ bám dính của lớp chống thấm với lớp nền. Yêu cầu về độ phẳng mặt lớp chống thấm. Sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại các vị trí khe co dãn, khe cấu tạo khác. 

- Chất lượng lớp chống thấm quanh các vật xuyên qua sàn, mái.

- Các yêu cầu về sự không thấm nước của toàn bộ bề mặt chống thấm, sự không đọng vũng giữ nước (giới hạn diện tích đọng nhẹ và thời gian thoát hoặc bốc hơi hết nước).

- Các yêu cầu nghiệm thu trước khi phủ lớp bảo vệ chống thấm.

6.7.6. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU LỚP CHỐNG THẤM

Các yêu cầu về thời điểm kiểm tra, vị trí kiểm tra và phương thức kiểm tra:

- Cách kiểm tra tại các vị trí có những giải pháp chống thấm riêng như màng chắn đàn hồi, băng cản nước.

- Cách kiểm tra tại các vị trí giao nhau giữa kết cấu như giữa tường và sàn, giữa sàn và các kết cấu xuyên qua sàn.

- Yêu cầu kiểm tra nếu lớp chống thấm là vữa hoặc bê tông: Nếu lớp chống thấm là vữa hoặc bê tông thì mọi hồ sơ về vữa và bê tông đều phải kiểm tra đầy đủ như thành phần, phụ gia, phương pháp trộn, phương pháp đổ, đầm và làm phẳng mặt. 

- Các phương pháp bảo dưỡng và quá trình bảo dưỡng. 

- Các yêu cầu về hồ sơ để làm căn cứ nghiệm thu: Sự cần thiết của hồ sơ về vật liệu, về kiểm nghiệm vật liệu, về các phương pháp thi công, về quy trình thao tác được duyệt.

- Các vấn đề về biên bản nghiệm thu các công tác trước khi tiến hành lớp chống thấm. 

- Yêu cầu về cách lập hồ sơ bản vẽ hoàn công.

- Cách soạn thảo biên bản nghiệm thu lớp chống thấm, những chỗ sai hỏng cần khắc phục và biên bản đã khắc phục xong những chỗ còn khuyết tật.

CHƯƠNG 6.8 - CÔNG TÁC CHỐNG NÓNG

*****

6.8.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

6.8.1.1. Phạm vi của chương:
Chương này nêu các định nghĩa, thuật ngữ, các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu đối với vật liệu, chuẩn bị thi công, thi công và nghiệm thu công tác chống nóng trong các công trình xây dựng dân dụng 

6.8.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:
“Chỉ dẫn kỹ thuật” nêu tại chương này cần áp dụng cùng các chỉ dẫn nêu tại các chương của Phần 4. “Công tác bê tông, bê tông cốt thép, gạch đá.”

6.8.1.3. Các định nghĩa:
Các định nghĩa tuân theo quy định chung.
6.8.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:
Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng bao gồm và không hạn chế như sau: 

- TCXDVN 293:2003 "Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế".

- TCVN 5687-1992 "Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế".

- TCVN 4605-1988 "Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế".

- QCVN 02: 2009/BXD "Số liệu điều kiện tự nghiên dùng trong xây dựng".

- TCXD 232 - 1999 "Hệ thống thông gió. điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu".

6.8.2. CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU CHỐNG NÓNG

- Yêu cầu lý lịch sản phẩm, vật liệu ghi trong ca-ta-lô đối với loại vật liệu được chế tạo công nghiệp.

- Yêu cầu khi sử dụng vật liệu tự chế: Phải nêu các yêu cầu về các biên bản thử nghiệm và nêu các tiêu chí chất lượng đã đạt.

- Khi dùng tầng đệm không khí thì xây dưng kê trên mặt hàng gạch, các hàng gạch được xây so le để dễ thông khí. Trên các trụ gạch này đặt các tấm đan be tông dày 4cm tạo thành một lớp sàn che nắng khắp mặt mái. Không làm cản gió thổi qua không gian dưới lớp sàn che nắng này.

- Khi lát lớp gạch lá nem với khoảng cách 4000x4000mm phải để khe cắt nhiệt, kích thước khe cắt nhiệt rộng 20mm sâu 20mm trám kín mạch bằng Bitum.

6.8.3. CÁC YÊU CẦU LỚP NỀN ĐỂ THI CÔNG GẮN LỚP CHỐNG NÓNG

- Các yêu cầu về mặt phẳng gắn kết lớp chống nóng như chất lượng lớp nền, chất lượng bám dính, độ phẳng mặt.

- Các yêu cầu khi phải làm các lớp chuẩn bị để đón lớp chống nóng như mức ngăn nước làm giảm chất lượng chống nóng, mức bám dính, độ phẳng, độ chống ăn mòn.

6.8.4. CÁC YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG LỚP CHỐNG NÓNG
- Các yêu cầu về sự đúng vị trí theo thiết kế.

- Yêu cầu về sử dụng đúng vật liệu vào đúng vị trí.

- Mức ngăn cách nóng theo các yêu cầu (sự cần thiết phải kiểm nghiệm).

- Yêu cầu về chất lượng các lớp phủ bảo vệ lớp chống nóng.

6.8.5. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU

- Các yêu cầu về thời điểm kiểm tra.

- Các yêu cầu về hồ sơ về vật liệu, về các bước thi công trước.

- Cách vẽ bản vẽ hoàn công.

- Các yêu cầu về ghi chép và lưu giữ nhật ký thi công.

- Sự cần thiết của các báo cáo kết quả thử nghiệm các bước trước đã thực hiện.

CHƯƠNG 6.10 : CÔNG TÁC KIM LOẠI

******

I.TỔNG QUÁT
1.Phạm vi công việc
Phần này của chi tiết kỹ thuật mô tả các vật liệu, máy móc, nhân công và hoàn thiện yêu cầu cho tất cả các công việc về kim loại cần thiết để hoàn thành dự án.  

2. Bản vẽ và kích thước

Những bản vẽ cung cấp cho nhà thầu sẽ trình bày việc sắp xếp chung và kích thước của công tác về thép kết cấu. Nói chung, những bản vẽ kết cấu được thực hiện theo tỷ lệ, nhưng không sử dụng kích thước theo tỷ lệ. Nhà thầu kiểm tra tất cả kích thước trên công trường và bảo đảm rằng không có sự sai lệch. Nếu nhận thấy có bất cứ sự không thích hợp nào, báo ngay cho Quản lý thi công. Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện gắn chính xác tất cả các bu lông neo, các tấm thiết bị v.v, cung cấp bởi các nhà thầu khác cho công tác về thép.

4.Tài liệu liên quan
Áp dụng các tiêu chuẩn của Việt Nam liên quan đến nhà sản xuất, chất lượng sản phẩm, chế tạo và thực hiện hoàn thiện các thiết bị kim loại.  

Yêu cầu nhà thầu sử dụng vật liệu xây dựng có chất lượng đáp ứng an toàn trong sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy, an toàn công cộng và những yêu cầu khác trong Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và tất cả các Quy chuẩn và các điều luật Việt Nam.

5. Thông báo và kiểm tra
Thông báo cho Quản lý thi công vào thời điểm bắt đầu công việc tại xưởng hay trên công trường để có thể thực hiện kiểm tra.

6.  Tất cả các vật liệu được chế tạo bao gồm đòn tay cán nguội, bu lông và các phụ kiện được lưu trữ trên các bệ cách mặt đất hay các đồ chống đỡ khác. Vật liệu được giữ không bị bẩn, mỡ hay các tạp chất khác và được lưu trữ ở những chỗ không bị nhiễm nước lên.

II. VẬT LIỆU
Lưu trữ vật liệu
1. Tổng quát 
Tất cả các vật liệu đều là sản phẩm mới với hình dạng chính xác không bị nứt, gỉ sét. Đối với các vật liệu chính, cần cung cấp giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất hoặc mẫu sản phẩm cho kiến trúc sư để được chấp thuận.

1. Thép

Các tấm hay thanh thép ít cacbon, thẳng tuyệt đối không bị vênh và có cùng độ dài trừ những chỗ ghi chú khác. Chúng sẽ được uốn theo hình dạng chính xác như yêu cầu và được giũa phần cuối để tạo các mối nối chính xác.

2. Nhôm
Các bộ phận nhôm được ép đùn cơ khí. Các bu lông và đinh ốc là loại thép không gỉ và là loại đầu chìm phẳng.

Hợp kim nhôm để ép đùn các tấm hay thanh nhôm, v.v phù hợp cho việc xử lý anốt và thi công lớp fluorocarbon.

Các bộ phận kết cấu sẽ có độ dày tối thiểu 2mm và các bộ phận không phải kết cấu có độ dày tối thiểu l,5mm trừ khi có ghi chú khác.

3. Thép không gì 

Các tấm thép không gỉ là loại thép mạ niken cao.

Thép không gỉ phù hợp là loại thép mạ niken và crom cao đối với tất cả các công tác thép bên ngoài với chất lượng được chấp thuận và là loại hoàn thiện láng mịn.

Lá, mảnh, tấm và thanh dẹp sử dụng cho thi công kiến trúc là loại 304, 316 từ hạng A đến hạng D.

III. THI CÔNG

Tất cả các công việc được thực hiện bởi những thợ có kỹ năng và có kinh nghiệm đối với công việc yêu cầu trong phần này.

Cẩn thận tối đa trong các công việc cắt thép để bảo đảm rằng các bộ phận được nối với nhau vừa vặn chính xác trước khi hàn. Sau khi hàn, các bộ phận phải tuân thủ chính xác theo kích thước và không bị cong vênh.

1.Trình bày
Vị trí thép và việc đặt các bộ phận của kết cấu được thực hiện chính xác theo bản vẽ và đáp ứng yêu cầu của Quản lý thi công.

Nhà thầu kiểm tra cẩn thận và chấp thuận sự chính xác của việc gắn các bu lông neo và các chốt ở các móng và bê tông khác trước khi tiến hành lắp ráp thép.

Nếu có sai lệch thì sẽ phải có sự chấp thuận của Quản lý thi công về biện pháp sửa chữa đề xuất trước khi tiến hành công việc.

2. Công tác hàn

Tất cả các công tác hàn được thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Nhà thầu thông báo cho Quản lý thi công trước khi bắt đầu công tác hàn, để thực hiện kiểm tra bề mặt đã chuẩn bị.

Ở những chỗ hai bề mặt sẽ tiếp xúc cố định và được gắn với nhau bằng việc hàn nối tiếp, từng bề mặt được lau sạch để loại bỏ gỉ sét, dầu mỡ v.v... trước khi hàn các mối nối. Chủ yếu là các mối hàn đối tiếp sẽ tăng cường độ của các bộ phận.

Tất cả các thao tác hàn đều đã qua kiểm tra chất lượng bao gồm vị trí các mối hàn đó được yêu cầu để hoàn thành công việc phải phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

Các ký hiệu không rõ ràng về vị trí, loại và phạm vi hàn hay bảo quản mối hàn thì  phải có sự chấp thuận của Quản lý thi công trước khi bắt đầu hàn.

Trong quá trình hàn thì phải tránh các vật liệu dễ cháy, hạn chế các tia lửa bắn ra gây cháy nổ và đảm bảo tuyệt đối công tác phòng chữa cháy trong lúc hàn.

3. Chất lượng các mối hàn
Chất lượng các mối hàn đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam.

4. Công tác cắt
Tất cả công tác cắt phù hợp với yêu cầu của Sở Công nghiệp và đề cập dưới đây:

Công tác cắt được thực hiện bằng cưa hay máy cắt lửa. Công việc cắt sẽ chỉ được phép nếu nhà thầu có thể chứng minh rằng trang thiết bị của họ có thể cắt các cạnh thẳng gọn tuyệt đối.

Tất cả các cạnh hay góc sắc sẽ được giũa sau khi chế tạo và bảo đảm rằng sơn sẽ kết dính với những cạnh này.

Không cho phép duy trì các mối nối không đúng vị trí yêu cầu.

5.Bu lông
Tất cả bu lông phải thẳng và vuông góc với các bộ phận nó gắn vào. Luôn đặt một vòng đệm thon vào bu lông để tránh một bề mặt nghiêng.

Tất cả bu lông và vòng đệm sẽ được mạ trừ khi có ghi chú khác.

Bu lông có ngạnh: Tất cả những bu lông có ngạnh và đai bu lông được chế tạo theo các cỡ và kích thước thể hiện trên các bản vẽ, vật liệu là loại thép phù hợp loại 250. Các ren bu lông theo tiêu chuẩn ISO trừ khi có ghi chú khác.

Bu lông neo, chốt và các thiết bị gắn vào: Bu lông neo sẽ được cung cấp và lắp đặt bởi Nhà thầu thi công. Nhà thầu thép có trách nhiệm cung cấp mẫu, kiểm tra độ chính xác của việc sắp xếp các nhóm bu lông và các tấm gắn thiết bị trước khi thi công. Nhà thầu thép sẽ phải trả chi phí cho những sai sót trong phần này.

6. Đỡ thép
Cung cấp vật liệu đỡ tạm thời khi cần thiết cho đến khi gắn vật liệu đỡ kết cấu cố định. Đặc biệt là cung cấp đỡ góc và thanh giằng dẹt trong khi tiến hành lắp ráp để bảo đảm cho thép được giữ thẳng hàng. Gắn cố định vào các đòn tay, khung tường hay các bộ phận kết cấu khác để không bị võng xuống.

7.Chuẩn bị thép tiếp xúc với bê tông
Thép gắn một phần vào bê tông được sơn để tất cả các phần lộ ra hay được phủ bởi bê tông tối thiểu 10mm được phủ sơn hoàn toàn như ghi chú ở dưới.

Thép được gắn toàn bộ vào bê tông sẽ không được sơn .

8.Chống ăn mòn
Tất cả các công tác kim loại sẽ được thực hiện theo cách thức tránh được các tác động điện phân giữa các kim loại không giống nhau, gỉ sét và các dạng ăn mòn khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong và sau quá trình thực hiện hợp đồng.

Các kim loại có chứa sắt được làm sạch hoàn toàn bằng cách loại bỏ các lớp gỉ sét và trừ khi có ghi chú khác, chúng sẽ được xử lý bằng cách mạ kẽm.

9.Các công việc khác

Kết hợp với các công việc khác đặc biệt là các chi tiết và hạng mục cho các thiết bị máy móc đặt trên mái. Cung cấp và gắn các vật liệu, các bộ phận vào thời điểm đã chấp thuận để đáp ứng với tiến độ chính.

10. Hư hại
Cung cấp tất cả các thiết bị không hư hại cho công trường. Bảo quản tất cả các công việc kim loại hiện hữu, sửa ngay tất cả các hư hại trong công việc hiện hữu và công việc mới và bảo quản trong thời gian thực hiện hợp đồng

11.Hoàn thiện
Hoàn thiện các thiết bị thẳng, chính xác, nhẵn và không bị bất cứ khiếm khuyết như gỉ hay sự biến dạng nào. Tất cả các phần hoàn thiện như đã ghi rõ. Sửa chữa những chỗ thiếu sót theo hướng dẫn.

IV. BẢO VỆ TẠI CÁC GÓC
1.Phạm vi: Tất cả các góc lộ ở tầng hầm.

2.Vật liệu: 

Cung cấp vật liệu như sau:

Sử dụng các góc hình chữ L bằng thép mạ kích thước 50x50 mm dài 1m trừ khi có ghi chú khác trên bản vẽ

Sử dụng đinh thép trừ khi có ghi chú khác

3. Thi công và hoàn thiện
Gắn cố định các góc thép bằng đinh vào tất cả các góc sau khi trát vữa, làm sạch và sơn lót để thi công sơn như ghi rõ trong phần công tác sơn của chi tiết kỹ thuật này.

V. SƠN THÉP

1.Tổng quát 
Các khoản dưới đây liên quan đến tất cả thép kết cấu. Thép được mạ kẽm thuộc vào phần các công tác kim loại.

2. Làm sạch
Thép được làm sạch hoàn toàn. Loại bỏ vẩy bám và bụi bẩn 

Trước khi thi công sơn, nhà thầu bảo đảm các vết bẩn, muối và chất ô nhiễm được loại bỏ. Bề mặt thép phải khô.

3.Công tác Sơn
Hệ thống sơn được cung cấp được chấp thuận Chủ đầu tư và được thi công cả hai bề mặt bên trong và bên ngoài bằng lớp sơn lót và lớp trên cùng.

Hệ thống xịt sơn chân không được sử dụng cho những phần thi công này.

Tham khảo bảng thông số của nhà cung cấp cho các chi tiết thi công khác và các vấn đề về sức khoẻ và an toàn phải được tuân theo.

4.Sửa chữa các khu vực hư hỏng 

Sửa chữa các khu vực bị hư hỏng trong quá trình lắp ráp, vận chuyển hay lắp đặt bằng cách làm sạch hoàn toàn, tẩy nhờn và chà bằng chổi hay cát tới khi gần đạt kim loại trắng. Sau đó thi công hệ thống sơn như trên bằng chổi nếu cần thiết.

VI. CÔNG TÁC MẠ
1.Tổng quát 
Các phần trình bày chi tiết trên bản vẽ được mạ nhúng nóng, không sử dụng mạ điện. Sử dụng phương pháp mạ nhúng nóng trừ khi có ghi chú khác, ở những chỗ không thực hiện mạ nhúng được, phương pháp mạ tương đương phải được sự chấp thuận và được thi công bằng cách xịt mạ kẽm nóng. Không hàn các bộ phận đã mạ trước đó trừ khi bắt buộc. Nếu hàn thì sử dụng phương pháp “mạ nguội” bằng một lớp kẽm giàu  epoxy gốc sơn.

2.Không thi công lại
Không thi công lại trên những vật đã mạ (như cắt, khoan, hàn). Nếu thi công lại thì toàn bộ đồ đó sẽ được mạ lại.

3.Các lỗ bu lông
Các lỗ bu lông ở tất cả các linh kiện phải quá cỡ một chút để dễ dàng lắp ráp.

4.Bảo quản, vận chuyển và lưu trữ cácđồ mạ kẽm
Bảo quản tất cả các đồ mạ để  bảo đảm không bị  hư  hại lớp mạ  kẽm trong khi vận chuyển, lắp ráp hay các công việc khác...

Phải chú ý tới các điều kiện vận chuyển, lưu trữ các đồ mạ để tránh khả năng bị dơ bẩn do lưu trữ ở khu vực ẩm ướt. Một chất ăn mòn là “gỉ trắng” có thể xuất hiện trên các đồ mạ được vận chuyển hay lưu trữ dưới điều kiện ẩm ướt và không thông thoáng.

Trong khi “gỉ trắng” này không thường có hại cho các lớp phủ khác và không đảm bảo được yêu cầu thẩm mỹ đề ra cho công trình.

5.Quá trình mạ

Xử lý trước: Các đồ cần mạ sẽ được làm sạch và làm chảy với điều kiện cho phép thực hiện phản ứng mạ.

Thành phần cấu tạo bể mạ: Kim loại nấu chảy trong phạm vi thi công của bể mạ sẽ chứa không dưới 98% khối lượng kẽm. Bể có chứa thêm các yếu tố tất yếu để đạt được các tính chất đặc biệt.

Các linh kiện ren ốc: Nếu các linh kiện ren ốc được mạ trong các bể mạ thì phải loại bỏ kẽm dư khỏi các đường ren bằng một quá trình như là quay li tâm hoặc quét. Nếu linh kiện ren ốc gắn với các bộ phận gia công khác thì phạm vi loại bỏ kẽm dư khỏi các đường ren dựa theo thỏa thuận giữa người mua và người thực hiện mạ.

6. Hình thức và sự không sai sót
Lớp mạ liên tục, nhẵn mịn và được phân bố bằng phẳng, không bị những thiếu sót có

thể ảnh hưởng đến các mục đích sử dụng của bộ phận.

Lớp phủ không bị các vết phồng giộp, các đầu nhọn, cặn kẽm. Không được phép có những chổ lồi lên và đóng kẽm ảnh hưởng đến mục đích sử dụng của sản phẩm mạ.

Loại bỏ các vết dơ bẩn do lưu trữ ẩm ướt tại nhà máy trước khi xuất xưởng trừ khi có những sắp xếp trước. Độ dày lớp sau xử lý sẽ vượt quá giá trị tối thiểu đã nêu. 

7.Trọng lượng vàđộ dày lớp:
7.1.Trọng lượng lớp:
Trọng lượng lớp sẽ được xác định trên các bề mặt chính theo Các yêu cầu liên quan của bảng 1 và 2. Trong trường hợp mâu thuẫn, phương pháp kiểm tra đã chọn sẽ được chấp thuận đối với cả cả người mua và người mạ.

Nếu một bộ phận có số lượng các độ dày thép khác nhau thì mỗi phạm vi độ dày sẽ được xem như một bộ phận riêng biệt và những giá trị liên quan trong bảng 1 hoặc 2 sẽ được áp dụng một cách phù hợp.

7.2.Độ dày lớp:
Độ dày lớp trên các bề mặt chính không thấp hơn các giá trị nêu trong Bảng 1 hay 2. Nếu một bộ phận có số lượng các độ dày thép khác nhau thì mỗi phạm vi độ dày sẽ được xem như một bộ phận riêng biệt và những giá trị liên quan trong bảng 1 hoặc 2 sẽ được áp dụng một cách phù hợp.

Đối với những bộ phận lớn như thép kết cấu thì được kiểm tra bằng phương pháp nam  châm. Độ dày lớp là trung bình của 10 lần đo thực hiện ngẫu nhiên trong khu vực 20cm2. Độ dày trung bình là trung bình của các giá trị lấy từ ba khu vực kiểm tra riêng biệt (30 lần đo).

Trừ khi có ghi chú khác. Việc đo lường độ dày sẽ được thực hiện tại những vị trí cách các cạnh không ít hơn 10mm. 

8. Sự kết dính của các lớp phủ ngoài
Lớp phủ ngoài sẽ bám chặt trong điều kiện sử  dụng thông thường. Sự liên kết lớp cũng đáp ứng bất cứ yêu cầu phụ nào của chi tiết kỹ thuật.


Các yêu cầu đối với độ dày Lớp và trọng lượng bộ phận không quay li tâm

	Độ dày bộ phận

mm
	Độ dày lớp tối

thiểu (µm)
	Độ dày lớp trung

bình tối thiểu (µm)
	Trọng lượng lớp trung bình tối thiểu(g/m2)

	≤1.5
	35
	45
	320

	>1.5         ≤3
	45
	55
	390

	>3           ≤6
	55
	70
	500

	>6
	70
	85
	600


Ghi chú: 1 g/m2 trọng lượng lớp = 0.14 µm độ dày lớp

Các yêu cầu đối với độ dày lớp và trọng lượng bộ phận không quay li tâm

	Độ dày bộ phận (tất cả các linh kiện) (mm)
	Độ dày lớp tối

thiểu (µm)
	Độ dày lớp trung

bình tối thiểu (µm)
	Trọng lượng lớp trung bình tối thiểu(g/m2)

	<8
	25
	35
	250

	                ≥8
	40
	55
	390


Ghi chú: 1 g/m2 trọng lượng = 0.14 µm độ dày lớp

9.Các bề mặt gối lên nhau hay tiếp xúc
Loại bỏ tất cả dầu, mỡ, sơn hay oxides khỏi bề mặt tiếp xúc trước khi lắp đặt. Những lỗ hổng giữa các bề mặt được đóng kín để tránh kẽm xâm nhập vào trong khi mạ. Bất cứ chỗ nào không thể tránh những lỗ hỗng như vậy thì chúng phải được trám lại bằng cách hàn kín và khu vực gối lên nhau phải được mở lỗ thông với đường kính khoảng 6mm trên mỗi 100cm ở khu vực gối lên nhau.

9.1.Thi công hàn
Có thể sử dụng phương pháp hàn đã được công nhận. Điều quan trọng là nhà cung cấp phải loại bỏ tất cả vảy hàn trước khi giao cho người mạ kẽm.

9.2.Điều kiện bề mặt
Bề mặt thép có ảnh hưởng lên độ dày và hình thức của lớp tráng kẽm phải được làm sạch trước khi nhúng vào kẽm nấu chảy. Nhúng vào axit là phương pháp được đề nghị để làm sạch bề mặt, tuy nhiên cần cẩn thận để tránh nhúng quá mức mà Nếu không thể loại bỏ chất bẩn khỏi bề mặt nhiễm bẩn bằng cách nhúng axit. Dầu, mỡ, sơn và vảy hàn phải được loại bỏ bằng các phương pháp khác trước khi nhúng axit.

VII.KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT
1.Thép kết cấu
Quản lý thi công sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp 3 mẫu thép đã được kiểm tra bởi một cơ quan thử độc lập với chi phí của nhà thầu.

Nếu không qua được các cuộc thử nghiệm này có thể tất cả thép từ nguồn đó bị loại bỏ và Nhà thầu thay thế thép bị loại bỏ bằng thép từ một nguồn đã được chấp thuận.

2.Bu lông và chốt
Quản lý thi công sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp 2 mẫu cho mỗi kích thước và loại bu lông khác nhau đã được kiểm tra bởi một cơ quan thử độc lập với chi phí của nhà thầu. Nếu các bu lông hay chốt lấy từ nhiều nguồn thì Quản lý thi công có thể yêu cầu 2 mẫu đã kiểm tra từ mỗi nguồn cung cấp khác nhau.

Nếu không qua được các cuộc kiểm tra này có thể tất cả bu lông và chốt từ nguồn đó bị loại bỏ và Nhà thầu thay thế bu lông và chốt bị loại bỏ bằng bu lông và chốt từ một nguồn đã được chấp thuận với chi phí của Nhà thầu.

3.Các mối hàn
Việc kiểm tra các mối hàn không bị phá huỷ sẽ được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm trong phương pháp kiểm tra đã lựa chọn trước khi lắp ráp. Các kết quả sẽ được giải thích bởi những người có kinh nghiệm trong việc kiểm tra các thiếu sót ở các mối hàn.

Kỹ sư chọn ngẫu nhiên 5 mối hàn đối tiếp và 2 đường viền để một người kiểm tra mối hàn độc lập được chấp thuận bởi Quản lý dự án kiểm tra và Nhà thầu sẽ chịu chi phí kiểm tra này. Nhà thầu cũng sẽ thực hiện theo một hệ thống hàn và kiểm tra chất lượng đối với tất cả các mối hàn thực hiện theo yêu cầu của Quản lý thi công.

Nếu không qua được các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên hoặc những kết quả kiểm tra cần thiết có thể dẫn tới việc loại bỏ các thiết bị đã hàn hoặc kiểm tra thêm với chi phí của Nhà thầu

4. Công tác sơn
Quản lý thi công sẽ yêu cầu thử độ dày màng khô (DFT) với việc lựa chọn 20 thiết bị của một cơ quan kiểm tra độc lập trong quá trình sơn và khi giao tới công trường với chi phí của Nhà thầu.

Không đáp ứng yêu cầu DFT có thể dẫn tới việc vật liệu đó bị loại bỏ và nhiều cuộc kiểm tra thêm được yêu cầu với chi phí của Nhà thầu.

CHƯƠNG 6.11 - CÁC YÊU CẦU VỀ ĐÀ GIÁO VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI HOÀN THIỆN
*****

6.11.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

6.11.1.1. Phạm vi của chương:
Chương này nêu các định nghĩa, thuật ngữ, các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu đối với sản phẩm, chuẩn bị thi công, thi công và nghiệm thu giàn giáo và an toàn lao động khi hoàn thiện trong các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

6.11.1.2. Các chương và tài liệu liên quan:
- “Chỉ dẫn kỹ thuật” có liên quan đến nội dung của chương này: Chương 6.4 - 6.11. 

- Các tài liệu liên quan như: Quy định, định mức, chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt. 

6.11.1.3. Các định nghĩa:
- Dàn giáo: Một hệ thống kết cấu tạm thời đặt trên nền vững hoặc có thể treo, neo, tựa vào công trình để tạo ra nơi làm việc cho công nhân tại các vị trí cao so với mặt đất hay mặt sàn cố định.

- Dàn giáo trụ và giá đỡ công son di động: Hệ dàn giáo có các trụ đứng, ván sàn và giá đỡ sàn công tác có thể di chuyển trên trụ đứng.

- Dàn giáo dầm công son: Dàn giáo có sàn công tác đặt trên các thanh dầm công son tư trong tường hoặc trên mái nhà.đầu phía trên được neo chặt vào công trình hay kết cấu.

- Dàn giáo dầm treo: Sàn công tác đặt trên hai thanh dầm, được trao bằng các dây cáp.

- Dàn giáo chân vuông: Dàn giáo có chân đỡ là các khung gỗ dạng hình vuông, trên đỡ sàn công tác chịu tải trọng nhẹ và trung bình.

- Dàn giáo cột chống độc lập: Dàn giáo đặt trên nền bằng nhiều khung hàng cột chống. Loại giáo này đứng độc lập, không tựa vào công trình bao gồm các cột đỡ, dầm dọc, dầm ngang và các thanh giằng chéo.

- Dàn giáo cột chống đơn: Sàn công tác đặt trên các dầm ngang có đầu phía ngoài đặt trên các dầm dọc liên kết với hàng cột hay thanh đứng đơn. Đầu bên trong của dầm ngang đặt neo vào trong hoặc lên tường nhà.

- Dàn giáo hệ khung dỡ kiểu thước thợ: Dàn giáo gồm các khung gỗ hoặc kim loại đỡ sàn công tác.

- Dàn giáo kiểu thang lắp công son: Dàn giáo chịu tải trọng nhẹ, sàn công tác đặt trên các dầm công son liên kết với các thang độc lập hoặc nối dài

- Dàn giáo di động đẩy tay: Dàn gíao được đặt trên các bánh xe và chỉ di chuyển khi đẩy hoặc kéo.

- Ngoài ra còn các kiểu dàn giáo: Dàn giáo khung thép ống chế tạo sẵn; Dàn giáo kiểu chân ngựa; Dàn giáo và tổ hợp dàn giáo thép ống và bộ nối; Dàn giáo treo móc nối tiếp; Dàn giáo treo nhiều điểm; Dàn giáo treo nhiều tầng.

6.11.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:
Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng bao gồm nhưng không hạn chế: 

- Quy chuẩn xây dựng, chương 17. 

- TCVN 5308-1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng”. 

- TCVN 6052-1995 “Dàn giáo thép”. 

- TCXDVN 296: 2004 “Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn”.

6.11.2. CÁC YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG DÀN GIÁO NHẰM ĐỦ CHỊU LỰC VÀ ỔN ĐỊNH KHI SỬ DỤNG

- Yêu cầu cho sự lựa chọn đúng loại dàn giáo cho việc sử dụng đúng yêu cầu, đúng vị trí, đúng chủng loại: Kiểm tra chất lượng vật liệu chế tạo dàn giáo bằng cách xác định nguồn gốc đầu vào của cơ sở sản xuất hoặc tiến hành thử nghiệm cơ tính vật liệu. Kiểm tra chất lượng bên ngoài của các chi tiết chế tạo dàn giáo bằng mắt thường. Kiểm tra các kích thước hình học băng các dụng cụ đo chuyên dùng có độ chính xác 0,1mm.

- Những yêu cầu về chất lượng dàn giáo còn được phép sử dụng: Dàn giáo còn đủ cứng vũng, chịu được tải trọng thử quy định tại điều 4.5 trong TCVN 6052-1995. 

- Tải trọng được phép chất lên dàn giáo phù hợp với điều kiện thi công thực tế và quy định về mức cụ thể của dàn giáo còn được sử dụng: Điều 4.5 trong TCVN 6052-1995 “Dàn giáo thép”.Tải trọng được phép chất lên dàn giáo là 2000N/m2 sàn công tác.

6.11.3. CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DÀN GIÁO
- Các yêu cầu về thời tiết khi sử dụng dàn giáo.

- Các điều kiện về môi trường.

- Yêu cầu về sự tuân thủ các quy định về trình tự dựng và tháo.

- Các quy định kiểm tra trước khi cho người lên dàn giáo.

- Các quy định về rào chắn và lan can bảo vệ. 

- Các quy định về không gian thao tác trên dàn giáo (trên và dưới).

- Các quy định về dựng và tháo dàn giáo trong những điều kiện đặc biệt như tình trạng khẩn cấp, tình trạng có khả năng bị cản trở vì dây điện, môi trường có hóa chất xâm thực mạnh.

- Các yêu cầu về nền để đỡ dàn giáo.

- Các quy định về sàn công tác.

- Các quy định về lan can bảo vệ người thao tác và di chuyển trên dàn giáo.

- Các quy định về chỉ giới an toàn trên và dưới dàn giáo.

6.11.4. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU DÀN GIÁO TRƯỚC KHI THI CÔNG

- Yêu cầu về sự được phép sử dụng dàn giáo: Sự cần thiết, cơ sở an toàn, phạm vi sử dụng...

- Biện pháp thi công hoàn thiện trong đó có tính toán và thiết kế chi tiết dàn giáo. 

- Biện pháp thi công này phải được chủ đầu tư phê duyệt bằng văn bản.

- Yêu cầu kiểm tra lần cuối của chủ đầu tư và điều kiện ra lệnh được sử dụng.

- Quy trình theo dõi và điều chỉnh biện pháp an toàn.

6.11.5. CÁC YÊU CẦU VỀ MÔI TRƯỜNG THI CÔNG HOÀN THIỆN

- Quy định về không gian cho từng công tác hoàn thiện trên từng công trình, từng hạng mục công trình.

- Các điều kiện mức ô nhiễm tối đa được phép.

- Điều kiện về sự thông thoáng.

- Điều kiện tốc độ gió tối thiểu.

- Điều kiện không có chất sẽ kết hợp với khí thải, khí bốc hơi, bụi làm hại sức khỏe công nhân và người chung quanh.

- Điều kiện tái lập tình trạng ổn định của môi trường.

6.11.6. CÁC BIỆN PHÁP THÔNG GIÓ, LÀM TAN NHANH MÔI TRƯỜNG NHIỄM KHÍ CÓ HẠI, BỤI HẠI KHI THI CÔNG HOÀN THIỆN

Quy định về tốc độ tái tạo không gian với mức thải khí hại cần thiết.

6.11.7. QUY ĐỊNH VỀ RÀO CHẮN KHÔNG GIAN BỊ KHÍ BỐC HƠI ẢNH HƯỞNG
- Các biện pháp rào chắn, ngăn qua lại của không gian nhiễm bẩn khi thi công hoàn thiện.

- Các quy định khác liên quan đến an toàn và môi trường.


PHẦN 7: THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG 7.1 - HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC

*****

7.1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

7.1.1.1. Phạm vi

Phạm vi của chương: Các chỉ dẫn kỹ thuật trong chương này liên quan đến việc cung cấp, thi công, nghiệm thu đối với hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình, bao gồm hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống xử lý nước thải cục bộ cho công trình.

- Quy hoạch tổng mặt bằng đã được phê duyệt

- Nguồn nước cấp được lấy từ mạng cấp nước thành phố

- Nước mưa được thoát vào hệ thống ống chung và được dẫn vào hệ thống troát nước mưa của thành phố.

- Nước thải sinh hoạt, sau khi được xử lý sơ bộ tại bể phốt rồi thoát vào hệ thống thoát nước chung của thành phố.

- Vật liệu lựa chọn áp dụng cho hệ thống cấp thoát nước phải được tính toán đảm bảo độ bền, dễ lắp đặt, thay thế và phù hợp với công trình.

- Ngòai ra các hạng mục của hệ thống cấp thoát nước phải được tính toán, lựa chọn vị trí thích hợp, tính mỹ quan của toàn bộ công trình.

7.1.1.2. Các chương và tài liệu liên quan

- Các phần, chương, mục của bản chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan đến chương này: Phần 1 Các yêu cầu chung, Phần 6 Công tác hoàn thiện, .. và các tài liệu khác có liên quan.

7.1.1.3. Các thuật ngữ và định nghĩa

- Lắp đặt nổi

- Lắp đặt ngầm

7.1.2. YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ

7.1.2.1. Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị

- Yêu cầu chung đối với nguồn cung cấp vật tư, thiết bị cho công trình về chủng loại, phẩm chất, hồ sơ đi kèm, biên bản thử nghiệm: Các tài liệu về các loại đường ống cấp, thoát nước (ống nhựa,..); Các tài liệu về máy bơm (Grundfos, Nocchi, Pentax ...) ứng với tiêu chuẩn ISO 9001. Các tài liệu về thiết bị vệ sinh, thiết bị đun nước nóng (Ariston, Inax, Vigracela ...).

- Quy định về việc dán nhãn và đánh dấu các vật tư, thiết bị sử dụng cho hệ thống cấp thoát nước.

- Yêu cầu đối với nhà cung cấp vật tư, thiết bị; việc xét duyệt của chủ đầu tư.

- Quy định về việc nghiệm thu vật tư, thiết bị; thay thế những vật tư, thiết bị không đạt yêu cầu.

- Yêu cầu đối với các vật tư, thiết bị đặc biệt: Các thiết bị trong khu vực nấu nướng, chuẩn bị thức ăn phải phù hợp với các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe v.v.....

- Quy định về các vật tư, thiết bị không được phép sử dụng: Đối với đường ống nước ăn không được phép sử dụng ống nhựa tái sinh.

7.1.2.2. Ống và phụ kiện bằng nhựa tổng hợp PP-R

- Tuyến ống vào bể chứa: Ống nhựa tổng hợp HDPE chịu áp lực >=8 Bar.

- Tuyến bơm lên bể mái: Ống nhựa tổng hợp PP-R chịu áp lực >=8 Bar.

- Tuyến cấp xuống trong nhà: Ống nhựa tổng hợp PP-R chịu áp lực >=8 Bar.

- Tuyến cấp nước nóng: Ống nhựa tổng hợp PP-R chuyên dụng chịu áp lực >=16 Bar.

- Thoát nước mái: Ống nhựa UPVC hoặc PVC Class 2 trở lên.
- Thông hơi: Ống nhựa UPVC hoặc PVC Class 2 trở lên..

- Thoát nước sinh hoạt: Ống nhựa UPVC hoặc PVC Class 2 trở lên.

- Tất cả các giải pháp kỹ thuật về hệ thống cấp thoát nước đã được thể hiện trong bản vẽ thiết kế và thuyết minh thiết kế kỹ thuật.

- Khi thi công cần nghiên cứu kỹ các bản vẽ thiết kế để đưa ra các biện pháp thi công, nếu có khác biệt, khó khăn giữa thực tế và thiết kế, nhà thầu thi công và chủ đầu tư phải thông báo cho đơn vị thiết kế biết để cùng có biện pháp giải quyết.

- Khi thi công đường ống cần căn cứ thực tế để gia công.

- Tất cả những nơi có đường ống đi qua tường, dầm, sàn ... phải để lỗ chờ theo kích thước quy định.

- Đối với cấp thoát nước trong nhà: đường ống kỹ thuật đi trong kho, dưới trần giả và trong khu vệ sinh cần chú ý độ dốc thiết kế tránh rò rỉ.

- Sau khi thi công xong cần thử áp lực theo quy định mới được thi công trần giả, hộp kỹ thuật.

7.1.2.3. Van hệ thống cấp nước thường các loại 

- Các loại van sử dụng cho công trình: Van khóa, van điều chỉnh, van xả cặn, van giảm áp,.. phải có xuất xứ cụ thể.

- Yêu cầu kỹ thuật đối với từng loại van:

+ Các loại van đặt trên đường ống nước lạnh, phải có đệm nắp van bằng đai cao su hoặc chất dẻo côn trên đường ống nước nóng có nhiệt độ dưới 180oC và trên đường ống dẫn hơi áp suất thấp đệm bằng Emonite hoặc tấm cao su chịu nhiệt Các van dùng cho hơi áp suất cao, Cần phải có nút xoay kim loại rà khít.

+ Vòng và đĩa của van, cũng như nút xoay của nút van thẳng cần mài nhẵn. Đường trục trên mặt vuông của nút van di động và trục của van điều chỉnh cần phải ứng với hướng chuyển động của nước trong ống.

+ Nắp bịt ở khóa, van và vòi cần phải lèn kín. Vòng đệm của nắp bịt sau khi lèn cần phải nằm trong lỗ ở độ sâu sao cho sau đó đảm bảo xiết chặt được nắp bịt. Sau khi nắp bịt đã được xiết chặt, việc vặn trụ van hay xoay nút van phải được dễ dàng. Vật liệu lèn nắp bịt của khóa, van, vòi khi nước có nhiệt độ dưới 100oC dùng sợi vải, gai đay (đối với nước nóng lèn khô). Khi nhiệt độ cao hơn 100oC dùng Amiăng hay Flo dẻo.

+ Thiết bị van khóa đặt trên đường ống cấp nước nóng có nhiệt độ tới 140oC phải đặt đệm bằnh cao su chịu nhiệt hay bằng Phíp.

+ Van, vòi, trục di động và khóa van xoay dùng để ghép với phụ tùng ống hoặc dùng trực tiếp vào việc lắp đặt hệ thống cấp nhiệt, cấp nước nóng lạnh cần được thử bằng thủy lực với áp suất 10daN/cm2 hay thử bằng khí nén với áp suất 1,5daN/cm2.

+ Thời gian thử bằng máy thủy lực kéo dài từ 1-2 phút, thử bằng khí nén là 0,5 phút. Trong khi thử, áp suất chỉ trên áp kế không được giảm.

7.1.2.4. Van giảm áp

Van giảm áp được lắp ở những vị trí được thể hiện trên bản vẽ

	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	Đặc điểm
	Là loại giảm áp màng, có thể thay thế được lõi giảm áp, phù hợp theo tiêu chuẩn EN 1567

	Thân van
	+ Đường kính ≥ 65mm bằng gang.

+ Đường kính ≤ 50mm bằng hợp kim đồng.

	Pitton
	Hợp kim khử kẽm chống ăn mòn

	Nhiệt độ điều chỉnh
	Van nước nóng từ: 2-80oC

Van nước lạnh từ: 2-40oC

	Áp suất lớn nhất 
	>=25 Kgf/cm2

	Áp suất điều chỉnh 
	2-6 Kgf/cm2

	Đồng hồ đo áp
	Thép không gỉ

	Kiểu lắp đặt
	Theo phương thẳng đứng hoặc ngang

	Liên kết
	Ren nếu đường kính <=50mm, liên kết bích nến đường kính >=65mm

	Lò xo
	Thép không gỉ

	Tiêu chuẩn
	DIN, EN 1567,DVGW,WRAS,KIWA


7.1.2.5. Bê tông, vữa sử dụng cho hệ thống cấp thoát nước

- Độ lệch cho phép về kích thước kết cấu xây dựng trong quá trình thi công hệ thống kỹ thuật vệ sinh bằng phương pháp công nghiệp hóa, không được vượt qua các chỉ số quy định.

- Trước khi lắp đặt các thiết bị vệ sinh và thiết bị trong công trình càn phải: Hoàn thiện sàn thô giữa các tầng (tường và vách ngăn trên đó sẽ lắp đặt các thiết bị vệ sinh).

- Hoàn thiện móng, mặt bằng đặt nồi hơi, máy bơm và thiết bị kỹ thuật vệ sinh khác.

- Đào các rãnh thoát nước từ công trình đến giếng ga đầu tiên, hoàn thiện các giếng ga có máng thu nước.

- Hoàn thiện các gối bê tông dưới các tuyến ống chính bằng gang dặt trong các rãnh dưới nền công trình và trong các hầm kỹ thuật, gối phải có rãnh nhỏ để định vị đường ống.

- Dùng sơn khó mờ để đánh dấu những cao trình bổ sung trên các tường bên trong và các phòng bằng cao trình thiết kế sàn hoàn thiện cộng thêm 500mm. Cao trình được đánh dấu dưới dạng khối mầu đúng kích thước 13,5mm; mép trên của dấu phai tơpng ứng với cao trình

- Hoàn thiện sàn (hoặc các công việc chuẩn bị tương tự) tại các chỗ đặt thiết bị đun trên bệ.

- Trát xong mặt tường và trát vữa dưới các thiết bị đun ở nhữnh nơi đặt ống trong tường và trong sàn giữa các tầng.

- Lắp xong kính cử sổ và tường bao.

- Chuẩn bị thiết bị thiết bị nâng, mặt bằng chứa vật liệu trong vùng hoạt động của thiết bị nâng.

- Kích thước lỗ và rãnh để đặt ống trong nhà phải tuên thủ theo thiết kế.

- Trong các phòng có lớp trát hay lớp ốp mặt thì ở những chỗ đặt thiêt bị đun, thiết bị vệ sinh, đường ống và thiết bị phải được đặt trước khi hoàn thiện. Bề mặt của lớp trát, ốp mặt những chỗ nói trên phải phẳng với lớp trát hay ốp mặt của tường hay vách ngăn tương ứng.

- Chân và tường mặt sau của các thiết bị phải được hoàn thiện và quét sơn sau khi lắp xong đai giữ.

- Khi thi công xây dựng xen kẽ với lắp đặt thiết bị WC phải tiến hành theo trình tự:

+ Thi công lớp lót sàn, trát vữa trần và tường.

+ Xây gối đỡ để đặt phễu thu nước.

+ Đặt ống và các giá đỡ.

+ Thử áp lực các đường ống.

+ Chống thấm cho sàn khu vê sinh.

+ Quét lớp lót tường hay gạch ốp men tường, hoàn thiện mặt sàn.

+ Đặt giá đỡ dưới chậu rửa và các móc giữ bình xả nước.

+ Quét vôi hoặc sơn lần đầu cho tường và trần, ốp gạch cho tường.

+ Lắp đặt chậu rửa, chậu xí và bình xả chậu xí.

+ Quét sơn tường, trần nhà lần thứ hai.

+ Lắp đặt vòi lấy nước (trước khi đưa công trình sử dụng),

+ Sau khi lắp đặt đường ống, điều chỉnh ống phải chèn cẩn thận các lỗ trên sàn, tường và vách ngăn.

+Thành rãnh đặt ống ngầm ở tường ngoài cần phải trát vữa trước khi đặt ống, rãnh của tường nhà không nhất thiết phải trát vữa trước.

7.1.2.6. Vật liệu nối ống và mối nối

- Nối các chi tiết và phụ tùng ống thép phải thực hiện bằng ren hoặc hàn

- Măng sông dùng để nối ở chỗ có đai hãm cần phai cắt vát một mặt.

- Nói ống dẫn nước và hơi nước bằng ren phải dùng ren hình trụ hoặc ren hình côn. Ren trên những ống mỏng phải thực hiện bằng vân khía

- Các chi tiết cấu tạo từ ống cần phải làm sạch gờ mép bên trong và bên ngoài, đầu ống để hàn hay tiện ren phải cắt vuông góc với trục của ống. Ren phải đảm bảo chất lượng. Không được phép nối phần ren hỏng hay ren không đảm bảo chất lượng và nối dài quá 10% phần công tác của mối nối.

7.1.3. YÊU CẦU LẮP ĐẶT

7.1.3.1. Yêu cầu chung

Tuân thủ TCVN 4519:1988: Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và cônh trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

7.1.3.2. Phạm vi công việc của nhà thầu thi công lắp đặt

Khi lắp đặt hệ thống trang thiết bị công trình cần phải đảm bảo các chỉ tiêu chung của công trình như cách âm, cách rung cách nhiệt.

- Trước khi thi công đơn vị thi công phải khảo sát hiện trường bao gồm:

+ Các công việc liên quan đến phần hạ ngầm của các đường ống cấp thoát nước.

+ Mặt bằng thi công các hạng mục chính của hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình.

+ Các công viêc liên quan đến việc đấu nối với hệ thống cấp thoát nước chung của khu vực xung quanh.

+ Các công tác kháo sát cần thiét khác để phục vụ việc thi công hệ thống cấp thoát nước.

- Lập thiết kế chi tiết bản vẽ biện pháp thi công theo đúng các yêu cầu của thiết kế đã đựoc phê duyệt.

- Công tác lắp đặt: 

+ Lắp đặt tất cả các hạng mục theo thiết kế được phê duyệt của chủ đầu tư;

+ Phối hợp lắp đặt với các đơn vị khác;

+ Phối hợp lắp đặt với thiết kế kiến trúc, kết cấu và xây dựng công trình;

+ Phối hợp các hệ thống dịch vụ trên công trường.

- Công tác nghiệm thu:

+ Nghiệm thu vật tư, thiết bị trước khi lắp đặt;

+ Nghiệm thu công việc thi công lắp đặt;

+ Nghiệm thu lắp đặt thiết bị;

+ Nghiệm thu chạy thử không tải, có tải và chứng nhận theo yêu cầu lắp đặt hoàn thiện.

- Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng:

+ Các biên bản nghiệm thu;

+ Bản vẽ hoàn công;

+ Các chứng chỉ của vật tư, thiết bị;

+ Các kết quả thí nghiệm, kiểm định ...

- Bảo hành theo thời gian quy định.

7.1.3.3. Phối hợp với các nhà thầu liên quan 

a. Quy định sự phối hợp với các nhà thầu liên quan để việc thi công nhịp nhàng, không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến các phần công trình đã thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ. 

b. Quy định sự phối hợp của nhà thầu thi công phần cấp thoát nước với các nhà thầu liên quan: nhà thầu xây dựng, nhà thầu cơ khí, nhà thầu điện, nhà thầu phòng cháy chữa cháy.

c. Quy định trách nhiệm khi phối hợp trong đó liệt kê các công việc cụ thể cho nhà thầu thi công phần cấp thoát nước, sự phối hợp với các nhà thầu: Các công việc của nhà thầu thi công phần cấp thoát nước sẽ thực hiện và phối hợp với các nhà thầu khác như sau:

- Công việc phối hợp thực hiện với nhà thầu xây dựng:

+ Tạo lỗ cho các hạng mục theo yêu cầu lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. Trước khi tiến hành tạo lỗ đi qua các cấu kiện xây dựng như dầm, sàn, cột...., bản vẽ của nhà thầu cấp thoát nước phải được các kỹ sư kết cấu của tư vấn thiết kế chấp thuận;

+ Các phần đi ngầm dưới nền như đường ống cấp thoát cho bể phốt, bể ngầm;

+ Phối hợp bố trí các cửa thăm của hệ thống cấp thoát nước theo yêu cầu trên công trường;

+ Ngắt và bịt các hệ thống cấp thoát nước hiện có không dùng đến;

+ Cung cấp màng ngăn nước hoặc các vật liệu xây dựng chống thấm ở những nơi được yêu cầu.

- Công việc phối hợp thực hiện với nhà thầu điện: Đi dây điều khiển/dây điện và lắp đặt đến tất cả các thiết bị cấp nước từ tủ điều khiển/cầu dao cách ly ở những nơi cần thiết. 

- Công việc phối hợp thực hiện với nhà thầu phòng cháy chữa cháy: Cấp nước cho bể chứa nước cứu hỏa.

7.1.3.4. Thi công lắp đặt

a. Yêu cầu chung

Khi thi công phải có yêu cầu kỹ thuật chung đối với việc thi công hệ thống cấp thoát nước. Bao gồm:

- Trình độ công nhân phải có tay nghề cao.

- Độ sai lệch kích thước trong khi gia công phụ tùng đường ống so với kích thước quy định không được vượt quá 2mm.

- Kích thước đường ống phải đảm bảo kỹ thuật của nhà cung cấp.

- Đánh dấu phụ tùng và đường ống trước khi lắp đặt.

- Đánh dấu vị trí lắp đặt van và các thiết bị.

- Bảo vệ đường ống, phụ kiện và công trình khi thi công lắp đặt và vận hành.

- Làm sạch bề mặt và hoàn trả nguyên trạng bề mặt sau khi công.

- Lắp đặt hệ thống van chống nước va để đảm bảo an toàn cho hệ thống bơm và các thiết bị cũng như đường ống cấp, thoát nước.

- Các cách lắp đặt không được phép sử dụng.

- Khi thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước để không làm ảnh hưởng vệ sinh đến lương thực, thực phẩm.

b. Thi công đào ngầm 

- Yêu cầu đối với việc thi công đào ngầm: Trong thi công xây dựng hệ thống cấp thoát nước, các phần việc liên quan đến công tác đào ngầm thì tham chiếu đến các mục về công tác đào ngầm ở các chương, mục liên quan. Công tác đào ngầm của hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình bao gồm (nhưng không giới hạn) các công tác sau: Đào ngầm, cốt pha chống, đỡ ống trong nền đất không ổn định, vật liệu lót ống, lớp chèn và lớp phủ ống, san lấp ống, hoàn trả các bề mặt, mang đất thừa đổ đi.

c. Thi công tạo lỗ ở các cấu kiện, kết cấu xây dựng

- Tạo lỗ trước khi thi công các cấu kiện kiện khác của công trình. 

- Sau khi lắp đặt đường ống điều chỉnh ống phải chèn cẩn thận các lỗ trên sàn, tường và vách ngăn.

d. Thi công mối nối 

- Các vị trí nối phải kín nước không rò rỉ, bề mặt trong của các mối nối ống phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Không được khoan hay ren để nối ống trên thành của các đường ống thoát nước hoặc thông hơi; không được nối đường dẫn chất thải vào miệng cút hoặc miệng bát của bệ xí hoặc thiết bị thoát nước tương tự.

- Các mối nối có ren (IPS), mối nối đường ống thoát nước và ống cống bằng nhựa sử dụng các đệm kín đàn hồi, mối nối ren thoát nước làm bằng gang đúc, mối hàn đồng, bạc cho các mối nối liên kết hàn và gia công chịu áp lực, kim loại hàn bằng đồng; các khớp nối bằng nhựa PP, quy trình mối hàn nhiệt của đường ống và các khớp nối bằng nhựa chịu nhiệt dụng cụ dùng nối cút đồng chữ T kiểu cơ khí, mối nối cơ khí kiểu có đường rãnh.

e. Thi công hệ thống cấp nước lạnh

- Khi thi công hệ thống cấp nước lạnh bên trong nhà và công trình: Bao gồm các công tác như đặt ống, cắt ống, lắp ống, nối ống, bịt ống bảo vệ ống.

+ Định vị và neo đỡ ống;

+ Thi công các vị trí đi qua tường, trần, mái;

+ Lắp đặt các thiết bị ngăn dòng chảy ngược;

+ Đấu nối với đường ống cấp nước chung hiện có;

+ Lắp đặt các thiết bị trên đường ống như van các loại;

+ Lắp đặt máy bơm cấp nước, bình tích áp v.v...;

+ Lắp đặt các loại bể chứa, bồn chứa;

+ Lắp đặt các thiết bị đo.

- Khi thi công hệ thống cấp nước lạnh phải áp dụng các tiêu chuẩn như:

+ Tiêu chuẩn về hệ thống cấp nước bên trong nhà và công trình như: bơm nước ly tâm; bồn chứa nước bằng thép không gỉ; chống nước va; thiết bị chống dòng chảy ngược.

f. Thi công hệ thống cấp nước nóng

- Công việc và trình tự thi công lắp đặt hệ thống cấp nước nóng:

+ Thi công đường ống và phụ tùng: Bao gồm các công tác như đặt ống, cắt ống, lắp ống, nối ống, bịt ống, bảo vệ ống.

+ Định vị và neo đỡ ống.

+ Thi công các vị trí đi qua tường, trần, mái.

+ Lắp đặt các thiết bị ngăn dòng chẩy ngược.

+ Lắp đặt các thiết bị trên đường ống như van các loại.

+ Lắp đặt các loại bình nước nóng và phụ kiện.

+ Lắp đặt các thiết bị đo.

- Khi thi công hệ thống cấp nước nóng bên trong nhà và công trình phải đạt được sự phù hợp của các vật liệu, các phụ tùng và thiết bị đã sử dụng vớithiết kế và các yêu cầu của quy phạm hiện hành; Độ chính xác của độ dốc, độ vững chắc của các đường ống và thiết bị; Hiện tượng rò rỉ nước ở các đường ống, sự làm việc của thiết bị đun nước nóng, các trạm bơm, các phụ tùng và các dụng cụ đo, kiểm tra máy bơm khi có tải.

g. Thi công lắp đặt hệ thống đường ống vệ sinh

- Các công việc và trình tự thi công lắp đặt đường ống vệ sinh. Thi công lắp đặt hệ thống đường ống vệ sinh bên trong nhà và công trình bao gồm, nhưng không hạn chế, các công tác sau:

+ Thi công đường ống và phụ tùng: Bao gồm các công tác như đặt ống, cắt ống, lắp ống, nối ống, bảo vệ ống;

+ Lắp đặt ống thông hơi;

+ Lắp đặt ống thoát phân, nước thải, ống chậu tiểu;

+ Thi công các vị trí đi qua tường, trần, mái;

+ Lắp đặt các giá đỡ, các khớp giãn nở;

+ Lắp đặt các phễu thu, nắp đậy;

+ Lắp đặt khuỷu ống, xi phông;

+ Thi công lỗ thông hơi xuyên sàn.

- Tiêu chuẩn áp dụng: Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình; ống sành thoát nước và phụ tùng; chống nước va; lắp đặt ống nhựa ABS.

h. Thi công lắp đặt hệ thống thoát nước mưa

- Các công việc và trình tự thi công lắp đặt hệ thống thoát nước mưa. Thi công lắp đặt hệ thống thoát nước mưa bao gồm, nhưng không hạn chế, các công tác sau:

+ Thi công đường ống và phụ tùng: Bao gồm các công tác như đặt ống, cắt ống, lắp ống, nối ống, bảo vệ ống;

+ Lắp đặt ống đứng thoát nước mưa;

+ Lắp đặt các máng thu nước mưa;

+ Lắp đặt cửa thăm;

+ Lắp đặt ghi thoát nước và thu nước sàn, mái;

+ Thi công rãnh thoát nước mưa.

- Trong mỗi công tác nêu trên nêu rõ yêu cầu phải đạt được của mỗi công tác

- Tiêu chuẩn áp dụng: Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình, ống sành thoát nước và phụ tùng; chống nước va; lắp đặt ống nhựa.

i. Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh và vòi

- Các công việc và trình tự thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh. Thi công lắp đặt hệ thống thiết bị vệ sinh bên trong nhà và công trình bao gồm, nhưng không hạn chế, các công tác sau:

+ Lắp đặt xí;

+ Lắp đặt tiểu treo;

+ Các thiết bị vệ sinh: Chậu rửa, máy sấy khô, vòi hoa sen. 

- Trong mỗi công tác nêu trên nêu rõ yêu cầu phải đạt được của mỗi công tác.

- Tiêu chuẩn áp dụng: Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình; sản phẩm sứ vệ sinh; ký hiệu quy ước trang thiết bị vệ sinh.

j. Công tác sơn

Sơn cho các loại vật liệu khác nhau của hệ thống cấp thoát nước. Trong quy định về sơn, tối thiểu phải có tiêu chuẩn về hệ sơn, màu sơn, quy trình sơn cho các loại vật liệu khác nhau: Van và phụ tùng bằng kim loại, sơn ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống gang v.v...

k. Đảm bảo an toàn trong thi công

- Công tác bảo đảm an toàn trong thi công, bao gồm an toàn điện, an toàn trên cao, an toàn sử dụng thiết bị cắt,...

- Các bên tham gia dự án phải tuân theo các quy định hiện hành.

7.1.4. KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM

- Quy trình kiểm tra và thử nghiệm hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình, bao gồm:

7.1.4.1. Trình tự tiến hành kiểm tra 

Các bước kiểm tra hệ thống cấp thoát nước bao gồm, nhưng không hạn chế, những nội dung sau:

- Sự phù hợp của các vật liệu, các phụ tùng và thiết bị đã sử dụng với thiết kế và các yêu cầu của quy phạm hiện hành.

- Độ chính xác của độ dốc, độ vững chắc của các đường ống và thiết bị.

- Các nội dung khác phù hợp với bản vẽ thi công và thuyết minh kèm theo; Những sửa đổi về thiết kế khi thi công tại hiện trường.

7.1.4.2. Quy trình thử nghiệm

Các bước tiến hành thử nghiệm hệ thống cấp thoát nước bao gồm, nhưng không hạn chế, các nội dung sau:

- Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra sự hoạt động của hệ thống: Các bên tiến hành kiểm tra lắp đặt tĩnh các thiết bị và đường ống; kiểm tra chạy thử không tải

- Phương pháp thử áp lực: Có thể thử bằng thủy lực, bằng khí nén hoặc kết hợp cả hai phép thử. Trong quá trình thử áp lực cần kiểm tra các nội dung như:

+ Hiện tượng rò rỉ nước ở các đường ống, các thiết bị lấy nước;

+ Sự làm việc của mạng lưới, các thiết bị đun nước nóng, các trạm bơm, các phụ tùng và các dụng cụ đo và kiểm tra máy bơm khi có tải;

+ Kiểm tra độ chính xác của đồng hồ bằng cách so sánh trị số trên mặt đồng hồ với lượng nước thực tế chảy ra van sau đồng hồ.

- Lập các văn bản cần thiết trong quá trình thử nghiệm như: Các biên bản về thử áp lực và sự làm việc của hệ thống trong đó ghi nhận kết quả thử áp lực của hệ thống, tính năng và độ chính xác khi vận hành hệ thống đun nước nóng, máy bơm và động cơ điện phục vụ cấp thoát nước, sự phù hợp giữa thông số tính toán với thông số làm việc thực tế v.v...

7.1.4.3. Đối với hệ thống nước RO

Quy trình thử nghiệm thiết bị lọc nước RO và các thiết bị, phụ tùng của hệ thống: Quy trình thử nghiệm thông thường tuân theo yêu cầu của nhà sản xuất.

7.1.4.4. Các tiêu chuẩn kiểm tra và thử nghiệm

Các tiêu chuẩn kiểm tra và thử nghiệm cần thiết cho hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. 

- Đường ống cáp nước lạnh, nước nóng và nước RO:

- Việc nghiêm thu hệ thống cấp nước bên trong và cấp nước nóng được tiến hành sau khi đã có kết quả thử áp lực, kiểm tra bên ngoài và kiểm tra sự hoạt động của hệ thống.

- Trước khi đưa hệ thống vào sử dụng phải tiến hành tẩy rửa, khử trùng hệ thống và thoát nước ra khỏi hệ thống cấp nước bên trong và cấp nước nóng.

- Các hệ thống cấp nước lạnh, nóng và nước RO cần phải thử áp lực. Áp lực thử bằng áp lực làm việc cộng với 5daN/cm2 nhưng không quá 10daN/cm2, thời gian thử nghiệm là 10 phút, trong thời gian đó áp lực thử giảm không quá 0,5 daN/cm2. Ngòi ra có thể thử bằng áp lực khí nén, trình tự thử như sau: Dùng áp lưc thử 1,5daN/cm2 để phát hiện khuyết tật. Sau khi phát hiên khuyết tật tiếp tục thử voéi áp lực khí nén là 1daN/cm2, trong 5 phút áp lực không được giảm quá 0,1dsN/cm2.

- Việc thử các hệ thống cấp nước lạnh, nóng và nước RO bằng thủy lực hoặc khí nén được tiến hành trước khi tiến hành lắp đặt các dụng cụ lấy nước.

- Việc kiểm tra sự làm việc cảu hệ thống cấp nước nóng được tiến hành với nhiệt độ nướpc nóng bằng nhiệt độ tính toán. Nhiệt độ nước nóng được kiểm tra tại các điểm xa nhất của mạng lưới phân phối nước nóng

- Sau khi lắp đặt đồng hồ đo nước phải kiểm tra độ chính xác của đồng hồ bằng cách so sánh trị số trên mặt đồng hồ với lượng nước thực tế chảy ra van sau đồng hồ sai số cho phép < 5%.

- Khi nghiệm thu hệ thống cấp nước lạnh, nóng và nước RO cần phải lập các văn bản sau:

+ Bản vẽ thi công và các thuyết minh kèm theo.

+ Những thay đổi vè thiết kế khi thi công tại hiện trường.

+ Biên bản nghiệm thu các công tác khuất

+ Các biên bản về thử áp lực và sự làm việc của hệ thống.

+ Biên bản nghiệm thu và bàn giao toàn bộ hệ thống công trình kèm theo các văn bản trên.

- Khi nghiệm thu hệ thống cấp nước lạnh, nóng và RO bên trong nhà cần kiểm tra:

+ Sự phù hợp của các vật liệu, các phụ tùng và thiết bị đã sử dụng với thiết kế và các yêu cầu của quy phạm hiện hành.

+ Độ chính xác của độ dốc, độ vững chắc của đường ống và thiết bị.

+ Hiện tượng rò rỉ nước ở các đường ống, các thiết bị lấy nước và các bình xả nước chậu xí.

+ Sự làm việc của mạng lưới, các thiết bị đun nước nóng, các trạm bơm, các phụ tùng và các dụng cụ đo, kiểm tra máy bơm khi có tải.

- Trong biên bản nghiiệm thu hệ thống cấp nước lạnh, nóng và RO cần ghi rõ:

+ Các kết quả thử thủy lực (hoặc khí nén) của hệ thống và độ đàm bảo khi làm việc.

+ Tính năng động và độ chính xác khi vận hành hệ thống đun nước nóng, máy bơm và động cơ điện phục vụ sinh hoạt hoặc chữa cháy. Sự phù hợp giữa thông số tính toán với thông số làm việc thực tế.

+ Đánh giá chất lượng của các việc đã hoàn thành.

7.1.5. BẢO HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG

Quy trình bảo hành và bảo dưỡng: Thông thường, đối với các thiết bị được sử dụng cho công trình, nhà sản xuất là người lập quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng thiết bị của họ. Quy trình này có thể có ngay trong catalogue thiết bị (nếu thiết bị đơn giản) hoặc có thể được soạn riêng (nếu là thiết bị phức tạp). Trong tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật thi công cần tổng hợp lại thành quy trình riêng cho công trình dựa trên các tiêu chuẩn, quy định và catalogue của nhà sản xuất. Quy trình bảo hành, bảo trì và bảo dưỡng có thể không cần nêu chi tiết đối với từng thiết bị đơn lẻ mà nên trích dẫn điều khoản tham chiếu đến hướng dẫn của nhà sản xuất.

7.1.6. PHỤ LỤC

Các trang thiết bị trong chỉ dẫn kỹ thuật thi công trong phụ lục kèm theo. Phụ lục kèm theo này bao gồm đặc tính kỹ thuật của từng thiết bị và Catalogue thiết bị kèm theo. Trong chỉ dẫn kỹ thuật thi công đã liệt kê đầy đủ các đặc tính kỹ thuật và các thông số chủ yếu của thiết bị cấp nước bên trong nhà và công trình như sau:

- Các loại bể chứa, bồn chứa: Dung tích (m3); kích thước (m): dài (L) x rộng (B) x cao (H); vật liệu làm bể, bồn chứa: Kết cấu bê tông cốt thép, thép, composite hay vật liệu nào khác; độ dốc đáy bể (%).

- Thiết bị đun nước nóng: Dung tích (lít); kích thước (m): dài (L) x rộng (B) x cao (H); vật liệu; nhiệt độ; áp suất (bar).

- Bơm cấp nước các loại: Lưu lượng (m3/h); kiểu bơm; công suất động cơ (kW); cột áp (m); xuất xứ (nếu có)

- Các loại van kèm theo các thông số kỹ thuật: Van tay; van điện; van bướm; van cầu. 

- Đường ống cấp nước: Đường kính (mm); vật liệu; tiêu chuẩn ống; tốc độ dòng trong ống (m/s); áp lực đường ống chịu được (kN, MPa).

- Bơm nước thải: Lưu lượng (m3/h); kiểu bơm; công suất động cơ (kW); cột áp (m); xuất xứ...

- Đường ống thoát nước: Đường kính (m); vật liệu; tiêu chuẩn ống; độ dốc (%); tốc độ dòng trong ống (m/s); áp lực đường ống chịu được (kN, MPa).

- Các thiết bị kỹ thuật vệ sinh: Xí; tiểu; chậu rửa; máy sấy khô; vòi hoa sen, vòi nước; bồn massage, bồn sục; v.v...

- Thiết bị thông gió vệ sinh (quạt): Lưu lượng (m3/h); loại; công suất động cơ (kW):

- Các phụ kiện: Các loại phụ kiện cần thiết theo các tiêu chuẩn do thiết kế lựa chọn.

- Các thiết bị điện và tự động hóa phục vụ hệ thống cấp thoát nước: các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị điện và tự động hóa phục vụ cho hệ thống cấp thoát nước trong đó có tham chiếu đến các chương, mục của phần điện.

- Các thiết bị đo lường: lưu lượng kế (loại, dải đo, xuất xứ (nếu có) v.v...); áp kế (loại, dải đo, xuất xứ (nếu có) v.v...); nhiệt kế (loại, dải đo, xuất xứ (nếu có) v.v...); Đo mức (loại, dải đo, xuất xứ (nếu có) v.v...).

- Các thiết bị thí nghiệm (trọn bộ): Máy đo DO; Máy đo pH; Thiết bị lấy mẫu tự động; Cân phân tích điện tử; Thiết bị xác định hàm lượng COD; Thiết bị đo nhanh BOD; Thiết bị phân tích nhanh NPK; Tủ sấy; Thiết bị lọc chân không

CHƯƠNG 7.2 - HỆ THỐNG ĐIỆN

******
7.2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

7.2.1.1. Phạm vi:

Phạm vi chỉ dẫn kỹ thuật của chương bao gồm: Tiêu chuẩn áp dụng, tài liệu cần đệ trình, các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu đối với các hạng mục của hệ thống điện. 

7.2.1.2. Các chương, mục, tài liệu có liên quan: 

Các phần, chương, mục có liên quan đến chương gồm có:

- Phần 4: Công tác bê tông, gạch đá.

- Phần 6: Công tác hoàn thiện... 

- Các tài liệu có liên quan cần tham khảo cùng với các chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại chương. 

7.2.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:

- Tủ điện hạ thế: Là tủ cung cấp và phân phối điện với điện áp danh định nhỏ hơn hoặc bằng 600V. 

- Chịu được động đất cấp: Là các điều kiện để thiết bị giữ nguyên được vị trí mà không bị đổ, gãy, vỡ bất kì phần nào khi bị các lực địa chấn tác động và hoạt động bình thường sau địa chấn.

7.2.2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

7.2.2.1. Yêu cầu chung:

Các yêu chung đối với toàn bộ hệ thống điện: Cấp bảo vệ đối với toàn bộ các thiết bị điện của công trình, cách chôn cáp ngầm. 

7.2.2.2. Các tài liệu cần đệ trình:

Danh mục và nội dung, quy cách tài liệu mà nhà thầu cung cấp và/hoặc nhà thầu lắp đặt cần đệ trình để chủ đầu tư xem xét phê duyệt trước khi thực hiện, bao gồm, nhưng không hạn chế, các tài liệu sau:

- Tài liệu về các thông số kỹ thuật của thiết bị như mã hiệu, kiểu dáng, công suất, hiệu suất, cấp bảo vệ, cấp chống cháy (catalog, bảng kê các thông số...).

- Các tài liệu liên quan chất lượng vật tư thiết bị (chứng chỉ xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm trước khi xuất xưởng...).

- Các kết quả kiểm định của phòng thí nghiệm độc lập (kết quả đo độ cách điện của dây dẫn...).

- Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành. 

- Các bản vẽ biện pháp thi công, bản vẽ chế tạo các chi tiết phi tiêu chuẩn. 

7.2.2.3. Tuyến cáp trung thế đối với công trình có trang bị trạm biến áp:

Yêu cầu đối với tuyến cáp trung thế, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau: Kiểu loại cáp, cấp điện áp.... 

7.2.2.4. Trạm biến áp: 

Yêu cầu đối với các thiết bị của trạm biến áp: 

a. Máy biến áp 

- Các yêu cầu về các thông số kỹ thuật chính:. 

+ Kiểu trạm biến áp: trạm biến áp hợp bộ (kios).

+ Kiểu máy biến áp: Máy biến áp dầu kiểu kín.

+ Vị trí đặt trạm: trong khuôn viên đất dự án.

+ Số máy biến áp: 01 máy.

+ Số pha: 3.

+ Tần số:
50Hz.

+ Công suất : 1.000kVA.

+ Điện áp: 22± (2 x 2,5)% /0,4kV

+ Tổ đấu dây: (/Y0-11.

- Các yêu cầu khác đối với máy biến áp. Máy biến áp có trang bị các cơ cấu chống rung, chống ồn...

- Các yêu cầu đối với kết cấu xây dựng, bao che cho máy biến áp: MBA được đặt trong nhà trên bệ máy bằng bê tông cốt thép.

- Các yêu cầu về thử nghiệm chất lượng trước khi xuất xưởng: Trước khi xuất xưởng, nhà chế tạo phải tiến hành thử nghiệm các thông số kỹ thuật chính của MBA có sự chứng kiến của cơ quan kiểm định độc lập do chủ đầu tư chỉ định. Biên bản về kết quả thử nghiệm được cung cấp kèm theo thiết bị. 

b. Tủ đóng ngắt trung thế

- Yêu cầu kỹ thuật này bao gồm tủ RMU 24kV loại Ngăn riêng biệt, mở rộng được sử dụng trong trạm biến áp trong nhà hoặc trạm xây ngoài nhà, được lắp ráp và hiệu chỉnh tại nhà máy, cách điện bằng khí SF6.

- Đặc tính kỹ thuật 

* Thông số kỹ thuật chính

+ Dòng điện định mức thanh cái: 630A.

+ Cầu dao phụ tải lắp trong tủ RMU, dòng điện định mức: 630A.

+ Máy cắt là loại SF6/ chân không.

+ Dòng điện định mức của máy cắt tối thiểu là 630A.

+ Dòng ngắn mạch định mức (hiệu dụng /3s): 20kA.

+ Trang bị rơ le bảo vệ chống quá tải, bảo vệ ngắn mạch pha-pha và pha-đất phù hợp với máy biến áp.

+ Chi tiết xem trong Bảng đặc tính kỹ thuật tủ trung thế 24kV.

* Yêu cầu chung

+  Tủ RMU có thể là kiểu mở rộng được và được cấp đồng bộ với các phụ kiện cần thiết. Cấu hình của tủ cụ thể theo như bản vẽ thiết kế.
a) Cho phép vỏ tủ RMU có thiết kế ngăn hạ áp để tích hợp chung các thiết bị giám sát, điều khiển từ xa (FRTU, hệ thống nguồn ngoài...). Đồng thời vỏ các tủ RMU được thiết kế sẵn đường dẫn để kéo rải các loại dây dẫn, cáp điều khiển, cáp quang từ dưới bệ tủ đi lên. Việc lựa chọn thiết kế có hoặc không có ngăn hạ áp do Tư vấn thiết kế (hoặc người mua) quy định.

+ Cấu hình chính là loại module hoàn toàn, có khả năng mở rộng. Cả cầu dao phụ tải, máy cắt và thanh cái đều được cách điện bằng SF6/chân không.

+ Tủ RMU có thể sử dụng trong khoảng thời gian không nhỏ hơn 30 năm. Độ rò của khí SF6 không lớn hơn 0,1%/năm. Tủ được trang bị đồng hồ đo áp lực khí SF6.

+ Tất cả các chức năng điều khiển phải tập trung ở phía trước, cần bố trí trươc tủ 01 sơ đồ trực quan dễ hiểu cùng với các khoá đóng cắt các cầu dao phụ tải kết hợp với các chỉ thị đóng cắt, các đèn báo điện áp điện dung, các thiết bị chỉ thị ngắn mạch. 

+ Nhà thầu phải cung cấp 01 thiết bị chỉ thị ngắn mạch 03 pha cho phần mạch vòng chính của các tủ RMU. Thiết bị chỉ thị ngắn mạch có 01 bộ phận chỉ thị màu đỏ và có thể cài đặt bằng tay. 

+ Các tủ phải được lắp kèm theo trọn bộ các đầu cáp để có thể sẵn sàng nối với cáp lực bên ngoài. 

+ Việc ghép nối giữa các ngăn tủ sử dụng thiết bị ghép nối đặc biệt theo kiểu khớp nối cho phép kết nối cả 2 phía dễ dàng trong việc thay thế riêng từng ngăn tủ và không ảnh hưởng đến khí SF6 bên trong.

* Dao cắt tải

+ Các dao cắt tải sử dụng khí SF6 áp suất thấp để cắt dòng và không cần chế độ bảo trì. Bầu dao cắt tải gắn theo phương nằm ngang bên trong ngăn tủ và vị trí của các tiếp điểm chính và tiếp điểm nối đất có thể thấy rõ từ phía trước tủ. Chỉ thị vị trí được đặt trực tiếp trên trục vận hành tiếp điểm. Vỏ bầu dao cắt tải làm bằng nhựa dẻo epoxi đúc.

+ Các loại dao cắt tải với yêu cầu bảo trì, kiểm tra và thay thế khí SF6 là không được chấp nhận.

* Máy cắt bảo vệ

+ Máy cắt bảo vệ phải nên được lắp đặt theo hướng thẳng đứng trong ngăn tủ và có khả năng cách ly. Máy cắt sử dụng khí SF6 hoặc chân không để làm môi trường dập hồ quang.

+ Các loại máy cắt với yêu cầu bảo trì, kiểm tra và thay thế khí SF6 là không được chấp nhận.

* Thanh cái: Thanh cái được chứa trong bầu khí SF-6 để đảm bảo an toàn. Dòng định mức của thanh cái là 630A.

* Đấu nối

+ Đầu nối cáp vào ra là loại T-Plug hoặc El-bow. 

+ Chỉ tiếp cận ngăn đấu nối được sau khi đã đóng dao tiếp đất. Không có phương pháp khác. 

* Hộp hạ thế

+ Hộp hạ thế bao gồm tất cả thể tích của ngăn tủ thiết kế để chứa các phần tử khác nhau cần thiết cho vận hành cơ chế động cơ và các thiết bị phụ. 

+ Đối với các nhu cầu đặc biệt, có thể mở rộng hoặc tăng hộp hạ thế lên bằng cách thêm một khoang có cửa trên đỉnh ngăn tủ.

+ Trong mọi trường hợp, các phần này có thể tiếp cận cáp và thanh dẫn mang điện không cần cách ly toàn bộ phần còn lại của tủ. Hộp hạ thế không thoả mãn tiêu chuẩn đó không được công nhận.

* Biến dòng

+ Biến dòng trong ngăn máy cắt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất là loại biến dòng dạng ring CT hoặc sensor để tối ưu hóa không gian lắp đặt. Biến dòng được lựa chọn với tỷ số và dung lượng phù hợp với công suất máy biến áp cần bảo vệ.

+ Với biến dòng sử dụng trong ngăn đo lường (nếu có) đảm bảo các tiêu chí sau:

+ Biến dòng phải nên có dòng điện ngắn mạch chịu đựng thời gian ngắn và điện áp phù hợp với tủ điện.

+ Biến dòng phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1 và được sơn epoxy bên ngoài, nhãn được dán cho mỗi thiết bị. 

+ Nhà sản xuất phải cung cấp được chứng nhận kiểm tra điển hình (type-test) được cấp bởi một phòng thí nghiệm đại diện cho tổ chức có uy tín quốc tế.

+ Biến dòng có dung lượng đủ cho các thiết bị đo đếm và bảo vệ.

+ Biến dòng có phê duyệt mẫu của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng Việt Nam, đây là yêu cầu bắt buộc nếu nhà cung cấp không chứng minh được thì sẽ không được chấp thuận.

* Biến điện áp

+ Biến điện áp để cấp nguồn điều khiển, relay (nếu có) theo tiêu chuẩn nhà sản xuất dạng sensor với kích thước nhỏ gọn.

+ Với biến điện áp sử dụng trong ngăn đo lường đảm bảo các tiêu chí sau:

+ Biến điện áp phải là loại biến điện áp khối (Block VT) có dòng điện ngắn mạch chịu đựng thời gian ngắn và điện áp tương tự với tủ điện.

+ Biến điện áp phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-2 và được sơn epoxy bên ngoài, nhãn được dán cho mỗi thiết bị. 

+ Nhà sản xuất phải cung cấp được chứng nhận kiểm tra điển hình (type-test) được cấp bởi một phòng thí nghiệm đại diện cho tổ chức có uy tín quốc tế.

+ Dung lượng 15-30VA đối với cuộn đo lường và ≥ 15VA cho cuộn còn lại.

+ Biến điện áp có phê duyệt mẫu của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng Việt Nam, đây là yêu cầu bắt buộc nếu nhà cung cấp không chứng minh được thì sẽ không được chấp thuận.

* Rơle kỹ thuật số bảo vệ cho các tủ máy cắt ngăn lộ vào hoặc ra

+ Tất cả các rơle, thiết bị và đồng hồ phải nên được kết hợp vào bên trong ngăn tủ hạ thế được đặt ở bên trên của ngăn tủ trung thế.

+ Relay phải là loại rút kéo (plug-in) để thuận tiện trong quá trình bào trì, sửa chữa sau này.

+ Rơle phải có thể kết nối mạng công nghiệp với:

+ Sử dụng giao thức chuẩn.

+ Phù hợp với nguồn điện áp cấp với dãy biến đổi rộng.

+ Có thể được cách ly trong khi tủ vẫn mang điện mà không có bất kỳ nguy hiểm nào cho việc lắp đặt.

- Chức năng bảo vệ:

+ Bảo vệ quá dòng 50/51 cắt nhanh và có thời gian.

+ Bảo vệ chạm đất 50N/51N cắt nhanh và có thời gian.

+ Bảo vệ lệch pha 46.

+ Bảo vệ quá tải 49.

+ Rơle khoá đầu ra 86.

+ Có chức năng bảo vệ hồ quang (arc protection).

- Chức năng hiển thị:

+ Màn hình hiển thị tinh thể lỏng.

+ Ghi sự cố.

+ Có tối thiểu 6 nhóm cài đặt (setting group).

+ Chuẩn truyền thông Modbus RS 485 hoặc tương đương.

* Yêu cầu lắp đặt

- Cáp trung thế sẽ đi vào ngăn đầu cáp đến từ dưới đáy tủ.

- Ngăn cáp trung thế phải có kích cỡ đủ rộng phù hợp với các đầu cáp và buồng cáp phải bao gồm cả đầu nối cáp và giá đỡ cáp theo cấu hình sau:

+ Cáp vào hoặc ra dùng cáp đồng cách điện XLPE - 24kV - 3x240mm2.

+ Cáp sang máy biến áp dùng Ba cáp đồng cách điện XLPE - 24kV - 1x95mm2.

+ Nhà cung cấp phải lắp đặt các thiết bị đấu nối sau theo tiêu chuẩn.

+ Sứ xuyên cho các cáp vào và ra chịu dòng điện tới 630A.

+ Sứ xuyên cho các cáp sang máy biến áp chịu dòng điện tới 200A (630A).

+ Nhà cung cấp phải cung cấp toàn bộ các phụ kiện và các bộ đầu nối để đấu nối cáp phù hợp với các sứ xuyên trên.

+ Đầu cáp T-plug cho cáp vào, ra: Cu/XLPE/PVC /DSTA/PVC/24kV/ 3x240mm2.

+ Đầu cáp Elbow cho cáp sang máy biến áp: Cu/XLPE/PVC/24kV/1x95mm2.

+ Vỏ ngoài của đầu cáp nêu trên được phủ một lớp hợp chất bản dẫn, lớp bán dẫn này sau khí lắp đặt sẽ được nối ra đất để khử điện áp cảm ứng.

- Tiết diện dây tiếp đất của các đầu cáp kể cả đầu cáp T-plug, Elbow và hộp nối phải tương ứng với yêu cầu về tiết diện màn đồng của cáp, mỗi pha có 1 dây tiếp đất: 

+ ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện tới 120mm2.

+ ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 tới 300mm2.

+ ≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2 đến 630mm2.

- Đối với đầu cáp, chiều dài của dây tiếp đất ( 600mm. 

- Đối với hộp nối chiều dài của dây tiếp đất ( 1200mm (cáp 24 kV) và ( 1300mm (cáp 36 kV), và có lưới đồng bảo vệ.

- Số lượng dây tiếp đất của hộp nối, hộp đầu cáp phải phù hợp với hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất. Các phụ kiện dùng để nối đất phải được cấp kèm theo. 

- Việc nối đất phụ thuộc vào thiết kế của hộp nối và hộp đầu cáp: nối đất đồng thời cả màn đồng và lớp kim loại bảo vệ. Việc nối đất có thể được thực hiện bằng việc sử dụng thiết bị nối đất đặc biệt.

Bảng đặc tính kỹ thuật tủ điện trung thế

	STT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Đặc tính
	Ghi chú

	1
	Các yêu cầu kỹ thuật chung
	
	
	

	1.1
	Nhà sản xuất
	
	ABB, Schneider, Siemens, hoặc tương đương
	

	1.2
	Kiểu: Thiết kế kiểu khối (modular) riêng rẽ, mỗi khối có bình khí SF6 độc lập, tránh việc rò khí ở bình một ngăn tủ ảnh hưởng đến vận hành của cả dãy tủ, tủ có khả năng mở rộng trong tương lai.
	
	Đáp ứng
	

	1.3
	Điện áp định mức
	kV
	22
	

	1.4
	Điện áp hệ thống cao nhất
	kV
	24
	

	1.5
	Chịu điện áp tần số công nghiệp (ướt)
	
	
	

	
	Pha-đất và pha-pha
	kV
	50
	

	
	Giữa hàm tĩnh và hàm động khi thiết bị ở vị trí mở
	kV
	60
	

	1.6
	Chịu điện áp xung sét định mức
	
	
	

	
	Pha-đất và pha-pha
	kV
	125
	

	
	Giữa hàm tĩnh và hàm động khi thiết bị ở vị trí mở
	kV
	145
	

	1.7
	Chịu dòng điện ngắn mạch định mức (3s)
	kA
	20
	

	1.8
	Khả năng cắt dòng đỉnh Ip (Theo tiêu chuẩn IEC IEC62271-100, Khả năng cắt = 2,5 lần Khả năng chịu dòng ngắn mạch)
	kA
	52.5
	

	1.9
	Các chỉ thị dòng ngắn mạch (đặt bằng tay) cho cáp vào và ra
	
	Có
	

	1.10
	Chỉ thị điện áp kiểu điện dung
	
	Có
	

	1.11
	Phù hợp với việc điều khiển từ xa

trong tương lai
	
	Đáp ứng
	

	1.12
	Độ dày tối thiểu của vỏ thép khoang chứa khí SF6 hay chân không
	Mm
	Cam kết
	

	1.13
	Bộ sưởi 50W, 220VAC
	
	Đáp ứng
	

	1.14
	Nhiệt độ môi trường và độ ẩm cực đại
	oC và %
	-25oC đến 35oC và 95%
	

	1.15
	Độ rò của khí SF6
	% năm
	≤ 0.1
	

	1.16
	Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ
	
	Có
	

	1.17
	Biên bản thí nghiệm mẫu (type test

và routine test)
	
	Có
	

	2
	Thanh cái
	
	
	

	2.1
	Dòng điện định mức
	A
	630
	

	2.2
	Vật liệu làm thanh cái
	
	Đồng
	

	2.3
	Tiết diện
	mm2
	
	

	2.4
	Cách điện
	
	SF6/ Không khí
	

	3
	Cầu dao phụ tải
	
	
	

	3.1
	Số cực
	
	3
	

	3.2
	Cách điện
	
	SF6
	

	3.3
	Dòng điện ngắn mạch định mức (3s)
	KA
	20
	

	3.4
	Dòng cắt định mức
	
	
	

	
	Cắt tải tác dụng
	A
	630
	

	3.5
	Độ bền cơ khí
	Lần
	1000
	

	3.6
	Độ bền đóng cắt tại dòng định mức 630A
	Lần
	100
	

	3.7
	Có trang bị đồng hồ manometer chỉ thị áp lực khí SF6)
	
	Đáp ứng
	

	4
	Ngăn máy cắt
	
	
	

	4.1
	Số cực
	
	3
	

	4.2
	Cách điện
	
	SF6
	

	4.3
	Buồng dập hồ quang
	
	SF6/Chân không
	

	4.4
	Dòng điện định mức
	A
	630
	

	4.5
	Dòng điện ngắn mạch định mức (3s)
	kA
	20
	

	4.6
	Số lần đóng cắt cơ khí
	Lần
	≥2.000
	

	4.7
	Máy cắt được trang bị bộ truyền động tác động nhanh thao tác bằng tay, việc cắt máy cắt có thể thực hiện bằng nút ấn trên mặt trước của máy cắt hay tác động cuộn cắt của máy cắt từ rơle bảo vệ
	
	Đáp ứng
	

	4.8
	Ngăn máy cắt được trang bị dao cách ly, dao tiếp địa tách rời phía dưới để đảm bảo an toàn
	
	Đáp ứng
	

	4.9
	Biến dòng ngăn máy cắt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	Đáp ứng
	

	4.10
	Relay bảo vệ
	
	
	

	
	Rơle bảo vệ có thể cài đặt, chỉnh

định chức năng bảo vệ 50/51, 50N/51N, 46, 49, 79, 86 chức năng bảo vệ hồ quang (arc protection)
	
	Đáp ứng
	

	
	Màn hình hiển thị LCD, có tối thiểu 6 nhóm cài đặt.
	
	Đáp ứng
	

	5
	Biến dòng ngăn đo lường
	
	
	

	5.1
	Điện áp định mức
	kV
	24
	

	5.2
	Dòng điện định mức cuộc sơ cấp
	A
	Theo bản vẽ thiết kế
	

	5.3
	Dòng điện định mức cuộn thứ cấp:
	A
	Theo bản vẽ thiết kế
	

	5.4
	Độ bền điện áp tần số công nghiệp trong 01 phút
	kV
	50
	

	5.5
	Độ bền điện áp xung:
	kV
	125
	

	5.6
	Cấp chính xác cho đo lường
	
	Cl0.5
	

	5.7
	Cấp chính xác cho bảo vệ
	
	5P10
	

	5.8
	Phê duyệt mẫu của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
	
	Đáp ứng
	

	6
	Biến điện áp ngăn đo lường
	
	
	

	6.1
	Điện áp định mức
	kV
	24
	

	6.2
	Điện áp định mức cuộc sơ cấp
	kV
	22/√3
	

	6.3
	Điện áp định mức cuộn thứ cấp:
	kV
	0.11/√3 và 0.11/3 kV
	

	6.4
	Độ bền điện áp tần số công nghiệp trong 01 phút
	kV
	50
	

	6.5
	Độ bền điện áp xung:
	kV
	125
	

	6.6
	Cấp chính xác cho đo lường
	
	Cl0.5
	

	6.7
	Cấp chính xác cho bảo vệ
	
	3P
	

	6.8
	Phê duyệt mẫu của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
	
	Đáp ứng
	

	7
	Đầu cáp trung thế
	
	
	

	7.1
	Điện áp định mức
	kV
	24
	

	7.2
	Dòng điện định mức
	A
	630
	

	7.3
	Đầu cáp sử dụng loại T-plug hoặc El-bow
	
	Đáp ứng
	


Ghi chú:

· Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của tủ RMU.

· Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

· Các thiết bị mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

· Tài liệu kỹ thuật mô tả chi tiết thiết bị bao gồm cả các bản vẽ hướng dẫn lắp đặt và tài liệu hướng dẫn vận hành.

· Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.

7.2.2.5. Cung cấp điện dự phòng: 

- Tên các hệ thống kỹ thuật được ưu tiên cấp điện trong trường hợp mất điện lưới.

- Phương án cấp điện cho 2 trường hợp: Từ nguồn điện lưới và từ máy phát dự phòng. 

- Hệ thống cấp nguồn dự phòng., hệ thống cấp điện dự phòng bao gồm: Động cơ diezel, máy phát, thùng dầu, ắc quy, bộ chuyển nguồn tự động... 

- Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị thuộc hệ thống cấp điện dự phòng: Bao gồm, nhưng không hạn chế, các thiết bị sau:

a) Máy phát điện

	TT
	Yêu cầu

	
	Thông số kỹ thuật
	Thông số yêu cầu đáp ứng

	A
	Yêu cầu chung đối với máy phát điện

	1
	Chủng loại máy
	Máy phát điện xoay chiều, ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp. 

Đơn vị sản xuất, lắp ráp uy tín đã cung cấp sản phẩm Máy phát điện tại Việt Nam 15 năm trở về trước (có đăng ký nhãn hiệu, hợp đồng tương tự và hóa đơn để chứng minh)

	2
	Chứng nhận CO/CQ
	Đáp ứng

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 9729-5:2013

TCVN 9729-1:2013

ISO 9001, ISO 14001

	4
	Xuất xứ
	Asian

	5
	Năm sản xuất
	2025 trở lại đây

	6
	Chất lượng
	Mới 100% chưa qua sử dụng

	7
	Điện áp
	380/220V, 3 pha 4 dây

	8
	Tần số
	50 Hz

	9
	Công suất dự phòng quá tải (standby power)
	 550 kVA

	10
	Công suất liên tục (Prime power)
	500 kVA

	B
	Yêu cầu đối với động cơ máy phát

	1
	Hãng sản xuất/ model
	Thương hiệu G7

	
	Xuất xứ
	Asian

	2
	Nhiên liệu sử dụng
	Dầu diesel

	3
	Chứng nhận CO/CQ
	Đáp ứng

	4
	Hệ thống phun nhiên liệu
	Sử dụng công nghệ phun trực tiếp áp dụng công nghệ (Common-rail) hoặc công nghệ phun trực tiếp sử dụng kim phun

	5
	Hệ thống lọc
	Có bộ lọc khí, có thể thay thế

	
	
	Có bộ lọc nhiên liệu, có thể thay thế

	
	
	Có bộ lọc dầu bôi trơn, có thể thay thế

	6
	Hệ thống khởi động
	Bằng động cơ điện sử dụng nguồn DC 24V

	7
	Hệ thống làm mát
	Làm mát bằng nước với bộ tản nhiệt và quạt gió, làm mát đầu trục và hộp bảo vệ. 

	C
	Yêu cầu đối với đầu máy phát điện

	1
	Hãng sản xuất/ model
	Thương hiệu G7

	
	Xuất xứ
	Asian

	2
	Công suất cơ bản
	≥  500 kVA

	3
	Điện áp danh định
	220/380 (V)

	4
	Số pha
	3 pha 4 dây

	5
	Tần số dòng điện
	50 Hz

	6
	Hệ số công suất
	≥ 0,8

	7
	Cấp cách điện, cách nhiệt
	Từ cấp H trở lên

	8
	Cấp bảo vệ đầu phát
	IP 23 trở lên

	D
	Bảng điều khiển và hiển thị 

	1
	Hãng sản xuất
	Thương hiệu G7

	
	Xuất xứ
	G7

	2
	Vị trí lắp bảng điều khiển
	Bảng điều khiển và hệ thống giám sát được gắn trên khung thân máy.

	3
	Hệ thống tự động kiểm soát các lỗi chính  
	- Bộ điều khiển AMF module

- Bộ xạc acqui tĩnh từ điện lưới.  

- Nút dừng khẩn cấp

	4
	Các tính năng của module điều khiển
	- Tự động điều khiển máy phát, khởi động và tắt máy
- Vi xử lý
- Tự động điều khiển bộ đóng ngắt và nguồn chính máy phát
- Giám sát nguồn điện lưới AC chính và tình trạng động cơ.  
- Đèn LED hiển thị báo động
- Bảng thiết lập thời gian và điểm báo động mặt trước
- Nút bấm điều khiển các chế độ:
- Dừng/Thiết lập lại - Bằng tay - Kiểm tra - Tự động - Tắt báo động - Khởi động

	5
	Tham số đo hiển thị qua màn hình
	- Điện áp (L-L / L-N)                                            
- Áp suất dầu động cơ (PSI-Bar)
- Dòng điện (L1,L2,L3)        
- Nhiệt độ động cơ (°C&°F)        
- Tần số (Hz)           
- Điện thế acqui
- Giờ vận hành của động cơ                      
- Điện áp nguồn (Ph-Ph/Ph-N)   

- Công suất kVA, kWh                    
- Thiết lập tỉ lệ % kW công suất máy phát
- Cosφ

	6
	Cảnh báo
	- Dưới/vượt tần số                      
- Điện áp bình acqui thấp/cao.    
- Lỗi khởi động và dừng máy                         
- Lỗi bộ sạc  
- Quá dòng                          
- Dưới/vượt điện áp
- Áp suất dầu thấp                          
- Dừng khẩn cấp

- Nhiệt độ động cơ cao
- Quá tải
- Tải không cân bằng

- Lỗi nối đất

	7
	Hiển thị đèn LED
	Bốn chức năng hiển thị đèn LED:

- Nguồn chính                          
- Máy phát
- Nguồn chính mang tải  
- Máy phát mang tải

	8
	Tích hợp với hệ thống BMS để giám sát các thông số trạng thái máy
	Tích hợp mức cao theo chuẩn Bacnet và đưa các tín hiệu xuất ra cho hệ BMS giám sát các trạng thái

	E
	Yêu cầu đối với thiết bị, phụ kiện kèm theo máy phát điện

	1
	Thiết bị, phụ kiện khác
	Ống nối mềm với ống xả, bình tiêu âm,  ắc quy khởi động máy theo quy định của hãng sản xuất

	
	
	Hệ thống khí xả:

Bộ tiêu âm của hệ thống xả khí động cơ phải được đặt theo phương ngang, nối với máy qua bộ chống rung bằng thép, ống nối mềm (flexiable), theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

	TT
	Yêu cầu

	
	Thông số kỹ thuật
	Thông số yêu cầu đáp ứng

	A
	Yêu cầu chung đối với máy phát điện

	1
	Chủng loại máy
	Máy phát điện xoay chiều, ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp. 

Đơn vị sản xuất, lắp ráp uy tín đã cung cấp sản phẩm Máy phát điện tại Việt Nam 15 năm trở về trước (có đăng ký nhãn hiệu, hợp đồng tương tự và hóa đơn để chứng minh)

	2
	Chứng nhận CO/CQ
	Đáp ứng

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 9729-5:2013

TCVN 9729-1:2013

ISO 9001, ISO 14001

	4
	Xuất xứ
	Asian

	5
	Năm sản xuất
	2025 trở lại đây

	6
	Chất lượng
	Mới 100% chưa qua sử dụng

	7
	Điện áp
	380/220V, 3 pha 4 dây

	8
	Tần số
	50 Hz

	9
	Công suất dự phòng quá tải (standby power)
	 2750 kVA/ tổ hợp máy

	10
	Công suất liên tục (Prime power)
	2500 kVA/ tổ hợp máy

	11
	Kích thước máy:
	Dài × Rộng × Cao ≤ 6600 × 2700 × 3150 mm

	B
	Yêu cầu đối với động cơ máy phát

	1
	Hãng sản xuất/ model
	Thương hiệu G7

	
	Xuất xứ
	Asian

	2
	Chủng loại động cơ
	Động cơ 4 kỳ

	
	
	16 xilanh 

	
	Đường kính xilanh
	≥ 170mm

	
	Hành trình xilanh
	≥ 220mm

	
	Dung tích xilanh
	≥ 79 lít

	3
	Nhiên liệu sử dụng
	Dầu diesel

	4
	Chứng nhận CO/CQ
	Đáp ứng

	5
	Hệ thống phun nhiên liệu
	Sử dụng công nghệ phun trực tiếp áp dụng công nghệ (Common-rail) hoặc công nghệ phun trực tiếp sử dụng kim phun

	6
	Hệ thống lọc
	Có bộ lọc khí, có thể thay thế

	
	
	Có bộ lọc nhiên liệu, có thể thay thế

	
	
	Có bộ lọc dầu bôi trơn, có thể thay thế

	7
	Hệ thống khởi động
	Bằng động cơ điện sử dụng nguồn DC 24V

	8
	Hệ thống làm mát
	Làm mát bằng nước với bộ tản nhiệt và quạt gió, làm mát đầu trục và hộp bảo vệ. 

	C
	Yêu cầu đối với đầu máy phát điện

	1
	Hãng sản xuất/ model
	Thương hiệu G7

	
	Xuất xứ
	Asian

	2
	Công suất cơ bản
	≥  2500 kVA

	3
	Điện áp danh định
	220/380 (V)

	4
	Số pha
	3 pha 4 dây

	5
	Tần số dòng điện
	50 Hz

	6
	Hệ số công suất
	≥ 0,8

	7
	Cấp cách điện, cách nhiệt
	Từ cấp H trở lên

	8
	Cấp bảo vệ đầu phát
	IP 23 trở lên

	D
	Bảng điều khiển và hiển thị 

	1
	Hãng sản xuất
	Thương hiệu G7

	
	Xuất xứ
	G7

	2
	Vị trí lắp bảng điều khiển
	Bảng điều khiển và hệ thống giám sát được gắn trên khung thân máy.

	3
	Hệ thống tự động kiểm soát các lỗi chính  
	- Bộ điều khiển AMF module

- Bộ xạc acqui tĩnh từ điện lưới.  

- Nút dừng khẩn cấp

	4
	Các tính năng của module điều khiển
	- Tự động điều khiển máy phát, khởi động và tắt máy
- Vi xử lý
- Tự động điều khiển bộ đóng ngắt và nguồn chính máy phát
- Giám sát nguồn điện lưới AC chính và tình trạng động cơ.  
- Đèn LED hiển thị báo động
- Bảng thiết lập thời gian và điểm báo động mặt trước
- Nút bấm điều khiển các chế độ:
- Dừng/Thiết lập lại - Bằng tay - Kiểm tra - Tự động - Tắt báo động - Khởi động

	5
	Tham số đo hiển thị qua màn hình
	- Điện áp (L-L / L-N)                                            
- Áp suất dầu động cơ (PSI-Bar)
- Dòng điện (L1,L2,L3)        
- Nhiệt độ động cơ (°C&°F)        
- Tần số (Hz)           
- Điện thế acqui
- Giờ vận hành của động cơ                      
- Điện áp nguồn (Ph-Ph/Ph-N)   

- Công suất kVA, kWh                    
- Thiết lập tỉ lệ % kW công suất máy phát
- Cosφ

	6
	Cảnh báo
	- Dưới/vượt tần số                      
- Điện áp bình acqui thấp/cao.    
- Lỗi khởi động và dừng máy                         
- Lỗi bộ sạc  
- Quá dòng                          
- Dưới/vượt điện áp
- Áp suất dầu thấp                          
- Dừng khẩn cấp

- Nhiệt độ động cơ cao
- Quá tải
- Tải không cân bằng

- Lỗi nối đất

	7
	Hiển thị đèn LED
	Bốn chức năng hiển thị đèn LED:

- Nguồn chính                          
- Máy phát
- Nguồn chính mang tải  
- Máy phát mang tải

	8
	Tích hợp với hệ thống BMS để giám sát các thông số trạng thái máy
	Tích hợp mức cao theo chuẩn Bacnet và đưa các tín hiệu xuất ra cho hệ BMS giám sát các trạng thái

	E
	Yêu cầu đối với thiết bị, phụ kiện kèm theo máy phát điện

	1
	Thiết bị, phụ kiện khác
	Ống nối mềm với ống xả, bình tiêu âm,  ắc quy khởi động máy theo quy định của hãng sản xuất

	
	
	Hệ thống khí xả:

Bộ tiêu âm của hệ thống xả khí động cơ phải được đặt theo phương ngang, nối với máy qua bộ chống rung bằng thép, ống nối mềm (flexiable), theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

	F
	Tủ ACB bảo vệ đầu cực 4000A
	

	F1
	Tủ type test toàn phần (TTA)
	IEC 61439-1/2

	
	Bảo vệ hồ quang nội bộ
	IEC 61641 class C

	
	Khả năng chịu động đất rung lắc
	IEC 60068-3-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-57, IEC 60980

	
	Loại tủ
	Trong nhà, dạng module lắp ghép

	
	Dòng điện định mức
	4000A

	
	Cấp bảo vệ tủ điện
	IP43, IK10

	
	Form tủ
	4B

	
	Thông gió cho tủ điện
	Tự nhiên

	
	Vật liệu chế tạo
	Vỏ tủ: thép tấm dày 2.0mm

Khung tủ: thép tấm dày 2.5mm

	F2
	Loại máy cắt
	ACB (căn cứ theo sơ đồ thiết kế)

	
	Xuất xứ
	EU/G7

	
	Tiêu chuẩn
	IEC 60947-2

	
	Tình trạng
	Mới 100%

	
	Dải làm việc
	Theo thiết kế

	
	Điện áp hoạt động Ue
	690 V

	
	Điện áp cách điện danh định (Ui)
	1000 V 

	
	Điện áp chịu xung danh định (Uimp)
	12 kV

	
	Số cực
	4P

	
	Tần số
	50Hz

	
	Khả năng cắt ngắn mạch tối đa (Icu)
	85kA

	
	Khả năng cắt ngắn mạch phục vụ (Ics)
	Ics = 100%Icu

	
	Khả năng chịu ngắn mạch (Icw)
	Icw (1s) = 100%Icu 

	
	Các loại bảo vệ
	Quá tải (L), ngắn mạch chọn lọc (S), ngắn mạch tức thời (I), trung tính (N), chạm đất (G)

	
	Dải chỉnh định trip unit
	+ Bảo vệ quá tải (L) có khả năng chỉnh định dòng bảo vệ trong khoảng 0,4 đến 1 lần dòng định mức In và thời gian tác động trễ 0,75 đến 25 giây.

+ Bảo vệ ngắn mạch chọn lọc (S) có khả năng chỉnh định dòng bảo vệ trong khoảng 1,5 đến 10 lần dòng định mức In và thời gian tác động trễ 0,08 đến 0,4 giây.

+ Bảo vệ ngắn mạch tức thời (I) có khả năng chỉnh định dòng bảo vệ trong khoảng 1,5 đến 15 lần dòng định mức In.

	
	Tuổi thọ cơ
	15.000 lần

	
	Tuổi thọ điện tại 690V
	15.000 lần

	
	Nhiệt đới hóa 
	ACB có khả năng mang tải định mức không bị suy giảm khi nhiệt độ xung quanh lên tới 55ºC.

	
	Cảnh báo, sự cố
	Tích hợp đèn Led cảnh báo dòng làm việc sắp đến ngưỡng cài đặt bảo vệ

	
	Truyền thông
	ACB hỗ trợ đồng thời 2 giao thức truyền thông Modbus TCP/IP và Profinet thông qua môdun truyền thông tích hợp bên trong.

	
	Chức năng an toàn
	Yêu cầu, chỉ thị báo sẵn sàng đóng gắn trên mặt thiết bị

	
	Chức năng bảo trì
	Bộ bảo vệ điện tử tích hợp chức năng bảo trì tuân theo tiêu chuẩn NEC phần 240.87, DIN EN 50110-1. Chức năng DAS+ giảm năng lượng sự cố hồ quang có thể có khả năng xảy ra trong quá trình bảo trì trong trường hợp có lỗi.

	
	Chức năng kiểm tra độ ăn mòn tiếp điểm 
	Yêu cầu, chức năng giúp người vận hành chủ động kiểm tra độ mòn & thay thế tiếp điểm khi cần thiết.


b. Ắc quy khởi động 

- Tiêu chuẩn áp dụng đối với ắc quy.

- Các thông số chính của ắc quy, như: Loại ắc quy, dung lượng, khả năng chịu va đập...

c. Bộ chuyển nguồn tự động 

- Tiêu chuẩn áp dụng đối với bộ chuyển nguồn điện tự động, các thông số ký thuật chính của bộ chuyển nguồn như: Công suất, kích thước cơ bản, thời gian chuyển nguồn, khoảng đo và dung sai của các thiết bị đo... 

d. Thùng dầu 

- Thông số của thùng dầu: Dung tích, loại vật liệu chế tạo, kích thước, cách gá lắp. 

7.2.2.6. Tủ phân phối hạ thế: 

6.2.2.6.1. Vỏ tủ và phụ kiện

6.2.2.6.1.1. Khái quát chung

Tủ điện là phần chứa các thiết bị đóng cắt, đo lường, hiển thị, điều khiển và bảo vệ mạng điện. Thông số kỹ thuật của các thiết bị trong tủ cần tuân thủ theo các thông số đã được mô tả trong bản vẽ thiết kế.

Hệ thống tủ hạ thế chính phải là loại tủ có thử nghiệm mẫu toàn phần (TTA) theo tiêu chuẩn IEC 61439-1/2, IEC 61641 và phải được cấp chứng nhận bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên thế giới thuộc hiệp hội LOVAG như: ACAE… Các thương hiệu tủ được xem xét chấp thuận: Blokset (Schneider), E Power (ABB), Sivacon S8 (Siemens) hoặc tương đương.

Tủ điện phải được thiết kế sao cho có thể tiếp cận tới mọi bộ phận của tủ.

Khi lắp đặt, vị trí của tất cả các linh phụ kiện trong tủ sẽ được bố trí sao cho có đủ lối vào cho việc vận hành và bảo dưỡng.

6.2.2.6.1.2. Cung cấp các chứng chỉ về thử nghiệm mẫu

Yêu cầu này được áp dụng với các tủ điện chính của công trình bao gồm: 

· Tủ điện hạ thế tổng.

· Tủ điện LV.

· Tủ điện đầu cực máy phát.

Các xác minh / thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61439 cho các tủ điện chính cần phải được đệ trình, bao gồm:

· Xác minh / thử nghiệm về khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch.

· Xác minh / thử nghiệm về độ tăng nhiệt.

· Xác minh / thử nghiệm về đặc tính cách điện.

· Xác minh / thử nghiệm độ bền của vật liệu.

· Xác minh / thử nghiệm tương thích trường điện từ.

· Xác minh / thử nghiệm tính hiệu quả của mạch điện bảo vệ. 

· Xác minh / thử nghiệm khoảng cách ly và khoảng cách cách điện. 

· Xác minh / thử nghiệm sự vận hành cơ khí. 

· Xác minh / thử nghiệm cấp bảo vệ IP.

· Xác minh / thử nghiệm đấu nối của mạch điện điều khiển.

· Xác minh / thử nghiệm sự vận hành thống nhất giữa thiết bị đóng cắt và các thành phần.

· Xác minh / thử nghiệm kết nối giữa các đầu cực với vật dẫn điện phía ngoài.

Tủ điện cũng đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm khả năng chống phóng hồ quang nội bộ (theo IEC 61641), thử nghiệm độ rung lắc (theo IEC 60068-2-57) cũng như các thử nghiệm chịu đựng các xung chấn động đất (IEEE Std 693).

6.2.2.6.1.3. Độ chia tách khoang của tủ điện (Form)

Toàn bộ các tủ điện chính của công trình sử dụng form 3b (tủ bù form 2b).

Các tủ điện tầng, tủ điều khiển động cơ, các tủ phân phối khác của công trình sử dụng form 1.

6.2.2.6.1.4. Bản vẽ lắp ráp tủ điện

Bản vẽ hoàn thiện tủ điện được kiến nghị sẽ phải được cung cấp cùng hồ sơ đệ trình để phê duyệt.

Bản vẽ sẽ phải chỉ ra những thông tin sau:


· Tên nhà sản xuất.

· Một danh mục đầy đủ các thiết bị sử dụng kèm tên nhà sản xuất và các chi tiết về thiết bị.

· Chi tiết đầy đủ kết cấu tủ điện và kích thước mặt cắt ngang và mặt đứng.

· Bản vẽ mặt trước, mặt bên cạnh và mặt bằng của tủ.

· Vị trí đỡ thanh cái.

· Hiển thị vị trí mà các ngăn của tủ điện sẽ được tách ra cho dễ vận chuyển.

6.2.2.6.1.5. Thiết bị đóng cắt

Toàn bộ các thiết bị đóng cắt trong tủ điện sẽ được sản xuất bởi cùng một nhà chế tạo cho toàn bộ công trình. Các nhà sản xuất sau có thể được chấp nhận:

· ABB.

· Schneider.

· Siemens.

Các nhà chế tạo khác có thể được xem xét theo yêu cầu.

6.2.2.6.1.6. Nhà sản xuất vỏ tủ điện

Để đảm bảo tính đồng bộ hóa và độ tin cậy trong vận hành của hệ thống, nhà sản xuất vỏ tủ điện của hệ thống tủ điện chính phải là nhà sản xuất được ủy quyền chuyển giao công nghệ bởi các hãng sản xuất thiết bị đóng cắt sử dụng trong tủ.

6.2.2.6.1.7. Cấu trúc của tủ điện

Tủ điện được thiết kế đặt trong nhà, được chế tạo từ thép tấm có độ dày từ 1.2 đến 2.5mm. Cấu trúc tủ phải đảm bảo được độ vững chãi. Tủ có cửa với bản lề có thể tháo rời.

Tùy theo kích thước cụ thể (to hay nhỏ) mà tủ có thể được chế tạo là loại tủ đứng (đế kim loại), tủ treo tường hoặc tủ âm tường.

Đối với hệ thống tủ chính, cánh tủ (mặt trước, mặt sau, mặt bên, nóc, đáy) sơn tĩnh điện. Các hệ thống tấm gá thiết bị, hệ thống che phủ được mạ kẽm nhúng nóng. Đối với các hệ thống tủ còn lại chấp nhận sơn tĩnh điện cho toàn bộ chi tiết.

Tủ điện được thiết kế dạng hai lớp cánh. Riêng đối với hệ thống tủ điện chính, lớp cánh ngoài dạng kính cường lực dày 4mm, cho phép quan sát trạng thái các thiết bị đóng cắt, đo lường ở phía trong tủ. Vỏ tủ có khả năng chịu đựng được lực va đập cơ khí lên tới chỉ số IK09 (theo EN 62262).  

Có khoang chống tổn thất riêng nếu có yêu cầu của điện lực, cho phép thực hiện việc kẹp chì.

Có đủ không gian cho hệ thống cáp đi vào/ra tủ điện.

6.2.2.6.1.8. Các tủ đứng

Hệ thống bao gồm các tủ đứng độc lập sẽ có:

· Đế tủ, có chiều cao tối thiểu 100mm.

· Các tủ đứng cạnh nhau sẽ được bắt vít để tạo thành một kết cấu vững chắc.

· Các cửa hoặc các tấm có thể nâng lên để tiếp cận tại phía trước và phía sau.

· Các hệ thống móc cẩu để nâng thiết bị hoặc tương đương.

· Có đủ không gian cho hệ thống cáp đi vào/ra tủ điện.

6.2.2.6.1.9. Các thiết bị gắn trên tường

Các thiết bị gắn trên tường sẽ phải:

· Khi được gắn trong hốc tường, hệ thống đó sẽ có một gờ bao quanh bên ngoài và có màu sắc được phê duyệt.

· Bao gồm lỗ cáp vào/ra ở trên đỉnh và đáy của tủ điện.

· Chỉ có thể tiếp cận từ mặt trước.

6.2.2.6.1.10. Cửa

Tất cả cửa trên hệ thống sẽ phải:

· Được chế tạo bằng thép tấm gấp mép.

· Có hệ thống nối tiếp đất với cánh cửa.

· Được gắn ổ khóa và sử dụng chung một chìa cho toàn bộ tủ của hệ thống.

· Được treo bằng cách sử dụng những bản lề loại nâng lên được.

· Sử dụng gioăng đệm có thể nén giữa các khe kim loại để ngăn bụi và ẩm xâm nhập.

· Có các chi tiết tăng cứng cửa để giữ cho cửa được vững.

· Có tay cầm nếu cửa khó tháo rời.

6.2.2.6.1.11. Sơn phủ bề mặt kim loại

· Việc sơn phủ bề mặt kim loại phải đảm bảo các quy trình sau:

· Làm sạch bề mặt kim loại.

· Xử lý phốt phát.

· Hong khô ở nhiệt độ 100ºC

· Sơn tĩnh điện, độ dày lớp sơn từ 60 đến 70µm. Màu sơn theo tiêu chuẩn RAL 7035

6.2.2.6.1.12. Thanh cái

Các thanh cái trong hệ thống sẽ:

· Được sắp xếp để có thể mở rộng khi có yêu cầu. Bản vẽ thi công sẽ thể hiện rõ điều này.

· Được bố trí sao cho tất cả các khớp nối, đầu cuối và các điểm gắn có thể tiếp cận được.

· Được chế tạo bằng đồng kéo có độ dẫn điện cao (độ tinh khiết tối thiểu 99%).

· Được gắn trên những bệ đỡ thanh cái tiêu chuẩn và phù hợp với Thử nghiệm loại của tủ đó.

· Tiết diện của hệ thống thanh cái phải bảo đảm sao cho hệ thống có khả năng làm việc dài hạn cũng như khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch khi sự cố trong khoảng thời gian nhất định.

· Tiết diện thanh cái tham chiếu tới điều kiện làm việc tiêu chuẩn (nhiệt độ 35°C), không dùng quạt cưỡng bức (trừ ngăn tụ bù).

· Có thanh cái trung tính có cùng kích thước và khả năng mang tải như là các thanh cái pha.

· Được đánh màu thành từng pha cho tất cả các phần của thanh cái sử dụng PVC

· Màu đánh dấu pha như sau:

· Pha A: Đỏ

· Pha B: vàng 

· Pha C: xanh 

· Trung tính: Đen

6.2.2.6.1.13. Đấu dây bên trong tủ điện

Việc đấu dây tất cả các thiết bị đo lường và điều khiển sẽ:

· Được nối với cả các cực đầu cuối và được dán nhãn và đánh số nhằm mục đích nhận biết với các đầu dây.

· Được nhận biết bằng cách sử dụng kỹ thuật đánh số dây tiêu chuẩn.

· Tối thiểu là loại dây dẫn đồng nhiều sợi 1,5mm², 0.6/1 kV bọc nhựa PVC.

· Được đỡ bằng các ống dẫn cho tất cả nhóm cáp.

· Sử dụng đầu cốt trên các đầu cáp.

6.2.2.6.1.14. Thanh nối đất và nối trung tính

Thanh nối đất và nối trung tính sẽ phải:

· Liên tục trên toàn bộ chiều dài của tủ loại nhiều ngăn.

· Là dây đồng hoặc đồng thanh cái, có tiết diện hình vuông hoặc hình chữ nhật.

· Có thể tiếp cận trong toàn bộ tủ điện.

· Đủ số lượng sao cho sẽ chỉ có một cáp nối đất hoặc trung tính tại mỗi đầu đầu đấu cáp.

· Cáp được bắt bu lông với thanh nối đất.

Bảng thông số kỹ thuật tủ hạ thế chính

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu kĩ thuật

	1
	Xuất xứ vỏ tủ
	Việt Nam

	2
	Thương hiệu
	Blokset (Schneider), E Power (ABB), Sivacon S8 (Siemens) hoặc tương đương

	3
	Tính đồng bộ hóa
	Nhà sản xuất vỏ tủ điện của hệ thống tủ điện chính phải là nhà sản xuất được ủy quyền chuyển giao công nghệ bởi các hãng sản xuất thiết bị đóng cắt sử dụng trong tủ

	4
	Tiêu chuẩn yêu cầu áp dụng
	

	
	· Tủ điện có thử nghiệm mẫu toàn phần
	IEC 61439-1/2, IEC 61641 (7 tiêu chí, Class C)

	
	· Tiêu chuẩn áp dụng trong thử nghiệm độ rung lắc
	IEC 60068-2-57

	
	· Tiêu chuẩn áp dụng trong thử nghiệm độ khả năng chống chịu xung chấn động đất
	IEEE Std 693

	5
	Yêu cầu có biên bản thử nghiệm mẫu toàn phần
	Có

	6
	Điện áp làm việc định mức
	415V

	7
	Điện áp cách điện định mức
	Tối đa đến 1000V

	8
	Tần số
	50Hz

	9
	Điện áp xung
	12kV

	10
	Khả năng chịu đựng ngắn mạch
	Tham khảo sơ đồ một sợi

	11
	Cấu trúc tủ điện
	Lớp cánh ngoài dạng kính cường lực dày 4mm, cho phép quan sát trạng thái các thiết bị đóng cắt, đo lường ở phía trong tủ. Vỏ tủ có khả năng chịu đựng được lực va đập cơ khí lên tới chỉ số IK09 (theo EN 62262)

	12
	Thanh cái
	Độ nguyên chất ≥ 99%, được phân pha theo màu sắc quy định

Tiết diện thanh cái tham chiếu tới điều kiện làm việc tiêu chuẩn (nhiệt độ 35°C), không dùng quạt cưỡng bức (trừ ngăn tụ bù).

	13
	Form
	3b (khoang tụ bù form 2b)

	14
	Cấp bảo vệ
	Tối thiểu IP43


Bảng thông số kỹ thuật tủ hạ thế tầng

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu kĩ thuật

	1
	Xuất xứ
	Việt Nam

	2
	Tiêu chuẩn
	IEC 60439-1

	3
	Yêu cầu có biên bản thử nghiệm mẫu toàn phần
	Không

	4
	Điện áp làm việc định mức
	415V

	5
	Tần số
	50Hz

	6
	Thanh cái
	Độ nguyên chất ≥ 99%, được phân pha theo màu sắc quy định

	7
	Form
	1


Bảng thông số kỹ thuật tủ hạ thế phòng

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu kĩ thuật

	1
	Xuất xứ 
	Asia

	2
	Tính đồng bộ
	Yêu cầu vỏ tủ module có cùng nhà sản xuất với thiết bị đóng cắt lắp đặt bên trong tủ.

	3
	Vật liệu
	Nhựa nhiệt dẻo (thermoplastic)

	4
	Chịu va đập
	IK 08

	5
	Cấp độ bảo vệ
	IP 40

	6
	Không Halogen 
	Đáp ứng

	7
	Số lượng module
	Theo bản vẽ thiết kế.


6.2.2.6.2. Thiết bị chính lắp đặt trong tủ điện

6.2.2.6.2.1. Aptomat loại nhỏ (MCB)

MCB phải có đủ các loại 1 cực, 2 cực, 3 cực, 4 cực với dải dòng điện từ 6 đến 63A, có thể lắp đặt trên thanh ray chuẩn DIN 35mm.

Có đặc tính bảo vệ loại C với ngưỡng bảo vệ ngắn mạch từ 5 đến 10 lần dòng điện định mức. 

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60898. 

Khả năng cắt ngắn mạch Icu = 4.5kA, 6kA (theo tiêu chuẩn IEC 60898 tại điện áp 230/415VAC) căn cứ cụ thể theo bản vẽ thiết kế hệ thống điện. 

Cơ cấu bảo vệ kiểu thanh kim loại kép cho bảo vệ quá tải và cuộn dây nam châm điện cho bảo vệ ngắn mạch. 

Trong trường hợp xảy ra ngắn mạch, tiếp điểm phải có khả năng mở nhanh để hạn chế ảnh hưởng của dòng điện ngắn mạch lên cáp và thiết bị. 

Có tuổi thọ cơ khí đạt tối thiểu là 20.000 lần đóng cắt. 


Khả năng chịu xung điện áp lớn, đạt tối thiểu Uimp = 4kV (1,2/50µs) cho phép đạt được cấp cách điện cao đối với xung điện áp. 

Có chỉ thị vị trí của tiếp điểm rõ ràng: Khi cần gạt ở vị trí “open” phải đảm bảo 100% rằng các tiếp điểm động và tiếp điểm tĩnh của tất cả các pha là hoàn toàn cách ly. 

Phải có đánh dấu vị trí “1-ON” và “0-OFF” trên cần gạt thao tác. 

Thân vỏ MCB phải làm bằng vật liệu nhựa cách điện không bắt lửa, không gãy vỡ do nhiệt. 

Để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc trực tiếp, đầu đấu dây của MCB phải là loại khe hẹp, có thể đấu dây dẫn với tiết diện đến 25mm2.

Bảng thông số kỹ thuật MCB

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu kĩ thuật

	1
	Sản xuất theo tiêu chuẩn
	IEC 60898 

	2
	Chức năng bảo vệ
	Bảo vệ quá tải (L), bảo vệ ngắn mạch (I)

	3
	Dòng danh định (In)
	6A-63A

	4
	Số cực
	1, 2, 3, 4

	5
	Kiểu làm việc
	Bằng tay 

	6
	Kiểu lắp đặt
	Lắp cố định trên thanh ray chuẩn DIN 35mm

	7
	Điện áp hoạt động (Ue)
	230/400V

	8
	Tần số (f)
	50 / 60 Hz

	9
	Điện áp cách điện danh định (Ui)
	250/440V

	10
	Điện áp chịu xung danh định (Uimp)
	4kV

	11
	Khả năng cắt ngắn mạch tối đa (Icu) tại 415V
	4.5 hoặc 6 (căn cứ vào thiết kế)

	12
	Đặc tính đường cong bảo vệ
	Loại C

	13
	Độ bền cơ khí
	20000

	14
	Độ bền điện (lần)
	10000


6.2.2.6.2.2. Atomat bảo vệ dòng điện rò – RCBO, RCCB

Aptomat bảo vệ dòng điện rò (RCCB) và aptomat bảo vệ quá tải kết hợp bảo vệ dòng rò (RCBO) được là loại hoạt động dựa trên dòng điện và độc lập với điện áp, với thời gian cắt không quá 0,1 giây đối với loại 30mA. Chúng phải được thử nghiệm đầy đủ theo các tiêu chuẩn của IEC.

RCCB, RCBO phải là loại có độ nhạy cao như quy định trong các bản vẽ. Chỉ thị trạng thái trip sẽ hiển thị trên một cửa sổ ở bề mặt của RCCB, RCBO và phân biệt vị trí OFF hay TRIPPED.

Một nút kiểm tra sẽ được tích hợp trên thiết bị để kiểm tra định kỳ sự hoạt động chính xác của thiết bị.

	

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu kĩ thuật

	1
	Tiêu chuẩn
	IEC 61009/IEC 61008  hoặc tương đương

	2
	Loại (dạng sóng của cảm biến dòng rò)
	A/AC tùy theo đặc tính tải

	3
	Số cực

	1P+N (theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Dòng điện định mức In (A)
	6A…63A

	5
	Dòng điện rò định mức IΔn A
	Theo bản vẽ thiết kế

	6
	Điện áp định mức Ue (V)
	230V

	7
	Tần số định mức (Hz)
	50/60

	8
	Dòng ngắn mạch định mức Icn (kA)
	6kA (theo bản vẽ thiết kế)

	9
	Tay thao tác,
	Hiển thị vị trí ON-OFF

	10
	Tuổi thọ về điện
	10000 (2000 đối với 125 A)

	11
	Tuổi thọ về cơ
	20000 (5000 đối với 125 A)

	12
	Nhiệt độ môi trường (°C)
	-25…+55


6.2.2.6.2.3. Aptomat dạng vỏ đúc (MCCB)

Các MCCB lắp ở hệ thống tủ chính phải là loại có khả năng chỉnh định dòng bảo vệ quá tải. Cơ cấu trip bảo vệ có thể là kiểu từ - nhiệt TMD hoặc kiểu điện tử. Riêng đối với đối với các MCCB có dòng định mức nhỏ từ 25A trở xuống chấp nhận việc sử dụng những loại MCCB có cơ cấu trip không có khả năng chỉnh định.

Cơ cấu trip bảo vệ không làm tăng kích thước của MCCB. 

Yêu cầu xuất xứ EU và G7.

Cơ cấu bảo vệ (trip unit) kiểu từ nhiệt loại TMD:

· Bảo vệ quá tải: cơ cấu bảo vệ quá tải có khả năng điều chỉnh giá trị bảo vệ từ 0.7 đến 1 lần dòng định mức In.

· Bảo vệ ngắn mạch: cơ cấu bảo vệ ngắn mạch không có khả năng chỉnh định. Ngưỡng bảo vệ ngắn mạch là 10 lần dòng định mức In.

Cơ cấu bảo vệ kiểu điện tử: 

· Bảo vệ quá tải: cơ cấu bảo vệ quá tải có khả năng điều chỉnh giá trị bảo vệ từ 0.4 đến 1 lần dòng định mức In.

· Bảo vệ ngắn mạch: cơ cấu bảo vệ ngắn mạch có khả năng điều chỉnh giá   trị bảo vệ từ 1 đến 10 lần dòng định mức In với 15 giá trị có thể cài đặt.

Bảng thông số kỹ thuật Attomat dạng khối MCCB

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu kĩ thuật

	1
	Sản xuất theo tiêu chuẩn
	IEC 60947-2

	2
	Xuất xứ (*)
	EU và G7

	3
	Chức năng bảo vệ
	Bảo vệ quá tải (L), bảo vệ ngắn mạch (I)

	4
	Dòng danh định (In)
	Theo bản vẽ thiết kế

	5
	Số cực
	3, 4

	6
	Kiểu làm việc
	Bằng tay 

	7
	Loại attomat
	Cố định

	8
	Điện áp hoạt động (Ue)
	690 VAC

	9
	Tần số (f)
	50 / 60 Hz

	10
	Điện áp cách điện danh định (Ui)
	800/1000 V

	11
	Điện áp chịu xung danh định (Uimp)
	8 kV

	12
	Khả năng cắt ngắn mạch tối đa (Icu) tại 380/415V
	Tham chiếu sơ đồ một sợi

	13
	Khả năng cắt ngắn mạch phục vụ (Ics)
	16…250A: Ics = (50%-75%) Icu

320…1600A: Ics = 100% Icu

	14
	Phân loại ứng dụng
	Loại A/B

	15
	Tính chọn lọc
	Có

	16
	Chức năng cách ly
	Có

	17
	Tuổi thọ cơ khí (lần)
	16…250A: 25000 lần 

320…630A: 20000 lần

800…1600A: 10000 lần

	18
	Tuổi thọ điện (lần)
	16…250A: 8000 lần

320…630A: 5000 lần

800…1600A: 2000 lần

	19
	Dải chỉnh định trip unit 
	32…250A trip unit loại từ nhiệt:

- Dải chỉnh định bảo vệ quá tải (L): từ 0.7 đến 1 lần dòng định mức In.

- Dải chỉnh định bảo vệ ngắn mạch (I): Không có khả năng chỉnh định.

320…1600A trip unit loại điện tử:

- Dải chỉnh định bảo vệ quá tải (L) từ 0.4 đến 1 lần dòng định mức In.

- Dải chỉnh định bảo vệ ngắn mạch (I) từ 1 đến 10 lần dòng định mức In.


6.2.2.6.2.4. Máy cắt điện không khí (ACB)

a. Tổng quan

Máy cắt không khí (ACB) tuân theo tiêu chuẩn IEC 60947-1 và -2.

Máy cắt là là loại cố đinh hoặc di động, kiểu B phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2. Khả năng cắt đã được Thử nghiệm, tính toán có tính đến vị trí lắp đặt. Khả năng cắt ngắn mạch dịch vụ (Ics) tối thiểu phải bằng 100% khả năng cắt ngắn mạch tối đa (Icu). 

Có thể lắp đặt ACB theo chiều ngược so với nguồn mà không làm ảnh hưởng tới đặc tính làm việc (không phân biệt cực trên và cực dưới của máy cắt). 

ACB có điện áp làm việc định mức 690V AC (50/60Hz).

Điện áp cách ly định mức là 1000V AC (50/60Hz).

Tất cả máy cắt được nhiệt đới hoá như theo tiêu chuẩn.

Máy cắt không khí phù hợp khả năng cách ly theo tiêu chuẩn IEC 60947-1 và -2.

Yêu cầu xuất xứ EU-G7.

b. Đặc tính kỹ thuật

· Đặc tính chung

Máy cắt không khí được thiết kế để quá trình bảo trì được thực hiện dễ dàng. Để giảm quá trình bảo trì, độ bền điện phải lớn hơn hoặc bằng 12000 chu kỳ đối với ACB 1600A, 10000 chu kỳ với ACB 2000A, 8000 chu kỳ với ACB 2500A, 6000 chu kỳ với ACB 3200A, 4000 chu kỳ với ACB 4000A và 2000 chu kỳ với ACB 6300A (tại điện áp 440VAC).

Thời gian đóng ít hơn hoặc bằng 80ms.

Các tiếp điểm động lực được thiết kế để không cần bảo trì trong điều kiện sử dụng bình thường.

Buồng dập hồ quang có thể tháo rời tại công trường.

Máy cắt không khí trang bị những tấm lọc kim loại để giảm ảnh hưởng tới môi trường bên ngoài trong quá trình đóng cắt dòng điện.

· Qui định an toàn

Giữa máy cắt và cửa phải có một hệ thống khóa liên động, bảo đảm sao cho cánh cửa không thể mở ra được khi máy cắt ở vị trí đóng.

Lá chắn bảo vệ cách ly được thiết kế trên mạch động lực vào và ra và trên mạch nhị thứ điều khiển.

Tay quay xếp gọn trên máy cắt để có thể dễ dàng thao tác mà không phá hỏng khoá liên động.

· Phụ kiện điện của ACB

Tất cả những phụ kiện điện (như cơ cấu lò xo nạp motor, cuộn đóng, cuộn cắt) đều sẽ được tích hợp vào trong các ACB.

Điện áp điều khiển của hệ thống: 220VAC.

· Bộ bảo vệ

Bộ bảo vệ của ACB (trip unit) được trang bị màn hình LCD, có thể dễ dàng thay thế cho nhau tại chỗ để thích ứng cho việc lắp đặt linh hoạt. Cảm biến dòng điện là loại Rogowski, được tích hợp sẵn trong ACB.

Bộ bảo vệ của ACB bao gồm chức năng bảo vệ như sau:

· Bảo vệ quá tải (L) có khả năng chỉnh định dòng bảo vệ I1 = 0.4…1 x In với ngưỡng nhạy 0.001 x In, thời gian tác động t1 với I = 3 I1, t1 = 3...144 s với ngưỡng nhạy 1s.

· Bảo vệ ngắn mạch, cắt tức thời (I) có khả năng chỉnh định dòng bảo vệ I3 (dao động trong khoảng 1,5 đến 15 lần dòng định mức In với ngưỡng nhạy 0.1 x In).

· Các ACBs đầu vào yêu cầu có tích hợp chức năng bảo vệ chạm đất kèm theo ACB (không sử dụng rơ le rời của bên thứ 3).

· Cảnh báo, sự cố

Bộ bảo vệ có khả năng cảnh báo khi dòng điện làm việc sắp chạm ngưỡng cài đặt bảo vệ quá tải thông qua màn hình LCD.

Khi xảy ra sự cố, các trạng thái sự cố (do quá tải hay ngắn mạch) đều được lưu lại trong ACB. ACB có khả năng kết nối không dây với máy tính thông qua cổng Bluetooth hoặc USB.

· Kết nối 

Tất cả các cài đặt và chức năng của ACB cũng có thể truy cập được qua Bluetooth, sử dụng ứng dụng di động. Kết nối từ xa này cho phép tương tác an toàn hơn với thiết bị, giảm thiểu nguy cơ tai nạn hồ quang điện

· Giao thức truyền thông

Các ACB đều được kết nối với hệ thống BMS thông qua hệ thống tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF/TRIP.

Bảng thông số kỹ thuật máy cắt ACB
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu kĩ thuật

	1
	Sản xuất theo tiêu chuẩn
	IEC 60947-2

	2
	Xuất xứ (*)
	EU-G7

	3
	Chức năng bảo vệ
	ACB đầu vào: Bảo vệ quá tải (L), ngắn mạch (I), chọn lọc (S), chạm đất (G), đo lường dòng điện.

ACB đầu ra, liên lạc: Bảo vệ quá tải (L), ngắn mạch (I), đo lường dòng điện.

Các chức năng bảo vệ, đo lường được tích hợp trên ACB, không sử dụng relay ngoài của đơn vị thứ ba.

	4
	Dòng danh định (In)
	4000A, 3200, 2500A, 1600A, 1250A, 1000A

	5
	Số cực
	3, 4

	6
	Kiểu làm việc
	Bằng tay hoặc từ xa

	7
	Loại máy cắt
	Cố định hoặc di động

	8
	Điện áp hoạt động (Ue)
	690 VAC

	9
	Tần số (f)
	50 / 60 Hz

	10
	Điện áp cách điện danh định (Ui)
	1000 V

	11
	Điện áp chịu xung danh định (Uimp)
	12 kV

	12
	Khả năng cắt ngắn mạch tối đa (Icu) tại 380/415V
	Tham chiếu sơ đồ một sợi

	13
	Khả năng cắt ngắn mạch phục vụ (Ics)
	Ics = 100% Icu

	14
	Dòng xung định mức mà máy cắt chịu được khi thử nghiệm đóng (Icm)
	≥ 145kA tại 690V

	15
	Thời gian đóng max (ms)
	80

	16
	Phân loại ứng dụng
	Loại B

	17
	Tính chọn lọc
	Có

	18
	Chức năng cách ly
	Có

	19
	Tuổi thọ cơ khí (lần)
	ACB 630A đến 2000A: 25000 lần

ACB 2500A-3200A: 20000 lần

ACB 4000A: 15000 lần

	20
	Tuổi thọ điện (lần)
	12000 chu kỳ đối với ACB 1600A trở xuống, 10000 chu kỳ với ACB 2000A, 8000 chu kỳ với ACB 2500A, 7000 chu kỳ với ACB 3200A (tại điện áp 440VAC)

	21
	Dải chỉnh định trip unit
	• Bảo vệ quá tải (L) có khả năng chỉnh định dòng bảo vệ I1 = 0.4…1 x In với ngưỡng nhạy 0.001 x In, thời gian tác động t1 với I = 3 I1, t1 = 3...144 s với ngưỡng nhạy 1s.

• Bảo vệ ngắn mạch, cắt tức thời (I) có khả năng chỉnh định dòng bảo vệ I3 (dao động trong khoảng 1,5 đến 15 lần dòng định mức In với ngưỡng nhạy 0.1 x In).

• Các chức năng bảo vệ quá tải/ngắn mạch và bảo vệ chạm đất phải sử dụng thiết bị đồng bộ đi kèm với ACB. Không sử dụng các thiết bị chống dòng dò và bảo vệ chạm đất bên ngoài ghép nối với ACB.

• Khi nâng cấp, trip điện tử không cần tháo dời, mà cập nhật qua phần mềm.

	22
	Màn hình
	LCD hoặc cảm ứng

	23
	Cảnh báo, sự cố
	Khi xảy ra sự cố, các trạng thái sự cố (do quá tải hay ngắn mạch) đều được lưu lại trong ACB. ACB có khả năng kết nối không dây với máy tính thông qua cổng Bluetooth hoặc USB

	24
	Kết nối
	Tất cả các cài đặt và chức năng của ACB cũng có thể truy cập được qua Bluetooth, sử dụng ứng dụng di động. Kết nối từ xa này cho phép tương tác an toàn hơn với thiết bị, giảm thiểu nguy cơ tai nạn hồ quang điện.


6.2.2.6.2.5. Thiết bị phát hiện bảo vệ hồ quang sớm (Arc guard system)

Hồ quang điện khi sinh ra sẽ giải phóng ra xung quanh một năng lượng rất lớn. Nguồn năng lượng này có thể gây hư hỏng thiết bị, giảm thiểu tính ổn định và tuổi thọ của hệ thống. Và quan trọng hơn hết là có thể gây nguy hại đến tính mạng của người vận hành. 

Thiết bị phát hiện bảo vệ hồ quang sớm có nhiệm vụ nâng cao tính an toàn cho hệ thống, hạn chế được những ảnh hưởng xấu gây ra bởi hồ quang điện.

Hồ quang trong nội bộ tủ điện sẽ được giám sát bởi các cảm biến gắn phía trong. Ngay khi phát hiện tia hồ quang mới phát sinh, các cảm biến này sẽ ngay lập tức gửi tín hiệu cảnh báo tới bộ điều khiển được gắn ngoài mặt tủ điện. Bộ điều khiển ra lệnh cắt tới máy cắt tổng để ngắt điện, giải trừ sự cố sinh ra.

Để đảm bảo việc bảo vệ được hiệu quả, khoảng thời gian tính từ lúc phát hiện hồ quang đến lúc bộ điều khiển xuất tín hiệu cắt máy cắt không được vượt quá 4ms.

Bộ điều khiển phải được trang bị màn hình LCD, hiển thị rõ nét với đầy đủ các ký tự chữ, thuận tiện cho người sử dụng.

Yêu cầu xuất xứ EU/G7.

Bảng thông số kỹ thuật thiết phát hiện bản vệ hồ quang sớm
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu kĩ thuật

	1
	Sản xuất theo tiêu chuẩn
	IEC 61508, IEC 62061

Tiêu chuẩn an toàn SIL-2

	2
	Xuất xứ
	EU/G7

	3
	Tính đồng bộ
	Có cùng nhà sản xuất với thiết bị đóng ngắt, bảo vệ mạng điện

	4
	Cách thức cài đặt
	Sử dụng các lẫy gạt (Dip switches)

	5
	Thời gian tác động (tính từ lúc phát hiện hồ quang đến lúc xuất tín hiệu điều khiển)
	≤ 4ms

	6
	Dạng cảm biến hồ quang
	Đầu dò quang học

	7
	Bộ điều khiển (HMI controller)
	Màn hình LCD, hiển thị rõ nét đầy đủ ký tự chữ, có thể tháo rời để lắp ra ngoài mặt cánh tủ

	8
	Các thông số có thể hiển thị được
	Sự kiện cắt với thông tin thời gian và vị trí của cảm biến

Cấu hình cài đặt

	9
	Cấp độ bảo vệ của HMI khi gắn lên mặt tủ
	IP54

	10
	Điện áp điều khiển
	100/240 Vac/dc

	11
	Điện áp thử nghiệm xung Uimp
	4 kV

	12
	Công suất tiêu thụ
	≤ 5W

	13
	Số lượng tiếp điểm 
	03 tiếp điểm trip tốc độ cao IGBT

02 tiếp điểm rơ le CO

1 relay CO tự giám sát và cảnh báo (IRF)


6.2.2.6.2.6.  Contactor

· Số cực:  3.

· Dòng định mức: căn cứ vào sơ đồ một sợi.

· Điện áp hoạt động: lớn nhất 690VAC.

· Điện áp điều khiển: 220VAC.

· Dòng điện làm việc: theo thiết bị.

· Tần số: 50Hz.

· Khả năng mở rộng thêm tiếp điểm phụ: Có.

· Tiêu chuẩn tham chiếu: IEC60947.

· Contactor sử dụng cho đóng cắt tụ bù: có khả năng hạn chế dòng xung phát sinh khi đóng ngắt tụ bù, đồng bộ cùng nhà sản xuất với thiết bị đóng ngắt, bảo vệ mạng điện.

· Contactor cho chiếu sáng sử dụng loại contactor module.

6.2.2.6.2.7. Tụ bù hạ thế

· Có tác dụng nâng cáo hệ số công suất cho toàn hệ thống.

· Bộ tụ điện là loại ba pha, bao gồm ba phần tử một pha, sử dụng màng mỏng polypropylence như là chất điện môi. Các điên cực được kết nối bằng cách phun kim loại lên bề mặt của các phần tử gợn sóng. Các phần tử gợn sóng sẽ được kết vào vỏ nhôm hình trụ hay là xi kín bằng nắp kim loại được gắn chặt hoặc bằng đĩa plastic với đầu nối điện phụ.

· Có khả năng tự làm kín (tự sửa chữa sau khi quá tải) và tích hợp bộ cắt quá áp suất.

· Điện áp hoạt động: 380/415V.

· Dung lượng bù: căn cứ vào thiết kế.

· Tần số: 50 / 60 Hz.

· Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60831.

6.2.2.6.2.8. Bộ điều khiển bù tự động

Thiết bị điều khiển tự động của kênh điều chỉnh hệ số công suất phải là loại tác động trở lại. Thiết bị điều chỉnh nguồn tác động trở lại phải chứa trong ngăn kín bằng kim loại và không bị bụi có kích thước 144x144mm.  Để dễ dàng hoạt động và bảo trì, thiết bị điều chỉnh này phải đựợc thiết kế dựa vào một hệ thống đo một pha để sử dụng trong các hệ thống điện 3 pha. Nó không được phép nhạy cảm với rung động và phải có khả năng được lắp đặt trong bất kỳ vị trí nào. 

Thiết bị điều chỉnh còn phải bao gồm các đặc tính sau đây:

· Bộ xử lý dựa trên nguyên lý điều khiển đóng cắt thông minh. 

· Tự động nhận biết cực tính của biến dòng.

· Hiển thị được hệ số công suất, dòng điện và sóng hài dòng điện.

· Độ nhạy có thể lập trình được.

· Giao diện sử dụng thân thiện, hiển thị LED.

· Tuân theo tiêu chuẩn IEC 61000-6-2.

· Số cấp điều chỉnh: Tối đa 12 cấp.

6.2.2.6.2.9. Đồng hồ Ampe, Volt

· Là loại đồng hồ có cơ cấu điện từ loại kim chỉ thị. Mạch từ gồm lõi từ  bằng tôn silic có đặc tính từ tốt và cuộn dây cách điện cao. Có cơ cấu chỉnh kim về mốc 0 bằng cơ khí. 

· Vị trí lắp đặt: mặt ngoài cánh tủ.

· Tuân theo tiêu chuẩn: IEC 60051.

· Cấp chính xác: không lớn hơn 2.5.

6.2.2.6.2.10. Đồng hồ đo đa chức năng kỹ thuật số

Đồng hồ kỹ thuật đa chức năng hỗ trợ đa dạng các loại chuẩn truyền thông: Modbus, Profibus, Ethernet…. Đồng hồ có 5 hàng với 4 số hiển thị đọc ra với các dãy số lớn để thuận tiện cho việc đọc. Đồng hồ có độ chính xác loại 2.0 theo tiêu chuẩn IEC 61557-12, IEC 61326-1. Lớp cách điện là loại 2, tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn BS 5685 hoặc IEC 61010-1. Đồng hồ lập trình nhiều pha sẽ hỗ trợ những tính năng sau:

· Đo dòng điện, điện áp, tần số, hệ số công suất, công suất tiêu thụ (tác dụng, phản kháng)…

· Ghi lại nhu cầu sử dụng tối đa. 

· Có khả năng ghi lại công suất trung bình trong một khoảng thời gian (do người sử dụng cài đặt).

· Hỗ trợ kết nối truyền thông Modbus (RS485).

· Các đầu vào phụ trợ.

· Các đầu ra lập trình.

· Có khả năng đo được độ méo sóng hài đến bậc 40.

· Ghi thời gian và dữ liệu.

· Thiết kế an toàn cao.

6.2.2.6.2.11. Biến dòng hạ thế

· Là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá trị lớn thành giá trị nhỏ hơn, thích hợp cho các thiết bị đo như: đồng hồ Ampe, công tơ điện, đồng hồ đa chức năng… ở lưới điện hạ thế.

· Phải đáp ứng được tiêu chí có đặc tính và độ tin cậy cũng như cấp chính xác cao.

· Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60185.

· Cấp chính xác: không lớn hơn 1.

6.2.2.6.2.12. Hệ thống đèn báo hiển thị

· Là loại gắn lên trên mặt ngoài của hệ thống tủ bảng điện, đường kính ɸ22mm.

· Đèn báo là loại đèn LED, có tuối thọ cao.

· Điện áp làm việc: 220Vac.

· Đối với hệ thống động lực, màu sắc của đèn tuân theo quy định:

· Pha A: Đỏ

· Pha B: Vàng

· Pha C: Xanh da trời

Đối với hệ thống điều khiển, màu sắc của đèn tuân theo quy định:

· Đèn hiển thị trạng thái cắt: Đỏ

· Đèn hiển thị trạng thái đóng: Xanh da trời

· Đèn hiển thị trạng thái lỗi: Vàng

6.2.2.6.2.13. Thiết bị chống sét lan truyền (OVR)

- OVR type 1 (Class1, thử nghiệm ứng với sóng sét điển hình 10/350(s) phải được lắp đặt ở tủ điện hạ thế sau máy biến áp. OVR type 1 phải có Iimp =50kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60431-1.

- OVR loại 2, được thử nghiệm với sóng sét điển hình 8/20(s và là loại gắn có thể gắn được trên thanh ray DIN.

- OVR phải được thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61643-1.

- OVR phải phù hợp với các sơ đồ nối đất TT, TNC, TNS hay TNC-S.

- OVR phải là loại vỏ có thể thay thế. Đế cắm có thể thích hợp cho các loại cỡ vỏ với dòng tháo sét định mức Imax = 20kA, 40kA & 80kA (dạng sóng 8/20(s). 

- Tiếp điểm phụ (tùy chọn) dùng cho chỉ thị từ xa phải được tích hợp trên đế của OVR để loại trừ khả năng lăp đặt sai. 

- Ngưỡng bảo vệ xung điện áp của OVR không vượt quá 1,5kV, tuân theo tiêu chuẩn IEC60364.

7.2.2.7. 7.2.2.8. Công tắc, ổ cắm: 

Các yêu cầu kỹ thuật đối với  công tắc, ổ cắm bao gồm, nhưng không giới hạn, các thiết bị sau: 

- Ổ cắm, bao gồm: Điện áp tối đa, dòng điện định mức: 240V/10A. Yêu cầu về hình dáng, màu sắc của mặt ổ cắm, kiểu lắp đặt, vật liệu đế ổ cắm. 

- Yêu cầu đối với công tắc, bao gồm: Điện áp tối đa, dòng điện định mức: 240V/10A, kiểu loại, hình dáng, màu sắc của mặt công tắc, kiểu lắp đặt. 

- Yêu cầu đối với cầu dao, bao gồm: Tên tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu kỹ thuật chung, các thông số về dòng điện, điện áp, cường độ dòng điện, kiểu loại. Yêu cầu về hình dáng, màu sắc của mặt cầu dao, kiểu lắp đặt. Yêu cầu đối với đế cầu dao, yêu cầu về cơ cấu an toàn. 

7.2.2.9. Hệ thống chiếu sáng: 

- Đối với đèn LED panel âm trần : 

+ Bóng đèn: LED

+ Thân đèn : Hợp kim nhôm phun sơn tĩnh điện, sử dụng tấm dẫn sáng PMMA, sử dụng        tấm tán xạ chống chói lóa URG, độ dày của đèn không quá 15mm

+ Công suất: Công suất đèn được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Điện áp: 220 V/50Hz

+ Hệ số công suất : Pf >=0.9

+ Nhiệt độ màu: Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Tuổi thọ của đèn: >= 30.000 giờ.

+ Quang thông: Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Chất lượng ánh sáng: Ra>=90, R9>=50, SDMC<5

+ Chỉ số hoàn màu: CRI >=85

+ Cấp bảo vệ: IP20.

- Đối với đèn LED panel nổi trần : 

+ Bóng đèn: LED

+ Thân đèn : Hợp kim nhôm phun sơn tĩnh điện, sử dụng tấm dẫn sáng PMMA, sử dụng        tấm tán xạ chống chói lóa URG

+ Công suất: Công suất đèn được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Điện áp: 220 V/50Hz

+ Hệ số công suất : Pf >=0.9

+ Nhiệt độ màu: Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Tuổi thọ của đèn: >= 30.000 giờ.

+ Quang thông: Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Chất lượng ánh sáng: Ra>=90, R9>=50, SDMC<5

+ Hệ số chống chói: UGR<19

+ Cấp bảo vệ: IP20.

- Đối với đèn LED downlight:

+ Bóng đèn: LED

+ Thân đèn : Nhựa cao cấp/ Hợp kim phun sơn tĩnh điện

+ Công suất: Công suất đèn được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Điện áp: 220 V/50Hz

+ Hệ số công suất : Pf >= 0.9

+ Nhiệt độ màu: Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Chất lượng ánh sáng : Ra>=90, R9>=50, SDMC<5

+ Tuổi thọ của đèn: >= 30.000 giờ.

+ Quang thông: Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Cấp bảo vệ: IP20 hoặc IP44 với các đèn chống ẩm

- Đối với đèn  LED cảm biến gương : 

+ Thân đèn: Nhựa cao cấp/ Hợp kim phun sơn tĩnh điện

+ Bóng đèn : LED

+ Quang thông: Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Điện áp  : 220V-50Hz 

+ Cảm biến tích hợp trên đèn

+ Công suất  :  8~10W

+ Kích thước : 600 x 125 x 60 mm

+ Tuổi thọ của đèn: >= 25.000 giờ.

- Đối với cảm biến chuyển động : 

+ Công suất : ≤300W

+ Điện áp  : 150-250V/50Hz

+ Nhiệt độ làm việc : ( -10 – 40) ◦C 

+ Phạm vi cảm biến : < 7m

+ Thời gian giữ sáng : ≤ 900s

+ Kích thước khoét trần : 90mm

- Đối với đèn LED ốp trần : 

+ Bóng đèn: LED

+ Thân đèn : Nhựa cao cấp/ Hợp kim phun sơn tĩnh điện

+ Công suất: Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Quang thông : Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt

+  Nhiệt độ màu: Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Hệ số công suất : Pf >= 0.5

+ Chất lượng ánh sáng : Ra>=80

+ Tuổi thọ của đèn: >= 30.000 giờ.

+ Cấp bảo vệ tối thiểu : IP54

- Đối với đèn LED ống bơ gắn nổi trần : 

    + Bóng đèn: LED

+ Thân đèn : Hợp kim nhôm phun sơn tĩnh điện

+ Công suất: Công suất đèn được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Quang thông : Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt

+  Nhiệt độ màu: Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Hệ số công suất : Pf >= 0.5

+ Chất lượng ánh sáng : Ra>=80

+ Tuổi thọ của đèn: >= 20.000 giờ.

+ Cấp bảo vệ tối thiểu : IP20

- Đối với đèn LED thanh nhôm : 

+ Bóng đèn: LED

+ Thân đèn : Hợp kim nhôm

+ Công suất: Công suất đèn được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Quang thông : Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt

+  Nhiệt độ màu: Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Hệ số công suất : Pf >= 0.5

+ Chất lượng ánh sáng : Ra>=80

+ Tuổi thọ của đèn: >= 30.000 giờ.

+ Cấp bảo vệ tối thiểu : IP20

- Đối với đèn LED Tube hắt khe : 

 + Bóng đèn: LED

+ Thân đèn : Nhựa toàn phần cao cấp.

+ Công suất: Công suất đèn được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Quang thông : Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt

+  Nhiệt độ màu: Được thể hiện trong bản vẽ được duyệt.

+ Hệ số công suất : Pf >= 0.5.

+ Chất lượng ánh sáng : Ra>=80.

+ Tuổi thọ của đèn: >= 15.000 giờ.

+ Cấp bảo vệ tối thiểu : IP20.

7.2.2.10. Dây và cáp điện: 

- Các yêu cầu về vật liệu dây cáp điện (hợp kim đồng hoặc đồng).

- Yêu cầu đối với dây dẫn điện bằng đồng trần, ví dụ: 

+ Dây dẫn đặc: Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM B 3.

+ Dây dẫn bện: Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM B 8.

+ Dây dẫn điện bằng thiếc: Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM B 33.

+ Cáp điện liên kết: 28 kcmil, 14 dây dẫn bện 17 AWG, đường kính 6 mm.

- Yêu cầu đối với bộ nối (về nhà sản xuất, về vật liệu, về công nghệ nối...), ví dụ: Chỉ sử dụng các bộ nối được phòng thí nghiệm quốc gia có thẩm quyền công nhận chất lượng, vật liệu chế tạo sử dụng bằng đồng hoặc đồng hợp kim.

- Yêu cầu về đầu cốt: Sử dụng đầu cốt bằng đồng có kích cỡ phù hợp với dây dẫn. 

7.2.2.11. Giá treo và giá đỡ máng điện: 

Yêu cầu về giá treo và giá đỡ các máng điện, bao gồm:

- Khả năng chịu lực, hệ số an toàn. 

- Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng. 

- Yêu cầu về sơn phủ, ví dụ: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn phủ bằng nhựa PVC, pôliurêtan, hay vải pôliexite.

- Yêu cầu về kích thước thép: Được lựa chọn cho tiêu chuẩn tải trọng thích hợp.

- Yêu cầu đối với giá đỡ trong mương cáp, giá đỡ cho ống luồn cáp và cáp: Vật liệu, bàn kẹp, ống nối.

- Yêu cầu đối với giá đỡ ống luồn cáp theo phương đứng: Về phần thân, chốt cách điện, kích cỡ và hình dạng. 

- Yêu cầu về thép kết cấu để chế tạo giá đỡ và cơ cấu kẹp: Vật liệu, lớp mạ bảo vệ, tiêu chuẩn áp dụng.

- Yêu cầu đối với bộ gá để xiết chặt thiết bị điện hoặc giá đỡ với bề mặt toà nhà, bao gồm:

+ Móc bằng thép có ren sử dụng để bắt vào bê tông cứng, thép hoặc gỗ có lực căng, có khả năng chống cắt và kéo phù hợp với tải trọng và vật liệu toà nhà sử dụng.

+ Bu lông nở, ví dụ: Sử dụng loại nở bằng thép mạ thiếc có lực căng, cắt và kéo phù hợp với tải trọng tác động và vật liệu toà nhà được sử dụng.

+ Bàn kẹp gắn với chi tiết kết cấu thép.

+ Bu lông xuyên qua: Loại kết cấu, đầu có hình lục giác và có độ bền độ cao. Phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành.

+ Thanh ren bằng thép có ren.

7.2.2.12. Máng cáp điện:

Yêu cầu đối với máng cáp điện, bao gồm, nhưng không hạn chế, các điểm sau: 

- Tiêu chuẩn áp dụng. 

- Yêu cầu về vật liệu chế tạo và hoàn thiện, ví dụ: Máng cáp, phụ kiện lắp đặt và đồ phụ tùng bằng thép phù hợp với tiêu chuẩn... hoặc sử dụng thép mạ kẽm để chế tạo hoặc chế tạo bằng thép sau đó mạ kẽm nhúng nóng.

- Yêu cầu về sơn máng cáp, ví dụ: Sơn lót theo tiêu chuẩn của nhà máy, chuẩn bị sơn tại hiện trường, với đồ kim loại bằng tấm catmi phù hợp với tiêu chuẩn... hoặc sử dụng sơn Epoxy lên lớp sơn lót. 

- Yêu cầu đối với máng cáp bằng nhôm: Máng cáp, phụ kiện lắp đặt và phụ tùng bằng nhôm phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành về hợp kim nhôm.

- Yêu cầu đối với phụ kiện lắp đặt máng cáp: Phụ kiện hình chữ T, chữ thập, thẳng đứng, khuỷu ống và phụ kiện lắp đặt khác theo quy định có cùng loại vật liệu và hoàn thiện như máng cáp. 

+ Về vật liệu: Cùng loại vật liệu cứng và hoàn thiện như máng cáp.

+ Về giá đỡ máng cáp và bộ nối, bao gồm dây lèo liên kết theo đề nghị của nhà sản xuất máng cáp.

7.2.3. THI CÔNG LẮP ĐẶT

7.2.3.1. Yêu cầu chung: 

Yêu cầu chung đối với công tác lắp đặt điện, bao gồm: Yêu cầu về tay nghề của công nhân lắp đặt, về sử dụng vật liệu trong lắp đặt, bảo vệ thiết bị trong quá trình lắp đặt, ví dụ: 

- Việc lắp đặt hệ thống lắp đặt điện phải do những người có tay nghề thích hợp thực hiện.

- Trong quá trình lắp đặt phải sử dụng vật liệu đúng chủng loại.

- Trong quá trình lắp đặt không được làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật của thiết bị điện.

7.2.3.2. Lắp đặt cáp điện lực đi ngầm:

a. Đào và lấp rãnh cáp 

Yêu cầu đối với công tác đào và lấp rãnh cáp, bao gồm: Yêu cầu đối với đáy rãnh cáp, yêu cầu về vật liệu sử dụng để lấp rãnh cáp, yêu cầu về công tác đầm sau khi lấp, yêu cầu về xử lý nền đấtt yếu. Đáy ránh cáp phải được san phẳng và đầm chặt. Đất, cát dùng để lấp không được lẫn sỏi, đá và phải là loại không ăn mòn vật liệu đường ống để tránh hư hại ống luồn cáp và cáp. Khi lấp rãnh cáp phải đầm chặt, khi gặp nền đất yếu phải có biện pháp xử lý thích hợp...

b. Lắp đặt ống luồn cáp 

Yêu cầu đối với ống luồn cáp, bao gồm: Yêu cầu về chủng loại ống, yêu cầu về khả năng chịu lực tác động, khả năng chống ăn mòn (nếu là ống kim loại), kích cỡ ống luồn cáp, yêu cầu về cách lắp đặt, cách nối ống, cách chống thấm và chống tác động nhiệt, ví dụ: Ông luồn cáp là ống thép (hoặc ống bê tông, hoặc ống nhựa) đáp ứng yêu cầu của TCVN 7417-1 và TCVN 7417-23. Đường ống phải chịu được áp lực của phương tiện giao thông. Đối với ống kim loại phải được xử lý chống ăn mòn bằng cách quấn băng chịu ăn mòn hoặc phủ lớp chống ăn mòn. Ông luồn cáp phải có đường kính trong lớn hơn 1,5 đường kính sợi cáp (nếu trong ống chỉ luồn 1 cáp) hoặc 1,5 lần đường kính vòng tròn ngoại vi bó cáp (nếu trong ống có nhiều sợi cáp). Khi lắp đặt ống phải giảm thiểu độ uốn lượn để dễ dàng luồn cáp. Mối nối phải chắc chắn và phải ngăn được nước không cho thâm nhập vào bên trong đường ống.. Khe hở tiếp giáp giữa đường ống và hộp cáp ngầm hoặc tòa nhà phải chèn kín bằng vật liệu chuyên dụng để nước ngầm không rò rỉ vào hộp cáp (hoặc tòa nhà). Đối với trường hợp đường cáp điện ngầm đi gần (khoảng cách < 30cm) hoặc giao chéo với cáp điện yếu hoặc cáp quang thì phải luồn trong ống có khả năng chống cháy tốt hoặc có màn ngăn cháy và hết sức tránh sự tiếp xúc giữa hai hệ thống cáp.

c. Thi công hộp cáp ngầm 

- Những trường hợp cần thiết phải bố trí hộp cáp ngầm, khoảng cách giữa các hộp cáp: Hộp cáp ngầm cần bố trí ở những nơi cần cho việc luồn cáp và rút cáp, cần rẽ nhánh hoặc nối cáp, khoảng cách giữa các hộp cáp không lớn hơn 150m (nếu là đường thẳng) và không hơn 100m (nếu có 1 điểm uốn 90º).

- Yêu cầu về kích thước hộp cáp, kết cấu hộp cáp ngầm: Kích thước hộp cáp ngầm phải đảm bảo để thực hiện việc luồn cáp và rút cáp thuận tiện, có thể uốn cáp với bán kính uốn lớn hơn 8D đối với cáp 1 ruột và > 10D đối với cáp nhiều ruột, kết cấu hộp cáp ngầm phải cứng vững để chịu được áp lực của phương tiện giao thông chạy qua (nếu có) phải được chống thấm và có nắp đậy chắc chắn, che được nước mưa, trong hộp cáp ngầm khi cần thiết phải bố trí máng cáp, bậc thang để leo lên xuống.

d. Chỉ thị đường cáp ngầm 

Yêu cầu về chỉ thị đường cáp ngầm, bao gồm: Yêu cầu về biển báo, yêu cầu về tấm chỉ thị và độ sâu chôn tấm chỉ thị. Trên mặt đất phải đặt biển chỉ dẫn đường điện đi ngầm để nhận biết tuyến đường điện ngầm, dọc theo tuyến cáp ngầm phải chôn tấm (dải băng) chỉ thị liên tục theo suốt tuyến cáp, dải băng chỉ thị phải được chôn ở độ sâu trung bình giữa mặt trên ống và mặt đất. 

e. Thi công đường cáp đi lên từ tuyến cáp ngầm

Yêu cầu đối với đường cáp đi lên từ tuyến cáp ngầm, bao gồm: Yêu cầu về che chắn, bảo vệ, yêu cầu về chống cháy, về cố định vào công trình. Phải có biện pháp che chắn phòng ngừa để phần cáp nằm trong đất không bị các phương tiện giao thông hoặc vật nặng đè vào, đối với phần cáp nhô lên khỏi mặt đất phải được che bằng vật liệu bền, chịu được thời tiết và có khả năng chống cháy cao. Độ cao của kết cấu bảo vệ so với mặt đất tối thiểu là 2m và phải được cố định vào công trình...

f. Lắp đặt cáp ngầm trong trường hợp cáp được đặt trực tiếp trong đất

Yêu cầu đối với trường hợp cáp được đặt trực tiếp trong đất, bao gồm: Yêu cầu về bảo vệ cáp, độ sâu đặt cáp, cáp phải đặt trong kết cấu bảo vệ như máng bê tông, hoặc dưới lớp gạch, độ sâu chôn cáp tối thiểu là 1,2m đối với tuyến cáp phải chịu tải trọng của phương tiện giao thông và 0,6 m ở những vị trí khác.

7.2.3.3. Lắp đặt dây dẫn: 

Yêu cầu đối với việc lắp đặt dây dẫn điện, bao gồm: Yêu cầu về đấu nối, yêu cầu về việc đánh số ký hiệu dây dẫn. Dây dẫn được đấu nối với nhau và nối dây dẫn với các thiết bị điện khác theo cách đảm bảo tiếp xúc an toàn, tin cậy, dây dẫn sau khi đấu nối phải được đánh số ký hiệu theo tiêu chuẩn để dễ nhận biết. 

7.2.3.4. Lắp đặt giá đỡ cáp: 

- Yêu cầu đối với giá đỡ cáp, bao gồm: Yêu cầu về vật liệu chế tạo, về khoảng cách giữa các giá đỡ, về cơ cấu gắn lên công trình. Giá đỡ chế tạo bằng thép hình cán nóng với kích thước ghi trong bản vẽ, khoảng cách tối đa giữa 2 giá đỡ theo thiết kế nhưng không vượt quá 3m. Các giá đỡ được gắn vào kết cấu toà nhà bằng các phương pháp sau (trừ phi có chỉ định khác):

- Yêu cầu đối với gỗ: Xiết chặt nắp đai ốc hoặc xuyên qua bu lông.

- Yêu cầu đối với bê tông mới: Đóng bu lông để chèn bê tông.

- Yêu cầu đối với khối xây: Sử dụng bu lông có tai đối với khối xây bằng gạch rỗng và bu lông giãn nở đối với khối xây bằng gạch đặc.

- Yêu cầu đối với bê tông hiện có với chiều dày là 100 mm hay lớn hơn: Sử dụng bu lông giãn nở hoặc bu lông có gắn keo. 

- Yêu cầu đối với thép: Bu lông hai đầu hoặc bu lông có ren 1 đầu còn đầu kia được hàn vào kết cấu thép.

- Yêu cầu đối với thép nhẹ: Đinh vít cho kim loại tấm.

7.2.3.5. Lắp đặt thiết bị điện: 

- Yêu cầu đối với việc lắp đặt thiết bị điện, bao gồm yêu cầu về đảm bảo điều kiện làm mát, yêu cầu về đề phòng tia lửa điện. Tất cả các thiết bị điện phải được lắp đặt sao cho đảm bảo chế độ thông thoáng tối thiểu như yêu cầu của nhà sản xuất, các thiết bị điện có khả năng gây ra nhiệt độ cao hoặc tia lửa điện phải được đặt hoặc được cách ly, che chắn sao cho loại trừ được rủi ro do cháy, các thiết bị điện có nhiệt độ làm việc cao có khả năng gây bỏng cho người thì phải có cơ cấu bảo vệ để ngăn ngừa việc tiếp xúc ngẫu nhiên với bộ phận đó. 

- Yêu cầu đối với bệ móng để lắp thiết bị điện, bao gồm: Yêu cầu về kích thước, cường độ bê tông, neo thiết bị vào bệ bê tông. Bệ bê tông để lắp các thiết bị phải bảo đảm kích thước theo qui định của thiết kế nhưng không được nhỏ hơn 100 mm so với đế thiết bị về cả hai hướng, cường độ nén của bê tông ở 28 ngày không thấp hơn 200kG/cm2, neo thiết bị vào bệ bê tông bằng 4 bu lông nở M20.

7.2.3.6. Lắp đặt hệ thống tiếp đất:

- Yêu cầu đối với công tác thi công lắp đặt hệ thống tiếp đất, bao gồm: Yêu cầu về việc rải dây tiếp đất, thi công thanh tiếp đất, cọc tiếp đất, đấu nối thanh tiếp đất với dây. Dây dẫn điện tiếp đất được thi công theo tuyến chạy dọc theo con dường ngắn nhất và thẳng nhất có thể, trừ phi có chỉ định khác và tránh các vị trí có chướng ngại vật làm cho dây tiếp đất có thể bị căng ra, va chạm hay bị hư hỏng; thanh tiếp đất lắp ở độ cao 50 mm so với sàn hoàn thiện, trừ phi có chỉ định khác, cọc tiếp đất, lắp đặt tối thiểu 3 cọc tiếp đất cách nhau khoảng cách tối thiểu bằng chiều dài cọc và đấu nối với dây tiếp đất bằng phường pháp hàn tỏa nhiệt hoặc xiết bu lông. 

- Yêu cầu về kiểm tra sau khi thi công hệ thống tiếp đất, bao gồm: Phương pháp kiểm tra, tiêu chuẩn nghiệm thu, ví dụ: Sau khi thi công hệ thống tiếp đất và trước khi xông điện vào hệ thống điện phải được thí nghiệm đo điện trở tiếp đất. Đo điện trở tiếp đất không được ít hơn 2 ngày sau lấp đất vào các cọc tiếp đất và đất không bị ẩm ướt vì bất kỳ lý do nào khác ngoài sự thoát nước tự nhiên. Thử nghiệm hệ thống tiếp đất được thực hiện tại các vị trí mà trong thiết kế quy định. 

- Hệ thống tiếp đất chỉ được nghiệm thu khi trị số điện trở tiếp đất nhỏ hơn hoặc bằng yêu cầu của thiết kế: 

+ Đối với thiết bị điện và hệ thống chiếu sáng hoặc hệ thống điện động lực với công suất 500 kVA và nhỏ hơn, điện trở tiếp đất phải nhỏ hơn hoặc bằng 10 ôm.

+ Đối với thiết bị điện và hệ thống chiếu sáng hoặc hệ thống điện động lực với công suất từ 500 kVA đến 1000kVA, điện trở tiếp đất phải nhỏ hơn hoặc bằng 5 ôm.

- Nếu điện trở tiếp đất vượt quá giá trị quy định thì phải nhanh chóng thông báo cho chủ đầu tư biết và đưa ra kiến nghị để giảm điện trở tiếp đất.

CHƯƠNG 7.3 - HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

*****

7.3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

7.3.1.1. Phạm vi:

Phạm vi chỉ dẫn kỹ thuật của chương: Chương này bao gồm các chỉ dẫn kỹ thuật liên quan đến việc cung cấp, lắp đặt và nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí và thông gió trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

7.3.1.2. Các chương và tài liệu liên quan 

Các chương của chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan đến nội dung chương này.

Các tài liệu khác cần tham khảo khi áp dụng các chỉ dẫn của chương này.

7.3.1.3. Các định nghĩa thuật ngữ:

Các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí và thông gió. 

- Hệ thống điều hòa không khí: (gọi tắt là điều hòa không khí) Là hệ thống xử lý làm mát (hoặc làm nóng) không khí, vận chuyển và phân phối tới nơi cần thiết. Hệ thống bao gồm đường ống, các chi tiết và các thiết bị điều hòa.

- Các chi tiết của hệ thống thông gió và điều hòa không khí: Là các chi tiết như cút, tê, chữ thập, côn, thùng áp lực tĩnh, tấm hướng dòng, mặt bích v.v...

- Phụ kiện: Là các loại van, cửa gió, chụp, cửa kiểm tra, lỗ đo đạc, giá treo, giá chống, giá đỡ.

- Máy lạnh kiểu tổ hợp: Là tổ hợp máy làm lạnh, thiết bị ngưng tụ, bay hơi và các thiết bị hỗ trợ, được lắp chung trên cùng một đế hoặc các bộ phận cấp lạnh, cấp nóng và xử lý không khí cùng lắp chung trong một khối như các loại tổ máy nước lạnh, các loại máy điều hòa không khí kiểu tủ, kiểu cửa sổ...

- Máy lạnh kiểu đơn lẻ: Các bộ phận như máy làm lạnh, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi v.v... được lắp đặt riêng rẽ.

- Môi chất lạnh: Là hợp chất hoặc hỗn hợp chất dùng để làm lạnh bằng cách biến đổi trạng thái từ thể hơi sang thể lỏng và ngược lại.

- Chất tải lạnh: Là hợp chất hoặc dung dịch hợp chất để tải lạnh từ môi trường có nhiệt độ thấp đến môi trường có nhiệt độ cao hơn.

- Hệ thống thông gió: Là các hệ thống thông gió cấp, hút, thải bụi, thải khí độc. Hệ thống bao gồm đường ống, các chi tiết và thiết bị.

- Ống gió: Là ống được chế tạo bằng tấm kim loại, tấm nhựa hoặc nhựa cốt vải thủy tinh.

- Mối nối của ống gió: Là những chỗ nối có mặt bích hoặc không có mặt bích của các đoạn ống gió.

- Bộ phận của hệ thống thông gió và điều hòa không khí: Là các buồng xử lý nhiệt ẩm không khí, bộ lọc không khí, ống tiêu âm và bộ phận hút bụi.

- Hệ thống làm sạch không khí: Là hệ thống xử lý lọc không khí nhằm làm sạch không khí để cấp vào các phòng theo tiêu chuẩn quy định.

- Lớp cách nhiệt: Là lớp vật liệu cách nhiệt ở bên ngoài hoặc bên trong đường ống của hệ thống điều hòa không khí và đường ống dẫn môi chất lạnh.

- Lớp chống ẩm: Là lớp vật liệu ngăn cho lớp cách nhiệt không bị ẩm.

- Lớp bảo vệ: Là lớp vật liệu bọc phía ngoài và có tác dụng bảo vệ lớp cách nhiệt và lớp chống ẩm khỏi bị hư hỏng.

7.3.1.4. Hồ sơ/tài liệu cần đệ trình:

- Tài liệu kỹ thuật của vật tư, thiết bị (Catalog, các chứng chỉ có liên quan đến việc chế tạo, kiểm tra và thử nghiệm tại nhà máy trước khi xuất xưởng, các hướng dẫn lắp đặt, hiệu chỉnh, vận hành và bảo dưỡng...).

- Các bản vẽ chế tạo (nếu có).

- Các bản vẽ thi công lắp đặt.

7.3.2. MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

7.3.2.1. Máy điều hòa không khí VRV/VRF:

a. Yêu cầu kỹ thuật chung

· Hệ thống lạnh trung tâm sử dụng kết hợp nhiều cụm dàn nóng (VRV/ VRF) phải là thế hệ máy lạnh tiên tiến nhất hiện nay, sử dụng môi chất lạnh không gây hại môi trường R-410A. tích hợp công nghệ AI .Đây phải là hệ thống gồm một hoặc nhiều dàn nóng kết hợp cho nhiều dàn lạnh khác nhau tùy theo yêu cầu sử dụng.

· Chỉ số hiệu quả máy lạnh COP (EER, Energy Efficiency Ratio) (kW/kW) phải nằm trong giới hạn theo Bảng 2.3 QCVN 09:2017/BXD. Không chấp nhận loại máy có hiệu suất dưới mức trên. 

· Hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chiều dài và chiều cao như sau:

    + Tổng chiều dài đường ống tối đa: 1000m2

    + Chênh lệch chiều cao giữa dàn nóng và dàn lạnh: 110m

   + Chênh lệch chiều cao giữa các dàn lạnh trong cùng hệ thống: 50m

   + Chiều dài từ bộ chia gas đầu tiên đến dàn lạnh xa nhất: 90m

   + Chiều dài đường ống từ dàn nóng đến dàn lạnh xa nhất: 200m( chiều dài tương đương 220m)

· Khi một dàn nóng trong hệ thống bị sự cố (đối với tổ hợp có từ hai dàn nóng trở lên) thì các dàn nóng còn lại có khả năng hoạt động ở chế độ khẩn cấp cho đến khi dàn nóng đó được sửa chữa.

· Khi một dàn lạnh trong hệ thống bị sự cố hoặc đang được bảo trì/ bảo dưỡng, các dàn lạnh còn lại vẫn hoạt động được bình thường.

· Hệ thống dây điện điều khiển không cho phép đấu nối theo dạng xương cá. Hệ thống truyền tín hiệu cáp đôi đơn giản không phân cực giữa dàn nóng và nối tới các dàn lạnh trong hệ thống. 

· Hệ thống có chức năng đặt lại địa chỉ để đảm bảo các dàn lạnh trong cùng một tổ hoạt động bình thường khi có lỗi tại một trong các dàn lạnh. 

· Khi xuất hiện lỗi tại một trong các dàn lạnh thì các dàn lạnh còn lại hoạt động bình thường mà không phải can thiệp vào hệ thống (Trừ lỗi nguồn của dàn lạnh)

· Hệ thống có chức năng kiểm tra lỗi và được phát hiện bằng màn hình hiển thị 7 đoạn tại mạch điều khiển của dàn nóng hoặc tại điều khiển cho từng dàn lạnh. 

· Hệ thống phải có chức năng tự khởi động lại. Khi mất nguồn điện, hệ thống sẽ tự khởi động lại mà không ảnh hưởng đến các cài đặt trước đó

· Hệ thống có khả năng điều khiển tự động nhiệt độ bay hơi của môi chất lạnh, giúp tiết kiệm điện năng khi hoạt động ở chế độ bán tải.

· Dàn nóng có mức độ âm thanh không cao hơn 70dB(A).

· Nhiệt độ môi trường có thể hoạt động của dàn nóng lên đến 50oC.

· Áp suất tĩnh ngoài của quạt dàn nóng không nhỏ hơn 80Pa,  điều này làm cho quá trình giải nhiệt, đẩy gió nóng đi xa, tránh hiện tượng quẩn gió

b. Dàn nóng VRV/VRF

Yêu cầu kỹ thuật

· Dàn nóng của hệ thống này gồm một hay nhiều máy nén tùy theo công suất, trong đó toàn bộ máy nén là loại xoắn ốc biến tần (inverter) theo nguyên lý: khi thay đổi tần số điện vào động cơ máy nén thì tốc độ quay của động cơ thay đổi, do đó thay đổi lượng môi chất lạnh qua máy nén. Nhờ đó năng suất lạnh hệ thống có thể điều chỉnh theo nhiều cấp, điều này cho phép điều khiển riêng biệt ở mỗi dàn.

· Mô đun dàn nóng đơn sử dụng máy nén là loại máy nén biến tần kiểu xoắn ốc kín và sử dụng phương pháp sưởi dầu bằng cảm ứng điện từ nhằm tránh việc vẫn tiêu hao điện năng khi hệ thống không hoạt động. 

· Máy nén phải được sản xuất bởi cùng hãng cung cấp dàn nóng.

· Sử dụng máy nén kiểu xoắn ốc kín đảm bảo lượng dầu cần thiết  để  bôi trơn ít hơn, trọng lượng và kích thước máy nén nhỏ hơn và phù hợp với chế độ hoạt động ở tốc độ thấp. Hệ thống phải có chức năng tự động cân bằng dầu máy nén cho phép vận hành ổn định, tăng tuổi thọ máy nén.

· Các máy nén mỗi mô đun đều được điều khiển bằng động cơ biến tần nên khi hoạt động ở chế độ giảm tải sẽ hạn chế được số lần bật, tắt máy nén. Đồng thời tần số hoạt động của máy nén không được vượt quá 140 Hz để làm tăng tuổi thọ của máy nén. 

· Máy nén phải được điều khiển ở chế độ khởi động mềm và hoạt động luân phiên để thời gian hoạt động của các máy nén là gần bằng nhau, sự mài mòn của các chi tiết trong máy nén cũng gần như nhau vì vậy gia tăng độ bền các máy nén.

· Dàn nóng phải là loại mô đun cho phép kết nối giữa nhiều cụm với nhau. Dàn nóng không cần đường ống cân bằng dầu giữa các mô đun cơ sở.

· Công  suất  mỗi dàn nóng trong mô đun có công suất  từ 8 HP đến 98HP. Trong đó công suất mô đun đơn phải lên tới 30HP 34HP giúp tiết kiệm không gian lắp đặt và tải trọng dàn nóng DHKK. 

· Quạt  giải  nhiệt  của  các mô đun dàn nóng phải là loại chân vịt (propeller) và được điều chỉnh bằng bộ biến tần, có hiệu suất giải nhiệt cao và tự  động giảm được độ ồn khi hoạt động ở chế độ giảm tải, truyền động trực tiếp bằng động cơ.

· Dàn trao đổi nhiệt của mỗi mô đun phải là loại ống đồng cánh nhôm được phủ (lớp bảo vệ) 2 lớp bảo vệ acrylic Resin và Epoxy acrylic để chống lại hiện tượng ăn mòn do ô nhiễm môi trường (bụi bẩn trong không khí). 

· Thiết bị bảo vệ: Bảo vệ quá áp (Cảm biến cao áp, công tắc cao áp), bảo vệ mạch biến tần (bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá dòng), bình tách lỏng để ngăn môi chất lạnh lỏng quay về máy nén.

· Trong 1 dàn nóng đơn hay 1 tổ hợp dàn nóng, các máy nén hay các dàn nóng đơn có chức năng khởi động luân phiên, điều này làm cân bằng thời gian hoạt động của các máy nén nhằm tăng tuổi thọ của hệ thống.

Dàn nóng loại thổi ngang (nếu có)

· Dàn nóng VRF loại thổi ngang sử dụng máy nén loại biến tần rotary kín.

· Quạt giải nhiệt là loại chân vịt (propeller), tùy vào công suất có thể có 1 hay 2 quạt giải nhiệt

· Dàn trao đổi nhiệt phải là loại ống đồng cánh nhôm được phủ lớp bảo vệ để chống lại hiện tượng ăn mòn do ô nhiễm môi trường (bụi bẩn trong không khí). 

· Thiết bị bảo vệ: Bảo vệ quá áp (Cảm biến cao áp, công tắc cao áp), bảo vệ mạch biến tần (bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá dòng), Bảo vệ máy nén (Cảm biến nhiệt máy nén, phát hiện quá dòng), Quạt (Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ điện áp)

c. Dàn lạnh VRV/VRF

Yêu cầu kỹ thuật

- Yêu cầu chung:

+ Yêu cầu cung cấp thiết bị dàn lạnh VRF. 

+ Kiểu loại dàn lạnh cassette 1 hướng thổi, âm trần nối ống gió cột áp cao

+ Dàn lạnh loại âm trần cassette 1 hướng thổi với công suất lạnh lên đến 7.1kw và có công nghệ làm lạnh không gió buốt. Các dàn lạnh phải có 2 chế độ làm việc: Chế độ làm lạnh nhanh giúp phòng nhanh chóng đạt đến nhiệt độ cài đặt, sau đó chế độ làm lạnh không gió buốt phải được tự động kích hoạt với vận tốc gió đạt <0.15m/s tránh hiện tượng gió buốt thổi trực tiếp vào người và tiết kiệm điện năng tiêu thụ lên đến 55% so với chế độ làm lạnh thông thường và giảm độ ồn xuống chỉ còn 34 dB(A). 

+ Dàn lạnh loại âm trần nối ống gió cột áp cao phải có chiều dày máy không quá 470mm, cột áp có thể điều chỉnh ở 3 cấp độ 49/147/274Pa 

+ Các dàn lạnh phải có khả năng vận hành độc lập thông qua hệ thống các thiết bị: cảm biến áp suất, van tiết  lưu, cảm biến nhiệt độ của mỗi dàn lạnh cho phép tự động điều chỉnh công suất  máy nén tiết kiệm điện năng tối đa.

+ Các dàn lạnh đều được trang bị các thiết bị đi kèm: phin lọc bui, bơm nước ngưng (trừ dàn lạnh treo tường).

+ Vật liệu chế tạo và vật liệu cách nhiệt vỏ bọc dàn lạnh .

+ Vật liệu chế tạo cánh tản nhiệt của dàn lạnh. 

+ Kiểu loại, chiều dầy, quy cách tấm nắp dàn lạnh. và yêu cầu vật liệu cách nhiệt tấm nắp dàn lạnh. 

- Đối với quạt:

+ Kiểu loại quạt Crossflow fan, Sirocco Fan.

+ Quạt điều khiển được ở 3 cấp độ : thấp/trung bình/cao.  

- Đối với hố thăm: Yêu cầu đối với hố thăm về việc lắp khoá cửa và việc dễ tiếp cận các bộ phận bên trong.

- Đối với ống thoát nước ngưng tụ:

+ Vật liệu chế tạo ống thoát nước ngưng tụ.

+ Yêu cầu bọc cách nhiệt ống thoát nước ngưng tụ để tránh đọng sương...

- Đối với giá, bệ máy: Vật liệu chế tạo và yêu cầu về chiều cao giá đỡ và bệ máy. 

Yêu cầu lắp đặt

Yêu cầu về độ chắn chắn khi lắp đăt thiết bị dàn lạnh và yêu cầu về việc kiểm tra các mối nối của đường ống cấp và tuần hoàn nước lạnh vào thiết bị. 

d. Hệ thống điều khiển cho thiết bị điều hòa VRV/VRF

Yêu cầu kỹ thuật

· Điều khiển gắn tường

· Các thiết bị điều khiển (remote control) của các dàn lạnh là loại điều khiển nối dây được nhập khẩu chính hãng, đồng bộ cùng hãng sản xuất máy lạnh. Remote được gắn trên tường tại các không gian cần điều hoà, dùng để điều khiển tại chỗ một cách độc lập theo từng không gian riêng. Cho phép điều chỉnh nhiệt độ theo từng đơn vị 0.50C.

· Bộ điều khiển trung tâm kết nối máy tính.

· Điện áp sử dụng:
220V/1pha/50Hz.

· Đồng bộ chính hãng chế tạo dàn nóng.

· Hiển thị số cho phép điều chỉnh nhiệt độ theo từng đơn vị 10C.

· Cho phép lập trình theo ý muốn giờ bắt đầu và ngừng hoạt động.

· Lập lịch hoạt động cho cả hệ thống điều hòa không khí.

· Kiểm tra nhiệt độ phòng và nhiệt độ cài đặt.

· Có thể chọn chế độ lạnh/sưởi/quạt bằng bộ điều khiển từ xa của dàn lạnh (nếu có).

· Có chức năng tự chuẩn đoán lỗi và thông báo sự cố trên màn hình.

· Hiển thị mặt bằng bố trí lắp đặt máy lạnh của tòa nhà trên màn hình.

· Kết nối với hệ thống quản lý toà nhà (BMS).

· Có khả năng kết nối đo đếm điện năng tiêu thụ từng dàn lạnh.

· Có thể kết nối đến 256 dàn lạnh hoặc 80 tổ dàn nóng mà không cần thêm bộ mở rộng, không giới hạn về công suất dàn nóng.

e. Yêu cầu chi tiết của từng thiết bị điều hòa VRV/VRF

Nhà M1

	STT
	Danh mục thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật

	A
	THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA VRV/VRF
	 

	I
	DÀN LẠNH 
	 

	1
	INDOOR ÂM TRẦN CASSETTE 2,8KW-LOẠI 2 CHIỀU, 1 HƯỚNG THỔI
	- Loại cassette 1 hướng thổi 
- Công suất lạnh ≥ 2.8 Kw
- Công suất điện ≤ 0.032 Kw 
- Lưu lượng gió tốc độ lớn nhất ≥ 420 m3/h
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 32 db (A)
- Điện áp: 1Ph/220V/50Hz

	2
	INDOOR ÂM TRẦN CASSETTE 3,6KW-LOẠI 2 CHIỀU, 1 HƯỚNG THỔI
	- Loại cassette 1 hướng thổi 
- Công suất lạnh ≥ 3.6 Kw
- Công suất điện ≤ 0.040 Kw 
- Lưu lượng gió tốc độ lớn nhất ≥ 480 m3/h
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 37 db (A)
- Điện áp: 1Ph/220V/50Hz

	3
	INDOOR ÂM TRẦN CASSETTE 5,6KW-LOẠI 2 CHIỀU, 1 HƯỚNG THỔI
	- Loại cassette 1 hướng thổi 
- Công suất lạnh ≥ 5.6 Kw
- Công suất điện ≤ 0.055 Kw 
- Lưu lượng gió tốc độ lớn nhất ≥ 960 m3/h
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 41 db (A)
- Điện áp: 1Ph/220V/50Hz

	4
	INDOOR ÂM TRẦN CASSETTE 7,1KW-LOẠI 2 CHIỀU, 1 HƯỚNG THỔI
	- Loại cassette 1 hướng thổi 
- Công suất lạnh ≥ 7.1 Kw
- Công suất điện ≤ 0.08 Kw 
- Lưu lượng gió tốc độ lớn nhất ≥ 1020 m3/h
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 42 db (A)
- Điện áp: 1Ph/220V/50Hz

	5
	INDOOR ÂM TRẦN CASSETTE TRÒN 10,6KW-LOẠI 2 CHIỀU
	- Loại âm trần nối ống gió 
- Công suất lạnh ≥ 10.6 Kw
- Công suất điện ≤ 0.36Kw 
- Lưu lượng gió tốc độ lớn nhất ≥ 1320 m3/h
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 40 db (A)
- Điện áp: 1Ph/220V/50Hz

	5
	INDOOR ÂM TRẦN CASSETTE TRÒN 14KW-LOẠI 2 CHIỀU
	- Loại âm trần nối ống gió 
- Công suất lạnh ≥ 14 Kw
- Công suất điện ≤ 0.36Kw 
- Lưu lượng gió tốc độ lớn nhất ≥ 1890 m3/h
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 44 db (A)
- Điện áp: 1Ph/220V/50Hz

	II
	DÀN NÓNG TRUNG TÂM
	 

	1
	OUTDOOR  32HP-LOẠI 2 CHIỀU 
	- Công suất lạnh ≥ 32 HP ~ 89.6 kw
- Công suất điện ≤ 20.95 kw
- Máy nén: Xoắn ốc biến tần 
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 64 db(A)
- Nguồn điện: 3Ph/380V/50Hz

	2
	OUTDOOR  46HP-LOẠI 2 CHIỀU 
	- Công suất lạnh ≥ 46 HP ~ 128.8 kw
- Công suất điện ≤ 31.04 kw
- Máy nén: Xoắn ốc biến tần 
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 66 db(A)
- Nguồn điện: 3Ph/380V/50Hz

	3
	OUTDOOR  54HP-LOẠI 2 CHIỀU 
	- Công suất lạnh ≥ 54 HP ~ 152 kw
- Công suất điện ≤ 35.04 kw
- Máy nén: Xoắn ốc biến tần 
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 67 db(A)
- Nguồn điện: 3Ph/380V/50Hz

	4
	OUTDOOR  58HP-LOẠI 2 CHIỀU 
	- Công suất lạnh ≥ 58 HP ~ 162.4 kw
- Công suất điện ≤ 38.3 kw
- Máy nén: Xoắn ốc biến tần 
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 65 db(A)
- Nguồn điện: 3Ph/380V/50Hz

	5
	OUTDOOR  66HP-LOẠI 2 CHIỀU 
	- Công suất lạnh ≥ 66 HP ~ 184.8 kw
- Công suất điện ≤ 43.22 kw
- Máy nén: Xoắn ốc biến tần 
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 68 db(A)
- Nguồn điện: 3Ph/380V/50Hz

	6
	OUTDOOR  68HP-LOẠI 2 CHIỀU 
	- Công suất lạnh ≥ 68 HP ~ 190.4 kw
- Công suất điện ≤ 41.38 kw
- Máy nén: Xoắn ốc biến tần 
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 66 db(A)
- Nguồn điện: 3Ph/380V/50Hz

	7
	OUTDOOR  70HP-LOẠI 2 CHIỀU 
	- Công suất lạnh ≥ 70 HP ~ 196 kw
- Công suất điện ≤ 42.83 kw
- Máy nén: Xoắn ốc biến tần 
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 66 db(A)
- Nguồn điện: 3Ph/380V/50Hz

	8
	OUTDOOR  80HP-LOẠI 2 CHIỀU 
	- Công suất lạnh ≥ 80 HP ~ 224 kw
- Công suất điện ≤ 48.72 kw
- Máy nén: Xoắn ốc biến tần 
- Môi chất lạnh: R410A
- Độ ồn ≤ 67 db(A)
- Nguồn điện: 3Ph/380V/50Hz

	III
	PHỤ KIỆN
	 

	1
	Mặt nạ 1 hướng (1.7~2.2kW)
	Đồng bộ với nhà sản xuất điều hòa 

	2
	Mặt nạ 1 hướng (5.6~7.1kW)
	Đồng bộ với nhà sản xuất điều hòa 

	3
	Bộ chia ga dàn lạnh 
	Đồng bộ với nhà sản xuất điều hòa 

	4
	Bộ nối dàn nóng
	Đồng bộ với nhà sản xuất điều hòa 

	5
	Điều khiển có dây
	Đồng bộ với nhà sản xuất điều hòa 


7.3.2.3. Đường ống môi chất lạnh hệ thống điều hòa VRV/VRF

a. Yêu cầu kỹ thuật

- Yêu cầu về kích cỡ đường ống: Kích cỡ các ống được chỉ ra trong bản vẽ.

-
Thành phần hoá học:

Đồng + bạc = min. 99,90%

Phosphorous = min. 0,015%. max 0,040%

-
Chiều dày ống:

Chiều dày ống phải được lựa chọn tùy thuộc vào môi chất lạnh lựa chọn và khuyến cáo của nhà sản xuất 

b. Yêu cầu gia công và lắp đặt

- Yêu cầu gia công đường ống trong hệ thống: Khi gia công, lắp đặt đường ống trong hệ thống, cần đảm bảo yêu cầu sau:

+ Bề mặt của mặt cắt ống đồng phải bằng phẳng, trơn, nhẵn, không được lồi lõm. Sai số cho phép về độ không bằng phẳng của mặt cắt là 1% đường kính ống.

+ Ống đồng và ống hợp kim có thể uốn nóng hoặc uốn nguội, độ e líp không lớn hơn 8%.

+ Miệng ống đồng sau khi lật biên phải đảm bảo đồng tâm, không có khe nứt, phân tầng hoặc khuyết tật khác.

+ Ống đồng có thể được hàn nối, hàn lồng ghép hoặc hàn có ống lồng, nếu hàn lồng ghép thì chiều dài lồng ghép không được nhỏ hơn đường kính ống, hướng mở rộng ống phải thuận theo chiều của chất chuyển động trong ống.

+ Nếu có nhiều nhóm ống ghép theo dãy song song thì bán kính uốn cong phải bằng nhau, cự ly, chiều dốc, độ dốc phải thống nhất.

- Yêu cầu lắp đặt đường ống dẫn môi chất lạnh: 

+ Không lắp đường ống dẫn môi chất lạnh ngược lên để tránh hình thành túi khí hoặc vòng xuống để tránh hình thành túi thể lỏng. 

+ Trên đường ống dẫn môi chất lạnh, các ống nhánh cần được nối với ống chính ở phía dưới đáy hoặc bên cạnh ống.

+ Đường ống môi chất lạnh khi xuyên qua tường hoặc sàn phải có ống lồng bằng thép, mạch hàn không được để trong ống lồng. 

+ Đường ống môi chất lạnh nối giữa các thiết bị phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về độ dốc và chiều dốc của đường ống.

7.3.2.4. Đường ống thoát nước ngưng cho hệ thống điều hòa VRV/VRF

Sử dụng ống nhựa uPVC cho thoát nước ngưng Tuân theo tiêu chuẩn ASTM 2241, TCVN6151

Phụ kiện đường ống nhựa PVC:  Phụ kiện đường ống kiểu khớp nối, tuân theo tiêu chuẩn ASTM F 438 đối với đường ống Schedule 40; ASTM F 439 đối với đường ống Schedule 80

Chất kết dính cho mối nối đường ống nhựa: Tuân theo tiêu chuẩn ASTM F 493 :

•
Chất kết dính uPVC có hàm lượng VOC 490g/L hoặc ít hơn.

•
Lớp keo lót có hàm lượng VOC 550g/L hoặc ít hơn.

•
Chất kết dính và lớp keo lót tuân theo các quy định về kiểm tra và yêu cầu sản phẩm của các Bộ y tế công cộng Califomia (trước đây là dịch vụ y tế Califomia) "Phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm và đánh giá lượng phát thải hóa chất dễ bay hơi hữu cơ từ nguồn trong nhà sử dụng môi trường phòng"

7.3.3. HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

7.3.3.1. Đường ống gió:

a. Yêu cầu kỹ thuật

- Yêu cầu chung:

Hệ thống đường ống cần được gia công đạt loại áp lực phù hợp, tham khảo tiêu chuẩn SMACNA, TCVN 232-1999.

Các đường ống cần được gia công bằng máy và giao tới công trường trong tình trạng được đóng gói toàn bộ.

- Đối với ống gió thường:

Kích thước đường ống trên bản vẽ là kích thước của tấm kim loại và được xem là kích thước tối thiểu.

Đường ống cần được gia công theo đúng tiêu chuẩn gia công đường ống SMACNA HVAC, Chương Kim loại và mềm dẻo, Ấn bản lần thứ ba năm 2005. 

Ống phải được gia công bằng thép tấm mạ kẽm tối thiểu là Z8, ngoại trừ phần đường ống hút xả từ nhà máy rửa chén đĩa và mỡ nhà bếp. Đường ống phải có dạng tròn hoặc hình chữ nhật như thể hiện trên các bản vẽ. Kích cỡ được nêu cần được xem là kích cỡ tối thiểu, đồng thời bất cứ sự chuyển đổi nào từ kích cỡ đã nêu cũng phải thực hiện sao cho không làm tăng vận tốc không khí hoặc sự tổn thất do ma sát. Tất cả các đường ống không có mối hàn phải được làm kín ở mức “A”.

Thép mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3302 hoặc ASTM A653

Toàn bộ các đoạn ống uốn cong phải được gia công bằng máy.

Các bản vẽ gia công đường ống cần được đệ trình như một phần trong hồ sơ đệ trình bản vẽ thi công. 

Cần lắp đặt các cánh hướng gió (cánh van) xoay tại các góc vuông 900 và các góc khuỷu hình chữ nhật cũng như tại các vị trí thể hiện trên bản vẽ. Các cánh hướng gió (cánh van) phải là loại 2 lớp với cánh được bắt chặt vào thanh kẹp còn thanh kẹp thì đươc gắn cố định vào đường ống. Các cút ống (co) trong  ống dẫn dạng tròn và cút có bán kính cong cần có bán kính trong tương đương với đường kính hoặc một nửa bề rộng của đường ống. Các khuỷu có bán kính trong nhỏ hơn bề rộng của đường ống phải van cánh theo tiêu chuẩn SMACNA.

Các ống tròn có đường kính lên tới 300mm cần được gia công với đường khóa nối dọc. Các ống tròn có đường kính lớn hơn 300mm có thể gia công với đường nối dạng xoắn.

Các mối nối vòng trong các đường ống tròn áp suất thấp có đường kính tới 300mm phải thuộc loại uốn mép, đồng thời từng mối nối phải được cố định chặt bằng ri-vê loại tự siết, cách đều nhau không hơn 200mm tính từ tâm, tối thiểu là ba (3) con tán ri-vê cho một mối nối. Mối nối uốn mép phải có phần mép ít nhất là 25mm để tán rivê. Các mép uốn phải nằm trên đầu gió ra của ống thẳng và phụ kiện nối đồng thời không được ngăn trở luồng không khí.

- Đối với ống gió chống cháy:

Ống gió chống cháy với thời gian chống cháy được quy định theo bản vẽ thiết kế. Giới hạn chịu lửa phải đảm bảo theo qui chuẩn và tiêu chuẩn PCCC Việt nam

Chi tiết của ống gió chống cháy như quy định trong bản vẽ thiết kế chỉ là mục đích đấu thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm lấy được chứng nhận kiểm định của cơ quan chức năng, phải chịu chi phí để kiểm tra khi được yêu cầu bời các cơ quan PCCC. Nhà thầu cũng được phép thay đổi vật liệu và kết cấu của ống gió chịu lửa trong hồ sơ thầu của mình nếu được yêu cầu bởi các cơ quan chức năng (bao gồm việc cải tiến ống gió chịu lửa như mô tả trong bản vẽ đấu thầu nếu được yêu cầu

7.3.3.2. Các phụ kiện của hệ thống thông gió:

a. Van gió 
Van điều chỉnh lưu lượng

-
Các bộ van cánh gió có cạnh lớn hơn 300 mm phải là loại van cánh có nhiều lá, và cánh kiểu lưỡi nghịch. Khung làm bằng thép tráng kẽm dày 1,0 mm. Cánh làm bằng thép tráng kẽm nguyên tấm dày 1,0 mm, có 3 đường gờ chạy dọc suốt để gia cường. Ổ trục bằng nhựa gắn trực tiếp vào khung. Trục cánh là thép vuông 10 mm x 10 mm gắn chặt vào cánh. Các kết nối sẽ được dấu trong khung, giảm thiểu tổn thấp áp và tiếng ồn có thể phát sinh.

-
Các van cánh gió dạng bướm có lưỡi cánh đơn cần được gia công từ thép mạ kẽm có bề dày không dưới 0,5 mm được gắn trên khung làm bằng thép mạ kẽm. Các van gió phải có một thanh tròn nối dài để có thể lắp đặt một bộ điều chỉnh cánh gió.

-
Phụ kiện cho van cánh gió chỉnh bằng tay: 


-
Có các bộ điều chỉnh gắn trên đường ống với tay cầm vận hành và có khóa đối với các van cánh gió điều chỉnh lưu lượng.

-
Các nối ống mềm

-
Các nối ống mềm là loại không bắt lửa, được lắp đặt tại tất cả các mối nối tới thiết bị và tại các vị trí theo bản vẽ. Vật liệu phải là sợi thủy tinh phủ bằng hai lớp neoprene. Có bố trí các giá đỡ ống ở cả hai bên mối nối mềm.

-
Các mối nối mềm không được sử dụng trên tuyến ống chống cháy. Trong trường hợp bắt buộc sử dụng ống nối mềm cho tuyến ống chống cháy thì ống nối mềm phải sử dụng loại chịu lửa với mức chịu lửa tương đương với tuyến ống.

Van ngăn lửa

-
Các van ngăn lửa như thể hiện trên bản vẽ. Các van này cần được dán nhãn. Khung van làm bằng thép tráng kẽm dày tối thiểu 2,0 mm. Cánh làm bằng thép tráng kẽm nguyên tấm dày 1,5 mm, có 3 đường gờ dọc suốt để gia cường, ổ trục bằng đồng gắn lên thanh dọc trục làm bằng inox. 

-
Cầu chì nhiệt chảy tại nhiệt độ 71-740C và được đặt ở phía đón gió của Van. Khi cầu chì chảy, lò so xoắn sẽ kéo các cánh, xoay đóng kín ngăn lửa. Trục cánh là thép thanh vuông 10 mm x 10 mm gắn chặt vào cánh. Các kết nối sẽ được giấu trong khung, giảm thiểu tổn thấp áp và tiếng ồn có thể phát sinh.

-
Van ngăn lửa phải phải tuân thủ theo quy chuẩn QCVN 06:2020.

-
Với van ngăn lửa có động cơ điều khiển, động cơ sẽ được lắp đặt và căn chỉnh tại nhà máy. Khi nhận được tín hiệu, động cơ sẽ kéo các cánh xoay đóng kín ngăn lửa hoặc mở ra theo yêu cầu. Kết cấu và cơ chế lắp đặt van ngăn lửa tuân thủ tiêu chuẩn SMACNA.

-
Mỗi hộp chứa các cánh van ngăn lửa phải được đánh dấu rõ ràng bằng một dấu hiệu cố định chỉ vị trí lắp đặt chính xác của van, hướng đi của không khí và phía có vị trí lỗ hở, lỗ kiểm tra để cho công tác bảo dưỡng.

-
Cánh van được đóng, xếp liên tục có thể dùng cho các đường ống nằm ngang và đứng. Lực đóng của các van loại này cần được cung cấp bằng lò so đàn hồi hoặc lò xo thép không gỉ, có một bộ phận khóa tự động để bảo đảm là cánh được cố định đúng vị trí đóng sau khi nhả.

-
Các van ngăn lửa cần được đặt tại một vị trí và phải thuộc loại dễ tháo ra bằng tay và cài đặt lại theo định kỳ cho mục đích kiểm tra, thử nghiệm..


Van gió vận hành bằng động cơ
-
 Các van vận hành bằng động cơ điện đặt tại nơi nào có thể hiện trên bản vẽ đều phải là loại nhiều cánh đối nhau. Chúng phải được sản xuất với từng cánh được gắn chặt vào trục quay của nó và phải lắp các kim chỉ thị sao cho các vị trí của cánh được chỉ rõ bên ngoài ống. Các trục quay phải được ôm trong các vòng bi được bôi trơn để bảo đảm rằng động cơ truyền động không bị ép quá mức.

-
Các van vận hành bằng động cơ điện có 2 chế độ: điều khiển bằng điện và bằng tay.

b. Miệng gió

Miệng gió kiểu lưới

-
Loại 2 cánh tán gió đối xứng điều chỉnh được.

-
Bề mặt miệng gió: Cùng loại vật liệu với các trục và cánh van gió.

-
Bề mặt và đuôi của các trục và cánh van gió: được lắp đặt bên trong bề mặt miệng gió:

-
Trục và cánh van gió được điều chỉnh độc lập như mong muốn bằng thanh trục.

-
Khoảng cách cho trục và cánh van gió: 15 - 20 mm từ tâm.

-
Miệng lưới hút hay hồi: Gắn cố định loại đơn chiều hướng gió.

-
Bề mặt miệng gió: Cùng lọai vật liệu với các trục và cánh van gió.

-
Bề mặt của các trục và cánh van gió: được lắp đặt bên trong bề mặt miệng gió.

-
Góc hướng gió: từ 20 đến 55 độ.

-
Khoảng cách cho trục và cánh van gió: 15 - 20 mm từ tâm.

-
Miệng lưới lắp ngang sẽ có trục và cánh van gió ngang.

-
Miệng gió cấp: Lọai 2 cánh đối xứng điều chỉnh được.

-
Bề mặt miệng gió: Cùng loại vật liệu với các trục và cánh van gió.

-
Bề mặt và đuôi của các trục và cánh van gió: được lắp đặt bên trong bề mặt miệng gió.

-
Trục và cánh van gió được điều chỉnh độc lập như mong muốn bằng thanh trục.

-
Khoảng cách danh định cho trục và cánh van gió: 15 - 20 mm từ tâm.

-
Van điều chỉnh lưu lượng gió: Loại nhiều cánh đối xứng có khung, cánh và thanh khóa điều chỉnh cánh.

-
Bộ điều chỉnh: Loại điều chỉnh bằng quai khóa nhô ra khỏi khung hay bằng vít. Quai khóa điều chỉnh có thể là loại điều chỉnh được hay gắn cố định tại chỗ.

Miệng gió kiểu khuyếch tán

Trừ khi có quy định khác, gia công miệng khuếch tán gió bằng thép và hoàn thiện tại xưởng như sau:

-
Phủ lớp hoàn thiện đẹp cho loại gắn tường và tấm thạch cao hoặc trần cách âm được quy định sơn.

-
Tráng men nung hoàn thiện cho loại gắn trần gỗ cách âm, trần tấm kim loại hay trần lợp treo.

Quy định chung:

-
Cuốn hoặc làm tròn mép và gia cố cho các miệng khuếch tán gắn nổi.

-
Phần bên trong miệng khuếch tán phải tháo rời được để tiện cho việc vệ sinh và tiếp cận được bên trong ống gió.

-
Thiết kế các bộ phận tháo rời hay hợp phần lắp ráp sao cho người lắp đặt không thể lắp sai với mẫu phân phát.

-
Đảm bảo các hợp phần lắp ráp bên trong miệng gió sử dụng bu lông ốc vít dễ tháo rời mà không cần đến 1 dụng cụ đặc biệt nào.

-
Không được sử dụng kích cỡ cổ ống gió để hiển thị cho kích cỡ miệng gió.

-
Miệng khuếch tán tròn, vuông và chữ nhật:

-
Luôn kèm theo van điều chỉnh lưu lượng gió và quai điều chỉnh được gia công cùng vật liệu với miệng gió.

-
Van điều chỉnh lưu lượng gió có quai điều chỉnh được thiết kế có khả năng khóa giữ ở bất kỳ vị trí nào và người vận hành điều chỉnh gió từ bên ngoài miệng gió.

-
Miệng khuếch tán khi lắp đặt trên trần sơn phải trám khe bằng cùng loại vật liệu hoàn thiện miệng gió.

Miệng gió kiểu khe

-
Luôn kèm theo van điều chỉnh lưu lượng gió và quai điều chỉnh được gia công cùng vật liệu với miệng gió.

-
Van điều chỉnh lưu lượng gió được vận hành từ bên ngoài miệng gió.

7.3.3.3. Quạt gió

a. Tiêu chuẩn kỹ thuật chung

+ Quạt thông gió phải là loại phù hợp với kích thước, chủng loại và công suất được chỉ rõ trong catalogue kỹ thuật cho từng loại model quạt.

+ Tuân thủ theo định luật quạt.

+ Tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng cho sản phẩm được đơn vị thứ 3 cấp chứng nhận cho nhà máy sản xuất.

+ Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường được đơn vị thứ 3 cấp chứng nhận cho nhà máy sản xuất.

+ Chứng nhận AMCA cho nhà máy sản xuất.

+ Quạt được tính toán, thiết kế theo tiêu chuẩn BS (British Standard):

· Về lưu lượng và hiệu suất theo tiêu chuẩn BS 848-1 và ISO 5801.

· Về độ ồn theo tiêu chuẩn BS 848-2.

· Tiêu chuẩn BS EN 12101-3:2015 về hệ thống hút khói và nhiệt.

· Quạt được cân bằng theo tiêu chuẩn ISO 1940:G2.5 (Độ rung động không vượt quá 2.5mm/s).

+ Quạt phải có khả năng vật lý hoạt động an toàn tại mọi điểm của đường đặc tính hoặc giới hạn “đặc tính quạt thấp nhất” cho cấp hoạt động được định nghĩa trong tiêu chuẩn.

+ Cung cấp quạt với thiết kế có đặc tính không xảy ra tình trạng quá tải.

b. Yêu cầu kỹ thuật đối với quạt ly tâm

+ Quạt phải là loại lắp ráp tại nhà máy, đệ trình bảng thông số kỹ thuật chi tiết và đường cong đặc tuyến cho từng thông số quạt, và ngõ vào đơn như đã hướng dẫn trong bản vẽ.
+ Đường đặc tính của quạt tuân theo tiêu chuẩn BS 848-1 và ISO 5801.

c.
Là loại truyền động gián tiếp qua bánh răng pulley và dây đai.

+ Vỏ quạt được làm bằng thép mạ kẽm nóng chất lượng cao từ đường kính 200mm đến 1000mm. Đường kính từ 1120mm đến 1400mm được chế tạo bằng thép tấm sơn tỉnh điện.

+ Đế quạt, khung vỏ quạt và bệ đỡ động cơ được chế tạo từ thép tấm sơn tỉnh điện và được kết nối với nhau bằng bulông và đai ốc. Đế động cơ được chế tạo sử dụng cho nhiều dãy công suất động cơ khác nhau để thuận tiện cho việc thay đổi khi cần thiết.

+ Tất cả quạt có biên dạng cánh nghiêng phía trước hoặc nghiêng phía sau có một miệng hút, hai miệng hút đều truyền động bằng dây đai. Đường kính quạt dưới 710mm có thể dùng cánh nghiêng trước. Đường kính quạt từ 710mm trở lên phải dùng cánh nghiêng sau. Quạt được cân bằng tĩnh và động theo tiêu chuẩn ISO 1940:G2.5 (Độ rung động phải nhỏ hơn 2.5mm/s).

+ Các trục quạt được làm bằng thanh thép carbon 45Cr. Các trục được gia công thô và sau đó giảm lực căng với xử lý nhiệt trước khi gia công cuối cùng. Đường kính trục được gia công rất chính xác với dung sai nhỏ, và chúng được kiểm tra đầy đủ để đảm bảo độ chính xác phù hợp. Mỗi trục được cân chỉnh, xử lý trơn nhẵn và đánh bóng. Chúng được phủ sau khi lắp ráp để cung cấp khả năng chống ăn mòn. Kích thước trục cần được thiết kế để đáp ứng tốc độ tối đa của quạt ít nhất là 1,4 lần. 

+ Tất cả động cơ được sản xuất phải tuân theo các tiêu chuẩn và các quy ước quốc tế. Tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật điện IEC 60034.

+ Tất cả các động cơ sẽ được nhiệt đới hóa hoàn toàn và chống côn trùng và phù hợp với vận hành trong môi trường độ ẩm cao. Động cơ sẽ đạt mức bảo vệ F/IP55 chống bụi và nước.

+
Truyền động đai của quạt ly tâm sẽ là đai V với bush côn đã khóa loại pulley SPZ, SPA, SPB hoặc SPC phụ thuộc và việc lắp đặt motor với bảo vệ dây đai. Bộ truyền động pulley dùng loại khác không được chấp nhận.

+ Quạt hút bếp được chế tạo có bệ đỡ bạc đạn ra bên ngoài nhằm tách biệt luồng khí thổi trực tiếp qua bạc đạn và có hộp bảo vệ bên ngoài để che nắng, mưa cho bạc đạn và trục quạt.

+ Quạt hút khói, tạo áp phải đảm bảo đúng lưu lượng, cột áp thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 12101-3:2015 chịu nhiệt độ 300oC trong vòng 2 giờ. Động cơ có cấp bảo vệ class H/IP55.

c. Yêu cầu kỹ thuật đối với quạt hướng trục

+ Quạt phải là loại lắp ráp tại nhà máy, đệ trình bảng thông số kỹ thuật chi tiết và đường cong đặc tuyến cho từng thông số quạt như đã hướng dẫn trong bản vẽ.

+ Đường đặc tính của quạt tuân theo tiêu chuẩn BS 848-1 và ISO 5801.

+ Là loại truyền động trực tiếp được chế tạo động cơ gắn trực tiếp với cánh qua khớp nối hoặc trực tiếp vào trống của cánh.

+ Vỏ quạt được làm từ thép tấm mềm sơn tỉnh điện bên trong và bên ngoài vỏ quạt sau khi chế tạo. Độ dày vỏ quạt nhỏ nhất 3.0mm. Mặt bích của vỏ và mặt bích rời được uốn góc gấp mép 900 và được dập lỗ tròn.

+ Cánh quạt được chế tạo theo biên dạng cánh airfoil bằng hợp kim nhôm đúc tạo hiệu suất cao và cân bằng theo tiêu chuẩn ISO 1940:G2.5 (Độ rung động không vượt quá 2.5mm/s).

+ Cánh quạt điều chỉnh được góc cánh để thay đổi lưu lượng và cột áp tại chỗ theo yêu cầu nhằm đáp ứng điều kiện ở hiện trường khi cần thiết. Các cánh sẽ được đối trọng và gắn vào ống lót côn.

+ Bệ đỡ chân motor quạt phải là loại có thể điều chỉnh được để có điều chỉnh chính xác vị trí tâm trục của motor cũng như khoảng cách an toàn giữa đỉnh cánh và vỏ quạt. Motor (kW/HP) có thể thay đổi hoặc tăng/giảm tại vị trí mà không làm thay đổi vỏ quạt.

+ Quạt cung cấp được lắp ráp các thiết bị kết nối có thể treo trần hay đặt sàn và đầy đủ phụ kiện như mặt bít phía trước, sau ngay tại nơi sản xuất.

+ Tất cả động cơ được sản xuất phải tuân theo các tiêu chuẩn và các quy ước quốc tế. Tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật điện IEC 60034.

+ Tất cả các động cơ sẽ được nhiệt đới hóa hoàn toàn và chống côn trùng và phù hợp với vận hành trong môi trường độ ẩm cao. Động cơ đạt cấp bảo vệ F/IP55 chống bụi và nước.

+  Đối với quạt hướng trục sử dụng cho khu vực chụp hút bếp thì được chế tạo loại quạt đặc biệt chuyên dụng cho việc hút bếp để không khí nóng, nhiệt độ cao và dầu mở không được tiếp xúc trực tiếp với động cơ.

+ Quạt hút bếp được chế tạo hộp bảo vệ động cơ và tách biệt không khí thổi trực tiếp vào động cơ.

+ Quạt hút khói, tạo áp phải đảm bảo đúng lưu lượng, cột áp thiết kế và được đơn vị thứ 3 cấp chứng nhận cho nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 12101-3:2015 chịu nhiệt độ 300oC trong vòng 2 giờ. Động cơ có cấp bảo vệ class H/IP55.

d. Yêu cầu kỹ thuật đối với quạt gắn tường cột áp cao

+ Quạt phải là loại lắp ráp tại nhà máy, đệ trình bảng thông số kỹ thuật chi tiết và đường cong đặc tuyến cho từng thông số quạt như đã hướng dẫn trong bản vẽ.

+ Đường đặc tính của quạt tuân theo tiêu chuẩn BS 848-1 và ISO 5801.

+ Tất cả các quạt sẽ được cung cấp miệng ống loe đầu vào và lưới chắn bảo vệ được lắp cả phía trước và sau cánh quạt. Các lưới chắn bảo vệ bằng dây thép được mạ kẽm. 

+ Vỏ quạt được chế tạo bằng tấm thép vuông được dập với biên dạng côn loe đầu vào và được sơn tĩnh điện sau khi chế tạo và có độ dày tối thiểu 2mm.

+ Cánh quạt được chế tạo theo biên dạng cánh airfoil bằng hợp kim nhôm đúc tạo hiệu suất cao và cân bằng theo tiêu chuẩn ISO 1940:G2.5 (Độ rung động không vượt quá 2.5mm/s).

+ Trống quạt được làm từ hợp kim nhôm đúc và những lá cánh quạt điều chỉnh được góc cánh để thay đổi lưu lượng và cột áp khi cần thiết.

+ Tất cả động cơ được sản xuất phải tuân theo các tiêu chuẩn và các quy ước quốc tế. Tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật điện IEC 60034.

+ Động cơ sẽ là loại kín hoàn toàn (TEFC) và chống côn trùng và phù hợp với vận hành trong môi trường độ ẩm cao với cấp bảo vệ F/IP55 chống bụi và nước.

e. Yêu cầu kỹ thuật đối với quạt hộp ly tâm truyền động bằng dây đai

+ Quạt phải là loại lắp ráp tại nhà máy, đệ trình bảng thông số kỹ thuật chi tiết và đường cong đặc tuyến cho từng thông số quạt, và ngõ vào đơn hay kép như đã hướng dẫn trong bản vẽ.

+ Đường đặc tính của quạt tuân theo tiêu chuẩn BS 848-1 và ISO 5801.

+ Khung hộp của quạt được làm bằng nhôm và được kết nối với nhau bằng khớp nối. 

+ Tấm vách dựng xung quanh hộp được làm riêng biệt, được chế tạo từ thép mạ kẽm nóng dập cứng chất lượng cao và được đổ foam có độ dày 25mm.

+ Mặt bít nối ống gió 02 đầu là dạng vuông và được chế tạo từ nhôm đúc lắp ráp lại với nhau.

+ Vỏ quạt được làm bằng thép mạ kẽm nóng chất lượng cao từ đường kính 200mm đến 1000mm.

+ Đế quạt, khung vỏ quạt và bệ đỡ động cơ được chế tạo từ thép tấm sơn tỉnh điện và được kết nối với nhau bằng bulông và đai ốc. Đế động cơ được chế tạo sử dụng cho nhiều dãy công suất động cơ khác nhau để thuận tiện cho việc thay đổi khi cần thiết.

+  Tất cả quạt có biên dạng cánh nghiêng phía trước hoặc nghiêng phía sau hai miệng hút đều truyền động bằng dây đai. Phải được cân bằng tĩnh và động theo tiêu chuẩn ISO 1940:G2.5 (Độ rung động phải nhỏ hơn 2.5mm/s).

+ Các trục quạt được làm bằng thanh thép carbon 45Cr. Các trục được gia công thô và sau đó giảm lực căng với xử lý nhiệt trước khi gia công cuối cùng. Đường kính trục được gia công rất chính xác với dung sai nhỏ, và chúng được kiểm tra đầy đủ để đảm bảo độ chính xác phù hợp. Mỗi trục được cân chỉnh, xử lý trơn nhẵn và đánh bóng. Chúng được phủ sau khi lắp ráp để cung cấp khả năng chống ăn mòn. Kích thước trục cần được thiết kế để đáp ứng tốc độ tối đa của quạt ít nhất là 1,4 lần. 

+ Tất cả động cơ được sản xuất phải tuân theo các tiêu chuẩn và các quy ước quốc tế. Tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật điện IEC 60034.

+ Tất cả các động cơ sẽ được nhiệt đới hóa hoàn toàn và chống côn trùng và phù hợp với vận hành trong môi trường độ ẩm cao. Động cơ sẽ đạt mức bảo vệ F/IP55 chống bụi và nước.

+
Truyền động đai của quạt ly tâm sẽ là đai V với bush côn đã khóa loại pulley SPZ, SPA, SPB hoặc SPC phụ thuộc và việc lắp đặt motor với bảo vệ dây đai. Bộ truyền động pulley dùng loại khác không được chấp nhận.

+ Đối với loại hút bếp sử dụng loại động cơ nằm ngoài để tránh không khí nóng, nhiệt độ cao và dầu mở đi trực tiếp vào động cơ và dây đai.

f. Yêu cầu kỹ thuật đối với quạt hộp ly tâm truyền động trực tiếp

+ Đường đặc tính của quạt tuân theo tiêu chuẩn ISO 5801.

+ Khung hộp của quạt được làm bằng nhôm và được kết nối với nhau bằng khớp nối. Ngoài ra, có tấm vách bên ngoài riêng biệt và được chế tạo từ thép mạ kẽm dập cứng chất lượng cao để tiện lợi cho việc bảo hành, bảo trì.

+ Mặt bít nối ống gió 02 đầu là dạng vuông và được chế tạo từ nhôm đúc lắp ráp lại với nhau.

+ Vỏ quạt và cánh quạt được làm từ thép tấm mạ kẽm nóng chất lượng cao kết nối với hộp đấu điện có cấp bảo vệ IP55 ở ngoài hộp quạt.

+ Cánh quạt dạng ly tâm sử dụng loại nghiêng phía trước 02 tầng cánh và được cân bằng tĩnh và động năng theo tiêu chuẩn ISO 1940:G2.5 (Độ rung động không vượt quá 2.5mm/s).

+ Động cơ được thiết kế 02 trục dài ra ngoài ở 02 đầu để gắn trực tiếp vào cánh quạt.

+ Tốc độ vòng quay nhỏ hơn hoặc bằng 1450rpm.

+ Tất cả các động cơ sẽ được nhiệt đới hóa hoàn toàn và chống côn trùng và phù hợp với vận hành trong môi trường độ ẩm cao. Động cơ sử dụng điện 3P/380V/50Hz và đạt mức bảo vệ F/IP55 chống bụi và nước.

g. Yêu cầu kỹ thuật đối với quạt hộp ly tâm độ ồn thấp

+ Đường đặc tính của quạt tuân theo tiêu chuẩn ISO 5801.

+ Tất cả các quạt đều có giấy chứng nhận theo QCVN04:2009/BKHCN và tiêu chuẩn TCVN5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005) về an toàn điện tại nơi sản xuất.

+ Vỏ và cánh quạt được chế tạo bằng thép tấm chất lượng cao sơn tĩnh điện với biên dạng côn loe đầu vào. Các lưới chắn bảo vệ được chế tạo bằng dây thép và sơn tỉnh điện sau khi hoàn thiện.

+ Cánh quạt được cân bằng theo tiêu chuẩn ISO 1940:G2.5 (Độ rung động không vượt quá 2.5mm/s).

+ Tốc độ vòng quay nhỏ hơn hoặc bằng 1450rpm.

+ Động cơ sử dụng điện áp 1P/220V/50Hz hoặc 3P/380V/50Hz và đạt mức bảo vệ F/IP54 chống bụi và nước và được kết nối với thanh lưỡng kim nhiệt để bảo vệ cháy nổ khi cuộn dây có nhiệt độ cao. Cuộn dây được làm 100% nguyên liệu bằng đồng chất lượng cao.

+ Bạc đạn là loại vòng bi bôi trơn vỉnh cửu chất lượng cao.

h. Yêu cầu kỹ thuật đối với quạt gắn tường cột áp thấp

+ Đường đặc tính của quạt tuân theo tiêu chuẩn ISO 5801.

+ Tất cả các quạt đều có giấy chứng nhận theo QCVN04:2009/BKHCN và tiêu chuẩn TCVN5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005) về an toàn điện tại nơi sản xuất.

+ Vỏ và cánh quạt được chế tạo bằng thép tấm chất lượng cao sơn tĩnh điện với biên dạng côn loe đầu vào. Các lưới chắn bảo vệ được chế tạo bằng dây thép và sơn tỉnh điện sau khi hoàn thiện.

+ Cánh quạt được cân bằng theo tiêu chuẩn ISO 1940:G2.5 (Độ rung động không vượt quá 2.5mm/s).

+ Tốc độ vòng quay nhỏ hơn hoặc bằng 1450rpm.

+ Động cơ sử dụng điện áp 1P/220V/50Hz hoặc 3P/380V/50Hz và đạt mức bảo vệ F/IP54 chống bụi và nước và được kết nối với thanh lưỡng kim nhiệt để bảo vệ cháy nổ khi cuộn dây có nhiệt độ cao. Cuộn dây được làm 100% nguyên liệu bằng đồng chất lượng cao.

+ Bạc đạn là loại vòng bi bôi trơn vỉnh cửu chất lượng cao.

i. Yêu cầu kỹ thuật đối với quạt gắn trần

+  Đường đặc tính của quạt tuân theo tiêu chuẩn ISO 5801.

+  Tất cả các quạt đều có giấy chứng nhận theo QCVN04:2009/BKHCN (IEC 60335-2-80:2005) về an toàn điện tại nơi sản xuất.

+  Vỏ quạt và cánh được làm từ nhựa ABS chất lượng cao. 

+ Van một chiều để tránh thất thoát khi quạt đang chạy và có thể đóng chặt hơn khi quạt ngừng hoạt động. 

+ Quạt có lưu lượng gió lớn với tốc độ vòng quay dưới 1050rpm và siêu êm với độ ồn tối đa  36db/3m. 

+ Động cơ được sử dụng điện áp 1P/220V/50Hz có lớp bảo vệ IP44/B và được kết nối với thanh lưỡng kim nhiệt để bảo vệ cháy nổ khi cuộn dây có nhiệt độ cao. Cuộn dây được làm 100% nguyên liệu bằng đồng chất lượng cao.

+ Bạc đạn là loại vòng bi bôi trơn vỉnh cửu chất lượng cao.

k. Yêu cầu kỹ thuật đối với quạt gắn tường dân dụng

+ Đường đặc tính của quạt tuân theo tiêu chuẩn ISO 5801.

+ Tất cả các quạt đều có giấy chứng nhận theo QCVN04:2009/BKHCN (IEC 60335-2-80:2005) về an toàn điện tại nơi sản xuất.

+ Vỏ, cánh quạt và chớp lật tự động được làm nhựa dẻo chất lượng cao, bền và đẹp.

+ Tốc độ vòng quay dưới 1400rpm. 

+
Động cơ được sử dụng điện áp 1P/220V/50Hz có lớp bảo vệ IP44/B và được kết nối với thanh lưỡng kim nhiệt để bảo vệ cháy nổ khi cuộn dây có nhiệt độ cao. Cuộn dây được làm 100% nguyên liệu bằng đồng chất lượng cao.

+ Bạc đạn là loại vòng bi bôi trơn vỉnh cửu chất lượng cao.

l. Yêu cầu lắp đặt

- Yêu cầu kiểm tra trước khi lắp đặt:

+ Trước khi lắp đặt phải kiểm tra lại tất cả các bộ phận của quạt theo chứng từ xuất xưởng của nhà máy và theo các tài liệu kỹ thuật của thiết bị, bôi trơn lại trước khi cho chạy thử.

+ Trước khi lắp đặt phải kiểm tra kỹ đế quạt và các thiết bị chống rung.

- Yêu cầu đối với không gian lắp đặt quạt: Phải chừa các lối đi hợp lý xung quanh khu vực đặt quạt. Nếu đặt quạt trong phòng thì phải chừa chiều cao không gian hợp lý để đảm bảo xoay chuyển, tháo dỡ và bảo dưỡng.

- Lưu ý khi lắp đặt mối nối liên kết đầu vào và đầu ra của quạt: Phải chú ý đặc biệt đến mối nối liên kết đầu vào và đầu ra của quạt khi lắp đặt để tránh sự giảm áp lực quá mức hoặc tạo ra dòng khí quẩn.

- Yêu cầu đối với các miệng cửa gió vào và ra của quạt gió: Các miệng cửa gió vào và ra của quạt gió phải có giá đỡ riêng và phải được liên kết chặt chẽ với móng máy.

- Yêu cầu đối với việc liên kết đường ống gió với quạt gió: Liên kết đường ống gió với quạt gió phải đảm bảo vỏ không bị co kéo mạnh và không gánh chịu trọng lượng của các bộ phận khác để tránh biến dạng.

- Biên pháp bảo vệ bộ truyền động và phần miệng vào của quạt gió hoặc ống gió: Bộ phận hở của bộ truyền động của quạt gió phải có nắp bảo vệ. Phần miệng vào của quạt gió hoặc ống gió nhô ra ngoài trời phải có lưới bảo vệ hoặc có biện pháp bảo vệ khác.

- Yêu cầu khi lắp đặt quạt gió dùng để vận chuyển không khí ẩm ướt: Đáy vỏ quạt đặt một van xả nước có đường kính 15÷20mm và phải có một ống xi phông bịt nước.

- Yêu cầu về cân bằng đối với quạt sau lắp đặt: Quạt phải được cân bằng tĩnh và động. Trục quạt không vượt quá tốc độ tới hạn đầu tiên để đạt số vòng quay định mức trong một phút.

- Yêu cầu chạy thử quạt thông gió: Trước khi chạy thử, phải tra dầu vào khớp nối giữa động cơ điện và guồng cánh quạt và phải kiểm tra các mục đảm bảo an toàn. Bánh quay khi thử không có hiện tượng bị chẹt hoặc va chạm, chiều quay của guồng cánh quạt phải đúng. 

7.3.4. CÁCH NHIỆT

7.3.4.1. Cách nhiệt đường ống và thiết bị hệ thống lạnh:

a. Yêu cầu kỹ thuật

- Đối với việc cách nhiệt cho đường ống nước: 

+ Yêu cầu cách nhiệt đối với bề mặt đường ống. 

* Cách nhiệt phải được nối kín, được lắp trên các bề mặt sạch.

* Bề mặt cách nhiệt phải được ép chặt vào mặt ngoài đường ống và không bị xô nhăn tại các đầu nối.

* Bề mặt cách nhiệt phải không được đọng sương trong trường hợp dẫn nước lạnh hoặc không bị long tróc khi nhiệt độ quá 50oC.

+ Tính chất vật liệu cách nhiệt cho đường ống nước: Vật liệu cách nhiệt có hệ số dẫn nhiệt lớn nhất là 0,033 W/mK ở nhiệt độ 23o C (Theo ASTM C518). Hệ số kháng ẩm µ > 17,000 ( Theo BS EN 12086).

+ Cách nhiệt có tính chống cháy với các chỉ số (Theo tiêu chuẩn AS/NZS 1530):

· Chỉ số bắt lửa (Ignitability index): 0

· Chỉ số truyền lửa (Spread of Flame index): 0

· Chỉ số phát triển nhiệt (Heat Evolved index): 0

· Chỉ số phát triền khói (Smoke Developed index): 2

+  Chỉ số lan truyền lửa (FSI) ≤ 25 & Chỉ số sinh khói (SDI) ≤  50 theo (Tiêu chuẩn ASTM E84)

+ Cách nhiệt phải có Giấy  chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (Quacert)

+ Chủng loại và quy cách vật liệu cách nhiệt cho các đường ống nước và phụ kiện có nhiệt độ thấp: Vật liệu cách nhiệt dạng cao su lưu hóa có cấu trúc ô kín, linh hoạt và đàn hồi. Chiều dày lớp cách nhiệt là 25mm cho đường ống có đường kính tới 38mm, là 40mm cho đường ống từ 50 ~ 100mm và là 50mm cho đường ống lớn hơn 100mm.

+ Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt: Vật liệu cách nhiệt có hệ số dẫn nhiệt không vượt quá 0,033 W/mK ở nhiệt độ 23o C (Theo ASTM C518).

+ Yêu cầu che khuất các đường ống của thiết bị điều hoà trong hộp kỹ thuật đứng, trong đường ống gió hồi, đường gió cấp: Các đường ống của thiết bị điều hoà trong hộp kỹ thuật đứng, trong đường ống gió hồi, đường gió cấp phải được che khuất.

+ Yêu cầu cách nhiệt cho các ống nước ngưng: Các ống nước ngưng cũng được cách nhiệt như các đường ống nước khác.

- Đối với việc cách nhiệt cho đường ống môi chất lạnh:

+ Chiều dày lớp cách nhiệt cho các đường ống môi chất lạnh: Tất cả các đường ống môi chất lạnh phải được cách nhiệt. 

+ Tính chất của vật liệu cách nhiệt đường ống gió: Vật liệu cách nhiệt có hệ số dẫn nhiệt lớn nhất là 0,033 W/mK ở nhiệt độ 23o C (Theo ASTM C518). Hệ số kháng ẩm µ > 17,000 ( Theo BS EN 12086).

+ Cách nhiệt có tính chống cháy với các chỉ số (Theo tiêu chuẩn AS/NZS 1530):

· Chỉ số bắt lửa (Ignitability index): 0

· Chỉ số truyền lửa (Spread of Flame index): 0

· Chỉ số phát triển nhiệt (Heat Evolved index): 0

· Chỉ số phát triền khói (Smoke Developed index): 2

+  Chỉ số lan truyền lửa (FSI) ≤ 25 & Chỉ số sinh khói (SDI) ≤  50 theo (Tiêu chuẩn ASTM E84)

+ Cách nhiệt phải có Giấy  chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (Quacert)

+ Biện pháp cách nhiệt cho đường ống gas và đường ống dịch môi chất lạnh chạy sát nhau: Khi đường ống gas và đường ống dịch môi chất lạnh chạy sát nhau, có thể dùng chung lớp cách nhiệt hoặc được cách nhiệt riêng.

+ Kiểu dạng và yêu cầu bảo vệ lớp cách nhiệt đường ống dịch môi chất lạnh: Lớp cách nhiệt có thể dùng dạng ống hoặc dạng tấm. 

+ Yêu cầu bảo vệ các đường ống được cách nhiệt ở ngoài trời, chịu tác động của thời tiết: Tất cả các đường ống được cách nhiệt ở ngoài trời, chịu tác động của thời tiết 

- Đối với việc cách nhiệt cho các dàn lạnh:

+ Vật liệu và quy cách lớp cách nhiệt và cách ồn cho các dàn lạnh: Vật liệu cách nhiệt dạng cao su lưu hóa có cấu trúc ô kín, linh hoạt và đàn hồi dày tối thiểu 25mm với mật độ 40-70 kg/m3.

b. Yêu cầu lắp đặt

- Các công việc cần thực hiện trước khi cách nhiệt cho đường ống: Chỉ được bọc lớp cách nhiệt cho đường ống sau khi đã làm xong các công việc thử nghiệm toàn hệ thống, bơm đầy đủ môi chất lạnh, kiểm tra rò rỉ và xử lý chống gỉ.

- Biện pháp cách nhiệt ở chỗ có van và mặt bích: Lớp cách nhiệt ở chỗ có van và mặt bích phải làm riêng biệt để khi cần có thể tháo rời ra được.

- Chất liệu và quy cách vật liệu cách nhiệt: Chất liệu và quy cách vật liệu cách nhiệt phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, phải dán chặt, rải đều, buộc chặt, không bị trơn tuột, bị lỏng, bị đứt.

- Yêu cầu thi công lớp chống ẩm:

+ Lớp chống ẩm phải dính chặt trên lớp cách nhiệt, phải bọc thật kín, không có các khuyết tật như thiếu hụt, phồng khí, gãy, gấp, rạn nứt...

+ Lớp chống ẩm phải được đặt từ phía đầu thấp lên dần phía đầu cao của đường ống. Mối nối giữa hai lớp theo chiều ngang phải đặt sao cho lớp trên phải kín lớp phía dưới, khe nối theo chiều dọc phải để bên cạnh đường ống.

7.3.5. QUẢN LÝ TIẾNG ỒN VÀ RUNG ĐỘNG CƠ KHÍ

7.3.5.1. Bệ đỡ:

Nhà sản xuất các bộ phận giảm tiếng ồn và sự chấn động cần chỉ ra trước khi lắp đặt thiết bị nào cần được gắn bằng bu lông vào kết cấu. 

Các bệ thép và bệ bê tông phải cách phần nền dưới tối thiểu là 25mm và 50mm tương ứng với từng loại. Bệ cần được chận cứng và chêm bằng phẳng để các mối nối đường ống được kết nối vào một hệ thống vững chắc tại cao trình vận hành trước khi điều chỉnh bộ phận cách ly.

Bệ bê tông cốt thép cần có bộ khung kết cấu có chu vi, đạt đủ độ sâu  với các thanh thép được hàn vào vị trí. Phần mép có lò xo sẽ chịu tải bằng các rầm chìa hàn vào cạnh thép. Cường độ bê tông phải đạt 17.500 kPa.

7.3.5.2. Bộ phận giảm chấn:

Tất cả các bộ phận giảm bằng lo xo cần được cung cấp trọn bộ với các thiết bị cân bằng, các miếng đệm bằng neoprene (cao su tổng hợp) dày 6mm và các lò xo sơn mã màu và đảm bảo vững chắc. 

Chọn lò xo để vận hành ở mức không lớn hơn 2/3 độ biến dạng cứng. 

Sơn toàn bộ phần cứng bằng cromat kẽm. Để sử dụng ngoài trời hoặc trong điều kiện khí hậu có độ ẩm cao, lò xo phải được bọc ngoài bằng chất neoprene, sơn các mép bằng hai lớp sơn chống sét. Sử dụng neoprene thay cho cao su khi các lớp đệm có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài hoặc nhiễm dầu.

Nâng đỡ thiết bị bằng một trong các loại bộ phận giảm chấn sau theo yêu cầu:

Chống rung bằng cao su định dạng:

Lắp đặt những chi tiết cao su hoặc cao su neoprene đúc được thiết kế để chịu độ võng theo yêu cầu chịu tải trọng áp đặt. Sắp đặt các bộ chống rung 1 cách đúng đắn, bằng tấm thép phía trên và phía dưới gắn hoàn toàn vào miếng cao su hay neoprene, bắt bu – lông vào thiết bị và nền móng, theo các kiểu dưới đây:

+ Cao su định dạng đơn: chi tiết đơn được thiết kế cho độ võng ổn định 6,25 mm.

+ Cao su định dạng đôi: 2 chi tiết đơn được lắp nối tiếp, để đạt được độ võng ổn định 12,5 mm

Chống rung bằng lò xo thép: 

Kiểu:

+ Lò xo độc lập: lắp hệ ổn định hướng ngang, không có vỏ bọc, với tấm ngăn làm giảm âm bằng cao su hoặc neoprene có bề dày tối thiểu 6,25 mm giữa lò xo và giá đỡ. Được sử dụng cho chống rung các thiết bị có độ võng ổn định quá 25 mm, trừ khi có những chỉ dẫn khác.

+ Lò xo có vỏ bọc: lắp hệ có vỏ bọc bằng gang hoặc thép lồng nhau, chứa 1 hoặc nhiều lò xo, hoàn tất với sự cân chỉnh thẳng hàng độ đàn hồi và tấm ngăn làm giảm âm thanh bằng cao su hoặc neoprene có bề dày tối thiểu 6,25 mm được gắn chặt với nền của vỏ bọc.

Yêu cầu các đặc tính cấu kiện:

+ Lắp 1 hạn mức dừng cho bộ chống rung lò xo có độ võng 50 mm hoặc lớn hơn nhằm để bảo vệ sự quá mức trong suốt quá trình khởi động và dừng, nhưng sự chuyển vị này không này không bị giới hạn trong suốt quá trình vận hành.

+ Nhúng kẽm cho tất cả chi tiết bằng thép của bộ chống rung lắp ngoài trời, ngoại từ các lò xo. Sử dụng lò xo phủ Cadimi hoặc bọc neoprene.

Bộ chống rung kết hợp cao su và lò xo:

Loại chống rung kết hợp cao su và lò xo được thiết kế để ráp thêm vào thanh treo loại có chốt hãm dùng để chống rung thiết bị từ kết cầu bên trên.

Bộ chống rung dạng tấm:

Lắp các bệ đỡ bằng cao su hoặc neoprene, gấp nếp hoặc tạo gờ trên 2 mặt, lớp đơn hoặc đôi hoặc dát mỏng, kích thước và chiều dày được mô tả từng thiết bị riêng biệt.

7.3.5.3. Lắp đặt

Hệ thống giảm chấn

Cần xác định bộ phận giảm chấn theo yêu cầu của nhà sản xuất. Việc lắp đặt tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Lựa chọn thiết bị chống rung thích hợp cho sự võng do tải tĩnh phân bố đều, phù hợp với sự phân bố trọng lượng và lực. Tham khảo hướng dẫn trong bảng 48 – Hướng dẫn lắp đặt chống rung, tiêu chuẩn ASHRAE 2007. 

Hệ thống giá/khung lộ ra ngoài

Cần bảo vệ các hệ thống khung/giá lộ ra ngoài chống lại thời tiết và điều kiện môi trường có tính ăn mòn bằng các lớp sơn chống sét thực hiện ở nhà máy. Các bộ phận khung/giá bằng kim loại mạ kẽm nhúng nóng (ngoại trừ lò-xo và phần cứng). Đĩa cadmium và lò-xo phủ một lớp neoprene. Đai ốc và bu-lông bằng cadmium.

Giá đỡ ống

Việc đỡ đường ống tiến hành như sau:


Sử dụng các giá đỡ đàn hồi cho tất cả các đường ống treo kết nối vào thiết bị được chống rung.

Cung cấp các khung chéo có tính đàn hồi hoặc các thiết bị khác được chấp thuận để hạn chế chuyển động ống do khởi động hoặc ngưng hoạt động thiết bị trong phạm vi lệch hướng tối đa là 3mm.

Giãn nở và co rút 

Cần dự phòng cho việc giãn nở và co rút khi tuyển chọn và sử dụng các loại vật tư cách ly.

7.3.6.  Cân bằng, kiểm tra và chạy thử hệ thống

7.3.6.1. Cân bằng

a. Kiểm định các thiết bị thử nghiệm

Cần tiến hành việc kiểm định các thiết bị thử nghiệm trước khi khởi công, đồng thời kiểm tra thường kỳ để bảo đảm là kiểm định vẫn có hiệu lực.

b. Quy trình cân bằng các hệ thống gió

Bắt đầu công tác cân bằng gió bằng các thử nghiệm kiểm tra chính xác công suất quạt cho từng quạt, một ống pitot ngang (đo vận tốc gió), áp lực tĩnh đi qua quạt, công suất tiêu thụ kW quạt và RPM (số vòng quay trong 1 phút). Kiểm tra chéo từng số đo với biểu đồ chỉ tính năng vận hành quạt được cung cấp từ nhà sản xuất. Lưu ý tình trạng bộ lọc và nếu cần thiết thì điều chỉnh tốc độ quạt để phù hợp với các yêu cầu thiết kế của hệ thống. Cân bằng các hệ thống gió với các bộ cánh van gió bên ngoài ở vị trí vận hành tối thiểu bình thường. 

Sau đó, thực hiện số lần cân bằng gió phân phối cần thiết và điều chỉnh theo trình tự nhằm đạt được lưu lương gió cần thiết với sai số là  ± 5%. Cần tiến hành bổ sung tối thiểu là một lần thử nghiệm, kiểm tra công suất quạt như mô tả ở phần trên sau khi hoàn tất việc cân bằng phân phối gió.

Tiến hành các thử nghiệm cân bằng bổ sung như sau cho các hệ thống:

đặt ống pitot ngang (đo vận tốc gió) trên tất cả các ống dẫn chính.

kiểm tra công suất ở đầu vào hoặc đầu ra của quạt.

kiểm tra áp lực tĩnh ở đầu vào.

mô phỏng các điều kiện thiết kế tối đa với một số bộ phận đầu cuối định sẵn.

kiểm tra công suất kW của quạt.

xác định mức áp lực tĩnh tối đa cần thiết trong ống dẫn.

Cung cấp các số đo lưu lượng gió để hỗ trợ cho việc cài đặt các bộ phận điều khiển luồng quạt cung cấp gió và hồi gió.

Khi có các trường hợp tương tự hoặc tiêu biểu, cần đệ trình để được xem xét các quy trình kiểm tra đại diện đối với các phần việc trong công tác cân bằng. Các quy trình này có thể đươc chấp thuận nếu như quy trình đề xuất không làm giảm bớt chất lượng của việc cân bằng gió.

7.3.7.2. Kiểm tra chạy thử hệ thống

Khi hoàn thành toàn bộ hay bất cứ phần nào, cả trước và sau khi đấu nối, việc lắp đặt phải được kiểm ra theo yêu cầu của Kỹ sư dự án.

Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các kiểm tra phần điện tại công trường và phải có một Kỹ sư chuyên nghiệp đại diện trong suốt thời gian kiểm tra. Tất cả vật tư thiết bị được cung cấp hay lắp đặt theo Hợp đồng này không đạt yêu cầu qua kiểm tra phải được thay thế hay sửa chữa ngay bởi và bằng chi phí của Nhà thầu.

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ dụng cụ, thiết bị, công tác đấu nối, nhân công có tay nghề và không có tay nghề cho các cuộc kiểm tra được tiến hành với sự có mặt của Kỹ sư dự án, ghi chép lại chính xác nội dung các cuộc kiểm tra được thực hiện và cung cấp cho Kỹ sư dự án 04 bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra và danh mục kết quả kiểm tra theo mẫu đã duyệt.

Việc kiểm tra chạy thử trong giai đọan xây dựng được dự trù để đạt được các mục tiêu sau đây theo nội dung hợp đồng:

- Xác minh và lập hồ sơ cho các thiết bị và hệ thống được lắp đặt phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất, yêu cầu của hợp đồng, và các tiêu chuẩn thích hợp cho quá trình kiểm tra vận hành bởi nhà thầu lắp đặt.

- Xác minh và lập hồ sơ của riêng từng thiết bị và hệ thống.

- Xác minh và lập hồ sơ đã huấn luyện cho đội ngũ nhân viên dự án. Quá trình kiểm tra không làm giảm đi trách nhiệm của nhà thầu trong việc cung cấp một hệ thốngvà thiết bị hoàn chỉnh và đầy đủ chức năng.

7.3.6.3. Nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí và thông gió:

- Thành phần của hội đồng nghiệm thu bao gồm các thành viên sau: Chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn và thiết kế.

- Cơ sở của việc nghiệm thu: Việc nghiệm thu cần dựa trên các yêu cầu thiết kế và các quy định trong các tiêu chuẩn chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu cũng như các yêu cầu về an toàn, thẩm mỹ chung của công trình.

- Yêu cầu đối với hồ sơ nghiệm thu: Hồ sơ nghiệm thu bao gồm, nhưng không hạn chế, các bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công của hệ thống điều hoà không khí và thông gió, các chứng chỉ hợp chuẩn của thiết bị, các biên bản kiểm tra thử nghiệm và nghiệm thu từng bộ phận trong quá trình chế tạo và lắp đặt, biên bản kiểm tra thử nghiệm các thông số kỹ thuật của hệ thống và kiểm tra chứng chỉ hợp chuẩn của các thiết bị trước khi cho tiến hành lắp đặt.

- Trình tự thực hiện việc kiểm tra hệ thống điều hoà không khí và thông gió: 

+ Hội đồng nghiệm thu kiểm tra bằng mắt thường toàn bộ hệ thống đường ống, các thiết bị chính, các chi tiết quan trọng của hệ thống khi hệ thống vận hành có tải.

+ Kiểm tra hoạt động của bảng điều khiển vận hành thiết bị của hệ thống, kiểm tra quy trình hướng dẫn vận hành hệ thống.

+ Sau khi kiểm tra và thống nhất nghiệm thu, các thành viên của hội đồng tiến hành ký các văn bản nghiệm thu theo các biểu mẫu cho ở phần phụ lục của mục này.

- Các văn bản nghiệm thu, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu sau: 

+ Các tài liệu thuyết minh và biên bản hoàn công của hệ thống.

+ Sơ đồ về dòng chảy của chất lỏng, dòng chuyển động của không khí, sơ đồ cân bằng cho một thiết bị hoàn chỉnh, sơ đồ vận hành thiết bị và hệ thống, bản vẽ cấu tạo và chỉ dẫn bảo dưỡng cho từng loại thiết bị.

+ Giấy chứng nhận xuất xưởng hợp chuẩn hoặc tài liệu kiểm nghiệm của các loại vật liệu, thiết bị, thành phẩm, bán thành phẩm và các đồng hồ đo.

- Danh mục các biên bản nghiệm thu, bao gồm, nhưng không giới hạn, các biên bản sau:

+ Biên bản nghiệm thu liên hợp hệ thống điều hoà không khí.

+ Biên bản nghiệm thu thử nghiệm và kiểm tra chi tiết từng bộ phận.

+ Biên bản thử nghiệm vệ sinh đường ống.

CHƯƠNG 7.4 - CHỈ DẪN VỀ THANG MÁY 

*****

7.4.1. Thang máy

7.4.1.1. Những vấn đề chung:

a. Phạm vi 

Chương này là các chỉ dẫn liên quan đến thang máy chở người, thang máy vận chuyển hàng hoá, bao gồm nhưng không hạn chế ở các nội dung sau: 

- Các quy định về thông số kỹ thuật cần đạt được.

- Các chỉ dẫn đối với nhà thầu lắp đặt, hiệu chỉnh, chạy thử không tải, chạy thử có tải.

- Các quy định về nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Các chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường...

b. Các chương, mục có liên quan 

Các chương, mục và tóm tắt nội dung có liên quan cần xem xét và phối hợp thực hiện: 

- Chương “Thiết bị điện, mục: An toàn điện”. 

- Chương “Kết cấu thép”, các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị các bản mã thép để cố định các chi tiết bộ phận thang máy bắt các bộ gá ray dẫn hướng. 

- Chương “Bê tông, bê tông cốt thép” liên quan đến kết cấu và thi công giếng thang.

- Mục “Thiết bị báo cháy”, các nội dung liên quan đến đầu báo khói, đầu báo nhiệt tại các giếng thang. 

- Mục “Đường dây điện thoại cho toà nhà”, các nội dung liên quan đến dịch vụ điện thoại cho hệ thống các thang máy. 

c. Các định nghĩa thuật ngữ 

- “Thang máy dẫn động điện”: Là thang máy mà khi vận hành lên xuống được dẫn động bằng mô tơ điện thông qua hệ thống liên kết các linh kiện, phụ kiện khác nhau.

- “Hỏng hóc”: Là trạng thái của thang máy khi hệ thống động lực và/hoặc hệ thống điều khiển không hoạt động; Các thông số kỹ thuật không đạt định mức đã nêu. Có sự hao mòn quá mức. Vật liệu kết cấu hoặc các vật liệu/bộ phận hoàn thiện bị hư hỏng. Không đảm bảo các điều kiện an toàn. Cần thiết phải bảo dưỡng, sửa chữa quá nhiều. Có tiếng ồn hoặc rung động bất thường. Bất kỳ hiện tượng tương tự nào được xem là bất thường, không dự báo trước. 

d. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng 

- TCVN 6904-2001: Thang máy điện- Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

- TCVN 6395: 1998: Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

- TCVN 5744: 1993: Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.

- TCVN 6396-28:2013  Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy

- EN 81-1: “Các quy định về an toàn đối với công tác xây dựng và lắp đặt thang máy - Phần 1: Thang máy điện”, Uỷ ban Châu Âu về Tiêu chuẩn hoá. Người lập chỉ dẫn kỹ thuật có thể đề xuất các tiêu chuẩn thay thế để khi không có hoặc khi không đủ điều kiện áp dụng tiêu chuẩn thiết kế thì Chủ đầu tư có thể xem xét thay thế.

e. Các hồ sơ, tài liệu cần đệ trình 

Danh mục, nội dung các tài liệu nhà thầu cần đệ trình cho chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu sau:

- Tài liệu kỹ thuật của thang máy có các thông số chính như: Công suất, kích thước, các tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật của hệ thống điều khiển, kèm theo các chứng chỉ cần thiết.

- Tài liệu kỹ thuật của một số bộ phận chính như động cơ, tủ điều khiển... của thang máy.

- Tài liệu hướng dẫn, lắp đặt (bao gồm cả các bản vẽ) của nhà chế tạo hoặc do nhà thầu tự thực hiện như: Sơ đồ điện, các sơ đồ tra dầu, mỡ, hình ảnh hoặc các bản vẽ mô tả các phụ kiện/bộ phận.

- Các giấy chứng nhận liên quan đến công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm trước khi xuất xưởng.

7.4.1.2. Yêu cầu kỹ thuật:

a. Yêu cầu chung 

Yêu cầu chung về tính năng của thang máy, bao gồm: Tải trọng, số điểm dừng, chiều cao tối đa, vận tốc di chuyển, các tính năng đặc trưng cho khả năng vận hành.

b. Yêu cầu về năng lực của nhà sản xuất 

Yêu cầu về năng lực của nhà sản xuất: Số lượng thang máy đã cung cấp, doanh thu bán hàng...

c. Yêu cầu về vật liệu và phụ kiện 

- Các yêu cầu đối với nguồn gốc xuất xứ của các linh kiện, phụ kiện của thang máy. 

- Quy định về việc cung cấp và lắp đặt các chi tiết đặt sẵn trong bê tông hay khối xây để gá lắp hệ thống ray dẫn hướng, bệ động cơ, bệ máy kéo, puly và các bộ phận/linh kiện khác của thang máy. 

- Yêu cầu về màu sắc của các bộ phận, linh kiện thang máy. Điều này đặc biệt cần thiết đối với trường hợp thang máy bằng kính khi mà tất cả các bộ phận của hệ thống thang máy lộ rõ. 

- Yêu cầu về việc phối hợp giữa nhà thầu lắp đặt thang máy với các nhà thầu khác, với chủ đầu tư, tư vấn giám sát và kiến trúc sư trước khi lắp đặt và hoàn thiện.

- Yêu cầu về chủng loại thép không rỉ sử dụng cho công tác hoàn thiện. 

- Yêu cầu chất lượng đối với các cấu kiện bao che bằng kính. 

d. Yêu cầu về thiết bị điều khiển và báo hiệu 

Yêu cầu đối với thiết bị điều khiển và báo hiệu, bao gồm. nhưng không hạn chế, ở các điểm sau: 

- Yêu cầu chung về nội dung bảng điều khiển, cách thể hiện, vật liệu chế tạo... 

- Yêu cầu đối với bảng điều khiển trong buồng thang, bao gồm: Chiếu sáng nút điều khiển, nội dung bảng điều khiển.

- Yêu cầu đối với bảng điều khiển và báo hiệu tại các cửa tầng, bao gồm: Các chức năng, quy định về mầu sắc, vật liệu chế tạo... bảng điều khiển. 

- Yêu cầu về hệ thống báo hiệu bằng âm thanh, ánh sáng: Hệ thống báo hiệu trong buồng thang, hệ thống tín hiệu tại cửa tầng... 

- Yêu cầu đối với hệ thống thông tin liên lạc của thang máy: Hệ thống thông tin liên lạc âm thanh hai chiều không có tay cầm giữa buồng thang máy và dịch vụ giám sát 24/24. 

- Yêu cầu trang bị bảng báo hiệu tình trạng thang máy bị hỏng. 

- Quy định về việc trang bị cơ cấu báo hiệu “QUÁ TẢI”. 

- Quy định về chất liệu chế tạo và tuổi thọ của các nút và bảng điều khiển trong buồng thang máy và tại các cửa tầng. 

- Yêu cầu về vị trí gắn các bảng điều khiển trong buồng thang và tại các cửa tầng, bao gồm vị trí, khoảng cách lắp đặt. 

e. Yêu cầu về bao che buồng thang máy

- Yêu cầu về bao che buồng thang máy, bao gồm: Thông gió, chiếu sáng, cửa, thoát hiểm, cửa, cơ cấu dẫn động cửa, ngưỡng cửa, hòan thiện, phụ tùng/linh kiện và hoàn thiện các vách và trần thang.

- Quy định về sức chịu tải và lan can bảo vệ trên nóc buồng thang, xây tường  bo viền các lỗ mở sàn phòng đát máy cao 100mm ( so với cốt hoàn thiện) để chống vật rơi. 
- Yêu cầu về vật liệu buồng thang máy, bao gồm vật liệu làm vách thang, trần thang, tay vịn, ngưỡng cửa, sàn ... 

f. Yêu cầu về hệ thống cửa buồng thang máy

- Yêu cầu về phương án đóng mở cửa, vật liệu chế tạo, hoàn thiện, điều khiển cửa. 

- Yêu cầu về độ bền của cửa, lực tác động lớn nhất chịu được. 

- Quy định về tính năng và cơ cấu điều khiển cửa, thiết bị bảo vệ tự động mở cửa lại khi có hiện tượng mắc kẹt hoặc gần như bị mắc kẹt. 

- Yêu cầu về dẫn động cửa và an toàn như: Thanh dẫn hướng, cơ cấu chống trệch ray, khóa cửa. 

- Yêu cầu về nẹp xung quanh cửa. 

- Quy định về ngưỡng cửa: Về liên kết cửa buồng thang máy với ngưỡng cửa, vật liệu làm ngưỡng cửa, các đường rãnh cho thanh dẫn của cửa. 

- Các yêu cầu đối với khe cửa, thời gian đóng mở cửa, lực để ngăn chặn quá trình đóng cửa. 

g. Yêu cầu đối với cửa tầng

- Yêu cầu kỹ thuật đối với cửa tầng như khuôn cửa, cánh cửa, kiểu mở cửa, vật liệu chế tạo, khả năng chịu lực... 

- Yêu cầu đối với tính năng đặc biệt của cửa tầng: Trang bị thiết bị bảo vệ có thể tự động mở cửa lại. 

- Quy định về hệ thống puly dẫn động cửa và vận hành cửa tầng, cơ cấu chống trệch ray. 

- Quy định về công tác an toàn đối với cửa tầng: Cửa tầng là cửa thường đóng, cửa tầng có trang bị khóa bảo vệ. 

- Quy định về các thanh nẹp cửa, nẹp chân tường. 

- Yêu cầu đối với các tấm ốp lát bên cạnh và xung quanh cửa tầng. 

- Yêu cầu đối với ngưỡng cửa như chất lượng, vật liệu. Các rãnh trượt thanh dẫn hướng cửa tầng.

h. Yêu cầu đối với động cơ

Các yêu cầu đối với động cơ: Số lượng động cơ, loại động cơ, dòng điện, cơ cấu phanh, lực di chuyển buồng thang máy bằng tay, dòng điện khởi động... 

i. Yêu cầu đối với ray dẫn hướng, bộ phận giảm chấn và cơ cấu chống rơi

- Yêu cầu về hệ thống ray dẫn hướng cho buồng thang máy và bộ phận đối trọng bao gồm: Đường ray, các nối ghép và phụ kiện như: Chủng loại ray, khả năng chịu lực để đảm bảo sự vận hành an toàn của thang máy, các phụ kiện liên quan đến ray và cố định ray. 

- Yêu cầu đối với bộ phận giảm chấn như: Giảm chấn cho buồng thang và giảm chấn cho đối trọng như loại, kích cỡ, tải trọng.

- Yêu cầu đối với cơ cấu chống rơi, thiết bị kiểm soát tốc độ. 

k. Yêu cầu đối với bảng chỉ dẫn thang máy

- Yêu cầu kỹ thuật đối với các bảng chỉ dẫn như: Vật liệu, vị trí lắp đặt, ngôn ngữ thể hiện. 

- Yêu cầu về nội dung của bảng chỉ dẫn, bao gồm: Tải trọng của thang máy, các chỉ dẫn vận hành như đóng, mở cửa, ngừng khẩn cấp, các nút điều khiển ngừng khẩn cấp, nút dùng để báo động, các biển báo “CẤM HÚT THUỐC”, các chỉ định khác.

l. Yêu cầu đối với nguồn điện

Các yêu cầu kỹ thuật đối với nguồn điện: 

- Yêu cầu về cấp điện áp, phương án cấp điện... 

- Yêu cầu đối với cáp điện về chiều dài, kích cỡ, tính năng... 

m. Yêu cầu đối với ánh sáng, ổ cắm điện và điện thoại

- Yêu cầu về hệ thống chiếu sáng hố thang: Cường độ ánh sáng, công suất bóng đèn, công tắc điều chỉnh hệ thống chiếu sáng. 

- Yêu cầu về chiếu sáng đối với trường hợp giếng thang bằng kính: Cường độ ánh sáng, loại đèn và vị trí của các thiết bị điện chiếu sáng. 

- Yêu cầu đối với hệ thống chiếu sáng buồng (cabin) thang máy: Chiếu sáng trên trần buồng thang máy, cường độ ánh sáng, yêu cầu về chiếu sáng liên tục, về việc tắt đèn chiếu sáng buồng thang.

- Yêu cầu về chiếu sáng khẩn cấp. 

- Yêu cầu về thông gió buồng thang. 

- Quy định về việc có hay không ổ cắm điện trong cabin thang máy.

- Các yêu cầu về hệ thống thông tin liên lạc: Đường dây điện thoại, điểm kết nối dữ liệu đối với hệ thống điện thoại. 

n. Yêu cầu đối với giếng thang máy

- Các yêu cầu về giếng thang: Kích thước, chất lượng hoàn thiện, chi tiết đặt sẵn trong quá trình thi công, sàn của hố thang máy... 

- Yêu cầu về thông gió giếng thang: Thông gió tự nhiên, quạt thông gió. 

- Yêu cầu về hệ thống dầm trên đỉnh hố thang. 





Bảng thông số kỹ thuật hệ thống thang máy 

	I
	HỆ THỐNG THANG MÁY

	
	Tên thang 
	TM  (thang có phòng máy)

	I.1
	THIẾT KẾ CHUNG

	1
	Thiết kế phòng thang:

	2
	Vách phòng thang: 
	Bằng Inox sọc nhuyễn

	3
	Cửa phòng thang: 
	Bằng Inox sọc nhuyễn
Yêu cầu thời gian chịu lửa E≥30 phút

	4
	Viền chân vách: Bằng nhôm Aluminum hoặc tốt hơn
	Bằng nhôm Aluminum

	5
	Sàn phòng thang: 
	Sàn phòng thang được lát đá Granite – Đá được cung cấp trong nước (Đá được cung cấp và lắp đặt trong nước)

	6
	Bảng điều khiển phòng thang - bảng chính: 
	- Bảng điều khiển phòng thang của thang:

+ Đặt tại vách bên phòng thang.

+ Màn hình Led – Hiển thị vị trí di chuyển, hướng di chuyển.

+ Vật liệu: Bằng inox sọc nhuyễn.

	
	
	- Bảng điều khiển phòng thang của thang:

+ Đặt tại vách trước phòng thang.

+ Màn hình Led – Hiển thị các thông tin như ngày, giờ, vị trí di chuyển, hướng di chuyển

+ Vật liệu: Bằng inox sọc nhuyễn.

	7
	Tiện nghi phòng thang gồm: 
	

	
	+ Đèn chiếu sáng: 
	Đèn chiếu sáng trần phòng thang tỏa xuống.
Đèn khử khuẩn bật, tắt theo yêu cầu. 

	
	+ Hệ thống liên lạc:
	Hệ thống liên lạc trong phòng thang và bên ngoài

	
	+ Đèn chiếu sáng khẩn cấp trong phòng thang 
	Đèn chiếu sáng khẩn cấp trong phòng thang bật ngay khi mất điện

	
	+ Chuông báo dừng tầng.
	Chuông báo dừng tầng trong phòng thang

	8
	Bộ phận an toàn gồm:
	

	
	+ Thiết bị di chuyển xuống khẩn cấp
	Thiết bị cứu hộ tự động khi mất điện nguồn cho thang máy. Một nguồn điện battery dự trữ sẽ được cung cấp cho bộ điều khiển của thang máy khi có sự cố mất điện, lúc đó cabin sẽ tự di chuyển đến tầng gần nhất và mở cửa để hành khách ra ngoài (battery được cấp trong nước)

	
	+ Cạnh cửa an toàn
	Thanh an toàn dạng cơ dọc theo mép cửa, cửa thang sẽ tự động mở ra khi có tác động vào thanh này.

	
	+ Tia an toàn
	Tia an toàn bằng hồng ngoại, cửa thang sẽ tự động mở ra khi bị các tia này cắt ngang.

	
	+ Đèn dừng quá tải.
	Khi thang máy quá tải sẽ có chuông và đèn cảnh báo

	
	+ Các thiết bị bảo vệ khi: 
	Mất pha - Ngược pha - Quá tải - Quá tốc độ

	9
	Thiết kế cửa tầng:
	

	
	+ Vật liệu hai cánh cửa tầng: 
	Bằng Inox sọc nhuyễn. Sử dụng vật liệu chống cháy  E.I >30 phút

	
	+ Loại khung cửa:
	Loại bản hẹp - Bằng Inox sọc nhuyễn

	10
	Bảng gọi tại cửa tầng: 
	- Bảng gọi tại cửa tầng: Hiển thị bằng đèn Led - Hiển thị vị trí và chiều phục vụ.

- Bảng điều khiển bố trí tay vịn kết hợp bảng điều khiển ở độ cao không thấp hơn 900 và không lớn  hơn 1200m đảm bảo cho người khuyết tật sử dụng.

	I.2
	CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHUNG
	

	1
	Thiết bị cứu hộ tự động khi mất điện nguồn:

	Một nguồn điện Ác quy dự trữ sẽ được cung cấp cho bộ điều khiển của thang máy khi có sự cố mất điện, lúc đó phòng thang sẽ tự di chuyển đến tầng gần nhất và mở cửa để hành khách ra ngoài.

	2
	Huỷ bỏ lệnh gọi sai trong phòng thang:

	Nếu hành khách bấm nhầm một phím gọi tầng trong phòng thang thì có thể hủy lệnh này bằng cách bấm nhanh phím đó hai lần liên tiếp.

	3
	Tự động tắt đèn/quạt:

	Nếu thang ngưng hoạt động một thời gian nhất định nào đó, đèn/quạt phòng thang sẽ tự động tắt để tiết kiệm điện. 

	4
	Trở về tầng chính khi có hoả hoạn:

	Khi tác động công tắc hoả hoạn FER hay khi có tín hiệu từ hệ thống báo cháy của toà nhà, tất cả các lệnh gọi sẽ bị huỷ bỏ và phòng thang sẽ trự động trở về tầng định trước và mở cửa để hành khách thoát hiểm.

	5
	Vận hành khẩn cấp cho lính cứu hỏa:

	Khi tác động công tắc báo hoả hoạn FE, tất cả các lệnh gọi sẽ bị huỷ bỏ và thang máy ngay lập tức sẽ trở về tầng định trước và sau đó chỉ đáp ứng các lệnh gọi trong buồng thang tạo điều kiện cho hoạt động cứu hỏa và sơ tán (áp dụng thang P9).


a. Kiểm tra giao nhận thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt

- Quy định về việc kiểm tra của nhà thầu lắp đặt đối với các phần việc do nhà thầu khác thực hiện trước khi nhận bàn giao hiện trường để lắp thang máy (người bàn giao có thể là chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng), ví dụ: Việc kiểm tra phải đạt được mục đích là khẳng định tính đúng đắn và sự đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các hạng mục công trình có liên quan đến thang máy như: Giếng thang, cửa tầng, phòng máy, hố giếng thang (hố pit). Trong đó phải lưu ý kiểm tra các kích thước chính, các sai số và các điều kiện khác như các hốc chờ, chi tiết chôn ngầm, móc treo tời... Phải quy định trách nhiệm cho nhà thầu xây dựng trong việc sửa chữa khắc phục những khiếm khuyết của hạng mục công trình xây dựng để tạo điều kiện cho nhà thầu lắp đặt thang máy chỉ tiến hành lắp đặt khi các điều kiện hiện trường đáp ứng yêu cầu. Nhà thầu lập biên bản giao nhận mặt bằng lắp máy, trong đó khẳng định rằng các điều kiện về mặt bằng thi công đã đảm bảo.

- Các yêu cầu về việc kiểm tra và nghiệm thu thiết bị trước khi tiến hành lắp đặt: Kiểm tra xuất xứ của thang máy đưa vào lắp, kiểm tra các chứng chỉ chất lượng và báo cáo kết quả thử nghiệm của nhà sản xuất, kiểm tra số lượng và tính đồng bộ các chi tiết, phụ kiện. 

b. Chuẩn bị phương tiện kỹ thuật phục vụ lắp đặt

- Các yêu cầu chính về công tác chuẩn bị. 

- Quy định về loại dàn giáo, sàn thao tác, sức chịu tải và cách bố trí dàn giáo trong giếng thang, loại phương tiện và cách thức di chuyển trong giếng thang. 

- Quy định các biện pháp chuẩn bị hiện trường để đảm bảo an toàn như: Yêu cầu che chắn tất các cửa tầng và cửa phục vụ lắp ráp (nếu có) trong đó cần quy định chi tiết chiều cao tối thiểu (tính từ mặt sàn) và khe hở tối đa, độ cứng vững của của lan can. 

- Quy định về chiếu sáng tạm thời phục vụ thi công như: Vị trí chiếu sáng (quy định chiếu sáng trong giếng thang và buồng máy), mức độ chiếu sáng. 

- Ngoài các yêu cầu trên còn phải quy định việc kiểm tra sự chuẩn bị của nhà thầu: Về vật tư, trang thiết bị, dụng cụ, đồ gá cần thiết, các chứng chỉ an toàn của thiết bị nâng, thiết bị áp lực (nếu sử dụng), kiểm tra độ an toàn điện của các thiết bị, công cụ dùng điện, kiểm tra sự đầy đủ về hồ sơ kĩ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp ráp thang máy, kiểm tra sự đầy đủ về trang bị phòng hộ lao động, phòng chống cháy và nội quy an toàn lắp đặt thang máy.

c. Giao hàng, lưu kho và vận chuyển

Quy định về việc chuyên chở, bảo quản, bàn giao vật tư cấu kiện phục vụ cho công tác lắp đặt:

- Kế hoạch cung cấp vật tư, cấu kiện, linh kiện phù hợp với kế hoạch lắp đặt.

- Vận chuyển đến hiện trường, bốc dỡ và quản lý hàng. 

- Bảo quản vật tư, cấu kiện, linh kiện cho đến khi bàn giao đưa thang máy vào sử dụng.

- Chuyển khỏi khu vực lắp đặt vật liệu không đạt yêu cầu, thay thế vật tư bị hư hỏng.

- Bảo quản tem, nhãn của nhà sản xuất. 

d. Chỉ dẫn chung về công tác lắp đặt thang máy

- Yêu cầu chung đối với công tác lắp đặt thang máy: Phải tuân thủ theo các hướng dẫn của nhà sản xuất, các quy phạm áp dụng và những khuyến cáo đối với công việc được yêu cầu trong quá trình tiến hành lắp đặt. 

- Yêu cầu về phối hợp: Nêu các yêu cầu về sự phối hợp với các nhà thầu khác để đảm bảo tính kỹ thuật (cao độ ngưỡng cửa phù hợp với cao độ sàn...) và mỹ thuật của toàn bộ công trình. 

- Yêu cầu về chống ồn, chống rung trong quá trình lắp đặt: Quy định các giới hạn có thể chấp nhận được bằng các thông số kỹ thuật như: Độ rung, độ ồn. 

e. Chỉ dẫn chi tiết đối với công tác lắp đặt 

- Yêu cầu cụ thể về độ chính xác cần đạt được sau khi lắp ráp, căn chỉnh: Khoảng hở giữa cáp và mép lỗ đi cáp trên sàn buồng máy, khoảng khe giữa bậc cửa tầng và bậc cửa cabin, độ chính xác dừng cabin ở mỗi điểm dừng, khoảng cách tối thiểu giữa các bộ phận thang máy như: Giữa cabin và đối trọng, giữa cabin - đối trọng với vách ngăn tầng lưới thép, giữa cabin - đối trọng với vách ngăn kín của giếng ở phía không có cửa cabin... khoảng cách giữa cánh cửa tầng với cánh cửa cabin, khoảng cách từ các phần thấp nhất của trần giếng thang hoặc các thiết bị lắp dưới trần đến mặt nóc cabin, khi đối trọng để trên các trụ tì cứng hoặc trên giảm chấn nén tận cùng, khoảng không gian phía dưới cabin đến đáy hố giếng, khi cabin đè lên các ụ tì cứng hoặc trên giảm chấn nén tận cùng.

- Yêu cầu cụ thể về công tác bôi trơn cần thực hiện trong quá trình lắp đặt: Cáp lực, cáp an toàn, các ổ trục, con lăn dẫn hướng.

- Yêu cầu về công tác xiết bu lông, công tác hàn. 

- Quy định về việc chèn các lỗ hoàn thiện các cấu kiện liên quan đến công tác lắp đặt. 

- Quy định chi tiết về việc căn chỉnh con lăn dẫn hướng để sao cho trong suốt hành trình di chuyển cabin, áp lực lên con lăn tại bất kỳ điểm nào không vượt giá trị quy định.

- Yêu cầu cụ thể đối với công tác lắp điện: Bố trí cáp điện động lực, cáp điều khiển cho phù hợp và kết hợp một cách hợp lý với đường điện động lực và điện điều khiển của tòa nhà. Quy định chi tiết về đánh số, ký hiệu các dây điện. kèm sơ đồ đi dây, mô tả đường dây, màu sắc và số hiệu đến bảng điều khiển. 

f. Chạy thử và nghiệm thu sau lắp đặt

- Yêu cầu về công tác chuẩn bị nghiệm thu: Yêu cầu về các bề mặt hoàn thiện, về việc sửa chữa những bộ phận bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. 

- Tiêu chuẩn và yêu cầu về thời điểm nghiệm thu. 

- Yêu cầu và quy trình về chạy thử không tải, có tải, địa điểm và thời gian tiến hành thí nghiệm vận hành chạy thử, việc cung cấp các công cụ và vật liệu kiểm tra.

g. Đào tạo hướng dẫn sử dụng và, vận hành

Yêu cầu về công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, phát hiện ra nguyên nhân của những hỏng hóc trong quá trình vận hành.

h. Yêu cầu đối với dịch vụ bảo hành và duy tu bảo dưỡng


Yêu cầu về dịch vụ bảo hành và duy tu bảo dưỡng: Thời gian cung cấp dịch vụ bảo hành, các yêu cầu đối với công tác duy tu bão dưỡng sau khi hết thời gian bảo hành.

CHƯƠNG 7.5 - CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH

*****

7.5.1. CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH
7.5.1.1. Những vấn đề chung
Phạm vi của chương: Chương này nêu các định nghĩa, thuật ngữ, các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu đối với vật liệu, chuẩn bị thi công, thi công và nghiệm thu công tác chống sét cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

7.5.1.2. Các chương và tài liệu liên quan

Các chương và các tài liệu liên quan: Chương 7.2 - Hệ thống điện

7.5.1.3. Các định nghĩa

Các định nghĩa, thuật ngữ sử dụng trong chương. 

7.5.1.4. Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng

Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng đối với công tác chống sét, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tiêu chuẩn sau:

- TCXDVN 46-2007 Tiêu chuẩn về chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- TCN 68-174/2008 Tiêu chuẩn ngành bưu chính viễn thông và thông tin. Quy phạm chống sét và tiếp đất cho công trình viễn thông;

- TCVN 5717-1993 Van chống sét - Yêu cầu kỹ thuật 

7.5.2 YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ 

7.5.2.1. Kim thu sét 

- Các thông số kỹ thuật của kim thu sét như: Chủng loại vật liệu, kích thước hình học, quy cách chế tạo: là bằng thép CT3, tròn, đường kính D=16 mm, dài 1,00m, đầu trên nhọn,...

- Yêu cầu về biện pháp chống ăn mòn: Bên ngoài kim thu sét được sơn 2 lớp sơn chống rỉ, riêng 10 cm trên cùng (đầu nhọn) không sơn.

7.5.2.2. Kim thu sét tiên đạo

- Thông số kỹ thuật của kim thu sét tiên đạo như: Mã hiệu hàng hóa, tên nhà sản xuất, tiêu chuẩn áp dụng, tính năng tác dụng. 

7.5.2.3. Dây dẫn sét.

Các thông số kỹ thuật như: chủng loại,vật liệu, kích thước hình học, quy cách chế tạo. Dây dẫn sét là loại 1 lõi bằng nhôm, đồng trục, được bảo vệ bằng nhiều lớp cách điện, kích thước cả vỏ không nhỏ hơn 14mm, đường kính của lõi không nhỏ hơn 6mm,.. hoặc dây dẫn sét là loại dây đồng trần tròn tiết diện 70 mm2

7.5.2.4. Cọc nối đất

Các thông số kỹ thuật như: chủng loại,vật liệu, kích thước hình học, quy cách chế tạo của cọc nối đất: Là loại cọc đồng, đường kính 16 mm, dài 2,5 m,...

7.5.2.5. Lưới tiếp địa

Các thông số kỹ thuật của lưới tiếp địa như: cấu tạo lưới tiếp địa, vật liệu, kích thước hình học, quy cách chế tạo: Lưới tiếp địa được cấu tạo lưới ô cờ với kích thước ô 600 x 600 mm, bằng các thanh thép dẹt có chiều rộng 3 cm, dầy 5 mm được mạ kẽm nhúng nóng

7.5.3. Thi công 

7.5.3.1. Thi công cọc nối đất

Các yêu cầu kỹ thuật thi công cọc nối đất, như: chiều sâu chôn cọc, phương pháp thi công, yêu cầu đối với vùng đất xung quanh cọc: Cọc nối đất được chôn sâu 2 m so với cốt 0,0 thi công bằng phương pháp ép cọc. Đất xung quanh cọc là đất có có khả năng dẫn điện cao. Trường hợp không lựa chọn được khu đất đáp ứng yêu cầu thì phải tiến hành thay thế đất xung quanh cọc với đường kính 1 m bằng đất màu hoặc đất sét.

7.5.3.2. Thi công lưới tiếp địa 

Các yêu cầu kỹ thuật thi công lưới tiếp địa, như: yêu cầu về chiều sâu chôn lưới tiếp địa, phương pháp đấu nối khi thi công lưới tiếp địa: Lưới tiếp địa được rải ở độ sâu 1,00m so với cốt 0,00. Các dây (hoăc các thanh) tiếp địa được nối với nhau và nối với dây dẫn sét bằng phương pháp hàn.

7.5.3.3. Thi công dây dẫn sét

Các yêu cầu kỹ thuật thi công dây dẫn sét, như: yêu cầu về việc cố định dây dẫn sét vào công trình, phương pháp đấu nối dây (nếu cần).

7.5.3.4. Lắp đặt kim thu sét

Các yêu cầu kỹ thuật thi công lắp đặt kim thu sét, như: khoảng cách giữa các kim thu sét, phương pháp cố định vào công trình, phương pháp đấu nối với dây dẫn sét,...

7.5.4. KIỂM TRA, NGHIỆM THU

7.5.4.1. Đo điện trở tiếp đất. 

Các yêu cầu đối với việc đo điện trở tiếp đất, như: yêu cầu về thời tiết khi đo, thiết bị đo, số điểm đo,...

7.5.4.2. Nghiệm thu hệ thống chống sét

Các yêu cầu đối với công tác nghiệm thu, như: yêu cầu về thành phần tham gia nghiệm thu, các điều kiện tối thiểu cần đáp ứng khi nghiệm thu, các mẫu biểu, biên bản nghiệm thu.

Chương 7.6 - PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CHO CÔNG TRÌNH 

*****

7.6.1. PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CHO CÔNG TRÌNH
7.6.1.1. Những vấn đề chung
Phạm vi của chương: Chương này nêu các định nghĩa, thuật ngữ, các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu đối với vật liệu, chuẩn bị thi công, thi công và nghiệm thu công tác PCCC cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

7.6.1.2. Các chương và tài liệu liên quan

Các chương và các tài liệu liên quan: Chương 7.1 - Cấp thoát nước; Chương 7.2 - Hệ thống điện.

7.6.1.3. Các định nghĩa

- Hệ thống chữa cháy tự động: Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler là loại hệ thống chữa cháy dập tắt đám cháy bằng cách phun nước trực tiếp vào khu vực đang cháy mà tại đó đầu phun sprinkler bị kích hoạt ở ngưỡng nhiệt độ đã được xác định trước. Hệ thống là sự kết hợp giữa các cấu trúc đường ống dẫn, hệ thống van tự động hoặc bằng tay, các đầu phun dạng vỡ theo nhiệt độ cho trước, hệ thống đo lường giám sát và kích hoạt, cụm bơm áp lực và bể chứa.

7.6..2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ BÁO CHÁY

7.6.2.1. Tủ báo cháy

-Yêu cầu kỹ thuật đối với tủ báo cháy như: Khả năng phân vùng cháy, các tính năng kỹ thuật khác của tủ. Tủ báo cháy loại địa chỉ, có trang bị đèn báo cháy, chuông báo cháy,... Trung tâm tiếp nhận và ra và ra lệnh xử lý tín hiệu từ đầu báo cháy và các modul. Đối với các công trình lớn và quan trọng, muốn hệ thống báo cháy làm việc chính xác, kịp thời giúp cho việc chữa cháy nhanh chóng. 

-Yêu cầu kỹ thuật đối với tủ báo cháy như: Khả năng phân vùng cháy, các tính năng kỹ thuật khác của tủ. Tủ báo cháy loại địa chỉ, có trang bị đèn báo cháy, chuông báo cháy,... Trung tâm tiếp nhận và ra và ra lệnh xử lý tín hiệu từ đầu báo cháy và các modul. Đối với các công trình lớn và quan trọng, muốn hệ thống báo cháy làm việc chính xác, kịp thời giúp cho việc chữa cháy nhanh chóng. 

- Trung tâm báo cháy còn có tính năng báo sự cố bằng tín hiệu khác tín hiệu báo cháy. Cụ thể là: khi đầu báo hỏng, đường dây chập, đứt hoặc tủ có sự cố. Trung tâm sẽ báo bằng tín hiệu âm thanh và đèn chỉ thị ngay trên tủ cũng như chuông và đèn tại các tầng.

- Trung tâm báo cháy phải có tính an toàn / bảo mật cao: phải giới hạn sự can thiệp vào hệ thống của những người không có thẩm quyền. Quyền xâm nhập và can thiệp / cài đặt cấu hình hệ thống phải được chia làm nhiều cấp để quản lý. Mỗi cấp có một mật khẩu để truy cập vào trung tâm báo cháy.

- Màn giao diện tương tác của tủ trung tâm là loại tinh thể lỏng LCD giúp nắm bắt thông tin nhanh chóng, ưu tiên hiển thị các tín hiệu báo động, các ký tự được thể hiện rõ ràng, tối thiểu hiển thị được 8 dòng, mỗi dòng 21 ký tự. Ngoài ra các phím bấm, đèn LED phải bố trí thuận tiện, dễ sử dụng và có thể kiểm tra tình trạng ngay trên tủ.

- Tủ trung tâm báo cháy phải có bộ nhớ để lưu trữ thông tin và có thể in ra giấy đồng thời hoặc khi cần thiết bằng máy in phục vụ cho việc xác định sự cố hoặc công tác giám định của các cơ quan chức năng. Trung tâm báo cháy phải có khả năng kiểm tra lại tín hiệu báo cháy.

- Khả năng nhận biết các sự cố hở mạch / ngắn mạch của các mạch nhận tín hiệu, mất bình điện dự phòng hoặc nguồn điện cung cấp, mất tiếp đất. 

- Báo hiệu nhanh và mô tả rõ ràng trên màn hình tinh thể lỏng, màn hình đồ hoạ các trường hợp sự cố và vị trí xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống như đứt dây, chập mạch, mất đầu báo...

- Các thông tin trao đổi giữa tủ điều khiển với các thiết bị ngoại vi phải dựa trên phương thức kỹ thuật số, điều này làm tăng nhanh thời gian phản hồi từ các thiết bị báo cháy. Ngoài ra, tủ trung tâm phải có khả năng kiểm tra đầu báo (về độ nhạy, số lần báo động, lần bảo dưỡng gần nhất..) mà không cần phải đến tận nơi kiểm tra.

- Trường hợp 1 trong bộ vi xử lý CPU hay card điều khiển mạng lưới đầu báo bị hỏng thì tủ trung tâm vẫn phải có khả năng làm việc bình thường và các thiết bị báo cháy vẫn có thể gửi tín hiệu về trung tâm. Điều này nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động một cách tối ưu trong mọi tình huống khẩn cấp.

- Riêng với tủ trung tâm báo cháy chính phải có các dãy đèn LED có thể lập trình hiển thị trạng thái máy bơm chữa cháy, công tắc dòng chảy, van báo động...

- Khả năng dễ dàng nâng cấp, thay thế phần mềm và phần cứng cũng như hệ thống dây liên kết có thể mở rộng cho phép kết nối thêm kiểu mạch nhánh T-tap... mà không làm thay đổi kết cấu cơ bản của hệ thống.

* Đặc tính kỹ thuật:

· Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	
	- Tủ trung tâm báo cháy 4 loop, 240 địa chỉ/01 loop,

- Màn hình LCD màu 4,3 inch, độ phân giải 480x272

- Bảng điều khiển và chỉ báo vùng (ZCP) cho 32 vùng đưa ra chỉ báo nhanh về vị trí của cảnh báo hoặc lỗi

- CAN bus để kết nối tối đa 20 FACP và RS-485 để kết nối với tối đa 30 bảng báo cháy trên mỗi FACP 

- Đáp ứng đầy đủ kiểm định kỹ thuật của cơ quan PCCC có thẩm quyền.


· Tủ cấp nguồn 24V:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	
	• Điện áp đầu vào : 85V~264VAC

• Nguồn điện dự phòng : 12V/2.3Ah*2

• Nhiệt độ hoạt động: -10oC ~50oC, độ ẩm tương đối <95%

• Đầu ra :24VDC,20V~28VDC bảo vệ giới hạn 3A

• Công suất rowle đầu ra: 1A@30VDC

• Cổng reset điện áp đầu vào: 18VDC~30VDC

• Ứng dụng: Sử dụng trong nhà


7.6.2.2. Dây báo cháy

Yêu cầu kỹ thuật đối với dây báo cháy: Dây báo cháy là loại dây có khả năng chống cháy, có tiết diện 2x1,5 mm2, xoắn chống nhiễu.

* Đặc tính kỹ thuật:

	TT
	Chỉ tiêu kỹ thuật
	Thông số kỹ thuật

	1
	Lõi dẫn điện
	Đồng hoặc tương đương

	2
	Vỏ bọc
	Chống cháy 30 phút, xoắn chống nhiễu

	3
	Tiết diện dây
	1,5mm2

	4
	Số ruột dẫn
	2


7.6.2.3. Còi, đèn báo cháy

- Công suất tối thiểu cho còi là 75dB trong vòng 3m (theo NFPA 72); cho đèn flash là 75cd trong vòng 15m.

- Còi phải có khả năng reo: liên tục / ngắt quãng / trì hoãn. 

- Có nhiều dải sản phẩm lựa chọn như loại treo trần, treo tường, chuông còi đơn hoặc kết hợp thành một khối thống nhất.

- Trên bề mặt còi đèn có nhãn hiệu “FIRE” để nhận dạng riêng biệt cũng như gây chú ý trong trường hợp hoả hoạn.

* Đặc tính kỹ thuật:

	TT
	Thông số kỹ thuật

	
	Bộ còi đèn báo cháy kết hợp mầu đỏ lắp trong nhà  

· Điện áp: 24VDC/FWR 

· Nhiệt độ hoạt động: -10 độ C ~ 55 độ C

· Độ ẩm: <95%
· Chất liệu: chất chống cháy PC/ABS hoặc tương đương

· Đáp ứng đầy đủ kiểm định kỹ thuật của cơ quan PCCC có thẩm quyền.


7.6.2.4. Nút ấn báo cháy: 

- Phải là loại địa chỉ thông minh, có chip xử lý ngay trên nút ấn. 

- Khả năng tự hoạt động ngay cả khi mất liên lạc với tủ trung tâm

- Tự động khai báo địa chỉ

- Trong trường hợp thử kích hoạt, nút ấn phải có lẫy kích hoạt mà không cần phải đập vỡ kính

- Có đèn LED hiển thị trạng thái

- Bộ nhớ của nút ấn phải có khả năng lưu trữ các sự kiện (lần báo động/bảo trì gần nhất, khoảng thời gian hoạt động...) Các dữ liệu này không bị mất ngay cả khi mất điện.

* Đặc tính kỹ thuật:

	TT
	Thông số kỹ thuật

	
	· Điện áp hoạt động: 17-41 VDC
· Dòng điện tiêu thụ: 550uA (bình thường), 660uA (báo động)

· Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 49°C (32°F đến 120°F)
· Độ ẩm: 90% không ngưng tụ
· Kích thước: 8.6cm x 12.2cm x 5.1cm
· Lắp đặt: Hộp điện âm tường hoặc hộp điện vuông 4 inch
· Đáp ứng đầy đủ kiểm định kỹ thuật của cơ quan PCCC có thẩm quyền.


7.6.2.5. Đầu cảm biến nhiệt

Các yêu cầu kỹ thuật đối với đầu cảm biến nhiệt, như: ngưỡng nhiệt độ báo động cháy, dung sai về nhiệt độ báo động, hình dáng của đầu báo, phương pháp lắp đặt,...

a. Đầu báo cháy nhiệt địa chỉ

Đầu báo nhiệt dùng nguyên lý cảm biến nhiệt, làm việc theo chế độ liên tục Analog do đó ngoài tín hiệu báo cháy còn phải có chức năng tự kiểm tra đánh giá, từ đầu báo luôn được giám sát tại trung tâm báo cháy với 3 cấp độ.

+ Tình trạng bình thường

+ Báo có hư hỏng: Do va chạm hoặc có thể do các lỗi điện áp tại đầu báo quá thấp, bộ phận trong đầu báo hỏng từ đó chúng ta có biện pháp khắc phục ngay.

+ Báo tín hiệu cực kỳ nguy hiểm: Khi nhiệt độ xung quanh đạt đến ngưỡng 90C/phút hoặc đạt đến ngưỡng xấp xỉ 57oC.

- Phải là loại địa chỉ thông minh, có chip xử lý ngay trên đầu báo. 

- Khả năng tự hoạt động ngay cả khi mất liên lạc với tủ trung tâm, 

- Tự động khai báo địa chỉ

- Tự động thông báo về trung tâm tình trạng bụi bẩn, lỗi 

- Bộ nhớ của đầu báo phải có khả năng lưu trữ các sự kiện (lần báo động /bảo trì gần nhất, khoảng thời gian hoạt động...). Các dữ liệu này không bị mất ngay cả khi mất điện.

* Đặc tính kỹ thuật:

	TT
	Thông số kỹ thuật

	
	· Điện áp hoạt động:  18VDC ~ 28VDC 

· Chế độ chờ hiện tại: <0,3mA 

· Báo động hiện tại: <1,5mA (không có đèn báo từ xa) <3,5mA (có đèn báo từ xa)

· Đầu ra chỉ báo từ xa: Đầu ra nhạy cảm với phân cực, kết nối trực tiếp với chỉ báo từ xa (điện trở 10k tích hợp nối tiếp, dòng điện đầu ra tối đa là 2mA); 

· Lập trình: Địa chỉ điện tử

· Phạm vi lập trình: Chiếm một địa chỉ trong phạm vi 1~324

· Đấu dây: Vòng lặp hai dây, không phân cực

· Nhiệt độ môi trường: -10 độ C ~ 50 độ C

· Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ

· Vật liệu : ABS hoặc tương đương

· Đáp ứng đầy đủ kiểm định kỹ thuật của cơ quan PCCC có thẩm quyền.


b. Đầu báo cháy nhiệt thường

* Đặc tính kỹ thuật:

	TT
	Thông số kỹ thuật

	
	- Điện áp hoạt động: 9~28VDC

- Dòng điện báo động: <15mA

- Báo động nhiệt độ: 57 độ C (135 độ F)

- Báo động tốc độ tăng: 7,1 độ C/5 giây

- Môi trường: Phạm vi nhiệt độ: -10 đến 50 độ C ( 14~122 độ F)

- Độ ẩm: 5-95% RH, không ngưng tụ

- Chất liệu: ABS hoặc tương đương

- Đáp ứng đầy đủ kiểm định kỹ thuật của cơ quan PCCC có thẩm quyền.


7.6.2.6. Đầu cảm biến khói

a. Đầu báo cháy khói địa chỉ

Các yêu cầu kỹ thuật đối với đầu cảm biến khói, như: thông số về nồng độ khói trong không khí ở thời điểm phát báo động cháy, dung sai về nồng độ khói, phương pháp lắp đặt.

- Phải là loại địa chỉ thông minh, có chip xử lý ngay trên đầu báo. 

- Khả năng tự hoạt động ngay cả khi mất liên lạc với tủ trung tâm.

- Tự động khai báo địa chỉ.

- Có thể điều chỉnh ngưỡng kích hoạt.

- Khả năng tự cảm nhận môi trường xung quanh và tự động thay đổi ngưỡng kích hoạt.

- Tự động điều chỉnh ngưỡng theo ngày/đêm.

- Tự động thông báo về trung tâm tình trạng bụi bẩn, lỗi.

- Khả năng đánh giá, nhận biết nồng độ khói tránh báo động giả. 

- Bộ nhớ của đầu báo phải có khả năng lưu trữ các sự kiện (lần báo động /bảo trì gần nhất, khoảng thời gian hoạt động...) Các dữ liệu này không bị mất ngay cả khi mất điện.

* Đặc tính kỹ thuật:

	TT
	Thông số kỹ thuật

	1
	· Điện áp hoạt động: 18V-28V
· Chế độ chờ: Khoảng 0,3mA
· Báo động hiện tại: <1,5Ma (không có đèn báo từ xa) <3,5mA (có đèn báo từ xa)

· Đầu ra chỉ báo từ xa: Đầu ra nhạy cảm với phân cực, kết nối trực tiếp với chỉ báo từ xa (điện trở 10k tích hợp nối tiếp, dòng điện đầu ra tối đa là 2mA); Đèn báo màu đỏ sẽ nhấp nháy trạng thái giám sát hoặc vẫn ở trạng thái cảnh báo.

· Lập trình: Địa chỉ điện tử

· Phạm vi lập trình: Chiếm một địa chỉ trong phạm vi 1~324

· Đấu dây: Vòng lặp hai dây, không phân cực

· Nhiệt độ môi trường: -10 độ C ~ 50 độ C

· Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ

· Vật liệu : ABS hoặc tương đương

· Đáp ứng đầy đủ kiểm định kỹ thuật của cơ quan PCCC có thẩm quyền.


b. Đầu báo cháy khói thường

* Đặc tính kỹ thuật:

	TT
	Thông số kỹ thuật

	
	- Điện áp chính: 9-28VDC

- Dòng điện hoạt động: trạng thái giám sát<120uA, trạng thái cảnh báo<15mA

- Ứng dụng : chỉ sử dụng trong nhà

- Lớp bảo vệ: IP30

- Độ nhạy: 0,08-0,11dB/m

- Môi trường: Phạm vi nhiệt độ loại A: -10 đến 50 độ C (14~122 độ F)

- Độ ẩm: 5-95% RH, không ngưng tụ

- Chất liệu: ABS hoặc tương đương

- Đáp ứng đầy đủ kiểm định kỹ thuật của cơ quan PCCC có thẩm quyền.


7.6.3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHỮA CHÁY , cHỈ DẪN THOÁT NẠN

7.6.3.1. Máy bơm nước chữa cháy 

Các yêu cầu đối với máy bơm nước chữa cháy như: tiêu chuẩn áp dụng, lưu lượng cấp nước, áp lực nước, dòng điện, công suất điện tiêu thụ, yêu cầu về kiểm định trước khi xuất xưởng,... 

* Đặc tính kỹ thuật:

· Máy bơm chữa cháy chính + dự phòng động cơ điện:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Lưu lượng
	Q ≥ 220 m3/h 

	2
	Cột áp 
	H ≥ 80 m

	3
	Quy chuẩn áp dụng
	TCVN 7336:2021 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

	4
	Điện áp cấp
	3x380-415VAC, 50Hz

	5
	Kiểu bơm
	Trục ngang 1 tầng cánh

	6
	Kiểm định của cơ quan PCCC
	Có


· Máy bơm bù áp động cơ điện:

	TT
	Thống số kỹ thuật cơ bản

	1
	Lưu lượng
	Q ≥ 9 m3/h 

	2
	Cột áp 
	H ≥ 90 m

	3
	Điện áp cấp
	3x380-415VAC, 50Hz

	4
	Quy chuẩn áp dụng
	Theo quy định hiện hành

	5
	Kiểu bơm
	Turbine

	6
	Kiểm định của cơ quan PCCC
	Có


· Tủ điều khiển máy bơm chính, bơm bù và bơm dự phòng :

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Số lượng bơm điều khiển
	01 tủ điều khiển bơm chính, bơm dự phòng và bơm bù)

	2
	Vỏ tủ 
	Thép sơn tĩnh điện dày >=2mm

	3
	Chế độ lắp đặt
	Lắp trong nhà. Tủ tuân thủ theo TCVN 7336:2021 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

	4
	Chế độ khởi động
	Bơm chính: Khởi động mềm

Bơm bù: D.O.L


7.6.3.2. Đường ống cấp nước chữa cháy

Các yêu cầu đối với đường ống cấp nước chữa cháy như: tiêu chuẩn áp dụng, vật liệu chế tạo, kích cỡ, khả năng chịu áp lực, chiều dầy tối thiểu, phương pháp đấu nối,...

- Toàn bộ mạng đường ống chữa cháy được dùng trong hệ thống là ống thép có độ dày trung bình theo tiêu chuẩn BS. 

- Đối với các đường ống có đường kính từ DN80 trở lên có thể dùng ống thép đen và sử dụng liên kết hàn.

- Đối với đường ống có đường kính từ DN80 trở lên khi liên kết theo nhánh với đường ống có đường kính nhỏ hơn từ ba cấp ống trở lên thì cho phép khởi thủy trực tiếp không phải dùng tê. (Riêng đường ống trục đứng phải dùng tê trừ các điểm đấu nối với đồng hồ áp lực và các thiết bị khác có đường kính từ D32 trở xuống).

- Đối với đường ống có đường kính từ D65 trở xuống phải dùng ống thép mạ kẽm và sử dụng liên kết ren. 

- Đường ống sau khi lắp đặt hoàn thiện trước khi lắp đặt thiết bị phải tiến hành thử áp lựa. Áp lực thử có giá trị bằng 1,5 lần áp lực làm việc lớn nhất của hệ thống, không tính áp lực nước va, nhưng không được nhỏ hơn 14 kg/cm2. Độ sụt áp trên đường ống không lớn hơn 5% so với áp lực thử sau 2 giờ chịu áp, không bơm thêm nước vào trong đường ống.

Quy trình sơn ống:

1. Trước khi sơn phải được làm sạch hết dầu, mỡ, bụi và hầu hết vảy thép, gỉ, sơn, các tạp chất lạ, chất nhiễm bẩn còn lại bám dính rất chặt với bề mặt thép. 

2. Ống cấp nước chữa cháy đi nổi trên màu sắc lớp sơn hoàn thiện phải là màu đỏ.

3. Đối với ống thép mạ kẽm: Phải sơn 01 lớp chất chất xử lý bề mặt để tạo kết dính giữ ống mã kẽm và sơn. Sau đó sơn 01 lớp sơn lót và cuối cùng là 01 lớp sơn hoàn thiện.

+ Độ dày lớp xử lý bể mặt: 8 - 10 µm

+ Độ đày lớp sơn lót: 10 - 15 µm

+ Độ đày lớp sơn hoàn thiện: 25 - 30 µm

4. Đối với ống thép đen: Phải sơn 01 lớp sơn chống rỉ. Sau đó sơn 01 lớp sơn lót và Cuối cùng là 01 lớp sơn hoàn thiện.

+ Độ dày lớp sơn chống rỉ: 15 - 20 µm

+ Độ đày lớp sơn lót: 10 - 15 µm

+ Độ đày lớp sơn hoàn thiện: 25 - 30 µm

5. Ống chôn ngầm phải được sơn chống rỉ và quét hai lớp bitum nhựa đường nóng chảy. 

+ Độ dày lớp sơn chống rỉ: 20 - 25 µm

+ Độ dày lớp bitum nhựa đường nóng chảy tối thiểu mổi lớp 1 mm.

- Toàn bộ bích nối ống tuân theo tiêu chuẩn BS-4504

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Chất liệu
	Thép 

	2
	Cấp độ bền
	SCH20

	3
	Chiều dày (Ký hiệu t)
	DN15: t ≥ 2,20 mm

DN25: t ≥ 2,60 mm

DN32: t ≥ 2,60 mm

DN40: t ≥ 2,90 mm

DN50: t ≥ 2,90 mm

DN65: t ≥ 3,20 mm

DN80: t ≥ 3,20 mm

DN100: t ≥ 3,60 mm

DN125: t ≥ 3,60 mm

DN150: t ≥ 3,96 mm

DN200: t ≥ 4,78 mm


7.6.3.3. Lăng chữa cháy

Các yêu cầu đối với lăng phun chữa cháy: tiêu chuẩn áp dụng, vật liệu chế tạo, kích cỡ, khả năng chịu áp lực, phương pháp đấu nối,...

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Kích thước
	DN50 và DN65

	2
	Vật liệu
	Hợp kim nhôm

	3
	Môi trường làm việc
	Nước

	4
	Áp lực làm việc
	Tối đa 1.6 MPa

	5
	Trọng lượng
	DN50=2.0kg -  DN65=2.3kg

	6
	Khớp nối
	Hợp kim nhẹ, tiêu chuẩn GOST

	7
	Kiểm định của cơ quan PCCC
	Có


7.6.3.4. Vòi phun nước chữa cháy

Các yêu cầu đối với vòi phun chữa cháy: tiêu chuẩn áp dụng, vật liệu chế tạo, kích cỡ, khả năng chịu áp lực, phương pháp đấu nối,...

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Màu sắc
	Màu trắng

	2
	Môi trường làm việc
	Nước

	3
	Kết nối
	Ngàm nối nhanh

	4
	Kích thước 
	DN50, DN65 dài 20m 

	5
	Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN

	6
	Kiểm định của cơ quan PCCC
	Có


7.6.3.5. Đầu phun nước tự động

Các yêu cầu đối với đầu phun nước chữa cháy tự đông bao gồm: tiêu chuẩn áp dụng, chủng loại, kích cỡ, khả năng chịu áp lực, phương pháp đấu nối, nhiệt độ tác động...

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Nhiệt độ tác động vỡ đầu phun
	68 – 93 độ C

	2
	Cảm biến nhiệt
	Bọng thủy tinh

	3
	Hệ số dòng chảy
	K=5.6; 8.0; 11.2 US

	4
	Môi trường làm việc
	Nước

	5
	Phụ kiện đi kèm
	Nắp chụp đầu phun

	6
	Kết nối
	Nối ren DN15, DN20

	7
	Áp lực làm việc lớn nhất
	12 bar

	8
	Kiểm định của cơ quan PCCC
	Có


7.6.3.6. Van, phụ kiện các loại 

Các yêu cầu đối với van chữa cháy như van lưu lượng, van giảm áp, van chặn: tiêu chuẩn áp dụng, chủng loại, kích cỡ, khả năng chịu áp lực, ...

· Bình áp lực cho hệ thống chữa cháy:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Dung tích bình
	200 lit 

	2
	Áp lực làm việc 
	16 bar

	3
	Loại bình
	Bình áp lực kiểu đứng hoặc nằm ngang

	4
	Kết nối
	Nối bằng ren


· Van bi nối ren:

	TT
	                                           Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Áp lực làm việc
	PN16

	2
	Nhiệt độ làm việc 
	≤ 90 độ C

	3
	Môi trường làm việc
	Nước

	4
	Kết nối
	Nối bằng ren 

	5
	Kích thước
	DN15 đến DN50

	6
	Vật liệu thân van
	Đồng hoặc tương đương

	7
	Tiêu chuẩn thiết kế
	BS 21/ ISO 228-1-2000


· Van bướm kèm công tắc giám sát:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Áp lực làm việc
	PN16

	2
	Kiểu van 
	Van bướm tay quay

	3
	Công tắc giám sát
	Giám sát tiếp điểm đóng, mở van

	4
	Môi trường làm việc
	Nước

	5
	Kết nối
	Kết nối bích

	6
	Kích thước
	DN50 đến DN300

	7
	Vật liệu thân van
	Gang GGG50 hoặc tương đương


· Van cổng OS&Y:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Áp lực làm việc
	PN16

	2
	Kiểu van 
	Van cổng ty nổi, tín hiệu điện

	3
	Nhiệt độ làm việc 
	Tối đa 80°C

	4
	Môi trường làm việc
	Nước

	5
	Kết nối
	Nối bích 

	6
	Kích thước
	DN50 đến DN300

	7
	Vật liệu thân van
	Gang GGG50 hoặc tương đương


· Van một chiều:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Áp lực làm việc
	PN16

	2
	Môi trường làm việc
	Nước

	3
	Nhiệt độ làm việc:
	Tối đa 120°C

	4
	Kết nối
	Nối bích đối với đường kính DN>50, nối ren đối với đường kính DN <=50

	5
	Kích thước
	DN15 đến DN150

	6
	Vật liệu thân van
	Đồng hoặc tương đương


· Khớp nối mềm:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Áp lực làm việc
	PN 16

	2
	Nhiệt độ làm việc: 
	Tối đa 80 ° C

	3
	Môi trường làm việc
	Nước

	4
	Kết nối
	Nối bích tiêu chuẩn BS PN10/16

	5
	Kích thước
	DN50 đến DN150

	6
	Vật liệu thân
	Cao su tổng hợp EPDM có 3 lớp và cốt bằng NYLON


· Y lọc:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Áp lực làm việc
	PN 16

	2
	Môi trường làm việc
	Nước

	3
	Kết nối
	Nối bích tiêu chuẩn BS PN10/16

	4
	Kích thước
	DN65 đến DN150

	5
	Vật liệu thân
	Gang đúc tiêu chuẩn hoặc tương đương

	6
	Nhiệt độ làm việc 
	Tối đa 80 ° C


· Rọ hút:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Áp lực làm việc
	PN 16

	2
	Môi trường làm việc
	Nước, dầu

	3
	Nhiệt độ làm việc:
	Tối đa 80 ° C

	4
	Kết nối
	Nối bích tiêu chuẩn BS PN10/16

	5
	Kích thước
	DN65 đến DN150

	6
	Vật liệu thân
	Gang đúc hoặc tương đương

	7
	Lọc rác
	Thép không rỉ, inox hoặc tương đương


· Van báo động (Alarm valve):

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Áp lực làm việc
	PN 16

	2
	Bộ phụ kiện đi kèm
	Thân van, trim, buồng thứ cấp, chuông nước….

	3
	Loại van
	Van báo động kiểu đứng (Alarm valve)

	4
	Môi trường làm việc
	Nước

	5
	Kết nối
	Nối bích

	6
	Kích thước
	DN80 đến DN200

	7
	Kiểm định của cơ quan PCCC
	Có


· Van an toàn:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Áp lực làm việc
	0-16 bar

	2
	Tiêu chuẩn thiết kế
	BS EN 1074-5, BS 5163-2

	3
	Môi trường làm việc
	Nước

	4
	Kết nối
	Mặt bích tiêu chuẩn BS4504 PN10/PN16.

	5
	Kích thước
	DN100 đến DN250

	6
	Vật liệu
	Body – GGG40, Spring – SS304, Pilot: Stainless Steel or Brass, Connection: Flanged acc. To EN1092.2, Seal Rings: NBR/EPDM hoặc tương đương


· Đồng hồ đo lưu lượng:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Áp lực làm việc
	0-16 bar

	2
	Nhiệt độ làm việc
	0.1 - 40 độ C

	4
	Môi trường làm việc
	Nước

	5
	Kết nối
	Kết nối ren hoặc mặt bích

	6
	Kích thước
	DN15 đến DN400


· Công tắc dòng chảy:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Điện áp
	Tối đa AC 230V 10A

	2
	Áp suất tối đa cho phép
	16 bar

	3
	Chứng nhận
	CE and ISO 9000

	4
	Kích thước
	DN80 đến DN150

	5
	Kiểm định của cơ quan PCCC
	Có


· Van xả khí tự động:

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Áp lực làm việc
	PN16/ PN25

	2
	Nhiệt độ làm việc
	Tối đa 80 độ C

	4
	Vật liệu
	Gang dẻo hoặc tương đương

	5
	Kích thước
	DN25 nối ren hoặc bích


· Van góc chữa cháy

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Áp lực làm việc
	2 MPa

	2
	Sơn phủ
	Bề mặt được sơn tĩnh điện, bề mặt bóng đẹp, chống lại oxy hóa khi để ngoài trời lâu ngày

	3
	Vật liệu
	Tay quay và khớp nối được làm bằng hợp kim nhôm độ bền cao

	4
	Môi trường làm việc
	Nước, foam chữa cháy

	5
	Kết nối
	Nối ren

	6
	Kích thước
	DN50 và DN65

	7
	Nhiệt độ làm việc
	Tối đa 80 độ C

	8
	Kiểm định của cơ quan PCCC
	Có


7.6.3.7. Bình chữa cháy

	TT
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Khoảng cách phun (mét)
	2-5m

	2
	Khối lượng (kg)
	8.0

	3
	Hiệu quả phun
	>= 12s

	4
	Áp suất vận hành (Mpa)
	1.5

	5
	Kiểm tra thuỷ lực (Mpa)
	2.5

	6
	Màu
	Đỏ

	7
	Thành phần
	Bột ABC và khí trơ

	8
	Kiểm định của cơ quan PCCC
	Có


7.6.3.8. Đèn chỉ dẫn thoát nạn (exit) và chiếu sáng sự cố

*Đặc tính kỹ thuật: 

· Đèn exit chỉ lối thoát nạn và đèn exit gắn tường:

	TT
	Chỉ tiêu kỹ thuật
	Thông số kỹ thuật

	1
	Loại bóng đèn Led
	LED hoặc tương đương

	2
	Pin dự phòng
	Có

	3
	Thời gian hoạt động pin dự phòng
	2 giờ (chế độ DC)

	4
	Sạc ác quy
	Tự động

	5
	Kiểm định PCCC
	Có


· Đèn chiếu sáng sự cố thoát nạn:

	TT
	Chỉ tiêu kỹ thuật
	Thông số kỹ thuật

	1
	Loại bóng đèn Led
	LED hoặc tương đương

	2
	Pin dự phòng
	Có

	3
	Thời gian hoạt động pin dự phòng
	2 giờ (chế độ DC)

	4
	Sạc ác quy
	Tự động

	5
	Kiểm định PCCC
	Có


7.6.3.9. Âm thanh thông báo
*Đặc tính kỹ thuật: 

	Danh mục/Thông số kỹ thuật
	Thông số kỹ thuật

	
	

	Tủ rack âm thanh 20u
	Tủ Mạng 20U D600
Kích thước: Cao 1056* Rộng 600 * Sâu 600(mm)  chiều cao chưa bao gồm bánh xe
Tủ Mạng 20U Sâu D600 / tủ rack 20U sâu D600 được sơn tĩnh điện đảm bảo độ bền và thẩm mỹ cao.
Toàn bộ tủ mạng 20U / tủ rack 20U được sản xuất bằng thép chất lượng cao bao gồm: Thép CT3 nóc, cánh, hông 1mm; khung 1.2mm; đáy 1.5mm, thanh gắn thiết bị 2mm đánh số U.
Quy cách: tủ đứng

	Loa âm trần 6w
	Loại loa âm trần
Công suất định mức 6W
Chọn công suất 6W/3W/1.5W
Điện áp đầu vào 100V
Đáp ứng tần số: 16Hz-25KHz
Vỏ và mặt lưới được làm thằng kim loại chống gỉ, chống cháy
Trở kháng:
- Black: Com  Red: 1.7KΩ
Max, SPL(1W/1M): 94±3dB

	Loa còi 15w
	Loại loa nén
Công suất: 15W /MAX: 30W
Vỏ loa được làm bằng nhựa hữu cơ chống cháy.
Thiết kế độc đáo tạo độ phủ âm thanh rộng
Tích hợp biến áp: 100V/70V
Công suất ở chế độ 100V:7.5W, 15W
Công suất ở chế độ 70V: 3.75W, 7.5W
Trở kháng: Black: Black: Com   White: 1.3KΩ Green: 670Ω 
SPL(1W/1M): 105±3dB

	Loa hộp gắn tường cầu thang 15w
	Loại loa hộp 
Công suất: 15W
MAX công suất: 20W
Thuộc dòng loa hộp treo tường cao cấp
Lưới loa được làm bằng kim loại chống gỉ, chống cháy
Thiết kế đẹp mắt sang trọng
Tích hợp biến áp: 100V hoặc 70V
Công suất ở chế độ 100V: 5W, 10W
Trở kháng: Black: Com Red/ 1KΩ / 2 KΩ
SPL(1W/1M): 95±3dB
Tần số đáp ứng: 20Hz-20KHz

	Âm ly phân vùng công suất 1500w
	Công suất: 1500W
Tích hợp mạch PFC và công nghệ cấp nguồn chuyển mạch mềm. Khởi động mềm tự động cho phép hiệu suất hệ thống cực cao 92%.
Tích hợp hệ thống bảo vệ chống méo và chống quá dòng thông minh có thể bảo vệ loa một cách hiệu quả
2 chế độ đầu ra: trở kháng không đổi 4-16Ω và điện áp không đổi 100V
Trở kháng và độ nhạy đầu vào: 775mV / 10K Ω , Đầu vào XLR / TRS không cân bằng
Trở kháng và độ nhạy đầu ra: 775mV / 470 Ω , đầu ra XLR / TRS không cân bằng
Đáp ứng tần số: 16Hz ~ 25KHz (+ 1dB, -3dB)
Tỷ lệ S/N: > 90dB
THD: Dưới 0,1% ở 1KHz, 1/3 công suất định mức
Chế độ làm mát: Quạt tự động khởi động khi nhiệt độ đạt 45 ℃
Chế độ tự bảo vệ: Quá nhiệt, quá tải, ngắn mạch
Nguồn cấp: 220V / 50Hz



	Tăng âm mở rộng vùng 1500w
	Bộ phân 16 vùng loa 
- 4+2 cổng input, 16 cổng Output;

	Bộ phát nhạc nền kèm DVD
	Điện áp AC220V/50Hz
Đầu đĩa DVD điều khiển số
*Màn hình huỳnh quang VFDS độ sáng cao, rõ nét và bắt mắt,
*Chip giải mã CD/VCD/MP3/DVD đặc biệt,
*Hỗ trợ định dạng âm thanh CD/DVD/VCD/MP3,
*Có thể là nhạc MP3 USB ngoài,
*Điều khiển hướng dẫn bộ điều khiển trung tâm, có thể thực hiện thời giancài đặt phát
*Điều khiển bởi máy chủ điều khiển trung tâm có thể thực hiện chức năng phát lại tự động

	Micro chọn vùng
	Điều khiển thiết bị nhắn tin từ xa 
Liên kết với trạm nhắn tin, trạm nhắn tin có thể là 8 bộ,
Mở rộng lên 128 phân vùng, có thể dễ dàng đạt được phân vùng trang tùy ý 128 phân vùng,
Khoảng cách điều khiển từ xa lên tới 1.000 mét,
Truyền cáp đơn, dễ dàng đấu dây.
Điện áp AC220V/50Hz

	Bộ phát bản tin khẩn cấp 
	'Kích hoạt báo động
Kích hoạt báo động bằng tay
IC ghi âm kỹ thuật số Iminute cho tệp giọng nói
Tín hiệu báo động âm lượng hoặc tệp giọng nói ghi âm có thể được điều chế


	Bộ giao tiếp micro chọn vùng
	Phân vùng lập trình bộ điều khiển kỹ thuật số 
*Các phím cảm ứng nhẹ và một hoạt động đưa đón phím, màn hình LCD ,
*5 đưa vào 10 bộ chia nguồn, mỗi phân vùng được trang bị các phím điều khiển độc lập, nhận ra các phân vùng lập trình theo cách thủ công hoặc tự động phát sóng, có thể mở rộng phân vùng thành 138 đường,
*Nguồn điện được điều khiển lập trình số 6 tích hợp, mỗi phân vùng có một nguồn điện được trang bị các phím điều khiển độc lập,thực hiện lập trình điều khiển tự động hoặc thủ công, trình tự nguồn điều khiển bên ngoài có thể mở rộng,
*Máy nghe nhạc MP3 tích hợp, sử dụng đĩa USB hoặc thẻ SD làm phương tiện lưu trữ, có thể mở rộng dung lượng lưu trữ không giới hạn, nguồn âm thanh mở rộng
điều khiển DVD, radio đến 10 bộ phát lại âm thanh cùng lúc,
*Bảo vệ nguồn tự động, tất cả các chương trình chỉnh sửa sẽ không bị mất, gọi tự động
Điện áp đường dây AC220V/50Hz

	Bộ mixer tiền khuếch đại
	5 đầu vào MIC và 3 đầu vào Aux,
Với đầu vào EMC 2 kênh,
Điều khiển âm lượng độc lập, điều khiển âm lượng chính,
Với chức năng chèn cưỡng bức và ưu tiên,
Giao diện đầu vào cân bằng MIC với nguồn điện ảo,
Điều khiển khuếch đại riêng cho MIC,
EMC được ưu tiên hơn tất cả các đầu vào ngoại trừ MIC2,
Điều khiển âm trầm và âm bổng
Điện áp AC220V/50Hz

	Bộ lựa chọn vùng loa 
	Hoạt động ở nguồn 24 V DC.
Có đèn LED báo trạng thái từng kênh.
Kích thước 1U, phù hợp tủ Rack 19”.
10 nút chọn cho phát thông báo và cho phát nhạc nền có trên SS-1010R & SS-2010.
1 nút chọn chế độ toàn vùng (All Call - cho trường hợp thông báo).
Có bảo vệ quá tải nguồn vào DC và bảo vệ ngược cực nguồn DC.

	Bộ giám sát đường dây loa
	Nguồn điện 24 V DC, 450 mA
Tần số 50 Hz, 1 kHz
Dải đo 20 Ω - 10 kΩ (1 W - 500 W)
Ngõ vào 10 kênh: 100 V từ ngõ ra của tăng âm
Ngõ ra 10 kênh: tới đường dây loa, công suất lớn nhất 500W mỗi kênh
Ngõ ra điều khiển 10 kênh: tiếp điểm khô (DC 30 V, 1 A)
Kiểm soát lỗi 2 kênh: chung cho tất cả kênh (1 - 10)
Đèn hiển thị LED 10 LED trạng thái (Bình thường: Xanh lá cây, Hở mạch: Cam, Ngắn mạch: Đỏ)
4 LED timer (Xanh lá cây)
1 LED Còi (Xanh lá cây)
1 LED reset (Xanh lá cây)
1 LED nguồn (Xanh lá cây)
Switch Timer: cài đặt khoảng thời gian (OFF, 1 phút, 1 giờ, 12 giờ, 24 giờ)
Đèn kiểm tra, căn chỉnh, đánh giá
Còi, khởi động lại, 10 kênh
Nhiệt độ hoạt động 0 °C - 40 °C
Vật liệu Mặt trước: Nhôm, nét mảnh, màu đen
Mặt sau: Thép tấm, sơn màu đen

	Bộ chuyển mạch tăng âm
	
Nguồn điện 24 V DC (dải điện áp: 21.6 - 26.4 V), 
Số kênh vào 06 kênh vào và 01 kênh vào cho tăng âm dự phòng
Số kênh ra 06 kênh ra
Báo lỗi Còi báo lỗi với nút Bật/Tắt
Đèn hiển thị Báo nguồn (màu xanh), tăng âm chuyển mạch (màu cam), báo lỗi (màu đỏ), báo còi (màu đỏ)
Nhiệt độ hoạt động 0 ℃ tới +40 ℃
Độ ẩm Dưới 90% RH (không ngưng tụ)
Vật liệu Vỏ nhôm, màu đen
Phụ kiện Giắc đấu nối rời 2 chân x3, Giắc đấu nối rời 8 chân x 4

	Bộ cấp nguồn 
	Điện áp vào: 110 ~ 300VAC 
- Số pha: 1 pha 
- Tần số: 50Hz ± 5%
- Điện áp ra: 220/230VAC ± 0,2%
- Thời gian chuyển mạch: 0 ms
Thời gian lưu điện (100%CS):  7-10 phút


7.6.4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI

· Quạt

	TT
	Thông số kỹ thuật

	1 
	· Quạt thông gió kiểu ly tâm.

- Lưu lượng gió: Thông số theo bản vẽ được phê duyệt.

- Cột áp: Thông số theo bản vẽ được phê duyệt.

- Vật liệu cấu tạo: Cánh bằng hợp kim nhôm, vỏ bằng thép không gỉ. 

- Động cơ có khả năng chịu nhiệt 300 độ trong vòng 2h theo QCVN 06:2022/BXD sửa đổi bổ sung.


· Vật liệu bọc ống gió chống cháy EI

	TT
	Thông số kỹ thuật

	1 
	· Vật liệu bọc ống gió chống cháy giới hạn chịu lửa EI30,45,60

- Độ dày: 5mm;

- Rộng x Dài: 1090x2440 mm;

- Tỷ trọng: 950-1050 kg/m3;

- Trọng lượng: 5.08 kg/m2

- Khối lượng tấm: 13.5kg

	2 
	· Vật liệu bọc ống gió chống cháy giới hạn chịu lửa EI90,120

- Độ dày: 20mm;

- Rộng x Dài: 1090x2440 mm;

- Tỷ trọng: 950-1050 kg/m3;

- Trọng lượng: 20.32 kg/m2

- Khối lượng tấm: 55 kg


7.6.5. Thi công 

7.6.5.1. Lắp đặt hệ thống báo cháy

a. Lắp đặt tủ báo cháy 

Trung tâm báo cháy phải được kiểm tra trước khi đưa vào lắp đặt, phải định vị chắc chắn, đảm bảo về khoảng cách, cao độ theo đúng tiêu chuẩn, đồng thời phải kiểm tra sự hoạt động của từng đầu báo, nút ấn và các chức năng liên động với các hệ thống khác của trung tâm báo cháy

b. Lắp dây báo cháy 

- Việc đi dây tín hiệu và hộp kỹ thuật được thực hiện cho từng khu vực, từng vị trí dấn đến các đầu báo, từng tầng xong tầng này mới chuyển sang tầng khác

- Kiểm tra chủng loại, ký mã hiệu, ống ghen bảo vệ dây, dây, hộp nối kỹ thuật đồng thời đo kiểm tra thông mạch toàn bộ các loại dây bằng thiết bị chuyên dùng trước khi lắp đặt.

- Dùng dây mồi kéo dây tín hiệu đi trong ống bảo vệ, không được căng quá tránh việc đứt dây để chờ đủ dây cho việc lắp thiết bị.

- Hộp kỹ thuật được lắp đặt cùng quá trình lắp đặt các đường dây.

c. Lắp đặt thiết bị báo cháy 

Các thiết bị đầu báo, nút ấn, còi đèn, module trước khi lắp đặt phải được kiểm tra mã hiệu, chất lượng và thử sự hoạt động. Sau khi lắp đặt xong thiết bị phải tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống dây tín hiệu của các thiết bị về hộp kỹ thuật tầng, trung tâm báo cháy.

7.6.5.2. Lắp đặt hệ thống chữa cháy

a. Lắp đặt máy bơm nước chữa cháy

Phải đổ bê tông bệ bơm trước theo đúng kích thước và các lỗ bulông chờ tại bể bơm, bơm lắp xong phải căn chỉnh bằng máy thuỷ bình, sao cho trục bơm và động cơ phải nằm trong cùng một trục định vị. Lắp các đường ống hút, các phụ kiện, ống lắp theo phương pháp ren, hàn, các thiết bị bắt bích, nối máy bơm bằng các khớp mềm chống rung. Lắp các loại tủ điều khiển bơm và kiểm tra chế độ khô cho tủ điện, khi khởi động bơm thì lần lượt thứ tự bằng tay và sau đó cài đặt ngưỡng áp lực cho bơm bù, bơm và xả van điện từ và thử nghiệm bơm chính.

b. Thi công đường ống cấp nước chữa cháy 

- Phải lắp đặt đúng cao độ đã được phối hợp với các hệ thống kỹ thuật khác, khoảng cách và quy cách quang treo giá đỡ tuân thủ theo bản vẽ triển khai thi công.

- Với ống có đường kính từ D80 trở lên dùng biện pháp hàn nối ống.

- Với ống có đường kính từ D65 trở xuống dùng phương pháp ren nối ống.

- Sau khi lắp đặt định vị các tuyến ống phải thử áp lực từng tuyến &tổng thể về độ kín khít&độ bền.

c. Lắp đặt tủ chữa cháy 

- Tất cả các thiết bị trong hộp họng chữa cháy vách tường phải tuân thủ theo nhà sản xuất, bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành

- Phải đảm bảo khả năng thao tác thuận tiện và tính mỹ quan

- Khi lắp đặt xong phải tiến hành thử độ kín khít của các thiết bị van vòi

c. Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động 

- Lắp đặt các đầu phun SPRINKLER. Công việc này chỉ thực hiện khi trần giả của các tầng đã được hoàn thiện. Trước khi lắp đầu phun chúng tôi dùng các thiết bị để kiểm tra chất lượng ví dụ như: Kiểm tra màu sắc của thuỷ ngân, thử áp lực 6-8 at xem đầu phun có còn chịu được không (áp suất làm việc tối đa là 10 at) nếu không chịu được bị phá vỡ thì bỏ đi... đầu phun nào đã được kiểm tra thì cho lắp lên trần.

7.6.6.3. Lắp đặt hệ thống exit – sự cố
a. Lắp đặt tủ cấp nguồn cho đèn sự cố
Tủ cấp nguồn (nếu có sử dụng dạng trung tâm) phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào lắp đặt. Tủ phải được định vị chắc chắn, đúng vị trí theo thiết kế, đảm bảo khoảng cách, cao độ theo tiêu chuẩn. Kiểm tra hoạt động ổn định của tủ, khả năng tự động chuyển nguồn khi mất điện, các ngõ ra cấp điện đến từng đèn.

b. Lắp dây cấp nguồn cho đèn Exit – sự cố
- Việc đi dây nguồn cho hệ thống đèn được thực hiện theo từng khu vực, từng tầng; hoàn tất một tầng mới chuyển sang tầng kế tiếp.

- Kiểm tra chủng loại dây điện, tiết diện, mã hiệu, ống gen bảo vệ và hộp kỹ thuật trước khi lắp đặt.

- Dây điện phải được đo kiểm tra thông mạch bằng thiết bị chuyên dùng trước khi thi công.

- Dùng dây mồi để luồn dây trong ống bảo vệ, không được kéo căng quá mức nhằm tránh đứt dây. Đảm bảo đủ chiều dài dây cho việc đấu nối vào thiết bị.

- Hộp kỹ thuật được lắp đặt đồng thời trong quá trình thi công đường dây.

c. Lắp đặt đèn Exit – đèn sự cố

- Trước khi lắp đặt, tất cả đèn Exit và đèn sự cố phải được kiểm tra mã hiệu, chất lượng và thử hoạt động (kiểm tra đèn sáng ở chế độ bình thường và chế độ sự cố – khi mất điện).

-  Sau khi lắp đặt, tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống dây dẫn từ tủ nguồn (hoặc nguồn điện chiếu sáng khẩn cấp) đến từng đèn.

-  Đảm bảo đèn được lắp đúng vị trí thiết kế, hướng chỉ dẫn thoát nạn (đối với đèn Exit) rõ ràng, dễ nhìn và đạt cao độ theo quy định.

7.6.6.4. Lắp đặt hệ thống tăng áp hút khói

- Tất cả vật tư (quạt, van, ống gió...) phải được kiểm tra mã hiệu, chất lượng trước khi đưa vào lắp đặt.

- Thi công hệ thống phải định vị chắc chắn, đảm bảo về khoảng cách, cao độ theo đúng tiêu chuẩn. Đồng thời phải kiểm tra trạng thái hoạt động của đóng mở của các van, sự kín khít của các liên kết đường ống, van..

7.6.6. KIỂM TRA, NGHIỆM THU

7.6.6.1. Kiểm tra, nghiệm thu hệ thống báo cháy

- Các thiết bị báo cháy: đầu báo, nút ấn, chuông đèn, các module phải được kiểm tra công tác lắp đặt thiết bị, các thông số kỹ thuật theo đúng yêu cầu của hồ sơ và được chạy thử trong trường hợp không tải và có tải liên động với các hệ thống kỹ thuật khác trong công trình

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của các hệ thống liên động bao gồm: tủ điều khiển tăng áp, hút khói, thang máy, hệ thống chữa cháy

7.6.5.2. Kiểm tra, nghiệm thu hệ thống chữa cháy

- Sau khi lắp đặt các thiết bị chữa cháy van vòi, đầu phun sprinkler phải kiểm tra trạng thái của các van đóng mở tại các tầng, trục đứng, kiểm tra sự kín khít của các liên kết, trạng thái của các van điện, van chọn vùng của hệ thống chữa cháy khí.

- Kiểm tra hệ thống tủ điều khiển chữa cháy, các chế độ hoạt động của các bơm chữa cháy bằng tay và tự động.

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của các thiết bị báo cháy giám sát điều khiển chữa cháy

- Sau khi kiểm tra toàn bộ trạng thái hoạt động của hệ thống chữa cháy phải tiến hành chạy thử hệ thống trong hai trường hợp đơn động và liên động với các hệ thống khác.

CHƯƠNG 7.7 - ĐIỆN NHẸ

*****

· HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH.

· HỆ THỐNG MẠNG ĐIỆN THOẠI.

· HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT VÀ WIFI.
· HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CỬA 
· HỆ THỐNG ÂM THANH.

7.7.1. ĐIỆN NHẸ 

- Căn cứ vào hồ sơ thiết kế.

- Căn cứ vào danh mục vật tư, thiết bị.

- Căn cứ vào nguồn gốc xuất xứ, tính năng kỹ thuật.

7.7.2. CÁc tiÊu chuẨn ÁP DỤNG

Các tiêu chuẩn áp dụng bao gồm và không hạn chế như sau:

- TCXD 25&27: 1991. Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng.

- TCXD 4756: 1989. Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

- TCXDVN 263: 2002: Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp.

- TCXDVN 394: 2007: Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng.

- 11-TCN 18: 2006. Quy phạm trang bị điện - Phần I: Quy định chung.

- 11-TCN 19: 2006. Quy phạm trang bị điện - Phần II Hệ thống đường dây dẫn điện.

- 11-TCN 20: 2006. Quy phạm trang bị điện - Phần III Bảo vệ và tự động.

- 11-TCN 21: 2006. Quy phạm trang bị điện - Phần IV Thiết bị phân phối.

- TCN 68-140:1995. Chống quá áp và quá dòng để bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin.

- TCN 68-161:1995. Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến các hệ thống thông tin-Yêu cầu kỹ thuật

- TCN 68-132:1998. Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt-Yêu cầu kỹ thuật.

- TCN 68-190: 2003. Thiết bị đầu cuối viễn thông-Yêu cầu an toàn điện.

7.7.3  CÁC YÊU CẦU CHUNG

Kiểm tra các điều kiện tại công trường.

Trước khi bắt đầu công việc, nhà thầu phải khảo sát công trường và kiểm tra các điều kiện mà công việc đòi hỏi đáp ứng. Báo cáo bằng văn bản khi có bất kỳ điều kiện bất lợi nào có thể ảnh hưởng đến công việc và không tiến hành công việc cho đến khi các điểu kiện được đảm bảo.

Khi thi công xây dựng các hạng mục liên quan nhà thầu thi công cần kiểm tra các đường ống thiết bị được cung cấp đối chiếu với bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Trong trường hợp có sự sai khác cần thay đổi hoặc điều chỉnh (nếu có) phải báo cáo với Đại diện Chủ đầu tư và đề xuất điều chỉnh phương án cho phù hợp.

Các yêu cầu đặc biệt về vận chuyển: 

Đảm bảo trong tình huống khẩn cấp, lối vào có thể sử dụng cho người đi bộ, xe tải và xe cứu thương qua lại tại mọi thời điểm.

Trường hợp có mương rãnh, cung cấp đầy đủ cầu nối cho việc vận chuyển nêu trên.

Bản vẽ thi công và mẫu vật liệu

Nhà thầu sẽ bổ sung trong kế hoạch của mình các bản vẽ công trường (shop drawing) để trình bày chi tiết phần xây dựng hoặc để cung cấp cho Kỹ sư giám sát các thông tin về phương pháp xây dựng được đề xuất. “Bản vẽ công trường” là thuật ngữ chung chỉ các bản vẽ, sơ đồ, minh họa, mẫu vật liệu, tiến độ, tính toán và những dữ liệu khác để giải thích rõ công việc xây dựng, vật liệu, thiết bị, phương pháp, và những khoản mục cần thiết để xây dựng công trình theo đúng Bản vẽ và Chỉ tiêu kỹ thuật.

Việc xem xét các Bản vẽ thi công của Quản lý dự án không làm giảm bớt trách nhiệm của Nhà thầu về các sai sót, sự cần thiết phải kiểm tra bản vẽ thi công, cung ứng vật tư và thiết bị và tiến hành các công việc theo yêu cầu trong Hồ sơ hợp đồng.

Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công cung cấp bao gồm: 

+ Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, thiết bị lắp đặt trước khi đưa vào xây dựng công trình; 

+ Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra, chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt do Nhà thầu cung cấp thì Đại diện Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt.

Giao hàng, xử lý và bảo quản

Sắp xếp công việc cho phù hợp với tiến độ xây dựng được lập và phải tuân thủ các văn bản hợp đồng.

Vật liệu và thiết bị được xếp trong các nhóm thùng có kích cỡ đủ nhỏ để xe chở được phép đi qua các không gian có sẵn khi có yêu cầu. 

Tiếp nhận vật liệu và thiết bị tại công trường, xử lí hợp lí, cho vào kho, bảo vệ chúng khỏi sự va đập và ảnh hưởng của thời tiết cho đến khi được lắp đặt. Việc thay thế thiết bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển sẽ không được tính thêm phí.

Sắp xếp và cung cấp không gian lưu trữ trong khu vực tại nơi làm việc ở công trường cho tất cả vật liệu và thiết bị được nhận hoặc được lắp đặt trong dự án.

Bảo quản khỏi bị hư hỏng, nước, bụi… cho các vật liệu, thiết bị và các dụng cụ được cung cấp cả trong quá trình lưu trữ và lắp đặt cho đến khi có thông báo hoàn thành và được nghiệm thu.

Sắp xếp với Đại diện chủ đầu tư về các cơ sở lưu trữ vật liệu và thiết bị.

Vật liệu, thiết bị, máy móc bị hư hỏng do lưu trữ hoặc bảo quản không đúng cách sẽ không được nghiệm thu. Nhà thầu phải chuyển khỏi công trường và cung cấp vật liệu, thiết bị thay thế hoặc mới hoàn toàn như thiết bị cũ đã bị từ chối.

Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ tài sản, nơi làm việc và các hoạt động thương mại khác khỏi thiệt hại phát sinh trong quá trình lắp đặt là xây dựng công trình.

Các trường hợp bị trì hoãn trong công việc: 

Nếu công việc bị gây trở ngại do hoạt động của Chủ đầu tư, Đại diện chủ đầu tư có thể yêu cầu dừng công việc và sẽ tiếp tục vào một thời điểm khác hoặc sau giờ làm việc thông thường. Việc bồi thường vì mất thêm thời gian và làm thêm giờ trong trường hợp này do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm.

Nhà thầu phải đệ trình các đề xuất dự kiến, kế hoạch chi phí phải trả theo giờ và phí làm thêm giờ. 

Phối hợp các bên

Phối hợp và lập kế hoạch cho hạng mục điện nhẹ với các hạng mục khác trong cùng khu vực hoặc đối với các hạng mục phụ thuộc vào hạng mục điện nhẹ để tạo thuận lợi cho tiến độ chung.

Vạch ra và giải quyết các vấn đề giao cắt với nhau trước khi gia công và lắp đặt thiết bị. Đệ trình các bản vẽ thể hiện sự giao cắt này để được xem xét khi có yêu cầu của Quản lý dự án.

Kiểm tra công trường và toàn bộ Hồ sơ Hợp đồng trước khi đệ trình hồ sơ dự thầu. Không có khoản dự phòng nào cho bất cứ khó khăn nào gặp phải do bất kỳ đặc điểm nào của toà nhà, biện pháp thi công, các tài sản công và tư ở trong hoặc chung quanh khu vực thi công hiện hữu cho đến thời điểm đóng hồ sơ thầu.

7.7.4. CÁC SẢN PHẨM

Kiểm tra các điều kiện tại công trường.

7.7.4.1. Hệ thống cáp quang

Cáp quang Multimode
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Hệ thống cáp quang đa mốt hỗ trợ và đảm bảo độ ổn định cao cho tất cả các ứng dụng kết nối quang cả trong nhà lẫn ngoài trời.


Cáp quang phải gồm nhiều sợi lõi quang dạng sợi quang đệm chặt với mã màu sắc vỏ bọc sợi quang tuân theo chuẩn.


Cáp quang phải phù hợp và đáp ứng với các tiêu chuẩn:


Tiêu chuẩn quy định về độ chịu lực kéo đối với cáp sợi quang; tiêu chuẩn quy định về bán kính uốn cong với cáp quang.

Cáp quang phải đáp ứng đặc điểm hình học với sợi quang đa mốt 

b. Giá phối quang ODF 
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Giá đấu nối cáp sợi quang phải được thiết kế bằng kim loại thép tấm và có lớp sơn phủ tĩnh điện, khay chứa dạng trượt đảm bảo độ vững chắc và linh hoạt trong thi công lắp đặt cũng như quản lý, phù hợp cho việc kết nối, phân phối cáp quang cho những tòa nhà. 

Dễ dàng thao tác khi kết nối với những loại cáp mềm hay loại cáp được gia cố mỏng. Các thiết bị cố định cáp sẽ giữ cho cáp ở đúng vị trí cũng như giới hạn bán kính cong của sợi cáp.

Khay nối cáp quang được thiết linh hoạt, phù hợp cho việc quản lý và bảo vệ sợi quang bên trong. Thuận  tiện cho việc thi công kết nối bấm đầu connector cũng như hàn quang.

Yêu cầu về thành phần cấu tạo Giá phối quang:

Hộp chứa và tấm mặt trước(front plates)

Hộp chứa dạng khung modular chuẩn 19" có khay trượt có thể thay đổi chiều sâu đáp ứng linh hoạt các nhu cầu trong các yêu cầu nhanh chóng, linh hoạt.

Tấm mặt trước có thể linh hoạt tháo rời, có thể gắn hoặc gỡ các adapter.

Khay chứa mối hàn quang

Được thiết kế phù hợp cho các patch panel mật độ cao hoặc các hộp gắn tường

Khay hỗ trợ mối hàn, các khay hàn có thể được xếp chồng lên nhau trên một hộp chứa 

Khớp nối quang Adapter
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Thiết kế chuẩn LC/LC, LC/SC…

Độ tương thích cao dễ dàng lắp đặt 

Dây hàn quang Pigtal quang.

Dây hàn quang được sản xuất sẵn tại nhà máy, các kết quả đo kiểm đảm bảo đáp ứng hiệu năng tốt nhất và chất lượng cao nhất. Dây hàn quang hỗ trợ nhiều độ dài khác nhau, kiểu đầu nối phong phú.
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c. Dây nhảy quang đa mốt 

Các dây nhảy có sẵn chiều dài 1m, 2m, 3m

Các dây nhảy phải có vỏ bọc
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7.7.4.2. Hệ thống cáp đồng

a. Cáp ngang UTP CAT6  

Yêu cầu chung: 
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Cáp ngang 4 đôi phải là cáp Cat6 UTP đáp ứng những tiêu chuẩn về hiệu suất và chất lượng để đảm bảo sự hoạt động chính xác của hệ thống và Cáp Cat6 phải tương thích với tất cả các yêu cầu và ứng dụng truyền dẫn.

Cáp phải có 4 cặp dây xoắn đôi với lõi dẫn điện 24 AWG. Cáp phải phù hợp với tiêu chuẩn kháng cháy, tiêu chuẩn qui định các khí độc hại. Các tiêu chuẩn về hiệu năng truyền dẫn.

Trong cấu trúc cáp có dạng chữ thập được đặt giữa 4 cặp dây nhằm làm giảm ảnh hưởng của nhiễu cũng như chống xoắn cáp và rối cáp.

Thông số như trên hoặc tương đương

b. Nhân chuẩn đấu nối CAT6

Yêu cầu chung: 
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Các đầu nối cáp phải tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn về truyền dẫn kết nối và các tiêu chuẩn về hệ thống.

Mỗi đầu nối phải cung cấp sự nhận dạng theo mã màu đổi với cả chuẩn T568A và T568B cho các tiếp xúc IDC ở phía sau đầu nối. Việc kết cuối được thực hiện theo chuẩn màu T568B.

Thông số như trên hoặc tương đương

c. Dây nhảy UTP CAT6

Các dây nhảy khu vực làm việc là loại không chống nhiễu Cat 6. Cáp phải là loại 4 cặp xoắn đôi với các lõi dây dẫn bện.
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Các chiều dài chuẩn sẵn có là 1, 2, 3 m. Các chiều dài khác sẽ được cung cấp khi có yêu cầu

Mỗi dây nhảy được đặt trong một túi riêng biệt, dây nhảy phải có nhiều màu sắc( các màu Xám, Xanh- Blue, Vàng, Đỏ, Xanh- Green) để dễ dàng quản lý

Mã màu tuân theo tiêu chuẩn  TIA/EIA 568 B

Cấu tạo hạt (Plug): UTP, chuẩn RJ45

Thông số như trên hoặc tương đương

d. Thanh đấu nối Patch panel CAT6 

Thanh đấu nối chuẩn 19” làm từ thép phủ lớp sơn xám thích hợp với lắp đặt trong tủ rack, có thanh đỡ cáp kèm theo giúp định vị và quản lý cáp tốt hơn
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Phải tương thích với các yêu cầu ứng dụng truyền dẫn

Một dãy băng với hệ thống số được in sẵn hoặc tự in sẽ được cung cấp cùng với thanh đấu nối để hỗ trợ cho việc đánh nhãn.

Mỗi thanh đấu nối sẽ cung cấp một cách thức định vị và giữ cáp đi đến bằng thanh hỗ trợ mà không làm hư cáp hoặc ảnh hưởng đến hiệu năng của liên kết cố định.

Sử dụng cho tất cả đầu nối cáp không chống nhiễu

Sử dụng kết nối từ cáp Cat5, CAT6

Loại 24 cổng với 1U hoặc 48 cổng với 2U.

Thông số như trên hoặc tương đương\

7.7.4.3. Hệ thống mạng

a. Thiết bị tường lửa

· Thông lượng ngăn chặn tấn công: ≥ 5 Gbps

· Thông lượng tường lửa thế hệ mới: ≥ 10 Gbps

· Thông lượng IPS: ≥ 11 Gbps

· Số lượng kết nối / giây: ≥ 100,000

· Số lượng kết nối đồng thời: ≥ 4,200,000

· Tính năng bảo mật: Tường lửa, VPN, Nhận biết người dùng, QoS, Kiểm soát ứng dụng, URLF, IPS, Chống bot, Chống vi-rút, Chống thư rác, sandbox

· Định tuyến: OSPFv2, BGPv4 and 4++, RIP, PIM (SM, DM, SSM), IGMP, ClusterXL High Availability

· Cổng giao tiếp: ≥ 2 cổng 2.5GbE Base-T RJ-45, 16 cổng 10/100/1000Base-T RJ-45, 4 cổng 10GbE SFP+

· Điều kiện hoạt động: 0ºC ~ 40ºC, 5~95% (không ngưng tụ hơi nước)

· Chứng chỉ: UL, IEC, EMC, VCCI, ICES, FCC, REACH, WEEE

b. Thiết bị chuyển mạch lõi (Core Switch)

· Cổng giao tiếp: ≥ 12 cổng 1/10/25G SFP28, 2 cổng 40/100/200G QSFP56, các cổng hỗ trợ 256-bit MACsec.

· Mô đun mở rộng: ≥ 6 cổng 1/10/25/50G SFP56 hoặc ≥ 2 cổng 40/100G QSFP28

· Năng lực chuyển mạch: ≥ 2,000 Gbps

· Thông lượng chuyển mạch: ≥ 1,480 Mpps

· Bộ đệm gói tin: ≥ 8 MB

· Flash: ≥ 32 GB

· DRAM: ≥ 8 GB

· MAC: ≥ 128K

· Routes: ≥ 116K

· Nguồn điện: hỗ trợ 2 nguồn, AC và DC, dự phòng 1+1, chuyển đổi “nóng” và chia sẻ nguồn

· Điều kiện hoạt động: 0ºC ~ 45ºC, 5~95% (không ngưng tụ hơi nước)

· Hỗ trợ công nghệ hiện đại: Tích hợp bảo vệ CPU chống lại tấn công độc hại, công nghệ chuyển mạch liên tục thông minh, công nghệ quản lý & điều khiển & khung ảo hợp nhất, công nghệ UDLD & DDM & TDR. 

· Các tính năng: Cấu trúc đa công nghệ (hỗ trợ SPB-M, VxLAN-EVPN và MPLS), Bảo vệ dữ liệu với Mã hóa MACsec, Đo lưu lượng từ xa hỗ trợ AI, SDN, ERPv2.

· Quản lý thông qua: cục bộ (SSH, HTTPS, OA&M), tập trung tại chỗ (máy chủ NMS) và tập trung trên đám mây (cloud ready) 

· Chứng chỉ: IEC, UL, IEC, EN, CDRH Laser, RoHS, WEEE

c. Bộ chuyển mạch 48 cổng 10/100/1000 (PoE / non-PoE)

· Cổng giao tiếp: ≥ 48 cổng 1G RJ45, 4 cổng 1/10G SFP+, các cổng hỗ trợ MACsec.

· Năng lực chuyển mạch: ≥ 210 Gbps

· Thông lượng chuyển mạch: ≥ 160 Mpps

· Flash: ≥ 1 GB

· DRAM: ≥ 2 GB

· MAC: ≥ 16K

· Chính sách hệ thống: ≥ 1,5K

· Nguồn điện: hỗ trợ 2 nguồn, AC và DC, dự phòng 1+1, chuyển đổi “nóng” và chia sẻ nguồn

· Điều kiện hoạt động: 0ºC ~ 45ºC, 5~95% (không ngưng tụ hơi nước)

· Nguồn PoE (áp dụng với thiết bị PoE):  nguồn cấp ≥ 920W, hỗ trợ chuẩn PoE 802.3bt, cấu hình ưu tiên PoE trên từng cổng, phân phối PoE tự động

· Hỗ trợ công nghệ hiện đại: Tích hợp bảo vệ CPU chống lại tấn công độc hại, công nghệ chuyển mạch liên tục thông minh, công nghệ quản lý & điều khiển & khung ảo hợp nhất, công nghệ UDLD & DDM. 

· Các tính năng: quản lý bằng OA&M, mã hóa MACSec, Access Guardian, IEEE 1588v2, năng lực chuyển mạch và định tuyến tốc độ dây dẫn (với độ trễ < 4 µs), SDN, định tuyến RIPv1/2/ng và OSPFv2/v3, ERPv2

· Quản lý thông qua: cục bộ (SSH, HTTPS, OA&M), tập trung tại chỗ (máy chủ NMS) và tập trung trên đám mây (cloud ready) 

· Chứng chỉ: IEC, UL, IEC, EN, CDRH Laser, RoHS, WEEE

d. Bộ chuyển mạch 24 cổng 10/100/1000 (PoE / non-PoE)

· Cổng giao tiếp: ≥ 24 cổng 1G RJ45, 4 cổng 1/10G SFP+, các cổng hỗ trợ MACsec.

· Năng lực chuyển mạch: ≥ 160 Gbps

· Thông lượng chuyển mạch: ≥ 125 Mpps

· Flash: ≥ 1 GB

· DRAM: ≥ 1 GB

· MAC: ≥ 16K

· Chính sách hệ thống: ≥ 1,5K

· Nguồn điện: hỗ trợ 2 nguồn, AC và DC, dự phòng 1+1, chuyển đổi “nóng” và chia sẻ nguồn

· Điều kiện hoạt động: 0ºC ~ 45ºC, 5~95% (không ngưng tụ hơi nước)

· Nguồn PoE (áp dụng với thiết bị PoE):  nguồn cấp ≥ 600W, hỗ trợ chuẩn PoE 802.3bt, cấu hình ưu tiên PoE trên từng cổng, phân phối PoE tự động.

· Hỗ trợ công nghệ hiện đại: Tích hợp bảo vệ CPU chống lại tấn công độc hại, công nghệ chuyển mạch liên tục thông minh, công nghệ quản lý & điều khiển & khung ảo hợp nhất, công nghệ UDLD & DDM. 

· Các tính năng: quản lý bằng OA&M, mã hóa MACSec, Access Guardian, IEEE 1588v2, năng lực chuyển mạch và định tuyến tốc độ dây dẫn (với độ trễ < 4 µs), SDN, định tuyến RIPv1/2/ng và OSPFv2/v3, ERPv2.

· Quản lý thông qua: cục bộ (SSH, HTTPS, OA&M), tập trung tại chỗ (máy chủ NMS) và tập trung trên đám mây (cloud ready) 

· Chứng chỉ: IEC, UL, IEC, EN, CDRH Laser, RoHS, WEEE

e. Module quang 10G SFP+ , Đồng bộ

· Tiêu chuẩn hỗ trợ : IEEE 802.3 Clause 52, 10BASE-SR

· Bước sóng: 850nm

· Tốc độ dữ liệu : 10Gbps

· Cổng suất quang ngõ ra : -3 dBm

· Khoảng cách truyển : ≥ 300

· Nhiệt độ hoạt động: -5ºC ~ 70ºC

· Giám sát chuẩn đoán quang: Hỗ trợ

f. Bộ phát sóng WiFi

· Tiêu chuẩn WiFi : 802.11ax (WiFi-6)

· Băng tần : Dual radio, 5 GHz 802.11ax 4x4:4 and 2.4 GHz 802.11ax 2x2:2

· Băng thông: ≥ 3 Gbps
· Dung lượng người dùng tối đa: ≥ 1024 

· Cổng giao tiếp tối thiểu: 1 cổng 1G/2.5G và 1 cổng 1G tuân thủ IEEE 802.3bz, 802.3at, 802.3az.

· Tích hợp BLE 5.1/Zigbee

· Các công nghệ WiFi-6: OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, BSS Coloring, ER, TWT, hỗ trợ HE 20/40/80/160(80+80)

· Công nghệ tăng cường hiệu suất WiFi: Transmit beamforming (TxBF), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Dynamic Frequency Adjustment (DFA).

· Chế độ hoạt động : chế độ đơn (cluster, tối đa 255 AP / cluster), Controller tại chỗ, Controller đám mây

· Bảo mật: TPM 2.0, 802.11i, WPA3, AES, TKIP, tường lửa với ACL, wIPS/wIDS và thực thi chính sách ứng dụng DPI, xác thực trang cổng thông tin

· Tiêu chuẩn IEEE : IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.11e WMM, U-APSD, IEEE 802.11h, 802.11i, 802.11e QoS, IEEE 802.1Q (VLAN Tagging), 802.11k, 802.11v, 802.11r, 802.11w

· Chứng chỉ : WiFi 6, MBO, FCC, CE marked, RoHS, REACH, WEEE, EAL2, UL2043

· Điều kiện hoạt động: 0ºC ~ 50ºC, 5~95% (không ngưng tụ hơi nước)

f. Bộ điều khiển WiFi

· Kiến trúc: Phần mềm điều khiển WiFi chuyên dụng cài đặt trên máy chủ hoặc thiết bị điều khiển WiFi chuyên dụng

· Khả năng quản lý Access Point và thiết bị mạng khác tích hợp 

· Dung lượng : AP tối đa ≥ 4.000 và Thiết bị tối đa ≥ 5.000 

· Độ sẵn sàng cao : Hoạt động trong chế độ Độ sẵn sàng cao (HA) với Active/Standby hoặc Active/Active

· Nền tảng mở : Northbound RESTful API cho phép tích hợp dễ dàng các chức năng quản lý mạng với các ứng dụng Hệ sinh thái của bên thứ ba

· Dễ dàng sử dụng : Giao diện người dùng dựa trên Web cho nền tảng quản lý mạng rộng toàn diện, tăng hiệu quả CNTT, Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh được tùy biến phù hợp với quản trị mạng hoặc các chức năng quản lý quan trọng

· Kiến trúc : Kiến trúc mạng hợp nhất cho hạ tầng WLAN & LAN. Khám phá nhiều lớp tiên tiến để tạo ra các bản đồ vật lý và logic toàn diện với sự hỗ trợ của giao thức L2 & L3

· Truy cập hợp nhất với trình quản lý chính sách chứng thực : Cấp phép truy cập hợp nhất cung cấp một tập hợp các hướng dẫn thực thi chính sách cho cả người dùng có dây và không dây, với các chiến lược xác thực (LDAP, Radius, Active Directory). Tích hợp BYOD với UPAM để cung cấp toàn bộ quản lý và tính nhất quán của các dịch vụ. Captive Portal hoàn toàn tùy chỉnh với quản lý xác thực tích hợp cho email, sms, Đăng nhập xã hội (Facebook, Google, Rainbow)

· Giám sát mạng thời gian thực : Kiến trúc liên kết kiểu NOC cung cấp khả năng hiển thị toàn bộ của thiết bị mạng trong một cái nhìn duy nhất với chế độ xem thời gian thực các thiết bị, máy khách, cảnh báo và sự kiện với các hành động khắc phục. Giám sát thời và phân tích gian thực các chỉ số hiệu suất mạng tối quan trọng thông qua các trương mục trực quan

· Phân tich thông minh: Phân tích mạng giám sát băng thông mạng và các mẫu lưu lượng chính thông qua khả năng thu thập và báo cáo nâng cao. 

· Khả năng hiển thị ứng dụng : Khả năng hiển thị ứng dụng, với tính năng giám sát ứng dụng. Cung cấp các chính sách dựa trên người dùng trên toàn mạng cho các hành động thực thi và ưu tiên băng thông

· Điều khiển xâm nhập : Cung cấp phương pháp mở bằng cách tích hợp với các giải pháp bảo vệ / phát hiện xâm nhập của bên thứ ba (IDS / IPS) hoặc bất kỳ thông báo xâm nhập nào khác, tận dụng bảo mật và giám sát lưu lượng được tích hợp 

· Trung tâm dữ liệu và môi trường Ảo hóa : Tạo ra quản lý tích hợp hoàn toàn liền mạch cho các chuyển động của máy ảo (VM). Phương pháp mở hỗ trợ tất cả các trình giám sát và môi trường ảo hóa hàng đầu.

g. Bản quyền (license) 

· Bản quyền license dạng mô đun, được cài đặt theo số lượng sử dụng và nâng cấp dễ dàng bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống hiện tại

· Bản quyền license chỉ cài 1 lần và có giá trị vĩnh viễn

7.7.4.4. Hệ thống điện thoại

a. Tổng đài IP

· Cấu hình tối thiểu ban đầu: 30 trung kế SIP và 320 điện thoại IP

· Khả năng mở rộng tối đa : ≥ 15.000 máy nhánh SIP/IP, ≥ 5.000 Analog, Digital (TDM), mở rộng đa nhánh 1 triệu người dùng, BHCC ≥ 300.000

· Các dịch vụ thoại :Danh mục tập trung với gọi băng tên, điện thoại nhiều đường, hội thoại âm thanh, chuyển cuộc gọi hiện tại giữa điện thoại bàn và di động, điều khiển và thông báo tin nhắn, nhắc nhở bằng giọng nói ngữ cảnh, chia sẻ bàn điện thoại

· Đa nhánh: Quay số nhanh, CLIP/CLIR, tổng đài viên tự động, thông điệp chào mừng, Nhạc chờ, dịch vụ ban đêm 

· Điện thoại đồng nhất : UC&C đám mây, UC&C tại chỗ

· Nhắn tin: Nhắn tin giọng nói tích hợp, nhắn tin và fax đồng nhất, nhắn tin giọng nói tập trung, quản lý fax tập trung, nhắn tin giọng nói SIP bên thứ 3: DSPP

· Hội thoại qua Web : hội thoại đám mây, hội thoại tại chỗ

· Các dịch vụ lời chào : dịch vụ hàng đợi cuộc gọi, các tính chất nhóm tổng đài viên, các dịch vụ đa nhánh, ghi âm trực tuyến, các tính chất trung kế và tính cước, các tính chất đường truyền VIP

· Tổng đài viên : cổng tổng đài viên tập trung, menu ngữ cảnh tổng đài viên, ứng dụng tổng đài viên tự động

· Thông báo bằng giọng nói : hướng dẫn bằng giọng nói Trong/Ngoài, phản hồi bằng giọng nói tích hợp 

· Trung tâm tương tác
: phân bố cuộc gọi được tích hợp, phân bố trên mạng ABC, menu ngữ cảnh agent, ứng dụng giám sát cài trên màn hình, các loại báo cáo

· Dịch vụ khẩn cấp : Dịch vụ 112 (EU), E911 (Bắc Mỹ), thông báo khẩn cấp, thông báo cho người dùng cụ thể về các cuộc gọi khẩn cấp đang diễn ra

· Kiến trúc hệ thống : kiến trúc phẩn mềm: 100% điện thoại IP, SIP, kiến trúc hỗn hợp: IP, SIP, kỹ thuật số, tương tự, DECT

· Độ sẵn sàng cao: Dự phòng CSDL và máy chủ điện thoại (CPU) – HA, khôi phục điện thoại không gián đoạn, văn phòng chi nhánh hoạt động liên tục với PCS

· Kết nối: chuyển mạch SIP, IP, kỹ thuật số, tương tự hỗ hợp, hỗ trợ IPv4 hoặc IPv6

· VoIP : Âm thanh băng rộng G.722, âm thanh G.711 A-law và µlaw, G.723.1A, G.729.AB, kiểm soát tiếp nhận cuộc gọi, phân bổ thuật toán nén tự động, bộ đệm jitter động, loại bỏ echo, PLC, VAD: nén im lặng và tạo tiếng ồn thoải mái, DTMF Q23, chuyển tiếp DTMF lớn, RFC 2833, DTMF trong băng, QoS: TOS hoặc đánh dấu DiffServ, 802.1 p/Q, vé VoIP để phân tích trải nghiệm chất lượng

· Giao thức mạng công cộng : Hỗ trợ SIP, SIP/TLS, E164: Âm thanh và hình ảnh , T0 ISDN, T1-CCS ISDN (T2), E1CAS, T1 CCS (PRI), T1 CAS, mạng tương tự DID/DDI hoặc NDDI/non-DID

· Giao thức mạng riêng: ABC: Xuyên suốt tính chất người dùng, quản lý mạng rộng, định tuyến mạng rộng, ứng dụng tập trung, IP: ABC dựa trên QSIG nâng cao (kênh) và SIP cho VoIP, SIP, H.323v2, ABC VPN cho mạng trên mạng ISDN/ PSTN, ABC liên kết IP trực tiếp, TDM: ABC, QSIG BC, QSIG GF, DPNSS

· Chứng thực : RADIUS cục bộ và bên ngoài, IEEE 802.1X TLS1.2, công cụ kiểm toán tích hợp để đánh giá quản lý bảo mật, chứng thực LDAPS

· Mã hóa : SSHv2 cho các phiên bảo mật, TLS1.2 cho phiên HTTP bảo mật, LDAPS truy cập danh mục

· Tính toàn vẹn: Áp dụng chính sách người dùng, ngăn chặn và giám sát cuộc gọi, bảo vệ chống gian lận số điện thoại nội bộ theo loại dịch vụ

· Chỉ thị EC : RED2014/53/EU, RoHS, WEEE, EMC, LVD

· Tuân thủ An toàn : IEC, UL/CSA, IEC CISPR, CENELEC

b. Điện thoại IP dành cho lễ tân
· Màn hình: cảm ứng, màu 5.5-inch LCD 720x1280 pixels

· Phím bấm: Bàn phím điều khiển thông minh, dãy phím 2x5 với LED 

· Phím chức năng: Nhấc/gác máy, bàn phím, im lặng với LED, âm lượng +/-, rảnh tay với LED, 2 phím cá nhân với LED, quay lại, thông tin và tín nhắn với LED

· Phím lập trình: tối thiểu 70 phím 

· Kết nối: 2 cổng RJ-45 (LAN và PC), 2 cổng USB-C

· Cấp nguồn: PoE (802.3af) và nguồn adapter USB-C

· Âm thanh: băng siêu rộng, tương thích máy trợ thính (HAC), loại bỏ âm thanh vang (AEC), phát hiện hoạt động giọng nói (VAD), tạo tiếng ồn thoải mái (CNG)

· Mã hóa: OPUS, băng rộng G722, G711 (A-law và Mu-law), G729 AB

· Nền tảng mở: hỗ trợ ứng dụng XML, truy cập danh mục bằng LDAP

· Bảo mật: Chứng thực (Cơ bản hoặc phân loại, 802.1x, DoS), truyền tải (TLS 1.2 (RFC5246) và SRTP (RFC3711)), chứng nhận X509v3 được cài sẵn, chứng chỉ cho 802.1x EAP-TLS, hỗ trợ IP-Sec VPN

· Tiêu chuẩn: an toàn (IEC/EN, UL/CSA), RF (EN, FCC), EMC (EN, ICES), Viễn thông (TIA/EIA, AS/CA), Môi trường (RoHS, WEEE, REACH)

· Nhiệt độ hoạt động: -5°C đến +55°C

· Độ ẩm: 5% đến 85%.

b. Điện thoại IP dành cho người dùng văn phòng

· Màn hình: trắng đen 2.8 inch LCD 132x64 pixels

· Phím bấm: dãy phím 3 với LED, phím định hướng 4 chiều 

· Phím chức năng: rảnh tay, im lặng, nhắn tin, tai nghe, giữ, chuyển, hội thoại, quay số lại, nhấc máy

· Tính năng thoại: hỗ trợ 2 tài khoản SIP, 1000 nhật ký cuộc gọi, 1000 danh bạ.

· Kết nối: 2 cổng RJ-45

· Cấp nguồn: PoE (802.3af) và nguồn adapter

· Âm thanh: tương thích máy trợ thính (HAC), loại bỏ âm thanh vang (AEC), phát hiện hoạt động giọng nói (VAD), tạo tiếng ồn thoải mái (CNG)

· Mã hóa: OPUS, băng rộng G722, G711 (A-law và Mu-law), G729 AB

· Nền tảng mở: hỗ trợ ứng dụng XML, truy cập danh mục bằng LDAP

· Bảo mật: Chứng thực (Cơ bản hoặc phân loại, 802.1x, DoS), truyền tải (TLS 1.2, SRTP), chứng nhận X509v3 được cài sẵn, 802.1x.

· Tiêu chuẩn: FCC, WEEE, RiHS, REACH, ErP

· Nhiệt độ hoạt động: -5°C đến +45°C

· Độ ẩm: 5% đến 95%

7.7.4.5. Hệ thống camera giám sát
1. Cấu hình hệ thống

Hệ thống camera giám sát được thiết kế bao gồm các thành phần chính sau:

Camera giám sát: Sử dụng loại camera IP có độ phân giải cao, hỗ trợ thu hình cả ngày lẫn ban đêm bằng hồng ngoại.

Máy chủ quản lý và ghi hình : Thiết bị lưu trữ dữ liệu hình ảnh từ camera, hỗ trợ truy xuất và xem lại lịch sử.

Thiết bị lưu trữ: Ổ cứng dung lượng lớn hoặc hệ thống lưu trữ mạng, đảm bảo lưu trữ liên tục trong thời gian dài.

Máy trạm giám sát: Dùng để giải mã hình ảnh camera, xem lại hình ảnh đã ghi hiển thị lên màn hình hoặc quản lý và cấu hình hệ thống camera

Màn hình giám sát: Dùng để hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera tại phòng điều hành , phòng bảo vệ.

Hệ thống mạng: Bao gồm switch mạng lõi, switch mạng cấp nguồn POE, cáp mạng CAT6, đảm bảo truyền tải dữ liệu ổn định.

Nguồn điện và thiết bị bảo vệ: Sử dụng bộ lưu điện (UPS) và thiết bị chống sét để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và an toàn.
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Hình 1 : Sơ đồ khối hệ thống camera IP

2. Nguyên lý hoạt động

Camera được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu sẽ ghi hình liên tục và truyền dữ liệu về đầu ghi thông qua hệ thống mạng. Dữ liệu sau đó được lưu trữ và hiển thị trên màn hình giám sát. Người quản lý có thể truy cập hệ thống từ xa thông qua mạng để theo dõi tình hình công trình mọi lúc.

3. Vị trí lắp đặt và tiêu chí lựa chọn

Camera được lắp đặt tại các vị trí:

· Cổng và cửa ra vào trụ sở.

· Khuôn viên và xung quanh tòa nhà.

· Hành lang tòa nhà.

· Trong thang máy.

a. Cổng ra vào, ngoài trời

Loại camera: Camera loại thân ống lắp đặt ngoài trời, có hồng ngoại

Đô phân giải: 2MP ( 1920x1080 ) hoặc cao hơn

Có tiêu chuẩn IP67, IK10 đảm bảo hoạt động môi trường ngoài trời

Chống ngược sáng (WDR): Hỗ trợ Wide Dynamic Range để xử lý ánh sáng mạnh, đặc biệt khi ánh sáng ngược từ đèn xe.

Tính năng AI: Phân loại xe, nhận dạng phương tiện và phát hiện hành vi bất thường. Khả năng nhận đồng thời trên 60 đối tượng xuất hiện trong khu hình

Trang bị camera cố định dạng thân ống với mục đích giám sát người, phương tiện vào ra. Khả năng nhìn rõ khuôn mặt, biển số xe dành cho mục đích tìm kiếm lại sau này hoặc triển khai giai đoạn tiếp theo là ứng dụng nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe

b. Hầm gửi xe

Loại camera: Camera loại thân ống, có hồng ngoại

Đô phân giải: 2MP ( 1920x1080 ) hoặc cao hơn

Có tiêu chuẩn IP66, IK10 chống bụi và chịu lực

Chống ngược sáng (WDR): Hỗ trợ Wide Dynamic Range để xử lý ánh sáng mạnh, đặc biệt khi ánh sáng ngược từ đèn xe.

Tính năng AI: Phân loại xe, nhận dạng phương tiện và phát hiện hành vi bất thường. Khả năng nhận đồng thời trên 60 đối tượng xuất hiện trong khu hình

Trang bị camera cố định dạng thân ống với mục đích giám sát người, phương tiện vào ra. Khả năng nhìn rõ khuôn mặt, biển số xe dành cho mục đích tìm kiếm lại sau này hoặc triển khai giai đoạn tiếp theo là ứng dụng nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe

c. Bên trong tòa nhà 

Loại camera: Camera loại bán cầu, có hồng ngoại

Độ phân giải: 2MP trở lên để nhận diện chi tiết trong môi trường kín.

Mô tả chức năng thiết bị để đạt yêu cầu đặt ra

Sử dụng camera cố định hình dạng bán cầu. Mục đích lắp camera tại các khu vực như hành lang, sảnh, trong phòng, thang máy. Camera sẽ thực hiện giám sát các tình huống diễn ra.

Tính năng AI: phát hiện người và phát hiện hành vi bất thường. Khả năng nhận đồng thời trên 60 đối tượng xuất hiện trong khu hình

4. Tính năng và lợi ích

a. Chất lượng hình ảnh: 

Các camera cần có độ phân giải hình ảnh 2MP (1920x1080) hoặc cao hơn.

Độ nhạy sáng tốt, hoạt động thu nhận hình ảnh rõ ràng cả ban ngày lẫn ban đêm.

Tính năng thông minh trên camera: 

Để xây dựng hệ thống camera thông minh, các camera sử dụng cho công trình yêu cầu phải là camera thông minh. Tính năng phân tích hình ảnh thông minh chuyên nghiệp chạy trên camera dựa trên AI cho phép mỗi camera đã có khả năng phân tích tình huống, phát hiện đối tượng, hành vi của đối tượng từ đó giúp cho người vận hành hệ thống nhận thức được tình huống đang diễn ra.

Với công trình đặc biệt quan trọng về an ninh,  camera cần có khả năng phân biệt loại đối tượng như người, phương tiện và nhận diện đủ số lượng đối tượng xuất hiện đồng thời trước ống kính. Do đó yêu cầu mỗi camera cần đảm bảo phát hiện được đồng thời trên 60 đối tượng. Khi đó hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo chính xác được tình huống tụ tập đông người, ùn tắc giao thông hay đếm đối tượng.

b. Phân tích hành vi:

Cảnh báo khi có xâm nhập, đột nhập, đỗ xe sai quy định, hoặc các hành vi bất thường. Các camera cần có khả năng cài đặt tính năng cảnh báo: vượt rào ảo, đám đông, để lại đồ vật, lảng vảng, …

Diện mạo người:

Các camera cũng cần có khả năng phân tích để biết diện mạo trang phục bên ngoài của người xuất hiện trong khung hình. Với khả năng nhận biết diện mạo như: tóc dài hay ngắn, màu quần, màu áo, đội mũ, đeo kính, mang túi sách,… Người vận hành hệ thống có thể cài đặt để cảnh báo sớm với đối tượng tình nghi hoặc tìm kiếm truy vết đối tượng theo diện mạo được mô tả một cách rất nhanh chóng

c. Độ bền và khả năng chống chịu môi trường

Camera ngoài trời cần đạt tiêu chuẩn IP67 hoặc cao hơn để chống bụi và nước.

Chống phá hoại (IK):

Đối với camera ngoài trời và những nơi dễ bị tác động vật lý, yêu cầu chuẩn IK10.

Khả năng chịu nhiệt:

Hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ từ -20°C đến +55°C với  khu vực ngoài trời và phòng điện.

Hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ từ -20°C đến +50°C đối với khu vực trong nhà 

d. Bảo mật hệ thống

Với đặc thù là công trình liên quan đến dữ liệu, việc bảo vệ tránh tấn công mạng nhằm lấy cắp thông tin, thay đổi thông tin là một yêu cầu hàng đầu. Do đó hệ thống thiết bị và phần mềm của hệ thống camera IP cũng cần đạt những yêu cầu sau:

Trang bị mô-đun TPM (Trusted Platform Module): Các thiết bị trong hệ thống như: Camera, máy chủ quản lý ghi hình, bộ lưu trữ dữ liệu cần được trang bị mô đun TPM2.0 để bảo vệ dữ liệu và ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống

Mã hóa dữ liệu:

Hỗ trợ mã hóa video bằng giao thức SSL/TLS.

Lưu trữ dữ liệu an toàn bằng AES 256-bit.

e. Tích hợp và khả năng mở rộng

Tương thích ONVIF:

Camera phải tuân thủ chuẩn ONVIF để dễ dàng tích hợp với hệ thống quản lý video (VMS) hoặc thiết bị từ nhiều nhà cung cấp.

Công cụ tích hợp khác: 

Camera và phần mềm hệ thống cần cung cấp bộ công cụ phát triển phần mềm SDK để phụ vụ trong việc tích hợp hệ thống với các hệ thống khác có liên quan.

Kết nối mạng:

Hỗ trợ PoE (Power over Ethernet) để cấp nguồn qua cáp mạng, giảm chi phí dây cáp.

Sử dụng chuẩn giao thức kết nối mạng thông dụng TCP/IP, cổng kết nối chuẩn RJ45

Tích hợp phần mềm thông minh:

Camera cần tương thích với phần mềm quản lý tập trung (CMS/VMS) để dễ dàng giám sát, lưu trữ, và phân tích dữ liệu.

Khả năng mở rộng:

Hệ thống phải hỗ trợ mở rộng số lượng camera, mở rộng bộ lưu trữ video mà không làm giảm hiệu suất hay gián đoạn vận hành.

f. Hệ thống lưu trữ và ghi hình

Lưu trữ dữ liệu:

Đảm bảo lưu trữ video từ tất cả camera có trong hệ thống 45 ngày với tiêu chí: Độ phân giải 1920x1080, tốc độ ghi hình 13 khung hình / giây, ghi hình toàn thời gian.

Cài đặt ổ cứng với cấu hình RAID 5 (Redundant Array of Independent Disks) để bảo vệ tránh mất dữ liệu trong trường hợp 1 ổ cứng bất kỳ bị lỗi hỏng.

Nén video: Sử dụng chuẩn H.265 để giảm dung lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh.

g. Tính năng ổn định, duy trì hệ thống hoạt động liên tục

Đảm bảo duy trì hoạt động cơ bản như:

Trong trường hợp máy chủ quản lý hệ thống camera bị lỗi hỏng, hình ảnh trực tiếp từ camera vẫn phải hiển thị được trên màn hình hệ thống trong thời gian 1 tuần

Có phương án dự phòng về bản quyền phần mềm để kích hoạt ngay trong trường hợp máy chủ hệ thống bị hỏng và thay thế sang máy chủ mới yêu cầu license

Nguồn dự phòng: Camera và hệ thống cần được cấp nguồn qua UPS (Uninterruptible Power Supply) hoặc PoE với khả năng cấp nguồn liên tục.

h. Tiêu chuẩn pháp lý và kỹ thuật

Để đảm bảo camera sẽ hoạt động đúng chức năng, ổn định trong các điều kiện lắp đặt, an toàn bảo vệ dữ liệu thì các camera cần được kiểm tra, đánh giá và đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

Tiêu chuẩn về an ninh an toàn: NDAA, UL2900, IEC62443

Tiêu chuẩn về chất lượng hình ảnh: IEC 62676-5

Tiêu chuẩn về chống rung ổn định hình ảnh: IEC 60068-2-6

Tiêu chuẩn về an toàn nhiễu điện từ: Khi camera được lắp đặt trong môi trường nhiều máy chủ, thiết bị mạng và các thiết bị điện tử khác, thì để đảm bảo rằng camera không tạo ra các nhiễu gây ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị xung quanh, camera cần đạt các tiêu chuẩn về nhiễu điện từ như: EN 55032:2015 +A11:2020; CFR 47 FCC part 15 Class B

Tiêu chuẩn chứng thực thiết bị an toàn: EN 62368-1; UL 62368-1

Chứng nhận kỹ thuật: CE, FCC, hoặc UL.

Quản lý chất lượng: ISO 9001; ISO 14001

5. Yêu cầu kỹ thuật 

a. Camera bán cầu

	Tiêu chí
	Thông số yêu cầu

	Độ phân giải
	1920 x 1080 (1080p) to 512 x 288 (0.1 MP), 16:9

	Ống kính
	Tiêu cự điều chỉnh được: 3.3-10.2 mm, DC-iris, điều khiển zoom/focus bằng điện, IR corrected

	Chế độ ngày đêm
	Switchable IR cut-filter (Tự động, Màu, Đen trắng)

	Độ nhạy sáng
	Màu ≤ 0.06 lx, Đen trắng: ≤ 0.0160 lx, With IR: 0 lx

	Hồng ngoại
	Chiếu xa ≥30 m 

	Nén video
	H.264, H.265/HEVC, M-JPEG

	Tính năng thông minh
	Đối tượng xuất hiện trong khu vực, vượt vạch, ngược chiều, đếm đối tượng, thay đổi điều kiện, tìm kiếm tương đồng, dừng đỗ, di chuyển. Nhận biết người, xe, phát hiện phá hoại. Khả năng nhận biết tới trên 60 đối tượng xuất hiện đồng thời

	An toàn dữ liệu
	RSA 4096 bit, AES/CBC 256 bit, TLS 1.2/1.3, AES 256/128, XTS-AES, MD5, SHA-1, SHA-256, X.509 certificates, UL2900 

	Tiêu chuẩn an toàn
	EN IEC 62368-1, IEC 62368-1, UL 62368-1, IEC 62471, EN/IEC/UL 60950-22

	Nguồn
	Power: PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1, Class 3

	Hình ảnh tham khảo
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b. Camera thân ống ngoài trời

	Tiêu chí
	Thông số yêu cầu

	Độ phân giải
	2 MP (1920 × 1080), hỗ trợ nhiều độ phân giải (1.3 MP, 720p, SD)

	Độ nhạy sáng
	Màu: ≤0.013 lx, Đơn sắc: ≤0.0026 lx, Với IR: 0.0 lx

	Tầm chiếu xa hồng ngoại
	Lên đến 60 m (197 ft), điều chỉnh thông minh

	Dải cân bằng sáng (WDR)
	144 dB 

	Tỉ số tín hiệu trên nhiễu (S/N)
	>55 dB

	Tính năng cảnh báo
	Báo động qua đối tượng, vượt rào, loitering, email

	Tính năng chống rung
	Ổn định hình ảnh điện tử (dựa trên con quay hồi chuyển)

	Khả năng tích hợp hệ thống
	Hỗ trợ ONVIF Profile S, G, T, M

	Ống kính
	Varifocal 3.2 - 10.5 mm, P-iris, điều chỉnh tiêu cự tự động

	Thành phần xử lý an toàn dữ liệu
	TPM, mã hóa AES 256, RSA 4096 bit, X.509 certificates

	Tiêu chuẩn an toàn
	EN 62368-1, IEC 62368-1, UL 62368-1, EN/IEC/UL 60950-22

	Tiêu chuẩn an ninh mạng
	TLS 1.2/1.3, 802.1x, EAP/TLS, mã hóa đầu cuối

	Quản lý chất lượng
	CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, NDAA

	Chuẩn chịu nước và chịu lực
	IP66, IP67, NEMA 4X, IK10

	Nguồn cung cấp
	PoE IEEE 802.3af/at Class 3, 12 VDC ±10%, 24 VAC ±10%

	Hình ảnh tham khảo
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c. Camera thân ống lắp hầm để xe

	Tiêu chí
	Thông số yêu cầu

	Độ phân giải
	2 MP (1920 × 1080), hỗ trợ nhiều độ phân giải (2MP, MP, 720p, SD)

	Độ nhạy sáng
	Màu: ≤0.06 lx, Đơn sắc: ≤0.02 lx, Với IR: 0.0 lx

	Tầm chiếu xa hồng ngoại
	Lên đến 30 m 

	Dải cân bằng sáng (WDR)
	120 dB 

	Tỉ số tín hiệu trên nhiễu (S/N)
	>55 dB

	Tính năng cảnh báo
	Báo động qua đối tượng, vượt rào, loitering, email

Khả năng nhận biết tới trên 60 đối tượng xuất hiện đồng thời

	Khả năng tích hợp hệ thống
	Hỗ trợ ONVIF Profile S, G, T, M

	Ống kính
	Varifocal 3.3 - 10.2 mm, điều chỉnh tiêu cự từ xa

	Thành phần xử lý an toàn dữ liệu
	TPM, mã hóa AES 256, RSA 4096 bit, X.509 certificates

	Tiêu chuẩn an toàn
	EN 62368-1, IEC 62368-1, UL 62368-1, EN/IEC/UL 60950-22

	Tiêu chuẩn an ninh mạng
	TLS 1.2/1.3, 802.1x, EAP/TLS, mã hóa đầu cuối

	Quản lý chất lượng
	CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, NDAA

	Chuẩn chịu nước và chịu lực
	IP66, IK10

	Nguồn cung cấp
	Cấp nguồn qua PoE 

	Hình ảnh tham khảo
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d. Máy trạm vận hành, hiển thị hình ảnh camera

	Tiêu chí
	Thông số yêu cầu

	Loại máy
	Máy trạm với bộ xử lý và đồ họa dùng cho ứng dụng Video

	Hệ điều hành
	Microsoft Windows 11 Pro, 64bit

	Bộ xử lý
	Intel Core i7‑12700 (2.1GHz, 25MB cache, 12 core) hoặc tương đương

	Bộ nhớ trong
	16 GB DDR5 4800 UDIMM NECC

	Ổ cứng chạy hệ điều hành
	256 GB SSD

	Card đồ họa
	NVIDIA T400 graphics (4GB) hoặc tương đương

	Cổng mạng
	1 Gigabit Ethernet

	Nguồn
	Hiệu suất 90%

	Bàn phim và chuột
	Đồng bộ 

	Hình ảnh tham khảo
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e. Máy chủ quản lý và ghi hình

	Tiêu chí
	Thông số yêu cầu

	Chức năng
	 Giải pháp quản lý và ghi hình dễ sử dụng tối đa 256 kênh camera

	Dung lượng lưu trữ
	 8 x 8 TB HDD

	Cấu hình Raid
	Hộ trợ Raid5, Raid 6

	Bộ xử lý
	 Intel® Core™ i7-12700E, 2.10 GHz

	Bộ nhớ RAM
	 16 GB DDR5-4800 1Rx16 ECC UDIMM

	Hệ điều hành
	 Microsoft Windows Server IoT 2022 for Storage Standard

	Ổ đĩa hệ thống
	 2x ổ 480 GB dự phòng 1:1

	Hỗ trợ số kênh camera
	Hỗ trợ nâng cấp lên 256 

	Băng thông
	 550 Mbit/s

	Hỗ trợ truyền âm thanh 2 chiều với camera
	Có

	Cổng kết nối màn hình
	 2 x HDMI 2.0

	An toàn dữ liệu
	 Mô đun TPM 2.0 (FIPS 140-2 certified)

	Tuân thủ
	 NDAA and TAA compliant

	Nhiệt độ môi trường hoạt động
	 0-40°C (32-104°F)

	Operating Relative Humidity
	 8-90% (không ngưng tụ)

	Nguồn
	 Dự phòng thay thế nóng

	Hiệu suât nguồn
	 80 PLUS Titanium

	Hình ảnh tham khảo
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f. Phần mềm quản lý và ghi hình camera

	Tiêu chí
	Thông số yêu cầu

	Quy mô
	Đảm bảo quản lý và ghi hình toàn bộ camera của công trình, khả năng mở rộng thêm sau này

	Phần mềm trạm vận hành (Client Software)
	Hỗ trợ thiết lập đa màn hình (tối đa 4 màn hình) để hiển thị video trực tiếp, phát lại, bản đồ và báo động

	 
	Cho phép đánh dấu trang theo người dùng để điều tra và xuất sau này

	 
	Cung cấp cây mục yêu thích do người dùng cấu hình để sắp xếp chế độ xem và thiết bị

	 
	Cung cấp nhiều bố cục (layout) ô hình ảnh và tùy chọn tùy chỉnh, bao gồm thay đổi kích thước và lưu chế độ xem đa hình ảnh

	Hỗ trợ Âm thanh (Audio Support)
	Hỗ trợ chế độ âm thanh nguồn đơn và đa nguồn để phát lại

	 
	Hỗ trợ truyền âm thanh 2 chiều giữa máy trạm vân hành và camera

	Phát lại và Điều khiển Video (Video Playback and Control)
	Cung cấp dòng thời gian với trạng thái ghi màu và chỉ báo bảo vệ 

	 
	Cho phép phát lại đồng bộ thời gian đồng thời với nhiều tùy chọn tốc độ khác nhau

	 
	Hỗ trợ các khả năng tìm kiếm nâng cao dựa trên các tiêu chí như chuyển động, đối tượng, văn bản, sự kiện, báo động và thiết bị

	 
	Cung cấp cần điều khiển đồ họa và điều khiển dựa trên chuột cho camera PTZ

	Hiệu suất và Khả năng mở rộng (Performance and Scalability)
	Sử dụng giải mã tăng tốc GPU cho luồng có độ phân giải cao mượt mà 

	 
	Tự động chọn luồng video stream 1 hay 2 có độ phân giải cao hay thấp tương ứng với kích thước ô màn hình

	 
	Được xây dựng trên kiến trúc 64 bit để tăng cường hiệu suất và độ ổn định

	 
	Tự động chuyển đổi giữa luồng có độ phân giải cao và thấp dựa trên băng thông và hành động của người dùng

	Bản đồ Tương tác (Interactive Maps)
	Hỗ trợ bản đồ trang web với các biểu tượng thiết bị tương tác, khả năng thu phóng và nhiều định dạng tệp (DWF, PNG, PDF)

	 
	Cho phép tô sáng sự kiện, xem trước trực tiếp và chọn trước vị trí camera PTZ từ bản đồ

	 
	Hỗ trợ lập bản đồ trong nhà bằng cách phủ sơ đồ mặt bằng

	 
	Cung cấp trợ lý theo dõi dựa trên bản đồ để tự động hóa chế độ xem camera để theo dõi đối tượng

	Quản lý Báo động (Alarm Management)
	Cung cấp báo động phụ thuộc vào lịch trình và xử lý báo động dành riêng cho nhóm người dùng

	 
	Hỗ trợ sao chép sự kiện, cửa sổ bật lên video báo động tự động và cửa sổ hình ảnh báo động chuyên dụng

	 
	Cung cấp màn hình báo động được ưu tiên, thời gian phản ứng nhanh và thông báo báo động phân tán

	 
	Cho phép chấp nhận và hủy chấp nhận báo động, tích hợp quy trình làm việc và tự động xóa báo động

	Cơ sở hạ tầng CNTT và Bảo mật (IT Infrastructure and Security)
	 

	 
	Cung cấp đường hầm SSH để liên lạc an toàn trong mạng mở

	 
	Cung cấp chuyển mã băng thông cho chất lượng video được tối ưu hóa dựa trên băng thông khả dụng

	Quản lý Người dùng và Phân quyền Truy cập (User Management )
	Cho phép tạo nhóm người dùng với các quyền truy cập cụ thể vào camera, điều khiển PTZ, xuất video và nhật ký sự kiện

	 
	Hỗ trợ đăng nhập ủy quyền kép (xác thực đôi) cho các tác vụ nhạy cảm

	 
	Triển khai chính sách mật khẩu an toàn để tăng cường bảo mật

	 
	Cung cấp quyền truy cập chi tiết và kiểm soát truy cập cấu hình 

	 
	Cung cấp giao tiếp được mã hóa giữa các thành phần hệ thống

	Khả năng duy trì hoạt động
	Cho phép tiếp tục xem trực tiếp và điều khiển PTZ trong điều kiện máy chủ quản lý ghi hình bị lỗi

	Cấu hình và Quản lý (Configuration and Management)
	Cung cấp phần mềm cấu hình để thiết lập và quản lý hệ thống

	 
	Cung cấp tự động phát hiện thiết bị, bao gồm cả những thiết bị ở các mạng con khác nhau

	 
	Cho phép cấu hình đồng thời nhiều thiết bị, ngay cả các loại khác nhau

	 
	 Bao gồm hồ sơ người dùng được lưu trữ tập trung cho các cài đặt riêng lẻ của từng nhà điều hành

	 
	 Quản lý các thay đổi cấu hình với các tùy chọn kích hoạt, khôi phục và lập lịch

	 
	Hỗ trợ ghi theo lịch trình với tốc độ khung hình có thể tùy chỉnh và lập lịch tác vụ nâng cao

	Nhật ký và Xuất Video (Logbook and Video Export)
	Duy trì nhật ký của tất cả các sự kiện và báo động, lưu trữ ít nhất 500.000 mục nhập mỗi giờ

	 
	Cho phép tìm kiếm và xuất dữ liệu nhật ký

	 
	Hỗ trợ xuất video và âm thanh ở nhiều định dạng khác nhau (gốc, MP4, MOV) với các tùy chọn để bảo mật, bảo vệ bằng mật khẩu và chữ ký số

	Hệ thống Quản lý Lưu trữ ( Storage Management System)
	Cho phép cấu hình báo động để xóa bản ghi video thủ công

	 
	Hỗ trợ ghi video mạng vào bộ lưu trữ hoặc tại camera

	 
	 Quản lý mảng đĩa ( storage array ) dưới dạng nhóm lưu trữ chung ảo 

	Ghi trước Báo động (Pre-Alarm Recording)
	Ghi lại cảnh quay trước báo động trong bộ nhớ cục bộ của camera IP để giảm căng thẳng cho mạng

	 
	Cho phép cấu hình tối đa 7 cảnh báo trước khác nhau cho mỗi camera cho các sự kiện khác nhau

	Tiêu chuẩn và Tuân thủ (Standards and Compliance)
	Được sản xuất theo hệ thống chất lượng tuân thủ ISO 9001/EN 29001

	 
	Có thể định cấu hình để hoạt động trong môi trường giám sát video tuân thủ IEC 62676 


g. Thiết bị chuyển mạch lõi - 24 cổng quang
· Cổng giao tiếp: 24 cổng 1G SFP, 4 cổng 1G/10G SFP+ 

· Năng lực chuyển mạch: ≥ 165 Gbps

· Thông lượng chuyển mạch: ≥ 125 Mpps

· Bộ đệm gói tin: ≥ 24 MB

· Flash: ≥ 4 GB

· DRAM: ≥ 2 GB

· MAC: ≥ 32K

· Nguồn điện: hỗ trợ 2 nguồn, AC và DC, dự phòng 1+1, chuyển đổi “nóng”

· Điều kiện hoạt động: 0ºC ~ 50ºC, 5~95% (không ngưng tụ hơi nước)

· Hỗ trợ công nghệ hiện đại: Tích hợp bảo vệ CPU chống lại tấn công độc hại, công nghệ chuyển mạch liên tục thông minh, công nghệ quản lý & điều khiển & khung ảo hợp nhất, công nghệ UDLD & DDM. 

· Các tính năng: Mã hóa IEEE 802.1AE MACsec 256 bit, IEEE 1588v2, QoS, ACL, DoS, LPS. Hiệu suất định tuyến và chuyển mạch tốc độ dây dẫn (wire-rate)

· Quản lý thông qua: cục bộ (SSH, HTTPS, OA&M), tập trung tại chỗ (máy chủ NMS) và tập trung trên đám mây (cloud ready)

· Chứng chỉ: IEC, UL, IEC, EN, CDRH Laser, RoHS, WEEE

h. Bộ chuyển mạch PoE 24 cổng 10/100/1000

· Cổng giao tiếp: ≥ 24 cổng 1G RJ45, 4 cổng 1/10G SFP+

· Năng lực chuyển mạch: ≥ 125 Gbps

· Thông lượng chuyển mạch: ≥ 130 Mpps

· Flash: ≥ 1 GB

· DRAM: ≥ 1 GB

· Bộ đệm gói tin: ≥ 1.5 MB

· MAC: ≥ 16K

· Chính sách hệ thống: ≥ 1,5K

· Điều kiện hoạt động: 0ºC ~ 45ºC, 5~95% (không ngưng tụ hơi nước)

· Nguồn PoE (áp dụng với thiết bị PoE):  nguồn cấp ≥ 380W, hỗ trợ chuẩn PoE 802.3bt, cấu hình ưu tiên PoE trên từng cổng, phân phối PoE tự động. Hỗ trợ công nghệ PoE mới PPoE+ và FPoE+

· Hỗ trợ công nghệ hiện đại: Tích hợp bảo vệ CPU chống lại tấn công độc hại, công nghệ chuyển mạch liên tục thông minh, công nghệ quản lý & điều khiển & khung ảo hợp nhất, công nghệ UDLD & DDM. 

· Các tính năng: năng lực chuyển mạch và định tuyến tốc độ dây dẫn (với độ trễ < 4 µs), SDN, bảo mật với 802.1X / Access Guardian / NDcPP, QoS, ACL, DoS. LPS

· Quản lý thông qua: cục bộ (SSH, HTTPS, OA&M), tập trung tại chỗ (máy chủ NMS) và tập trung trên đám mây (cloud ready)

· Chứng chỉ: IEC, UL, IEC, EN, CDRH Laser, RoHS, WEEE

i. Bộ chuyển mạch PoE 48 cổng 10/100/1000

· Cổng giao tiếp: ≥ 48 cổng 1G RJ45, 4 cổng 1/10G SFP+

· Năng lực chuyển mạch: ≥ 180 Gbps

· Thông lượng chuyển mạch: ≥ 215 Mpps

· Flash: ≥ 1 GB

· DRAM: ≥ 1 GB

· Bộ đệm gói tin: ≥ 1.5 MB

· MAC: ≥ 16K

· Chính sách hệ thống: ≥ 1,5K

· Điều kiện hoạt động: 0ºC ~ 45ºC, 5~95% (không ngưng tụ hơi nước)

· Nguồn PoE (áp dụng với thiết bị PoE):  nguồn cấp ≥ 760W, hỗ trợ chuẩn PoE 802.3bt, cấu hình ưu tiên PoE trên từng cổng, phân phối PoE tự động. Hỗ trợ công nghệ PoE mới PPoE+ và FPoE+

· Hỗ trợ công nghệ hiện đại: Tích hợp bảo vệ CPU chống lại tấn công độc hại, công nghệ chuyển mạch liên tục thông minh, công nghệ quản lý & điều khiển & khung ảo hợp nhất, công nghệ UDLD & DDM. 

· Các tính năng: năng lực chuyển mạch và định tuyến tốc độ dây dẫn (với độ trễ < 4 µs), SDN, bảo mật với 802.1X / Access Guardian / NDcPP, QoS, ACL, DoS. LPS

· Quản lý thông qua: cục bộ (SSH, HTTPS, OA&M), tập trung tại chỗ (máy chủ NMS) và tập trung trên đám mây (cloud ready)

· Chứng chỉ: IEC, UL, IEC, EN, CDRH Laser, RoHS, WEEE

g. Module quang 1G SFP, Đồng bộ

· Tiêu chuẩn hỗ trợ : IEEE 802.3z, 1000BASE-SX

· Bước sóng: 850nm

· Tốc độ dữ liệu : 1Gbps

· Cổng suất quang ngõ ra : -2.5 dBm

· Khoảng cách truyển : ≥ 550

· Nhiệt độ hoạt động: -20ºC ~ 85ºC

· Giám sát chuẩn đoán quang: Hỗ trợ

7.7.4.6  Hệ thống KIỂM SOÁT CỬA

1. Giới thiệu chung

Trong xu thế hiện nay, hệ thống kiểm soát ra vào không chỉ nhằm ngăn chặn truy cập trái phép mà còn là thành phần trọng yếu trong quản trị tòa nhà thông minh. Trong lĩnh vực an ninh, cung cấp giải pháp kiểm soát cửa dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa phần  cứng (thẻ, đầu đọc, bộ điều khiển, khóa điện) và phần mềm quản lý tập trung Access Management Software (AMS).
Giải pháp này triển khai cho tòa nhà trụ sở làm việc nhằm đạt các mục tiêu:

- Bảo mật cao: hạn chế truy cập vào các khu vực quan trọng.

- Quản lý tập trung: kiểm soát toàn bộ hoạt động ra/vào.

- Hiệu quả vận hành: tiết kiệm chi phí, dễ vận hành.

- Khả năng mở rộng: phù hợp cho từ vài cửa đến hàng nghìn cửa.

Phạm vi triển khai: cửa chính, khu vực hành chính, phòng ban, phòng máy, kho và các khu vực chức năng.

2. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống sử dụng thẻ không tiếp xúc loại Mifare làm phương tiện định danh. Người dùng trình thẻ tại đầu đọc thẻ, dữ liệu được truyền về bộ điều khiển cửa để kiểm tra quyền truy cập. Nếu hợp lệ, bộ điều khiển cửa sẽ kích hoạt khóa điện mở cửa, đồng thời sự kiện được lưu vào phần mềm quản lý AMS.
Trong trường hợp không hợp lệ, cửa sẽ không mở và sự kiện được ghi log, có thể kích hoạt báo động. 
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AMS cho phép hiển thị trạng thái trực quan trên bản đồ (Map View) và tích hợp bậc cao với hệ thống camera VMS để xác minh hình ảnh.

Hình 2 : Phương thức hoạt động của hệ thống kiểm soát cửa

3. Cấu hình hệ thống

a. Thiết bị đầu cuối

- Đầu đọc thẻ: Chuẩn iCLASS/Seos 13.56 MHz, IP65, lắp trong/ngoài trời, đọc nhanh, hỗ trợ thẻ iCLASS/Seos.
- Thẻ không tiếp xúc: Chuẩn MIFARE DESFire EV1, dung lượng 8 kByte, chống nước IP68, độ bền 100.000 lần ghi.

- Khóa điện từ/điện chốt: Lực giữ ≥ 600 lbs cho cửa chính, điện chốt cho cửa phòng ban.

- Nút Exit & cảm biến cửa: Mở từ bên trong và giám sát trạng thái cửa.

b. Bộ điều khiển trung tâm

- Bộ điều khiển cửa: quản lý đến 8 đầu đọc, 8 input, 8 output.
- Giao tiếp RS485 (OSDPv2) và TCP/IP, lưu trữ tới 400.000 thẻ.

- Hoạt động độc lập khi mất kết nối, đạt chuẩn CE, FCC, UL294.

c. Phần mềm quản lý

- Phần mềm Access Management System
- Quản lý từ 200 đến 400.000 người dùng, 16 đến 10.000 cửa.

- Tích hợp liên động bậc cao với hệ thống camera 

- Quản lý nhân viên, khách, phát hành thẻ, xuất báo cáo, tuân thủ GDPR.

d. Hạ tầng mạng và nguồn

- Hệ thống kết nối LAN TCP/IP.
- Nguồn cấp 12V/24VDC, UPS dự phòng ≥ 2 giờ.

- Cáp tín hiệu RS485 shielded, chiều dài tối đa 1200m.

4. Chức năng chính

- Kiểm soát ra vào bằng thẻ không tiếp xúc chuẩn Mifare.
- Phân quyền linh hoạt theo phòng ban, ca làm việc.

- Giám sát trực quan với Map View.

- Báo động khi thẻ sai, cửa bị phá, cửa mở quá lâu.

- Tích hợp với hệ thống camera, hệ thống báo động, hệ quản lý tòa nhà BMS.

- Hỗ trợ thoát hiểm tự động mở cửa khi có cháy.

5. Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật

Hệ thống kiểm soát cửa đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh quốc tế:
- Đầu đọc thẻ: IP65, CE, UL294, FCC.

- Thẻ không tiếp xúc: ISO/14443A, tuổi thọ 100.000 lần ghi, dung lượng 8KB.

- Bộ điều khiển cửa: CE, FCC, UL294, lưu trữ 400.000 thẻ.

- Phần mềm AMS: tuân thủ GDPR, hỗ trợ SSO, REST API.

- Khóa điện từ: lực ≥ 600 lbs.

- UPS dự phòng tối thiểu 2 giờ.

6. Ưu điểm hệ thống 
- An ninh vượt trội: thẻ DESFire EV1 chống sao chép, mã hóa cao.
- Độ tin cậy: Bộ điều khiển cửa lưu trữ offline, xử lý ngay cả khi mất mạng.

- Quản lý tập trung: AMS giao diện trực quan, dễ dùng.

- Khả năng mở rộng linh hoạt: từ vài cửa đến hàng nghìn cửa.

- Tích hợp đa dạng: camera, intrusion, BMS.
- Hỗ trợ mobile access ngoài thẻ vật lý.

7. Sơ đồ hệ thống
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                                    Hình 3: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kiểm soát cửa

8. Thông số kỹ thuật thiết bị

a. Đầu đọc thẻ 

	Tiêu chí
	Thông số yêu cầu

	Đọc thẻ
	13.56 MHz Mifare

	Khoảng cách đọc
	≥ 6cm

	Cổng kết nối
	RS485 OSDP v2 và Weigand

	Nguồn cấp
	9 đến 16 VDC

	Báo hiệu
	Đèn led màu và Buzzer

	Chống cậy phá
	Cảm biến quang

	Chuẩn bảo vệ
	IP65, IK10 dùng trong nhà/ngoài trời

	Nhiệt độ hoạt động
	-25 °C đến 65 °C

	Chứng chỉ
	CE, FCC, UL294

	Hình ảnh tham khảo
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b. Thẻ không tiếp xúc

	Công nghệ
	MIFARE DESFire EV1

	Dung lượng bộ nhớ
	8 kByte

	Tần số
	13.56 MHz

	Kích thước
	85.7 x 54 x 0.76 mm (ISO)

	Tuổi thọ ghi/xóa
	100.000 lần

	Chứng chỉ
	ISO/14443A, IP68

	Hình ảnh tham khảo
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c. Bộ điều khiển cửa

	    Số lượng đầu đọc hỗ trợ
	Tối đa 8 (RS485 OSDPv2)

	Ngõ vào/ngõ ra
	8 input / 8 output relay

	Kết nối
	RS485, TCP/IP Ethernet 10/100

	Bộ nhớ
	2GB

	Dung lượng thẻ
	400.000 thẻ

	Hiển thị thông tin
	Màn hình LCD hiển thị thông tin

	Nguồn cấp
	10 - 30 VDC, 60 VA

	Kích thước
	232 x 90 x 63 mm

	Nhiệt độ môi trường hoạt động
	0 °C – 50 °C

	Chứng chỉ
	CE, FCC, UL294

	Hình ảnh tham khảo
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d. Thiết bị mở rộng cổng input output

	Ngõ vào/ngõ ra
	8 input / 8 output relay

	Kết nối
	RS485

	Nguồn cấp
	10 - 30 VDC, 60 VA

	Kích thước
	232 x 90 x 63 mm

	Chứng chỉ
	CE, FCC, UL294

	Hình ảnh tham khảo
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e. Phần mềm quản lý AMS

	Quy mô
	200 - 400.000 người dùng, 16 - 10.000 cửa

	Hệ điều hành hỗ trợ
	Windows Server 2019/2022, Windows 10/11

	CSDL
	SQL Server 2019, mã hóa dữ liệu

	Tích hợp
	Video management system, Intrusion, Mobile Access

	Chức năng
	Map View, Visitor Management, Credential Mgmt.

	Tuân thủ
	GDPR, Single Sign-On, REST API

	Hình ảnh tham khảo
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f. Máy trạm chạy phần mềm quản lý AMS

	Tiêu chí
	Thông số yêu cầu

	Hệ điều hành
	Microsoft Windows 11 Pro, 64bit

	Bộ xử lý
	Intel Core i7‑12700 (2.1GHz, 25MB cache, 12 core)

	Bộ nhớ trong
	16 GB DDR5 4800 UDIMM NECC

	Ổ cứng chạy hệ điều hành
	256 GB SSD

	Card đồ họa
	NVIDIA T400 graphics (4GB)

	Hình ảnh tham khảo
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g. Khóa từ

	Tiêu chí
	Thông số yêu cầu

	Lực giữ (Holding Force)
	600 lbs (~272 kg) 

	Điện áp hoạt động
	12 VDC / 24 VDC

	Dòng tiêu thụ
	12VDC: ~500 mA

	
	24VDC: ~250 mA

	Vật liệu
	Hợp kim nhôm + tấm thép từ

	Chế độ khóa
	Fail-Safe (mất điện thì mở, có điện thì khóa)

	Hình ảnh tham khảo
	[image: image35.png]





h. Nút bấm mở cửa

	Tiêu chí
	Thông số yêu cầu

	Chất liệu: 
	Nhựa ABS hoặc Thép không gỉ

	Dòng điện:
	≥ 2A @ 36Vdc

	Loại tiếp điểm
	Tiếp điểm khô, Thường mở

	Kết nối
	Vít nối dây

	Hình ảnh tham khảo
	[image: image31.png]PRESS
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i. Nút bấm mở cửa khẩn cấp ( Break glass Emergency Button)

	Tiêu chí
	Thông số yêu cầu

	Chất liệu: 
	Nhựa ABS hoặc Thép không gỉ

	Dòng điện:
	≥ 3A @ 36Vdc

	Loại tiếp điểm
	Tiếp điểm khô, Thường đóng

	Kết nối
	Vít nối dây

	Hình ảnh tham khảo
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j. Ắc qui 12Vdc 7Ah

	Tiêu chí
	Thông số yêu cầu

	Kiểu ắc qui
	Ắc quy khô, kín khí

	Chất liệu: 
	Vỏ nhựa ABS 

	Điện áp:
	12Vdc

	Dung lượng
	≥7.5Ah

	Kích thước
	151x65x94

	Hình ảnh tham khảo
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7.7.4.7. HỆ THỐNG av
a. Hệ thống âm thanh phòng họp 

- Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số (DSP), khử vọng hội nghị truyền hình, kết nối Dante, dạng khung:

+ 8 khe cắm card I/O

+ 4x4 kênh âm thanh kỹ thuật số quan mạng thông qua giao thức Dante

+ Giao tiếp USB 2x2

+ Khử vọng Hội nghị truyền hình AEC

+ THD+N: <0,002% tại 1kHz

+ Chuyển đổi số / tương tự: 32-bit

+ Cấp nguồn PoE

- Thiết bị điều khiển trung tâm hệ thống hội thảo là trung tâm của hệ thống, là nơi điều khiển Micro chủ tịch và đại biểu, cung cấp các kết nối đầu ra và đầu vào tín hiệu audio.

- Micro chủ tịch:

+ Xử lý tín hiệu số

+ Loa gắn kèm

+ Đầu nối tai nghe

+ Phím bấm: ưu tiên chủ tọa

+ 2 phím chức năng cho chủ tịch

+ Cần mic: 50cm

- Micro đại biểu:

+ Xử lý tín hiệu số

+ Loa gắn kèm

+ Đầu nối tai nghe

+ Cần mic: 50cm

- Bộ khuếch đại công suất 1000W, 
+ Số kênh 4

+ Cấu hình: Trở kháng thấp (4/8Ω) và trở kháng cao (70/100V)
+ Đáp tuyến tần số 20 Hz đến 20 kHz

- Loa âm trần toàn giải 2 đường tiếng:

+ Công suất 30W/100V

+ Độ nhạy 1W/1m: 89dB

+ Đáp tuyến tần số: 80Hz-20kHz.
- Bộ micro không dây cầm tay.
b. Hệ thống hội nghị trực truyến

- Thiết bị Codec hội nghị truyền hình:

+ Thiết kế mô-đun: Dễ dàng bổ sung nhiều camera, micro và bộ điều khiển để phù hợp với nhu cầu cụ thể của phòng và ứng dụng của bạn.

+ Khả năng tích hợp: Tích hợp vào phòng với API mạnh mẽ và khả năng điều khiển, hoặc điều khiển bên thứ ba qua thiết bị màn cảm ứng, giúp mọi thứ trở nên gọn gàng và tối ưu hơn.

+ Tính năng tự động căn khung và theo dõi camera, cùng với cải tiến âm thanh độc đáo bằng NoiseBlockAI.

+ Kết nối và giám sát các thiết bị ngoại vi từ xa qua, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc quản lý và bảo trì thiết bị.

+ Đầu vào Video: 2 x USB 3.0, 1 x USB-C DP Alt Mode, 1 x HDMI 2.0

+ Đầu ra Video: 2 x HDMI 2.0, tương thích màn hình cảm ứng

+ Đầu vào Âm thanh: USB (UAC), USB-C DP Alt Mode, 1 x HDMI, 1 x line-in stereo 3.5 mm, hỗ trợ tối đa 3 micro IP

- Camera PTZ hội nghị truyền hình

+ Cảm biến hình ảnh 1/2.8" CMOS

+ Camera PTZ 8 Megapixels

+ Độ phân giải 4K@60fps

+ Điều kiện chiếu sáng tối thiểu: 0.5 lux

+ Zoom quang học: 12X/ Zoom kỹ thuật số: 12X

+ DFOV: 78° (Wide) to 7° (Tele)

+ Góc xoay/nghiêng: Xoay: +-170°, Nghiêng: +90°/-30

+ Cổng kết nối HDMI/ USB/ IP/ 3G-SDI

+ Hỗ trợ PoE+

+ Hỗ trợ giao thức NDI

c. Hệ thống truyền dẫn và hiển thị hình ảnh
- Màn hình LED cố định trong nhà P2

+ Kích thước hiển thị: 2160 x 4480 mm

+ Độ phân giải màn hình: 1080 x 2240 pixel

+ Khoảng cách điểm ảnh: 2mm

+ Cấu hình điểm ảnh: RGB - Công nghệ SMD

+ Cường độ sáng: ≥600cd/m2. 

- Màn hình giám sát

- Giải pháp truyền dẫn AV over IP (truyền tín hiệu hình ảnh và âm thanh qua hạ tầng mạng) có khả năng tích hợp dễ dàng với các hệ thống IoT, điều khiển tập trung, hội nghị truyền hình.
+ Bộ mã hóa AV qua mạng, độ phân giải 4K60 4:2:0, tiêu chuẩn bảo mật 802.1X; mã hóa AES-128, xác thực PKI, yêu cầu băng thông mạng LAN 1Gbps, truyền dẫn âm thanh kỹ thuật số AES67, tương thích HDCP2.3; đầu vào HDMI; điều khiển RS232/IR/CEC; giao thức RTP, SDP, Multicast qua RTSP bảo mật.

+ Bộ giải mã AV qua mạng có tính năng Scaler, độ phân giải 4K60 4:2:0, tiêu chuẩn bảo mật 802.1X; mã hóa AES-128, xác thực PKI, yêu cầu băng thông mạng LAN 1Gbps, truyền dẫn âm thanh kỹ thuật số AES67, tương thích HDCP2.3; đầu ra HDMI; điều khiển RS232/IR/CEC; giao thức RTP, SDP, Multicast qua RTSP bảo mật
+ Bộ mã hóa AV qua mạng dạng gắn tường, độ phân giải 4K60 4:2:0, tiêu chuẩn bảo mật 802.1X; mã hóa AES-128, xác thực PKI, yêu cầu băng thông mạng LAN 1Gbps, truyền dẫn âm thanh kỹ thuật số AES67, tương thích HDCP2.3; đầu vào HDMI; điều khiển RS232/IR/CEC; giao thức RTP, SDP, Multicast qua RTSP bảo mật
- Bộ chuyển đổi tín hiệu HDMi sang USB

d. Hệ thống điều khiển tích hợp

- Bộ điều khiển trung tâm tích hợp AV
+ Bộ nhớ: 2GB SDRAM, 8GB flash
+ Hỗ trợ tối đa 10 chương trình chạy đồng thời, kiến trúc lập trình mô-đun
+ Cổng kết nối: 8 rơ-le, 8 I/O, 8 IR/serial, 3 COM RS-232
- Màn hình điều khiển cảm ứng
+ Hỗ trợ HTML5 và đồ họa thông minh

+ Độ phân giải: 1920x1200 pixels

+ Độ sáng: 400 nits (cd/m2)

+ Độ tương phản: 1000:1

+ Cảm ứng điện dung đa điểm

+ Hỗ trợ đặt lịch phòng họp

+ Bộ nhớ RAM: 2 GB LPDDR3

+ Tích hợp micro và loa, hỗ trợ nhận dạng giọng nói, cuộc gọi SIP

+ Hỗ trợ giải mã video H.265, H.264
- Bộ điều khiển bất tắt on/off 8 ngõ ra, điều khiển động cơ rèm và bật tắt đèn, Card điều khiển 8 Relay 230V, 8A

- Nút bấm điều khiển gắn tường:

+ Tương thích với Bộ điều khiển trung tâm

+ Đèn LED báo trạng thái phản hồi

+ Tự động điều khiển độ sáng cho đèn LED

- Bộ quản lý nguồn điện 

+ Điện áp đầu vào: 100-240V

+ Dòng điện đầu vào tối đa: 16A

+ Dòng điện đầu ra tối đa: 16A

+ Hỗ trợ điều khiển qua trình duyệt

+ Điều khiển qua cổng mạng

e. Bộ chuyển mạch PoE 24 cổng 10/100/1000

· Cổng giao tiếp: ≥ 24 cổng 1G RJ45, 4 cổng 1/10G SFP+

· Năng lực chuyển mạch: ≥ 125 Gbps

· Thông lượng chuyển mạch: ≥ 130 Mpps

· Flash: ≥ 1 GB

· DRAM: ≥ 1 GB

· Bộ đệm gói tin: ≥ 1.5 MB

· MAC: ≥ 16K

· Chính sách hệ thống: ≥ 1,5K

· Điều kiện hoạt động: 0ºC ~ 45ºC, 5~95% (không ngưng tụ hơi nước)

· Nguồn PoE (áp dụng với thiết bị PoE):  nguồn cấp ≥ 380W, hỗ trợ chuẩn PoE 802.3bt, cấu hình ưu tiên PoE trên từng cổng, phân phối PoE tự động. Hỗ trợ công nghệ PoE mới PPoE+ và FPoE+

· Hỗ trợ công nghệ hiện đại: Tích hợp bảo vệ CPU chống lại tấn công độc hại, công nghệ chuyển mạch liên tục thông minh, công nghệ quản lý & điều khiển & khung ảo hợp nhất, công nghệ UDLD & DDM. 

· Các tính năng: năng lực chuyển mạch và định tuyến tốc độ dây dẫn (với độ trễ < 4 µs), SDN, bảo mật với 802.1X / Access Guardian / NDcPP, QoS, ACL, DoS. LPS

· Quản lý thông qua: cục bộ (SSH, HTTPS, OA&M), tập trung tại chỗ (máy chủ NMS) và tập trung trên đám mây (cloud ready)

· Chứng chỉ: IEC, UL, IEC, EN, CDRH Laser, RoHS, WEEE.
7.7.4.8. HỆ THỐNG BMS

7.7.4.8.1. Tính năng phần mềm
Phần mềm điều khiển BMS đáp ứng các yêu cầu sau:

Phần mềm BMS hỗ trợ đa ngôn ngữ, giao diện phần mềm hiển thị bằng tiếng Anh được hỗ 
Phần mềm BMS phải dùng công nghệ Web-base (Công nghệ phát triển trên nền tảng Web) để các máy trạm dễ dàng truy cập vào hệ thống thông qua trình duyệt Web mà không cần phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào.

Hệ điều hành:

-
Windows 11 64-bit , Server 2012 R2, Server 2016, 2022

-
Cho phép chạy trên nền web

a.
Microsoft edge

b.
Mozilla Firefox

c.
Google Chrome

d.
Safari

Ngôn ngữ

có khả năng hiển thị nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Ý, tiếng Phần Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Nga, tiếng Trung phồn thể và giản thể. Nhiều ngôn ngữ sẽ không yêu cầu bổ sung thêm phần mềm từ trình cài đặt máy trạm tiêu chuẩn và sẽ có thể được lựa chọn trong máy trạm.

Giao diện vận hành, Giám sát:

-
Phần mềm sẽ sử dụng giao diện kiểu Windows Explorer người lập trình xem và / hoặc chỉnh sửa bất kỳ đối tượng nào (bộ điều khiển, điểm, cảnh báo, báo cáo, lịch biểu, v.v.) trong toàn bộ hệ thống. 

-
Giao diện cấu hình cũng sẽ  hỗ trợ cho các loại đối tượng do người dùng xác định. Các kiểu đối tượng này sẽ được sử dụng như các khối xây dựng để tạo cơ sở dữ liệu cho hệ thống BMS. Chúng sẽ được tạo ra dưới dạng các loại đối tượng cơ sở trong đầu vào, đầu ra của hệ thống, biến chuỗi, điểm đặt, v.v., thuật toán cảnh báo, đối tượng thông báo cảnh báo, báo cáo, hiển thị đồ họa, lịch trình và chương trình. Các nhóm kiểu đối tượng do người dùng xác định sẽ có thể được thiết lập như một tập hợp các hệ thống con và hệ thống được xác định trước. Giao diện cấu hình sẽ hỗ trợ sao chép / dán và xuất / nhập các phần của cơ sở dữ liệu để tăng thêm hiệu quả. Hệ thống cũng sẽ duy trì một liên kết đến tất cả các đối tượng “con” được tạo. Nếu người dùng muốn thực hiện thay đổi đối với đối tượng chính.

Giám sát và cảnh báo:

-
Phần mềm điều khiển BMS cung cấp màn hình đồ họa động 3 chiều hiển thị các thông số kỹ thuật, trạng thái hoạt động thu nhận từ các bộ điều khiển cấp trường, bộ điều khiển số trực tiếp và từ các hệ thống khác trong tòa nhà như máy phát, hệ thống điều hòa, thang máy…. Đồng thời các tín hiệu cảnh báo, báo động kỹ thuật được hiển thị trực quan để người vận hành có thể khắc phục sự cố nhanh chóng.

-
Tối thiểu 1000 mức thông báo cảnh báo ở cấp bộ điều khiển mạng và máy trạm. Ở cấp độ server, số lượng cảnh báo hoạt động và có thể xem được tối thiểu phải là 10.000. Mỗi cấp độ thông báo sẽ thiết lập một bộ thông số duy nhất để kiểm soát hiển thị cảnh báo, phân phối, xác nhận, thông báo bàn phím và lưu trữ hồ sơ.

-
Tự động đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của thông báo cảnh báo, tên điểm, giá trị điểm, thiết bị nguồn,  thời gian  báo động, tên người dùng và thời gian xác nhận, tên người dùng và thời gian tắt tiếng cảnh báo .

-
Phát âm thanh nghe được khi bắt đầu cảnh báo hoặc trở lại bình thường.

-
Chức năng cảnh báo gửi thư điện tử Email đến người vận hành thông báo để khắc phục sự cố nhanh nhất.

(giao diện sẽ được tư vấn thiết kế và chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển khai)

An ninh hệ thống:

-
Phần mềm phải được thiết kế để mỗi người dùng phần mềm có thể có một tên người dùng và mật khẩu duy nhất. Tổ hợp tên người dùng / mật khẩu này sẽ được liên kết với một tập hợp các khả năng trong phần mềm, được thiết lập và chỉ có thể chỉnh sửa bởi quản trị viên hệ thống. Các bộ khả năng sẽ bao gồm từ Chỉ xem, Xác nhận cảnh báo, Bật / tắt và thay đổi giá trị, Chương trình và Quản trị viên. Hệ thống phải cho phép các khả năng trên được áp dụng độc lập cho từng và mọi lớp đối tượng trong hệ thống.

-
Hệ thống phải cho phép cấu hình tối thiểu 256 người dùng trên mỗi máy trạm. Ngoài ra, phần mềm sẽ cho phép khả năng thêm / xóa người dùng dựa trên Miền bảo mật của Microsoft Windows, cho phép bộ phận CNTT của khách hàng hỗ trợ người dùng truy cập.

-
Các yêu cầu bổ sung bao gồm thay đổi mật khẩu bắt buộc:

a)
Lúc đầu đăng nhập bằng thông tin xác thực mặc định

b)
Mật khẩu quản trị viên trước khi triển khai qua Máy chủ cấu hình dự án.

-
Hỗ trợ Windows Active Directory hoặc SAML 2.0 authentication cho việc xác thực tài khoản người dùng.

-
Hỗ trợ TLS (Transport Layer Security) để bảo mật dữ liệu.

Phần Mềm Đồ Họa, Hình Ảnh Động.

-
Hệ thống sẽ cho phép tạo ra các màn hình đồ họa màu, do người dùng xác định để xem các hệ thống cơ và điện, hoặc các sơ đồ của tòa nhà. Những đồ họa này sẽ chứa thông tin điểm từ cơ sở dữ liệu bao gồm bất kỳ thuộc tính nào được liên kết với điểm (đơn vị kỹ thuật, v.v.). Ngoài ra, người vận hành phải có thể chỉ huy thiết bị hoặc thay đổi điểm đặt từ đồ họa thông qua việc sử dụng chuột.

-
Ở mức tối thiểu, người dùng phải có khả năng nhập các tệp ảnh .gif, .png, .bmp, .jpeg, .tif và CAD làm màn hình nền và có thể phân lớp.

-
Hệ thống sẽ hỗ trợ cả đồ họa hỗ trợ Java và HTML5.

-
Người dùng có thể sử dụng JavaScript để tùy chỉnh hành vi của từng đồ họa.

-
Trình chỉnh sửa sẽ sử dụng công nghệ Đồ họa Vectơ có thể mở rộng (SVG).

-
Thư viện tích hợp sẵn các đối tượng hoạt hình như bộ giảm chấn, quạt, máy bơm, nút, núm vặn, đồng hồ đo, biểu đồ quảng cáo có thể được "thả" trên đồ họa thông qua việc sử dụng "trình hướng dẫn" cấu hình phần mềm. Các đối tượng này sẽ cho phép người vận hành tương tác với các màn hình đồ họa theo cách bắt chước các điểm tương đương cơ học của chúng được tìm thấy trên các bảng điều khiển được lắp đặt tại hiện trường.

-
Đồ họa phải thay đổi tỷ lệ dựa trên bất kỳ màn hình hoặc thiết bị xem nào đang được sử dụng.

Lịch sử và nhật ký:

-
Phần mềm  sẽ tự động ghi nhật ký và đánh dấu thời gian mọi hoạt động mà người dùng thực hiện tại máy tính vận hành, từ đăng nhập và tắt máy  đến thay đổi giá trị điểm, sửa đổi chương trình, bật / tắt một đối tượng, xem màn hình đồ họa, chạy một báo cáo, sửa đổi lịch biểu, v.v.

-
Có thể xem lịch sử cảnh báo, hành động của người dùng và lệnh cho bất kỳ đối tượng hệ thống nào riêng lẻ hoặc ít nhất 5000 bản ghi cuối cùng của tất cả các sự kiện cho toàn bộ hệ thống từ Máy trạm vận hành.

-
Máy chủ  sẽ có thể lưu trữ lên đến 5 triệu sự kiện.

-
Chế độ xem sự kiện sẽ hỗ trợ xem lên đến 100.000 sự kiện 

-
Lưu trữ tối thiểu 5 năm.Yêu cầu kỹ thuật phần cứng

Tất cả thiết bị của hệ thống BMS phải được sản xuất ở các nước G7, mới 100% và được sản xuất từ năm 2018 trở về đây bao gồm:

· Thiết bị cấp điều khiển: Bộ điều khiển mạng, bộ điều khiển tích hợp cấp cao, bộ điều khiển số trực tiếp DDC, bộ điều khiển mở rộng.

· Thiết bị cấp trường: các loại cảm biến, cơ cấu chấp hành.

Riêng các thiết bị cấp quản lý như máy chủ, máy trạm, bộ chuyển mạng, bộ lưu điện có thể chấp nhận được sản xuất ở Châu Á.

7.7.4.8.2. Thông số kỹ thuật thiết bị

* Máy chủ BMS, EMS

Cấu hình tối thiểu:

Processor: Intel® Xeon® E-2324G Processor (8M Cache, 3.10 GHz) TM-T150 hoặc hơn

Memory: 2 x 8GB 

Hard Drive: 2 x HDD 2TB 

Màn hình 23.8 inch

OS: windown server 

MS SQL sever

* Máy trạm vận hành

Cấu hình tối thiểu:

CPU: Intel Core i7-12700 processor hoặc hơn

RAM: 16GB(2x8GB) 

Ổ cứng: 1TB HDD 

VGA: Nvidia T400 4GB

Màn hình 23.8 inch

OS: window 11 pro 

* Máy in

Được dùng để in các báo cáo hoạt động của hệ thống, của các thiết bị cơ điện được tích hợp. Cấu hình tối thiểu:

· Giao tiếp: In qua mạng.

· Tốc độ in: 18 trang/phút

· Độ phân giải: 600 x 600 dpi

* Bộ chia mạng

Cấu hình tối thiểu:

· Số cổng kết nối 10/100/1000 Mbps: 16/24/48.

· Tốc độ chuyển tiếp: 11.9 mpps.

· Băng thông: 16 Gbps

* Bộ điều khiển tủ DDC

· Chứng chỉ BACnet: BTL Certification, B-BC

· Giao thức truyền thông: BACnet IP, Bacnet MS/TP, Modbus RTU, MODbus TCP/IP 

· Thông số phần cứng: CPU ARM Cortex-A72 dual-core 2GHz; 2GB LPDDR4; 32GB eMMC memory

· Cổng truyền thông: 03 cổng Ethernet ; 03 cổng RS-485, 01 cổng USB 3.0 type C, 02 cổng USB 3.0 type A, 1 cổng I/O bus. Tính năng

· Tùy chọn lưu trữ nhật kí bên ngoài

· Báo cáo

· Hỗ trợ (bao gồm nhưng không bắt buộc) các chuẩn truyền thông mở,chẳng hạn như Bacnet (IP, MSTP), Modbus (TCP, RTU), OPC,SNMP..vv.. thuận tiện cho việc tích hợp hệ thống.

· Hỗ trợ giao thức MQTT IOT.

·  Cho phép khả năng cấu hình tự động lưu trữ dữ liệu. Hỗ trợ cơ sở dữ liệu như là TimescaleDB, được xây dựng trên PostgreSQL/Microsoft SQL Server.

· Cho phép truy cập từ xa qua web, hỗ trợ webserver.

· Hỗ trợ Web service dựa trên các tiêu chuẩn mở như SOAP và REST, cho phép trao đổi dữ liệu với 3rd Party.

· Hỗ trợ TLS (Transport Layer Security) để bảo mật dữ liệu.

· Đồng hồ thời gian thực.

· Cho phép khả năng cấu hình tự động lưu trữ dữ liệu. Hỗ trợ cơ sở dữ liệu như là TimescaleDB, được xây dựng trên PostgreSQL/Microsoft SQL Server.

· Cho phép truy cập từ xa qua web, hỗ trợ webserver.

· Ngôn ngữ lập trình: Hỗ trợ script & function block

* Bộ điều khiển mở rộng (DDC)

· Tiêu chuẩn BACnet: BTL B-AAC

· CPU: ARM Cortex-A7 dual-core 500 MHz, DDR3 SDRAM 128MB, NOR flash memory 32MB

· - Hỗ trợ giao thức: BACnet MS/TP

· Giao tiếp truyền thông với bộ điều khiển DDC: BACnet MSTP

· Số điểm quản lý: Tối thiểu 20 đầu vào/Ra.

· Yêu cầu đầu vào/ra:

· Đầu vào/ra dạng đa năng (UIO) có thể cấu hình thành: Digital, Counter, Supervised, Voltage, Current, Temperature, Resistive

· Đầu ra DO: Dạng relay
* Cảm biến mức nước: yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

- Nguồn cấp: 24...240VAC, 50/60 Hz

- Nhiệt độ hoạt động: -20 đến 50°C.

- Ngõ ra: 2A / 220VAC; 8A / 220VAC

* Cảm biến áp suất tĩnh đường ống nước: yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

- Nguồn cấp: 13.5...26.4VDC

- Dải đo: 0…10 Bar

- Độ chính xác: ±0.5% dải đo ở 25°C

- Ngõ ra: 4-20mA

* Cảm biến nhiệt độ đường ống nước: yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

- Dải đo nhiệt độ (°C): -50…150

- Độ chính xác: ±0.2°C ở 25°C

- Ngõ ra: NTC10k (10k2)

* Công tắc dòng chảy: yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

- Áp suất làm việc tối đa: 10 Bar

- Ngõ ra: Tiếp điểm SPDT 3A/250 VAC.

- Nhiệt độ hoạt động: giới hạn 100 độ C

* Cảm biến lưu lượng nước: yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

- Nguồn cấp: 12-42.4 VDC, .25 A @ 24 VDC; 12-36 VAC

- Dải đo: 0 to 20 ft/s (0 to 6 m/s)

- Áp suất làm việc tối đa: 400 psi (27.6 bar) @ 100º F (37.8°C)

- Ngõ ra: 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V or 2-10 V

- Cấp bảo vệ: IP68

* Phao báo mức nước: yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

- Áp suất làm việc tối đa: 1 Bar

* Công tắc báo lọc bẩn, công tắc chênh áp gió: yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

- Dải đo điều chỉnh: 50…500 Pa

- Ngõ ra: Tiếp điểm SPDT 1A/250 VAC

- Nhiệt độ hoạt động: -20 đến 85°C

* Cảm biến CO: yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

- Nguồn cấp: 24VAC / 24VDC

- Dải đo: 0…200 ppm

- Ngõ ra: 2-10VDC / 4-20mA

* Cảm biến chênh áp đường ống nước: yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

- Nguồn cấp: 15...24VDC, ±10%

- Dải đo: 0…6 Bar

- Giới hạn áp suất: 16 Bar

- Độ chính xác: ±1% FS giá trị đo ở -5...75°C

- Ngõ ra: 4-20mA

- Cấp bảo vệ: IP65

* Cảm biến mức dầu: yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

- Nguồn cấp: 24VDC

- Dải đo: 0.…3m

- Ngõ ra: 4-20mA

- Cấp bảo vệ: IP67

* Bộ chuyển đổi Modbus RTU/ TCP IP: yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

· Nguồn cấp: 24VAC/DC

· Số cổng RJ-45: 1 cổng

· Số cổng RS-485: tối thiểu 1 cổng

· Hỗ trợ kết nối tối đa 2000 point  Modbus RTU trên 1 cổng RS-485
· Môi trường hoạt động: -20~60oC
· Độ ẩm hoạt động : 5~95% RH 

· Cấp bảo vệ: IP20.

* Cảm biến nhiệt độ phòng: yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

- Dải đo nhiệt độ (°C): 0…50

- Độ chính xác: ±0.2°C ở 25°C

- Ngõ ra: NTC10k (10k2)

* Cảm biến chất lượng không khí: yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

- Dải đo: PM2.5: 0.3 ~ 2.5 µm 

- Đo nhiệt độ, độ ẩm, CO2

- Đầu ra: giao thức modbus RTU

- Nguồn cấp: 16-28VAC/16-35VDC

